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Quyén “Pali cán bản” của Hòa thượng Balangoda Anan- 
da Maitreya, do Ni sư Tịnh Vân dịch từ nguyên tác Anh ngữ 
“Pali Made Easy” là một trong hai sách giáo khoa bắt buộc 
về tiếng Pali trong chương trình Cử nhân Phật học tại Học 
viện Phật giáo Việt Nam TP.HCM. Quyên còn lại là “Ту 
học tiếng Pali” (The New Pali course) của Hòa thượng A. 
P. Buddhadatta cũng do Ni sư Tịnh Vân dịch và giảng dạy. 


Tại các nước Thượng tọa Bộ, Pali được xem là thánh 
ngữ. Vì đây là ngôn ngữ, từ thé ky III trước Tây lich, ghi 
chép lại những lời dạy chân lý (Kinh), những lời dạy đạo đức 
(Luật) và những lời dạy triết học (Luận) của Đức Phật cũng 
như văn học sớ giải Phật giáo Thượng tọa bộ về sau. 


Dù có sự bất đồng về tác già của 7 bộ Luận tạng là không 
do Phật nói, trải qua 23 thế kỷ, có ngữ Pali không bao giờ là 
“tử ngữ ° tại các nước Phật giáo Nam truyền như Tích Lan, 
Miễn Điện, Thái Lan, Lào và Cam-pu-chia. Đặc biệt tại Miến 
Điện, hiện có 13 vị Tam tạng Pháp sư. Có vị thuộc làu Kinh 
Trường Bộ, Kinh Trung Bó, có vị thuộc làu Kinh Tă ang Chỉ 
Bô và Kinh Tương Ung Bộ, có vị thuộc làu Luật tạng và cũng 

có vị thuộc làu Luận tạng. 


Tâm quan trọng của tiếng Pali tại các nước Nam truyền 


ix 
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'cüng gióng nhu tiếng Sanskrit, Hán có và Tây Tạng ngữ tại 

các nước Bắc truyền như Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, 
Nam — Bắc Triều Tiên, Tây Tạng và Mông Có. Ngày nay, 
nhiều nhà sư tại các nước Nam truyền có thể giao tiếp nhau 
bằng tiếng Pali, làm thơ Pali, viết bài nghiên cứu và đọc tham 
luận bằng tiếng Pali. 


Lúc đầu, Pali chỉ được giảng dạy trong các trường Phật 
học tại các nước Phật giáo là tôn giáo chính. Ngày nay, dưới 
sự phát triển của giáo dục hiện đại, môn Pali được giảng dạy 
trong nhiều trường Đại học lớn trên thế giới. Tại Việt Nam, 
Trưởng lão Thích Minh Châu có công lớn trong việc phiên 
dịch Kinh tạng Pali ra tiếng Việt, mở ra cơ hội và tầm nhìn 
mới cho nhiều thế hệ Tăng, Ni Việt Nam từ năm 1964 đến 
nay, nhờ đó Tăng, Ni Việt Nam có cái nhìn dung thông về hai 
truyền thống tâm linh quan trọng của đạo Phật là Phật giáo 
Thượng tọa Bộ và Phật giáo Đại thửa. 


Thống kê của GHPGVN vào cuối năm 2017, trên toàn 
quốc, với 63 tỉnh, thành, GHPGVN có 53.941 Tăng, Ni, 
trong số đó, có 8.574 Tăng, Ni Nam tông Khmer và 1.754 
vị Nam tông Kinh. Điều này cho thấy Phật giáo Việt Nam 
rất rộng mở, không chỉ đón nhận, còn tạo điều kiện cho Phật 
giáo Nguyên thủy phát triển mạnh trong ngôi nhà Phật giáo 
Việt Nam. 


Ngày nay, tiếng Pali không chỉ giảng dạy tại các trường 
của cộng đồng Khmer ở miền Nam Việt Nam. Học viện Phật 
giáo Việt Nam tại TP. HCM (trước đây là Đại học Vạn Hạnh 
và trường Cao cấp Phật học Việt Nam) đã dạy môn Pali từ 
năm đầu thành lập. Từ năm 2006, tôi là người dự thảo, đệ 


1. Văn kiện Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 
— 2022, do GHPGVN xuất bản, tr. 20. 
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trình mở khoa Pali, song song với các khoa khác, прёт nâng 
tầm Học viện Phật giáo Việt Nam thành trường đảo tạo đa 
khoa. Hơn thập niên trôi qua, khóa cử nhân ban đầu ít hơn 
50 sinh viên, nay đã hơn 250 sinh viên theo học có ngữ Pali. 
Sau khi tốt nghiệp, nhiều vị trong số đó du học tại Ấn Độ, 
Tích Lan, Miến Điện và Thái Lan. Nói như thế để thấy rõ 
tầm quan trọng của thánh ngữ Pali và thánh điển Pali đối với 
Tăng, Ni Việt Nam nói riêng và nền Phật học của Phật giáo 
Việt Nam nói chung. 


Trải qua chiều dài 2.000 năm lịch sử, tại Việt Nam chúng 
ta có rất nhiều các Tăng, Ni là chuyên gia Hán cổ. Trong số 
đó, chuyên gia Sanskrit Phật giáo đếm trên đầu ngón tay. 
Trong 7 thập niên trở lại đây, Việt Nam có nhiều chuyên gia 
Pali. Đó là điều đáng mừng về triển vọng nghiên cứu thánh 
điển Pali và truyền bá minh triết Phật từ thánh điển này. 


Mong sao tiếng Pali sớm được đưa vào các Học viện Phật 
giáo Việt Nam, các lớp Cao đẳng và các chương trình Trung 
câp Phật học trên toàn quốc. Với sự cải cách này, tôi tin rằng 
Tăng, Ni Việt Nam không chỉ giỏi về Hán cổ, còn nắm vững 
tiếng Pali. Việc nắm vững ngôn ngữ kinh điển Phật giáo góc 
nhu Pali và Sanskrit chắc chắn giúp người học Phát hiểu trực 
tiếp lời Phật dạy mà không lệ thuộc vào các bản dịch. 


Ghi nhận tầm quan trọng của môn học này trong các 
trường Phật học cũng như công lao dịch thuật của Ni sư Tịnh 
Vân, tôi trân trọng giới thiệu tác phẩm này đên quy độc giả. 


Sài Соп, ngày 1-1-2016 
TT. Thích Nhật Từ 
Tổng biên tập Tủ sách Đạo Phật Ngày Nay 
Phó Viện trưởng HVPGVN tại TP.HCM 


xiii 


Lói nói dáu 


e Nếu nói tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp quốc té thi 
Pali chính là ngón ngữ Phát hoc, dành cho không 
những giới xuất gia nói riêng mà cá giới học Phát 
nói chung. 

• Do vì Cổ ngữ Pali không thé tim hoc qua việc 
đăng ky tại các trung tâm sinh ngữ như tiếng Anh, 
Hoa... nên Thánh ngữ này chỉ hy vọng được học, 
nghiên cứu tại các trường Phát học. 


e Pali là ngôn ngữ viết, dùng dé tụng đọc những lời 
đức Phật đã dạy, nên tánh thường trụ của Thánh 
ngữ này án chúa giá tri rất thiêng. Chỉ ai quay về 
nương tựa nội tâm mới thích tám cẩu, nghiên cứu 
môn học này. Với lý do đã nêu, quyển “Pali căn 
bán”, được bó sung và tái bản. 


Vào những năm 2001-2002 Hội Phật giáo Phước Lợi tại 
Mã-Lai mời tôi qua dạy môn Pali theo quyển “Pali made 
Easy”. Quyển sách này do Đại đức B. Annanda Maitreya 
người Tích Lan biên soạn, xuất bản vào năm 1988 sau đó 
được bó sung và tái bản năm 1992. 
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Qua một thời gian dùng sách này làm tài liệu giảng dạy 
cho các lớp cử nhân, tôi nhận thấy quyên sách này dễ học, do 
nội dung đi theo trình tự từ dễ đến khó; hơn nữa mỗi bài học 
dèu được trình bày theo từng đề mục, giúp người nghiên cứu 
tập hợp nhanh các điểm văn phạm then chốt. 


Bên cạnh những bài tập khô khan hóc búa, lại còn được 
giải tận tường, nhằm đáp ứng, thuyết phục mau lẹ; tháo gỡ 
kịp thời những vướng mắc tồn đọng trong tư duy đối với 
những ai say mê học hỏi và tự tìm tòi nghiên cứu. 


Trước đây HT. Thích Minh Châu có dịch quyến “The 
New Pali Course” (sách hoc Pali), sau đó “Ngũ pháp tiếng 
Рай? là sách nền tảng cho người học tiếng Pali vì sách này 
hệ thống toàn bộ văn phạm của nó. Nhưng sách được viết từ 
thập niên 30, do vậy cần bó sung thêm một số điểm mới về 
văn phạm cho phù hợp với văn phong hiện đại, ngõ hầu giúp 
người nghiên cứu có được những thuận lợi hơn khi dịch. 
Tü những lý:do vừa nêu, tôi xin phép Hòa thượng, cho dịch 
quyên “Pali Made Easy" với tựa đề “Pali Căn Bản” dé tóm 
tắt văn phạm cốt lõi cho những ai thích học, có thể tự nghiên 
cứu một cách dễ dàng trong điều kiện thiếu người hướng dẫn. 


Công đức biên soạn quyền sách này có được, con kính 
dâng lên Hòa thượng bậc Thây đã vun bồi Tâm đức và Tuệ 
đức cho con. 


Kính gửi đến các độc giả say mê và khám phá mới trong 
khi nghiên cứu bộ môn có ngữ Pali này, 


Trân trong 


TP. Hồ Chí Minh ngày 27/12/2004 
Thích nữ Tịnh Vân 
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PALI CÁN BÁN 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác. 


MẪU TU TIẾNG РАЦ 


1. Mẫu tự: Tiếng Pali gồm có 41 mẫu tự, 8 nguyên âm 


và 33 phụ âm. 


Nguyên âm: a, а, 1,1, u, , e, o. 


Phụ âm: Có hai loại : 


(i) phụ âm có nhóm. 


(ii) phụ âm không nhóm. 

* Có nhóm: 

- Âm hong К, kh, g, gh, ủ nhóm Ka 
- Âm vòm c, ch, ј, jh, ñ nhóm Ca 
- Âm lưỡi t, th, d, dh, n . nhóm Ta 
- Âm răng t, th, d, dh, n nhóm Ta 
- Âm môi p,ph,b,bh,m nhóm Pa 
* Không nhóm: 

- Bán nguyên âm у, г, Ì, v 

- Âm gió S 

- Âm hơi h 
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— 


- Âm lưỡi 
- Âm mũi m 


PHÁT ÂM 


Nguyên âm: a, i, u, gọi là âm ngắn. 
à, 1, ü, e, o goi là âm dài. 

- e tuy là âm dài nhung sẽ đọc ngắn nếu đứng trước hai 
phụ âm. Ví dụ ettha, seyyo. 

e đọc dài trước một phụ âm. Ví dụ evam, seti. 

e tận cùng của một chữ, cũng đọc dài. Ví dụ me, nagare. 

- o tuy là âm dài nhưng sẽ đọc ngắn nếu đứng trước hai 
phụ âm. Ví du ottha, sotthi. | 

o đọc dài trước một phụ âm. Ví dụ odana, sota. 


o tận cùng của một chữ, cũng đọc dài. Ví dụ so, Buddho. 


2. Phụ âm: 

k đọc ka c đọc cha t đọc ta 
kh - khờ ch - chờ th - thờ 
g- ga де. d- da 
gh - ghó jh - jhờ dh - đờ 
ù - ngo ñ - nho n-nó 
t-ta p-pa y- yò 
th - thò ph - phò r-rò 

d - da b-ba 1-15 


dh - dó bh - bhó V-vờ 
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n-nờ m - mờ th - mờ 

h -hờ †-lờ m - ngờ 

3. Các phần âm ngữ 

Các biến cách như Danh từ, Đại từ, Tính từ và Phân từ 
ở dạng “Мата”. Các Động từ ở dạng *Akhyata'. Các Giới 


từ, Liên từ, Trạng từ (không biến cách) và Thán từ ở dang 
“Nipäta' (không biến cách). Các Tiếp đầu ngữ 'Upasaggas'. 


4. Gốc từ 


Gốc từ là những hình thức chưa chia biến cách. Một số 
từ gốc tận cùng bằng những nguyên âm, các từ còn lại tận 
cùng bằng phụ âm. 


5. Tánh 


Có tất cả ba tánh: nam, nữ và trung tánh. Thông thường 
các danh từ diễn tả giống nam gọi là Nam tánh. Các danh từ 
diễn tả giống nữ gọi là Nữ tánh. Các danh từ không diễn tả 
giống nam hay nữ gọi là Trung tánh. Nhưng một số từ như 
'mátugama' nghĩa là ‘môt người phụ ntt? bién cách như một 
danh từ của Nam tánh. Danh từ “2evz/Z' (thiên thần) là danh từ 
nữ tánh dủ nó tượng trưng cho cả hai giống nam và nữ. Giống, 
theo văn phạm Pali nói cho đúng là giống thuộc văn phạm. 

6. Biến cách 

Mỗi danh từ có 8 biến cách gồm (i) Chủ cách (ii) Đối 
cách (iii) Sử dụng cách (iv) Chỉ định cách (v) Xuất xứ cách 
(v1) Sở thuộc cách (vii) Định sở cách và (viii) Hô cách. 


7. Động từ 


Động từ được hình thành từ động từ căn bằng cách chia 
biến cách. Có 7 loại động từ, 6 thì và 3 cách. 
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8. Thi 


Có các thi: (i) hiện tại (ii) quá khứ (iii) quá khứ chua hoàn 
thánh (iv) quá khứ hoàn thành (v) vị lai và (vi) diéu kién. Có 
3 cách: (i) cách biểu thị (ii) khả năng (iii) điều kiện. 


9. Ngôi 
Có 3 ngôi: ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai và ngôi thứ ba. 
10. Số 


Có hai sô ít và nhiêu. 


THÍCH NÜ TINH VÀN dich 


BÀI 1 
ĐỘNG TỪ 
Thì hiện tại (Biểu thị cách) 


Tận cùng của động từ 


ааа ИГ: ГГ ЛЕШ 


Dhavami Dhavama 
Dhāvasi Dhavatha 
Dhãvati '  Dhàavanti 


| Chữ ‘а’ cuối của căn trở thành âm dài khi đứng trước “т”, 
chăng han: DhävãmI, Dhãvãma. 

11. Ngôi và số được quyết định bởi những chữ tận cùng 
của động từ. Vi thé chúng được hiệu ngâm cho dù trong câu 
chúng không ghi rõ. 

12. Thì Hiện tại diễn tả hành động đang tiếp diễn hay hành 
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dóng xáy ra ngay lúc Hiện tại. Thi này cũng dùng như Hiện 
tại nhắn manh và Hiện tại tiếp diễn. Cũng vậy, *Dhavami' 
nghĩa là “tôi chạy”, “tôi (làm việc) chạy” hay “tôi đang chay”. 


13. Thì này cũng dùng để diễn tả hành động xảy ra tại 
mọi thời điểm. 

14. Nếu chữ (-ti) tận cùng của ngôi thứ ba só ít trong thi 
Hiện tai được lược bỏ, chúng ta sẽ có động từ gốc. Dhàvati 
là Suc từ. Khi xoá ^-ti', còn lại dháva (gốc của động từ). 


BÀI TẬP 1_ 
I. Tìm gốc các động từ sau: 
Uttitthati: đứng/thức dậy _ Gacchati: di 
Titthati: đứng Utthahati: thức dậy 
Nisidati: ngồi -S Masati: ở 
Apagacchati: đi khỏi Ägacchati: đến 


Sayati: năm ngủ 
II. Dịch ra tiếng Việt: 

1. Uttitthami 2. Vasasi 3. Titthanti 
4. Gacchàma S.Sayatha 6. Арарассһаті 
7. Nisidatha 8. Agacchanti 9. Vasati 10. Sayanti. 

` III. Dich ra Pali: 
1l.Tóidüng 2. Chúng tôiđứngdậy 3. Но dang ngủ 
4. Bạn/các bạnngồi 5. Chúng tôi ở/ cư ngu 
6.Hodangdi 7.Họđikhỏi 8. (Các) anh đang chay 
9. Anh ấy đến 10. Tôi di. ` 
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 BÀI2 
DÓNG TÜ 


15. Một số động từ góc tán cùng bằng 'à', ʻe’ và ‘o’. Các 
hình thức hiện tại của chúng như sau: 


Căn: ki (mua), gốc: kinà 


kinama 
kinatha 
. kinanti 


desema 
desetha 
desenti 


desemi 
desesi 
deseti 


karoma 
karotha 
karonti 
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BÀI TẬP 2 


L. Tìm gốc các động từ, sau đó chia chúng theo thì Hiện tại: 


Papunati: đạt đến Coreti: ăn trộm 

Tanoti: truyền bá Jinäti: chiến thắng 

Bhāveti: tu tập Pappoti: đạt đến/đến gần 
Sunãti: nghe Chãdeti: bọc kỹ, che đậy 
Janati: biết Cinãti: thâu lượm/chất đống 


II. Dich ra tiếng Việt và tìm các động từ gốc: 
l.Janümi 2. Jinātha 3.Chãdeni 4. Sunanti 
5.Tanoma 6.Bhãvemi 7.Chàdesi 8. Coretha 
9. Papponti 10. Cinami. 

П. Dịch ra Pali: 
1. Tôi tháng 2. Ho gàndatdugc 3. Chüng ta tu táp 
4. Chúng ántróm 5. Tôi boc ky 6. Ban thâu lượm 
7. Chúng tôi đang nghe 8. Họ đang chạy 
9.Tôingồi 10. Họ nằm. 


эж» 
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BÀI 3 
ĐỘNG TỪ 


16. Một vài động từ Khiém khuyết và Bất quy tắc. 
Căn: As (là) 

asmi, amhi 
2 asi ` 
atthi 


asma, amha, amhà 
attha 
santi 


hanami һапата 


hanasi 


hanatha 


hanati, hanti hananti 
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BÀI TẬP 3 
I. Dịch ra tiếng Việt 
1. Brüma 2. Hanti 3. Hananti 
4. Tanoma 5. Agacchàma 6. Hanasi 


7. Asmi 8. Asi 9.Attha 10. Amha. 
II. Dich ra Pali 

l.Tóilà 2.Bangié 3.Họnghe 4. М chátdóng 

5. Ho nói 6. Chúng ta là 7. Các anh làm 

8. Chúng tôi dang chay 9. Nó thi (ở đó) 

10.Holà 11.Bannói 12. Anh giết, 
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. BÀI4 
DAI TÜ NHÀN XUNG 
(các hinh thúc chủ ngữ) 


1 Aham Mayam, Amhe 
2 Tvam Tumhe 
3 So Te 


17. Đại từ nhân xung với các động từ : 
1. Aham asmi Mayam asma (amha) 


2. Tvam asi ` Tumhe attha 
3. So atthi Te santi 


1. Aham dhavami 
2. Tvam dhàvasi 
3. So dhãvati 


Mayam dhãvãma 
Tumhe dhãvatha 
Te dhãvanti 


Từ vựng 

Vasati : cu ngụ, sóng Ghàyati: ngửi 
Kasati : сау SãyatI: nếm 

Eti : dén Phusati: xúc cham 
Vapati : gieo hat Cinteti: nghi 
Jiniti — : chiến tháng Sunati: nghe 


Bhavetü :tu tâp Tanoti : truyën bá. 
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BÀI TẬP 4 


I. Dịch ra tiếng Việt 
1. So kasati 2. Мауат ѕауйта 3. Aham phusãmi 
4. Te vapanti 5. Tumhe passatha 6. So passati 
7. Aham cintemi 8. Tumhe ghãyatha 9. Te brüvanti 
10. So hanti 11. Mayam ema 12. Tumhe etha. 
II. Dịch ra Pàli: | 
l.Bandén 2. Tôi ngửi 3.Anh ấy gieo 4. Chúng tôi nghĩ 
5. Bạn chất lên 6. Но đang gieo 7. Chúng tôi thấy 
8. Anh nghe 9. Tôi là 10. Họ giết. 
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|. BAI5 
THÌ VỊ LAI 


Tận cùng của động từ 


1. ()ssãmi 


2. (1)ssasi 
3. (i)ssati 


(1)ѕѕата 
()ssatha 
()ssanti 


Căn: dhãv (chay), gốc: dhava 


1. dhāvissāmi 

2. dhàvissasi 

3. dhãvissati 
Căn: kĩ (mua), gốc: kina 

1. kinissami 

2. kinissasi 

3. kinissati 
Căn: dis, gốc: dese 

1. desessami 

2. desessasi 

3. desessati 


dhãvissãma - 
dhavissatha 
dhàvissanti 


kinissama 
kinissatha : 


kinissanti 


desessäma 
desessatha 
desessanti 
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Cán: kar, góc: karo 


1. karissàmi karissama 

2. karissasi karissatha 

3. karissati karissanti 
Cán: han 

1. hanissãmi hanissáma 

2. hanissasi hanissatha 

3. hanissati hanissanti 


* Động từ atthi (vị ấy là) không có thì vị lai. Dùng thi vi 
lai của động từ Bhavati là Bhavissati... 


BÀI TẬP 5 


1. Dịch ra tiếng Việt 


1. Aham vasissämi 2. Tumhe gacchissatha 

3. Te ägacchissanti 4. Mayam nisidissáma 

5. Tvam sayissasi 6. Aham utthahissämi 

7. Te apagacchissanti 8. Aham јапіѕѕаті 

9. Te jinissanti 10. Tumhe sunissatha. 
II. Dich ra Pali: 


l.Tóisébiét 2.Họsẽthắng 3. Nó sẽ bọc kỹ 

4. Tôi sẽ tu tập 5. Họ sẽ ăn trộm 6. Vị ấy sẽ truyền bá 
7. Chúng tôi sẽ chấtđống 8. Chúng ta sẽ đạt đến 

9. Nó sẽ ăn trộm 10. Họ sẽ đến. 
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BÀI 6 


MỆNH LỆNH CÁCH 
1 mi ma 
2 hi tha 
3 tu ntu 


Căn: dhàv (chay), gốc: dhãva 


1 dhãvãmi dhavama 
2 dhàva, dhàvàhi dhàvatha 
3 dhàvatu . . đhãvantu 


Cán: dis, góc: dese 


1 desemi desema 
2 desehi desetha 
3 desetu desentu 


Cán: kar, góc: karo 
1 karomi karoma 
2 karohi karotha 
3 karotu karontu 
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Cán: han, góc: hana 
1 hanami 
2 hana, hanahi 
3 hantu, hanatu 


Cán: ki, góc: kinà 


1 -kmãmi 
2 kina, kinahi 
3 kinatu 

Cán: As (là) 
1 asmi, атм 
2 ahi 
3 atthu 


hanama 
hanatha 
hanantu 


kinama 
kinatha 
kinantu 


asma, amha 
attha 
santu 


18. Mệnh lệnh cách dùng dé cầu khán, chúc lành, ra lệnh, 
khuyên bảo thậm chí cả nguyễn гда. Như vậy: 


Dhãvãmi/Dhãvãma 
Dhãva, dhāvāhi 
Dhàvatha 

Dhãvatu 

Dhavantu 


:(hãy dë) tôi/ chúng tôi chay 
: hãy để bạn chạy 

: hãy dë các bạn chạy 

: hãy dé nó chạy 

: hãy để chúng nó chạy 


19. Chữ “a' trước động từ gốc trở thành âm dài như 
dhàvàhi. Chữ “hi” tận cùng được lược sau góc tận cùng băng 
a hay à; góc а trở thành âm ngắn. Ví dụ: dhāvāhi, dhava; 


_ kinähi, kina. 


20. “Ма? đứng trước Mệnh lệnh cách diễn tả sự ngăn cám. 


Mã gaccha: đừng đi ! 
21. Một vài Trạng từ: 
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Trạng từ chỉ dinh : atra, ettha, idha, iha, tatra, tahim, ato, 


ito, tato. 


Trạng từ lên hệ : yatra, yattha, yahim, yato. 
Trang tit nghi ván : kutra, kattha, kuhim, kaham, kuto. 


Nghĩa của các ti 

atra, ettha, idha, iha 

yatra, yattha, yahim 

tatra, tattha, tahim 

yato 

ato, ito 

kutra, kattha, kuhim, kaham 
tato 

kuto 


: đây/ở đây 

: đâu/nơi chón 

: ó kia/dó 

: từ đầu 

: từ đây 

:ở dâu? 

: từ đó, do đó 

: từ đâu? từ cái gi? 


Thông thường trạng từ đứng trước động từ. Ví dụ: Aham 
atra vasami (tôi sông ở đây). Aham ito gacchami (tôi di từ 


đây, từ đây tôi đi). 


22. Trạng từ liên hệ dùng dé nói 2 mệnh dé lại với nhau. 
Ví du: Yatra so vasati, tatra aham gacchami (tôi di đến đó, 
nơi mà nó sinh sống). Trạng từ nghỉ vấn dùng để hỏi: Kutra 
gacchasi (bạn sẽ đi đâu)? Kuto ägacchasi.(Bạn từ đâu đến)? 
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BÀI TẬP 6 


I. Dich ra tiếng Việt 
1. So idha vasatu 2. Te tatra gacchantu 
3. Tumhe idha mà nisidatha 4. Mayam tato kinama 
5. Kutra tumhe vasatha? 
6. Yato te ägacchanti, aham tatra gacchissami 
7. Yatra te vasanti mayam tato agacchama 
8. Mayam ito kuhim gacchissama? 
9. Te tatra tanontu 10. Mayam janama 
11. Yatra te vasanti tatra tumhe desetha 
12. Tvam mà desehi 13.Te bhãventu 
14. Kuhim te corenti? 15. Te jinantu. 


II. Dich ra Pati: 
1. (Нау) để họ đến đây 2. Họ đang sống ở đâu? 
3. Dé bạn biết 4. Dë các bạn thắng 


5. Tôi sẽ đi đến chỗ họ (ở) 6. Nó đâu? 
7. Để chúng ta mua từ đó 8. Chúng tôi nghe từ đó 
9. Chớ giết đó 10. Dé họ đến từ đó. 


THÍCH NU TINH VÂN dich | 1! 


BÀI 7 


? ч 
KHA NÁNG CÁCH 
1 eyyāmi, emi eyyama, ema 
2 eyyàási, esi eyyätha, etha 
3 eyya,e eyyum 


Cán: dhàv (chay), góc: dhàva 
1. dhaveyyàmi, dhavemi dhàveyyama, dhavema 
2. dhāveyyāsi, dhavesi — dhàveyyatha, dhavetha 


3.dhaveyya, dháve dhàveyyum 

Căn: ki, góc : kina : kineyyàmi, kineyyama... 
Căn: dis, góc : dese : deseyyami, deseyyäma... 
Cán: kar, góc : Каго : Кагеууаті, kareyyama... 
Cán: han, góc : hana :haneyyàmi, haneyyäma... 


Hinh thức bát quy tắc của cán ‘as’ (động từ atthi) 
1. siyam, assam assama 

2. siyà, assa assatha 

3. siya, assa siyum, assu, siyamsu 
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Cán: kar 

l. kareyyami, kayiràmi Кагеууата, кауігата 

2. kareyyäsi, kayirasi kareyyatha, kayiratha 

3. kareyya, kayirà, kare — kareyyum, kayirum 

23. Khả năng cách dùng dé diễn tà điều giả thiết, nghỉ 
ngờ, khả năng, sai bảo ôn hòa, lời thỉnh cầu, câu hỏi nhã 
nhặn và lời cầu nguyện. Duong dóng tir nào ó tiéng Anh mà 
dùng với các trợ động từ “may, might, should, would'... thì 
các động từ trong Pali được sử dụng theo Khả năng cách. 
Như vậy “So dhàveyya' = nêu nó chạy. 


Từ vựng 

Ittham : do vậy, theo cách này 
Katham : thé nào, cách nào? 
Tathà : vì thế, theo cách kia 
Evam : : như уду, cái пау 
Yathà : bàng moi cách, nhu 
Na : khóng 

Sace/ yadi : néu 


Sakkoti (cán: sak) : có thé 


Những tiếp đầu ngữ này bắt đầu một câu dùng để diễn 
tả điều được già định: sace (yadi) so gaccheyya (néu nó di). 


Жжжж 
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BÀI TÀP 7 


I. Dich ra tiếng Việt 


1. So tatra kaseyya 2. Tumhe idha vapeyyätha 
3. Mayam passeyyäma 4. Te tahim sayeyyum 
5. Aham phuseyyämi 6. Tvam cinteyy5si 


7. Mayam tahim gaccheyyäma 8. Aham cineyyämi 

9. Kuto te àgaccheyyum? 10. Kutra mayam vaseyyäma? 

11. Yatra te vaseyyum mayam tatra вассһеууата 

12. Yahim їе nisideyyum tato tumhe apagaccheyyatha. 
II. Dich ra Pali: 


1. Nếu tôi sóng ở đây 2. Nếu họ đi khỏi đây 
3. Họ nên chạy đi đâu? 4. Nếu họ thắng ở đó 
5. Nếu các bạnbiết  : 6. Nếu họ thắng 


7. Chúng ta nên mua ở đâu? 8. Nếu các bạn đến gần đó 
9. Họ thắng bằng cách nào? 10. Nếu bạn làm như vầy 
11. Nếu bạn làm như thế nào, tôi sẽ làm như thế ấy 

12. Nếu bạn thuyết. 
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ШИГ 
THI QUÁ KHÜ 
1 im (i)mhà, (i)mha 
2 Oi (ttha 
sa (i)msu, um 
Cán: dhàv (chay), gốc: dhãva 
1. adhävim adhävimhã 
2. adhãvo, adhāvi adhàvittha 
3. adhàvi adhavimsu, adhãvum 
Cán: ki, góc: kinà 
1 akinim akinimhà 
25 akino, akini akinittha 
3 akini akinimsu, akinum 
Căn: dis, góc: dese 
1 adesesim adesesimha 
2 adesesi adesesittha 


3 adesesi adesesum 
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Cán: kar, góc: karo, kara 


1 akarim akarimha 
2 akari, akaro akarittha 
3 akari akarimsu, akarum - 


Căn: han, góc: han, hana 


1 ahanim ahanimha 
2 ahani ahanittha 
3 ahani ahanimsu 


Cán ‘as’ (bát quy tác) 


1 asim asimha 
2 āsi āsittha - 
3 āsi asum 


~ 


Ghi chú: 1. Tiếp đầu ngữ “а? đặt trước động từ thì quá 
khứ. Nhưng không bắt buộc và cũng có thể bỏ tiếp đầu ngữ 
“а”. Ví dụ: dhàvim, kinim, desesim, karim, hanim... thay vi 
adhàvim, akinim, adesesim, akarim và ahanim. 


2. Phủ dinh ‘ma’ đặt trước động từ quá khứ dé diễn tả 
điều ngăn cám như: mã ãgacchi (đừng đến), mã gacchi (đừng 
đi), mã kari (đừng làm). 

3. Idāni (bây giờ, giờ), tadà (rồi thì, lúc bấy giờ), yada 
(nào), kada (lúc nào?). 


ж 
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BÀI TẬP 8 


L. Dịch ra tiếng Việt 


H. 


1. Aham tatra vasim 2. Te kada tatra gacchimsu 
3. Yadà tvam tato ägacchi, tadà тауа atra āsimhā 

4. Tumhe kada jinittha? 5. Mayam ійапі kinimhà 
6. Yato aham ajanim tato avadim 7. Te tahim desesum 

8. Aham tadā idha asim 

9. Yadi evam siya, aham idha āgaccheyyāmi 

10. Kadā te tatra hanimsu? 11. Tumhe mā idha vasittha 
12. Mā te evam karimsu. 

Dich ra Pāli: 

1. Ho đã đi đến đó 2. Chúng tôi đã sống ở đây 
3. Các bạn đã đến đó khi nào? 4. Rồi bạn đã ở đó 

5. Bạn ở đâu, chúng tôi đến đó 6. Làm sao bạn biết? 
7. Các anh đã mua ở đâu? 8. Khi nào bạn cày? 
9. Khi tôi xúc chạm, khi ấy tôi biết 

10. Khi chúng tôi nghe, chúng tôi tư duy. 
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BÀI 9 


Phú định: ‘na’ đặt trước động từ. Ví du: na gacchati (nó 
không đi). 


Nghi ván: Cầu hỏi bắt đầu với “арі, api nu hay kiv’. ‘Kim’ 
có thé đặt ở cuối câu. Api gacchasi? Api nu gacchasi? Kim 
gacchasi? Gacchasi kim? (Bạn đi hả/ Có phải bạn đi không?) 

Danh động từ 
(Bát biến quá khứ phân từ): суа’ 


Danh động từ diễn. tà nhüng càu nhu: So tatra gantvà idha 


agacchati (nó, đến đó rồi đến đây; nó sau khi đi đến đó, trở 
lại đây) hay (nó đi đến đó và về lại đây). So tatra gantva idha 
ägacchi (nó, sau khi đi đến đó, đã trở lại đây hay nó đã đi đến 
đó và trở lại đây). 


So tatra gantvà idha agacchissati (sau khi đi đến đó, nó sẽ 
đến đây hay nó sẽ đi đó và về đây=nó sẽ đến đó và trở lại đây). 
Trong các câu trên gantvä là danh động từ (của gacchati). 


Động tit nguyên mẫu '(i)tum' 


So idha vasitum icchati (nó mong/ muón/ hy vong sóng 
tại đây). *Vasitum' là thì nguyên mẫu của động từ vasati (nó 
cư ngu/ ở/ sóng). Động từ nguyên mẫu đứng trước động từ 
đã chia theo ngôi hay phân từ xác định. 
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Căn Ðt hiện tại — Ddt Ng. máu . 
Vas (ó) Vasati Vasitvà Vasitum 
Gam (di) Gacchati Gantvà Gantum 
Tha(düng)  Titthati Thatva Thàtum 
Ud+thä Utthahati, Utthahitvä, tthahitum 
(đứng dày) LUtthati i lus 
Ni+sad® Nisidati Nisiditvà — Nisiditum 
Ä+gam® Ägacchati . Agantum 
Аратта 
Si (ngủ) Sayati Sayitvà Sayitum 


Apatgam  Apagacchati Apagantvà ^ Apagantum 
(di khói) 


Pa + ap Pāpunāti Pāpunitvā {со 
(dat duoc) Pappoti Pappuyya/  LPappotum 
: patvà 

Ud+gam Uggacchati (Uggantva Uggantum 

(moc/di lén) Mats 

Nà Jànàti 1 Janitva Janitum 

(hiéu biét) Natvà Natum 

Ji (tháng) Jinàti s deu 
Jetva Jetum 

Su (nghe) Sunàti 1 Sunitvà ena 
Sutvà Sotum 


1. 'Sad” đổi thành 'sid' (ngồi). 
2. “Сат” đôi thành 'gacch'. 


Cor Coreti 
Rud(khóc) fRudati 
iue 
Bhü Bhàveti 
(tu tập/phát triển) 
Bhü Bhavati 
(18/ trở thành) 
Chàd Chàdeti 
(bọc kỹ/che đậy) 
Tan Tanoti 
(truyền bá) 
C¡ Cinàti 
(chát dóng/suu tập) 
Eti (dén) Eti 
Kas (cày) Kasati 
Vap(gieo) — Vapati 
Dis/Pass Passati 
(tháy) 
Vad (nói) Vadati 
Ghã (ngửi) ^ Ghàyati 
Svad (ném) Sayati 
Phus(xüc)  Phusati 
Cint(nghi)  Cinteti 
Kī (mua) Кіпа 
Vi+kī (bán) Vikkiņāti 


| 


{ 


THÍCH NÚ TỊNH VÂN dịch 


Coretvã 
Ruditvà 
Roditvã 
Bhàvetvà 


Bhavitvà 
Chãdetvä 
Tanitvā 
Cinitvā 
Etvā 
Kasitvā 
Vapitvā 
Passitvā 


Disvā 
Vaditvā 


Ghāyitvā 


Sayitva 
Phusitva 
Cintetva 
Kiņitvā 
Ketvā 
Vikkiņitvā 
Vikkiņiya 


| 


| 
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Coretum 

Ruditum 

Roditum 
Bhàvetum 
Bhavitum 
Chadetum 
Tanitum 

Cinitum 


Etum 


< Kasitum 


Vapitum 
Passitum 
Datthum 
Vaditum 


'Ghãyitum 


Sayitum 
Phusitum 
Cintetum 


 Kinitum 


Ketum 
Vikkinitum/ 
Vikketum 
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Dis Deseti Desetva Desetum 

Pac (náu) Pacati Pacitva Pacitum 

Bhuj (án) Bhuñjati Bhufijitvà Bhufijitum/ 
Bhutvà Bhottum 

Dand (phat) Dandayati Dandayitva — Dandayitum 

Dhàv (chạy) Dhavati Dhãvitvã Dhavitum 

Kar (làm) Karoti Karitvä ~ 
Katvā Katum 

Han ˆ Hanti Hantvà "Hantum 

Hanati | 

Anu+sas Anusasati Anusasiya  Anusasitum 

(khuyén rán) е 

Лу (sóng) Луай Jivitvà Jivitum 

Pa(uóng) Pivati Pivitvà Pivitum 


Ghi chú: 1. Thinh thoảng hậu tó *na' được thêm vào 
Danh động từ nhu Vasitvana, gantvàna, thatväna. 


2. Khi tiếp đầu ngữ được thêm, hậu tó '-ya' được thêm 
vào động từ căn dë hình thành Danh động từ. Ví dụ: Ud + 
{һа + ya = Utthaya; Ni + sad + ya = Nisajja; А + gam + ya = 
agamma. 


Tir vung 
Ajja: hóm nay Suve: ngày mai 


Sā: chi/ có ấy Ama: vàng phái 
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BÀI TẬP 9 


I. Dich ra tiếng Việt 
1. So tatra nisiditvà (nisajja) tato utthàti 
2. Mayam ajja idha vasitvã suve tahim gacchissäma 
3. Aham bhufijitvà sayitum na icchãmi 
4. Када tvam desetum tatra gacchissasi? 
5. Tvam āgantvā idha vasahi 
6. Te kasitva bhufijitum idha agacchimsu 
7. Mayam idàni atra bhutvà vapitum tahim gacchissáma 
8. Te atra coretvà ito dhavitvà tatra papunimsu 
9. So vikkinitum ito gantvà, tato kinitvà idha agacchi 
10. Sace so coretvà idha agaccheyya, aham dandayissami 


11. Sace tumhe tato àgamma idha vaseyyatha, mayam ta- 
tra gantvà vasitum sakkunissáma 


12. Sace tvam tattha gantva ышан mayam sotum їа- 
him gacchissáma 


13. Yadi sa desetum sakkuneyya, suve idha agaccheyya 
14. Tumhe atra agantvà pacitvà bhuñjitvā ajja idha sayit- 
vā suve tattha gaccheyyātha 


15. Tumhe idha nisīditvā mā rodhittha, tatra gacchatha, 
gantvā bhutvā sayatha. 
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II. Dich ra Pali: 
1. Néu ban muón sóng tai đây, hãy đến và ở lại 
2. Tôi muốn đến đó dé giảng 
3. Chúng tôi không đi đến đó để mua 
4. Họ đến đây, nấu rồi đi; bạn ăn, uống và ngủ 
5. Sau khi cày ở đó họ đã đến đây 
6. Chúng tôi không thích giết 
7. Vâng, tôi biết bạn thích lấy trộm 
8. Nếu anh ấy muốn đi đến đó, hãy để anh ấy đi 
9. Họ đã muốn đến đó 
10. Sau khi đến đó nếu bạn muốn giảng, họ sẽ lắng nghe 
11. Sau khi đến đây, bạn sẽ sống ở đâu? 
12. Nếu bạn thích, bạn hãy ở lại đây 
13. Có phải bạn thích nâu không? 
14. Nó không thê chiến thắng 
15. Tôi có thé thấy. 
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BÀI 10 
DANH TU 


24. Bién cách theo: 

- 3 tánh: Nam tánh, Nit tánh và Trung tánh. 

- 2 số: số Ít và nhiều. 

- 8 cách: Chủ cách, Hô cách, Đối cách, Sử dụng cách, Chỉ 
định cách, Xuất xứ cách, Sở thuộc cách, Định sở cách. 

25. Danh từ được chia thành 2 nhóm: tận cùng bàng 
nguyén ám và phu ám. 

26. Danh từ nam tánh: Một số danh từ tận cùng bằng 

‘a, i, 1, u, ü, và o°. Các danh từ nam tánh này tận cùng bằng 


nguyên âm. Những danh từ tận cùng bằng phụ âm sẽ được 
đề cập từ bài 21-24. 


27. ‘Buddha’ là danh từ nam tánh tận cùng bằng ‘а’, 
‘muni’ tận cùng bằng ʻi’, ‘senānT tận cùng bằng т , ‘garu’ 
tân Е bàng “u', ‘vidū’ tận cùng bằng *ü', danh từ bắt quy 
tác ‘go’ tận cùng bằng “o 


28 & 29. zs cách: Danh từ nam tánh só ít tận cùng bằng 
a’ trở thành “о”; những danh từ tận cùng bằng ‘ʻi, T, u, ü, và о” 
giữ nguyên không thay đối. 
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Dt gốc Chủ cách (sing) Chủ cách (plu) 
Buddha (đức Phật)  Buddho Buddha 
Muni (tu si) Muni Muni/-ayo 
Senani(vi Bộ trưởng) Senānī Senani, -ino 
Garu (bậc dao su) Garu Ñ Garü/-avo 
Vidü (người trí) Vidũ Vidũ/-uno 
Go (con bò) Go Сауо 
BÀI TẬP 10 

Tìm chủ cách số ít và nhiều của các danh từ sau: 

Vanija (người thương gia) Sefu (cái cầu) 

Naga (rắn mang, con voi) Suriya (mặt trời) 

Isi (nhà án sĩ) Ucchu (cáy mía) 

Miga (con nai) Aggi (lửa) 

Süda (nguói náu án) Velu (cây tre) 

Ravi (mặt trời) Maccu (chết) 

Manussa (con người) Ahi (con rắn) 

Sabbaññũ (đẳng Toàn tri) Alagadda (con rắn) 


Gahapati (gia chủ) 
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BÀI 11 


30. Chủ từ của một động từ có thể là một danh từ hay từ 
tương đương và được diễn tả bằng Chủ cách. Chủ từ phải cân 
đối với động từ theo ngôi và số. Ví dụ: 

Aham gacchami (tôi di) 

Mayam gacchãma (chúng tôi ...) 

Tvam gacchasi (bạn đi) 

Tumhe gacchatha (các bạn đi) 

So gacchati (nó di) 

Te gacchanti (chúng nó đi) 

Puriso gacchati (người đàn ông di) 

Purisà gacchanti (các người dàn ông đi) 

Muni gacchati (vị tu sñ đi) 

Muni (munayo) gacchanti (các vị tu sñ di) 

Ravi uggacchati (mặt trời moc) 

Ahi (ahayo) dasanti (các con rán cán) 

Velü calati (cánh tre dong dua) 

Velü calati (những canh tre dong dua) 

Sabaññū deseti (dáng Toàn tri thuyét giáng) 

Sabaññü desenti (các dáng Toàn tri thuyét giáng) 


34 


PALI CÁN BÁN 


Từ vựng 
Động từ 
dasati (cán) 
Patati (roi) 


Vicarati (di quanh) 
Vanneti (ca nggi) 


Danh dóng tir 
dasitva 
Patitva 
Vicaritvà 
Vannetvaà 


Harati(mang/dem lai) Haritvà 
Rohati(trưởng thành) Rohitva 


dahati (cháy) 


Viharati (cu ngu) 


Jayati (cháy) 


Ogacchati (di xuống) Ogantva/Ogamma 


dahitva 
Viharitvà 
Jayitva 


Nguyén máu 
dasitum 
Patitum 
Vicaritum 
Vannetum 
Haritum 
Rohitum 
dahitum 
Viharitum 
Jayitum 
Ogantum 


Anusásati(khién trách) Anusasitvà/Anusásiya Anusäsitum 


I. Dịch ra tiếng Việt 


BÀI TẬP 11 


1. Migo àgacchati 2. Manussã vasanti 3. Alagaddo dasati 


4. Naga dhàvanti 5. Isayo viharanti 

7. Ravi uggacchati 8. Ahayo vicaranti 

9. Gahapati kinàti 
II. Dich ra Pali: 


10. Maccu harati. 


6. Aggi dahati 


1. Dáng Toàn Tri thuyét giáng 2. Cây mía dang lón 


3. Có nhüng cáy càu 


4. Các vi tu si giáng day 


5. Cây tre rơi xuống 6. Các rắn hó mang dang bò quanh 
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7. Vi đạo su quở trách 8. Người nhà bếp nấu ăn 

9. Người lái buôn bán (hàng) 10. Mặt trời lặn. 
Ш. Đỗi tất cả các động từ ở phần Isang thì quá khứ (làm. 
thành 10 câu). 
IV. Dôi tất cá các động từ ở phần II sang "Mili lénh và 
Khả năng cách. š 
V. Dich ra tiéng Viét 

1. Migo tatra gantvã sayi 

2. Manussä ajja idha vasitvà suve tahim gacchissanti 

3. Alagaddo dasitvà tattha dhãvi 


4. Isayo idha viharitum na icchanti te tattha gantvã va- 
situm icchanti 


5. Aggi utthaya dahi 

6. Idàni suriyo uggacchati, utthatha, mà idha sayittha 

7. Vanija idha nisiditvà vikkinimsu 

8. Sace gahapati àgaccheyya, idha vihareyya 

9. Yadi tumhe vikkineyyätha, mayam kineyyama 

10. Sace südà na paceyyum, mayam bhufijitum kuhim 
gaccheyyama? 


жж 
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BÀI 12 


31. Tính tir: Tính tü phải phù hop với danh từ mà nó bó 
nghĩa theo tánh, số và bién cách. Thông thường tính từ đứng 
trước danh từ nó bó nghĩa. Nhưng nêu có nhiều tính từ bó ng- 
hia cho danh từ, thì chúng thường có thé theo sau nó. Ví dụ: 


Seto asso (một con ngựa trắng) 

Setà assa (những con ngựa trắng) 

Kutumbiko addho mahaddhano mahäbhogo (người gia 
chủ giàu có, có nhiêu tài sản và sở hữu nhiêu của cải). 

32. Cách dùng động từ (vị ngữ): khi danh từ làm vị ngữ 
thì nó phải hòa hợp với động từ vé ngôi và nó phái hợp với 
chủ từ của nó theo cách. Ví dụ: Puttà manussanam vatthu 
(con cái là của cải của con người). 

33. Nếu vị ngữ là tính từ thì nó phải hợp với chủ từ về 
tánh, só và biên cách. Ví dụ: Kama hi citra madhura mano- 
hara (dục lạc thì biên đôi, là vị ngọt và say đắm) М.П. 74. 

34. Danh từ bó nghĩa: Danh từ bó nghĩa cũng phải hợp 
với danh từ mà nó bó nghĩa theo cách và néu có thé cũng biến 
cách theo tánh và sô. 

Ví dụ: Suppiyo paribbajako (Suppiya vi khát sĩ)D.]; Sa- 
mano Gotamo (đức Cù Đàm, vi tu sĩ Gotama) МЕТ. 375. 
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Đôi khi từ “пата (có tên, tên là)” đi theo danh từ riêng 
theo cấu trúc sau: Vaññadatto пата bràmhano (Vi Bà-la- 
món có tên là Yaññadatta) D.II.8. > 


35. Natthi (không có (só nhièu và ít), musa (nói dói): 
những từ này có thé thay cho vị ngữ. Saükhara sassatà natthi 
(các hành là khóng thường còn) Dh.255; Tam тиѕӣ (đó là 
một điều giả dối). 


36. Quá khứ phân từ dùng như vị ngữ: Aparuta tesam 
amatassa dvãrã (mở ra những cửa bát tử cho họ) S.I.138. 


37. Bó ngữ chủ từ hoà hợp với chủ từ theo cách và số: 
Tvam kiso asi (bạn gầy yếu). *Kiso' ở đây là tĩnh từ dùng như 
bó ngữ chủ từ. 


38. Kết hợp ám: 

a. Khi hai nguyên âm cùng loại đứng gần nhau (chỉ khi 
chúng đi theo bởi một phụ âm duy nhất), chúng hợp thành 
nguyên âm dài cùng loại: a+ a= 3; i+i=T:u+u=ñũ. Ví du: 
na aham = naham; muni idha = munidha. 

b. Nguyên âm ngắn theo sau ‘о’ được đọc lướt và dấu 
lược (^) được đặt vào: kiso asi = kiso'si. 

c. *m' theo sau mót nguyén ám dói thành *m' và nói vói 
nguyên âm kë tiép: tvam asi = tvam asi = tvamasi 

39. Dai từ cũng dùng như tính từ khi chúng di với danh 


từ, bó nghĩa cho danh từ theo tánh, số và cách. So puriso 
(người dàn ông kia), te purisà (các người đàn ông kia). 


Tir vựng 
Danh tir Nam tánh 
Magga (con duóng) 


i 
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Khela (nuóc miéng) 

Dhamma (pháp) 

Sankhara (hành) 

Purisa (người đàn ông) 

Bhataka (đầy tớ nam/làm thuê) 
Pañha (câu hỏi) 

Kaya (thân thể) 

Saddhamma (vi diệu pháp) 
Patha (bài học) 

Асагіуа (bậc đạo sư) 
Ayya (người thượng luu/thày/tu sĩ) 
Thera (trưởng lão) > 
Gütha (phân do) 

Balaka, dãraka, kumara (bé trai) 
Kutumbika, gahapati (gia chú) 
Sappurisa (người tốt/thiện nhân). 
Tính từ 

Dubbanna (bạc màu) 

Kisa (gầy yếu) 

Papaka (bàn tjén/tài tệ) 

Akusala (bất thiện) 

Dullabha (hiếm, khó gặp) 
Abhirüpa (sắc) 

Canda (ác, dữ) 

Duggandha (mùi hôi) 

Khema (an toàn) 
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Bhidura (dě bé) 
Sadhana (giàu) 
Dhanika (giàu) 
Sassata (bát diệt/trường cửu/tồn tại) 
` Kalla (thích hợp/ vừa vặn/ thông minh) 
Động từ 
Vaddhati (mọc) 
Uppajjati (sanh khởi) 
Nikkhamati/ niggacchati (trình bày). 
Từ không biến cách 
Udahu (hay) 
Evam (như vậy) 
Hiyyo (ngày hôm qua) 
Từ nghỉ vấn 


Казтай (tại sao)? 
BÀI TẬP 12 


I. Dịch ra tiếng Việt 
1. Kiso tvamasi dubbanno 2. Maggo khemo 
3. Papaka akusalà dhammä uppajjanti 4. Ayyo abhirũpo 
5. Paüho kallo 6. Khelo duggandho 7. Kãyo bhiduro 
8. Sañkhãrã апіссӣ | 
9. Naham (na aham) bhatako'smi (bhatako asmi) 
10. Idani kasma so puriso ito nikkhamati? 
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II. Dich ra Pali 


1. Các hành là vô thường 2. Vi gia chú đã có tên Sudatta 
3. Thân tăng trưởng 4. Phán hói 5. Diệu pháp khó gặp 
6. Bạn đừng tàn nhẫn 7. Rồi nó phát tướng 
8. Cho đến khi nào con đường an ón, khi ấy chúng ta rời 
khỏi đây 
9. Người tốt thì ít 10. Họ không giàu. 
III. Trá lời ra Pali 
1. Hiyyo tumhe kuhim vasitvà ajja idhagacchatha (idha 
agacchatha)? 
2. Kim tvam utthatum na sakkosi? 
3. Api nu acariyo idha nisiditum na icchati? 
4. Kim so jánitvà evam karoti udãhu ајапіќуӣ? 
5. So päpako puriso Каѕта idhãgacchati? 
6. Kim te purisà vapitum tahim gacchissanti? 
7. So thero idàni kuhim vasati? 
8. Kim balako pàtham pathati? 
9. Darakà idha bhutvã Каѕта tahim gacchanti? 
10. Kada munayo idhàgacchissanti? 
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BÀI 13 


40. Hô cách: Những danh từ kết thúc bằng “a, i, u hay о” 
giữ nguyên không đổi trong Hô cách sô ít. Những danh từ có 


vĩ ngữ ‘T, d" trở thành âm ngắn trong Hô cách sé ít. Hô cách 
Á À E м, ` ` A n » z Z ‚4 
SỐ nhiều của những danh từ пау ging với Chủ cách sô nhiều. 


Gốc Số ít Só nhiều 
Buddha Buddha Buddhã 

Muni Muni Muni 

Garu Garu Gari 

Senānī Senani SenänT, Senãnino 
Viđũ Vidu Vidũ 

Go Go Gàvo 


Trong kệ, rất ít khi "Buddha" được thấy trong Hô cách sé 
ít. Một số hình thức Hô cách đặc biệt: Bho, he (tiếng chào “số 
ít’); Bhavanto (plu); ävuso (bạn/ hiền giả); bhante (đại đức, 
thuong toa); tãta (... thân 'sing”); tata (... thân *plu?). 


41. Đối cách: Trong đối cách số Ít, âm mũi ‘m’ được 
đặt sau các danh từ. 7, ü° trở thành nguyên âm ngắn trước 
khi thêm *m'. Ví dụ: Buddham, Munim, Garum, Senänim, 
Vidum. ‘Go’ bát quy tắc trở thành * gavam, gavam, gávum'. 
Trong dói cách só nhiều, chữ ‘a’ tận cùng của một danh từ 
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trở thành “e nhu *Buddhe', các hinh thức số nhiều của những 
căn khác giông với hình thức sô nhiêu của Chủ cách. 


Gốc Số ít Số nhiều 

Buddha Buddham Buddhe 

Muni Munim Muni, Munayo 
Garu Garum Garü, Garavo 
Senàni Ѕепапіт Senant, Senanino 
Vidü Vidum Vidü, Viduno 

Go Gavam/Gavam/-um Сауо 


42. Đối cách diễn tà túc từ trực tiếp của một động từ (chủ 
động): So rukkhaư chindati (nó chặt cây). *Rukkham' là túc 
từ trực tiếp. 

Đối cách số ít của ‘ka’ (ai) là ‘kam’, số nhiều là ‘ke’. Chủ 
cách (sing): ‘ko’. 

Hinh thức đối cách cũng dùng dé diễn tả noi chốn hay 
con người mà nơi đó hay người đó được chủ từ diễn đạt: So 
gãmam gacchati (nó đi đến làng). So Buddham upasaükama- 
ti (nó yết kién Phật). 

43. Ca. *Ca' (vả) di sau mỗi tử làm câu văn trở nên có liên 
kết hơn. Nhưng đôi khi chỉ một mình ‘ca’ kết với từ cuối: 
Kodho ca mãno ca, kodho mãno ca (sân hận và kiêu ngạo). 
Aham kasami ca vapāmi ca, aham kasami vapami ca (tôi cày 
và gieo hạt). 

44. Hi. Тї ghép ‘hi’ đôi khi düng dé diễn tả ý nghĩa “về 
phân (tói)...' hay *theo..., riêng đối vói...". Aham hi samana 
kasami са vapämi ca (vé phần tôi, bach ë düc, tói cày và 
gieo hạt). Đôi khi “hi? được dùng theo nghĩa “chắc chắn, thật 
уду”: Na hi so socati (chắc chắn nó không sâu muộn). 


Từ vựng 

Danh từ 

Dhamma (pháp) 
Yakkha (yêu quái) 
Adhamma (phi pháp) 
Kodha (phán nộ) - 
Sunakha (con chó) 
Niraya (dia nguc) 
Ratthapäla (tên riêng) 
Kama (dục lạc) 
Mãna (mạn) 

Kulla (cái bè) 
Bramhana (bã la môn) 
Mitta (bạn bè) 
Samaga (tu sĩ) 
Pandita (người trí) 
Kumara (bé trai) 
Ратаӣда (phóng dật) 
Tính từ 

Vihara (tinh xá) 
Odana (com) 


Manusaka (thuộc con người) 
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Bát bién tir 
Vata (chao ôi, chác chán, thát ra) (tir ghép này khóng 
đứng đâu câu) 

Api/ pi (cũng vậy) 

Миза (dối, không thật) 

Động từ ` 

Bhuñjati (án) 

Avajanati (khinh thường) 

Bhajati (kết hợp/theo sau) 

Vandati (lay) 

Vippajahati (duói, ra di) 
Neti/nayati (chỉ huy): 

Kilati (chơi) 

Parivajjeti (tránh né) 

Apadhävati (chạy khói) 

Pivati (uống). 

Carati (di bộ/ cư xử) 

Ugganhãti (học) 

Jarati (suy tàn/ già) pp. Jinna 
-Nassati (hư hỏng, diệt vong/loại trừ) 
Jahati, pajahati (từ bỏ/ loại trừ) 


Жжжж 
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BÀI TẬP 13 


I. Dịch ra tiếng Việt 
1. Passami sadhane manusse 2. Aham hi samana kasami 
3. Ehi tata Ratthapäla, bhuñja ca piva ca 4. Uttehi Vira 
5. Kodham jahe vippajaheyya manam 
6. Nassati vata bho loko 7. Panditam nàvajanàmi 
8. Na bhaje papake mitte 9. Bhuñja mãnusake Кате 
10. Adhammo nirayam neti. 
II. Dich ra Pali 
1. Những người dàn ông cột một chiếc thuyền 
2. Này bạn, hãy đoạn trừ dục lạc 
3. Này Bà la môn, ngươi đang bị già mà 
4. Suvira thân, bạn hãy đi đến đó 
5. Con người không nên đi theo/thực hành con đường phi pháp 
6. Nó tránh một con chó dữ 
7. Chúng ta tôn kính/ đảnh lễ đức Phật 
8. Này bạn, bây giờ chúng ta hãy đi đến tinh xá 
9. Vị tu sĩ đã giảng pháp ở đó và đã đến đây 
10. Người đản ông nấu cơm và ăn 
11. các bé trai, các con hãy đến đây ăn uống và chơi 


12. Chúng ta không thể đi đến làng bây giờ được đâu. 
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III. Trả lời bằng tiếng Pali 

1. Ko idàni tatra dhammam deseti? 

2. Kim tumhe ajja уіһагат na gacchittha? 

3. Aham hi idha vasitvà dhammam uggaphämi, tumhe 
atra kim karotha? 

4. Kim tumhe kumara idha vasitva dhammam ugganhitum 
na icchatha? 


5. Àpi nu tumhe tatra ahim passatha? 

6. Api tvam yakkham ауа bhayi? 

7. Kim ajja mayam garum passitum tahim gacchissama 
8. Kuhim so gãvam neti? 

9. Kutra idani senani ca kumara ca gacchanti? 

10. Kam disvà bhàyitva kumara tato apadhavanti? 
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45. Sử dung cách trả lời các câu hỏi “với ai, với cái gi, 
bởi ai, bởi cái gì bằng phương tiện gi và nhờ ai hay cái gì?'. 
Nhu vậy ‘Buddhena’ nghĩa là “với đức Phật, bởi đức Phật, 
qua phương tiện của đức Phật hay nhờ đức Phật”. 

46. Xuất xứ cách trả lời các câu hỏi “từ ai, từ cái gì, từ 
đâu, khói ai, khỏi gi?'. Vậy *Buddhasma” là “từ đức Phật, 
khỏi đức Phật”. 

47. Sử dụng cách số ít tận cùng bằng ‘a’ của danh từ 
nguyên mẫu trở thành ‘ena’ như *Buddhena'. Đối với các 
căn tận cùng bằng “i, 1, уй ü” thì *-nà' được thêm vào’. Khi 
nó được thêm vào, nguyên âm dài tận cùng của danh từ căn 
trở thành âm ngắn. Ví dụ: Muninā, ѕепапіпӣ, garuna, vidunä. 


48. Xuất xứ cách số ít tận cùng bằng ʻa’ của danh từ 
nguyên mẫu trở thành “А/ smà'nhu 'Buddhasmä'. Đối với 
các căn tận cùng bằng ʻi, T, u và п”, thì *-nà và -smà' được 
thêm vào'. Khi chúng được thêm vào, nguyên âm dài tận 
cùng của danh từ căn trở thành âm ngắn. Ví dụ: Muninà, 
munismä, senäninä, senanisma, garunä, garusma,viduna, vi- 
dusmã. 


Ghi chú: *-smà' có thé trở thành '-mhã° như: Buddham- 
hà, munimha, senānimhā, garumhä vã vidumha. 
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49. Số nhiều của cả hai bién cách | này duoc hinh thành 
bằng cách thêm “-bhi? vào nguyên- máu. Khi nó dugc thêm 
vào, chữ ‘a’ tận củng của nguyên mẫu trở thành ‘e’ như: Bud- 
dhebhi. Khi '-bhi' được thêm vào, các nguyên âm ngắn ʻi 
và u' ở tận cùng của các danh từ sẽ trở thành âm dài như 
*munibhi, garübhi'. 

Ghi chú: *-bhi' thường trở thành *-hi'. Ví du: Buddhehi, 
munThi, senanihi, garühi, vidũhi°. 


Ng.máu Sdc Xxc Sdc & Xxc 
Só ít Sô ít Sô nhiều 
Buddha Buddhena -a/-amha Buddhebhi/-hi 
-asma/-ato 
Muni Muninà -inà/-smà/-mhà Munibhi/-ihi 
Senüni Senüninà  -inä/-smã,-mhä Senanibhi/-Thi 
Garu .  Garunà -unà/-smà/-mhà Garübhi, -ühi 
Vidü Vidunà -unà, -smà, -mhà Vidübhi, -ühi 
Danh tir bát quy tắc ‘Go’ 

Ng.m Sdc Ххс Sdc/Xxc 

Só ít Só ít Só nhiéu 


Go G(ã/a)vena Gavã/-asmä/-amhä Gavebhi, -ehi 
Gãvã/-asmã/-amhä ^ Gavebhi, -ehi 
Gobhi, -hi 


50. “То? thêm vào sau các danh từ mang ý nghĩa xuất xứ cách 
“từ”. Buddhato (từ đức Phật), Munito, Senänito, Garuto, Viduto. 


S1. Saddhim, saha: Được đặt sau danh từ Sở dụng cách 
dé chỉ “ cùng với”. Ví du: Buddhena saddhim, Buddhena saha 
(cùng với đức Phát). = 
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Сагипа saddhim, Сагипа saha (cùng với bác đạo su). 

Vidühi saddhim, Vidühi saha (cùng với các người có trí). 

52. “Йпа' (không) dùng với Đối cách, Sử dụng cách và 
Xuất xứ cách. Ví dụ: Buddham vina, Buddhena vina, Bud- 
dhamha vinà (không có/ thiếu đức Phật). 

53. Api, pi (cũng vậy, ngay cả). Hai từ này thường di theo 
một chữ như: So api, so pi (nó cũng vậy, ngay cả nó). 

Pana, tu (nhưng, về phàn/ phía): So kilati aham pana 
(aham tu) раћаті (nó đang chơi còn tôi thi đang đọc (sách)). 

54. Vã (hay là). Chữ này đi sau một danh từ hay một động 
từ dé diễn tà ý nghĩa “hoặc”: So và sā và gacchatu (hoặc anh 
ду hoặc chị ду di). 

Từ vựng 

Danh từ 

Geha (cái nhà) 

Kulla (tàu bè) 

Satta (hữu tình) 

Pamada (phóng dát) 

Putta (con trai) 

Appamada (cảnh giác) 

Samudda (bién) 

Assama (độc cư) 

Sagga (cõi trời) 

Ayya (đại đức, thượng toa) 

Sevaka (đầy tớ) 

Devakaya (nhóm chư thiên) 
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Kodha (giận dữ) 

Ari (kẻ thủ) 

Sahãyaka (bạn đồng hành) 

Bhãtika (anh trai) 

Akkodha (không sân hận) 

Tính từ . 

Papaka (tệ, xấu, ác độc) 

Dalidda (nghèo) 

Asādhu (không tót/ xấu). 

Duggata (nghèo) 

Sadhu (tốt) 

Động từ 
Căn Dt ра Ме. màu 
Jīv (sóng) _ Луай Луцуа Jivitum 
Sam + lap Sallapati (đàm thoại) Sallapitum 
Tar (vượt qua) Tarati Taritvà Taritum 
Nis-kam Nikkhamati (radi) Nikkhamitum 
Sam - vas Samvasati (sống cùng) Samvasitum 
Nud (đuổi Мидай Nuditvà Nuditum 
Pa + vis Pavisati (bước vào)  Pavisitum 
Cyu Cavati (phân ly/chết) Cavitum 
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BÀI TẬP 14 


I. Dịch ra tiếng Việt 
1. Mayam dhammena jivàma, na tu adhammena 
2. Tumhe panditehi saddhim sallapatha 
3. Aham mittena vinà ратат na gamissámi 
4. Байа papakehi mittehi saddhim mà vicarantu 
5. Brámhano puttehi saddhim Buddham upasaikamati 
6. Tvam kullena samuddam taritum sakkosi kim? 
7. Ratthapälo sahàyakehi saddhim gehato nikkhamati 
8. Pamadena na samvase 
9. Pandito appamadena pamàdam подан. 
10. Isayo assamamhã nikkhamanti : 
11. Bhikkhü upasakehi saddhim gãmam pavisanti 
12. Deva deva-kayamhà cavanti | 
13. Bhante, ayyo ägacchatu, idha nisidatu 
14. Mayam atra uggaņhāma, so pana tatra sayati. 
II. Dich ra Pali 


1. Chúng tói ra khói làng vói nitas nguói dày tó cüa 
chüng tói. 


2. Vitusi rói chüa và di tói làng. 
3. Với sân hận bạn không thé іё sân hận. 


4. Người ta có thê diệt sân hận băng vô sân 
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5. Tôi chinh phục những thói xấu bằng các đức tính tốt. 
6. Có phải bạn sẽ đến từ chùa? 

7. Hãy chớ thân cận các kẻ ác. 

8. Tôi không thích sống ở đây mà thiểu anh tôi. 

9, Họ thì giàu, còn tôi là kẻ nghèo khó. 

10. Chúng ta học bài ở đây, còn các bạn mải chơi ở kia. 
11. Thiếu đạo đức các bạn không thê sanh Thiên. 

12. Chúng ta không thể sống thiếu Phật Pháp Tăng. 

III. Đổi tất cả các động từ ở I và II sang thì Quá khứ, 


Mệnh lệnh, Khả năng, Vi lai và đặt câu. Cũng dùng Danh 
động từ và Nguyên màu. 
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55. Quá khứ phán từ 


Thông thường khi thêm chữ tận cùng “ta” vào góc hay căn 
của động từ sẽ hình thành nên quá khứ phân từ. Thường thì 
'¡ được chen vào giữa gốc hay căn và chữ tận cung là: pat + 
i + ta= patita (rơi); des(e) + i + ta= desita (thuyết giảng). Vài 
căn tận cùng bằng ‘d’ hay ‘r’ lấy tận cùng ‘na’. Ва + na = 
bhinna (bị bể); kir + na = kinna (rải rác). 


Néu cán là nói động từ (không cần túc từ) thi quá khứ 
phân từ của nó là chủ động. Bhũ + ta = bhüta (là); pat + i + 
ta= patita (rơi). Thêm *-vant' hay '-àvin' vào các hình thức 
này của quá khứ phân từ chủ động của bất kỳ động từ nào đã 
được hình thành (xem bài 21). 

Nếu căn hay động tir là ngoại động từ (động từ cần túc từ) 
thì quá khứ phân từ của nó sẽ hình thành bằng cách thêm chữ 
tận cùng ‘ta’ hay ‘na’ và trở thành bị động. Han + ta = hata 
(bi giết); des(e) + i + ta= desita (thuyết giảng); Chid + na = 
chinna (bị cắt/ chặt). 


Một quá khứ phân từ chủ động hợp với chủ từ theo tánh 
số và cách: Rukkho patito (cây bị ngã hay cây đồ). 


56. Một quá khứ phân từ bị động hợp với túc từ theo tánh 
số và cách và tác nhân của nó biến cách theo Sử dụng cách. 
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Migo dittho purisena (con nai bj tháy bói người dàn ông). 
Ууааһепа hatam migam aham passami (tôi thấy con nai bị 
giết bởi người thợ săn). 


‘Patito’ có thé dịch là “bị roi’, ‘vira mới bị rơi hay "đã 
vừa bi roi’. Tương tự như vậy ‘hato’ có thé dịch là “bị giết, 
'vừa mới bị giết' hay “đã bị giết”. 


57. Quá khứ phân từ của một số động từ như sau: 


Căn Động từ Quá khứ phân từ 
À + gam Agacchati _ Agata (đến) 
Apa + gam Apagacchati , Apagata (di khói) 
А +пї Aneti Antta (mang) 
Bhuj Bhuñjati Bhutta/Bhuñjita (án) 
Bhü Bhavati Bhüta (1à/ tró thành) 
Bhid ` Bhindati Bhinna, Bhindita (bë) 
Bhü _ Bhãveti Bhàvita (tu tập) 
Bhaj Bhajati Bhaita (liên kết) 
Cor Coreti Corita (trộm cắp) 
Cint Cinteti Cintita (nghi) 
Dah dahati Daddha (cháy) 
Dand Danddeti Dandita (phat) 
Dis Deseti Desita (thuyét giáng) 
Dis (pass) Passati Dittha, passita (tháy) 
Gam gacchati Gata (di) 
Ghã Ghayati Ghayita (ngửi) 
Ha Jahati Jahita (tit bó) 
Har Harati Hata (mang di) 


Han Hanti Hata (giét) 


Hü 
Ñã (biét) 
Jan 


Muc (tu do) 
Muc 

Nis + kam 
Pac 

Pat 

Pa + ap 
Pa + hà 
Pa 

Ruh 

Si 

Su 

Sad (Say) 
Tha 

Tus 

Ud+ gam 
Vad 


Hoti 
Janati 
Jayati 
Jinati 
Karoti 
Kinati 
Kasati 
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Bhuta (là) 

Ñata, Janita 

Jata (sanh) 

Jita (chinh phuc) 
Kata (làm) 

Kita, kinita (mua) 
Kasita, Kattha (cày) 


Marati, Miyati Mata (chét) 
Muñcati, MocetiMuñcita/Mutta/Mocita ` 


Muccati Mutta (giài thoát) 

Nikkhamati | Nikkhanta (ra di) 

Pacati Pacita, Pakka (nấu) 

Patati Patita (roi) 

Pàpunàti Patta (dat dén) 

Pajahati Pahina/Pajahita (tir bó) 
` Pivati Pita (uóng) 

Rühati, Rohati Rülha (trưởng thanh) 

SayatI Sayita (ngủ) 

Sunati Suta (nghe) 

Sayati Sàyita (ném) 

Titthati Thita (đứng) 

Tussati Tuttha (tỏ ra hân hoan) 

Uggacchati ^ Uggata (di /đứng lên) 

Мадай Vadita, Udita (nói) 

Vacati Vutta (nói) 

Vapati Vutta, Vapita (gieo) 

Vasati Vasita, Vuttha (ó) 
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Is Icchati Ittha, icchita (mong muón) 
Gah Ganhati Gahita (láy/ nhận/ bát) 
Badh Bandhati  Baddha/Bandhita (cót/ tóm) 
Chad Chàdeti Channa, chádita (bao phủ) 
Chid Chindati Chinna, Chindita (cắt đứt) 
Car Carati Carita/cinna (di bộ, thực hành) 
Phus Phusati Phusita/Phuttha (xúc chạm) 
Ра + һагг Paharati Paharita/Pahata (dánh) 
Ud+thã Онан Utthita (đứng lên /thức dậy) 
Vann Vanneti Vannita (dtả/ ca ngợi) 


das (cắn) dasati/damsati Dattha/dasita/damsita 
58. Một vài câu mẫu 
a. Puriso agato (Người đàn ông đã đến/ vừa dén/ đã vừa 


đến rồi). Agato puriso (người mà đã đến/ vừa đến), “ãgato? ở 
đây là tính từ bó nghĩa cho 'puriso'. 


Rukkho patito (cây đã đồ, cây vừa đồ). Patito rukkho (cái 
cây đô). Trong những câu này 'agato và patito” là quá khứ 
phân từ chủ động. 

Südena odano pacito, sũdena pacito odano (cơm được 

nấu, vừa được nấu, cơm được người nấu ăn nấu). 


Rukkhà chinnà purisehi, purisehi chinnà rukkhà, purisehi 
rukkhà chinnà (cái cây đã bị chặt, vừa được chặt xuông bởi 


_ người đàn ông). 


Gamamhà àgatam purisam na passàmi (tói khóng tháy 
nguói dàn óng mà vira dén tit làng). 


Buddhena desitam dhammam ugganhama (ching tói hoc 
giáo pháp duoc giáng bói düc Phát). 
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, So vihàramha idhagato idàni tahim sayati (nó, sau khi 
dén đây từ chùa, bây giờ ngủ ở đó= nó dà đến đây từ chùa và 
bây giờ ngủ ở đó). | 

b. Như vậy quá khứ phán từ có chức năng như quá khứ 
phân từ, hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành, danh động 
từ và cả tính từ. 

Chú ý rằng nó (qkpt) biến cách giống danh từ (tận cùng 
*a^). 

Tir vựng 

Putta (con trai) 

Pāņātipāta (giết) 

Ari (kẻ thù) 

Ahesum (là/ thì/ trở nên) 

Ativa (cực kỳ/ rất nhiều) 

Asi (thanh gươm) 

Patta (cái chén) 

Hattha (cái tay) 

Viramati (tiết chế) pp. Virata 


BÀI TẬP 15 


I. Dịch ra tiếng Việt 
1. Aham hiyyo gãmamhä idhàgato š 
2. Puriso rukkhamhā patitvà matam puttam disvã rodi 


3. Senàpatinà апы muñcitam bhàtikam disvà gahapati 
ativa tuttho ahosi 


d 
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4. Suriyo uggato hoti, tumhe pana idani pi sayatha 
5. Therena anusitthà тапиѕѕа panatipatà viratã ahesum 
6. Te dhammam caritvà saggam gatà 
7. Kuhim thito tvam geham àgatam coram passi? 
8. Patto hatthamhà patito bhinno ahosi 
9. Senàninà asina pahatà arayo patità matā 
10. Buddho bhikkhühi ca upasakehi ca vandito püjito ca asi. 
П. Dich ra Pali (dùng động từ là qkpt ở các chữ in nghiêng) 
1. Gao được nấu bởi người nấu, được ăn bởi những nô tỳ 
2. Chúng tôi đã thấy cây ngà/ dó 
3. Người đàn ông vừa đến đâu rồi? 
4. Đứa bé trai sau khi chạy từ đây đã rơi xuống đó 
5. Nó vừa đến từ đâu? 
6. Tôi đã thấy một con nai bị cắn chết bởi con rắn 
7. Người đàn ông thấy con trai mình sau khi về nhà từ 
làng đã rât vui 
8. Cái nhà được làm bởi thợ mộc, được mua bởi người 
gia chủ 
9. Những cái cây bị chặt bởi những người nô lệ đã rơi 
xuông 
10. Nhiều người đến chùa, thấy vị Trưởng lão, đã cúi đầu 
11. Những người đó vừa đến từ đâu? 


Жжжж E 
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BÀI 16 
CHÍ ĐỊNH CÁCH VÀ SỞ THUỘC CÁCH 


59. Trong Chi định cách số ít, danh từ gốc có chữ tận 
cùng ‘a’ đổi thành ауа và assa, do уду có 2 cách: Buddhãya, 
Buddhassa (đối với đức Phật). Đối với những căn tận củng 
bằng i, T, u và ü, thém'-no và —assa'. 1 


Căn Chi định cách số ít 

Muni Munino, Munissa (tu sD 
Senānī : Senänino/-issa (vị Bộ trưởng) 
Garu | Garuno, Garussa (bác dao su) 
Vidù Viduno, Vidussa (người trí) 
Go Gavassa, Gàvassa (con bó) 


Trong Só thuóc cách só ít, chi có -ssa thém vào sau danh 
từ tận cùng a. Các hình thức số ít của các danh từ khác giống 
với Chỉ định cách số ít. 


Buddha Buddhassa (đức Phật) 

Muni Munino, Munissa (tu sD 
Senant Senanino/-issa (vị Bộ trưởng) 
Garu Garuno/-ssa (bậc đạo sư) 


Vidū ` Viduno, Vidussa (người trí) 
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Danh từ bát quy tác 'Go' có 2 hinh thức nhu Gavassa, 
Сауаѕѕа. 

Chi định cách và Sở thuộc cách số nhiều 

Dé hình thành Chi định cách và Sở thuộc cách số nhiều 
thì -naư được thêm vào tât cả các danh từ góc và khi đó 
nguyên âm tận cùng của các danh từ trở thành âm dài. 


Danh từ gốc Các và Stc số nhiều 

Buddha Buddhãnam (đức Phật) 

Muni Muninam (tu si) 

Senānī Senānīnam (vi Bộ trưởng) 

Garu Garünam (bác dao su) 

Vidü Vidünam (người trí) 

Go Gavam, Gunnam, Gonam (con bò) 


Ghi chú: Hình thức của những danh từ tận cùng ‘a’ của 
Chi định cách đặc biệt số ít giống với Buddha là 'Buddhäãya”. 

60. Cách dùng Chỉ định cách và Sở thuộc cách: Chỉ định 
cách trả lời những câu hỏi như “đối với ai/ cho ai, đối với cái 
gì/ cho cái gì”. Buddhaya, Buddhassa (đối với đức Phát, cho 
đức Phật). Sở thuộc cách trả lời những câu hỏi như “của a1, 
của cái gì”. Như vậy Buddhassa (của đức Phật). Trường lion 
này đặc biệt diễn tá người làm chủ. 


Chỉ định cách trả lời những câu hỏi như “đối với ai/ cho 
ai, đối với cái gi/ cho cái gì được làm/cho'. So yacakassa 
aharam deti (nó cho thức ăn cho người hành khất). Te vã- 
cakanam aharam denti (chúng cho thức ăn cho những người 
hành khất). Nói chung Chỉ định cách được dùng như túc từ 
gián tiếp trong tiếng Anh. “Nó cho người đàn ô ông thức ăn/ 
nó cho thức ăn cho người dàn ông’. Trong câu này “thức án' 


THÍCH NÜ TINH VÁN dich | 61 
là túc từ trực tiếp của động từ “cho” còn “người dàn ông’ hay 
"cho người đàn ông’ là túc từ gián tiép. Trong Pali, túc từ trực 
tiếp được diễn tả bang Đôi cách và túc từ gián tiếp, băng Chi 
định cách. Câu này dịch ra Pali sẽ là: So purisassa ähãram 
deti. Ở đây “purisassa' là Chỉ định cách hay túc từ gián tiép 
và *ahàram' là Đối cách hay túc từ trực tiếp. 

Sở thuộc cách giống với Sở hữu cách trong văn phạm 
tiếng Anh. Nó diễn tà quyền sở hữu hay môi quan hệ. Bud- 
dhassa sävako (đệ tử (của đức) Phật); bhüpassa pasado (cung 
điện của vua); rukkhassa khandho (thân (của cái) cây). 

Từ vựng 

Danh từ 

Aggi (lửa) 

Andhakara (bóng tối) 

Assama (chỗ nhập thất) 

Bhüpa (vua) 

Yacaka (người ăn xin) ` 

Karu (người thợ mộc) 

Pasada (cung điện) 

Ari (kẻ thù) 

Pabbata (núi) 

Raja purisa (người cảnh sát) 

Aloka (ánh sáng) 

Pinda (của bó thí) 

Tapasa (tu si/ nhà khó hanh) 

Атасса (bộ truóng/ban đồng hành) 
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Dóng tir 

Abhiruhati (leo lên) pp. abhirülha 
Oruhati (tréo xuống) pp. orülha 

Khadati (ăn) pp. khàdita. 
Bát bién tir. 

Tattha eva (ở đó chính nó) 

Tính tir 

Bahu (nhiàu) 

Abhinava (hoàn toàn mới): 

nava (mói). 
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1. Aggi {ауа kutumbikassa geham dahi 


2. Mayam ajja isino assamam dafthum pabbatam 
abhiruhissáma 


3. Navo setu karunà kato hoti 
4. Gahapatino gàvo corehi hata 
5. Gahapatino ucchavo dhanikena vãnijena kita 


6. Sabbafifiunà desito dhammo vihàram gatehi senànino 
puttehi suto 


7. Alagaddena dattho migo tatth'eva patitva mato 
8. Südehi gahapatino sevakànam odano pacito 
9. Suriyassa àlokena andhakàro apagato 


10. Bhüpassa ca kumàrànam ca amaccánam ca bahavo 
abhinavà pasada karühi kata. tư 
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II. Dich ra Pali 


1. Con bó duc bi dáp bằng một cây tre bởi người dày tớ 
của người gia chủ, đã trốn thoát. 


2. Nhà tu khổ hạnh đã xuống (từ) núi và bước vào làng 
khát thực. 


3. Người đàn ông sau khi thấy tên ăn trộm bước vào nhà, 
nó đã đi báo cảnh sát. 

4. Vi gia chủ thấy đứa con trai của mình té từ cây chết , 
đã khóc. 


5. những kẻ thù đốt cháy cái nhà mà người thương gia 
đã mua. 


6. Nhờ Pháp, loài người được sanh lên trời. 

7. Những người hào kiệt rồi cũng bị chết. 

8. Than ôi, thế giới đang nguy biến! 

9. Cơm được nấu bởi người nấu, được ăn bởi con chó của 
người hành khát. 

10. con bò của người đàn ông đã bị mát. 


Жжж 
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u BÀI 17 
DINH SÓ CÁCH 


61. Dinh sở cách trả lời nhüng câu hỏi “đâu, trong ai, 
trong cái gì, trên ai, trên cái gi' và trong số những ai?°, Dé 
hình thành Định sở cách số ít *-smim/ -mhi' được thêm vào 
tất cả những danh từ nam tánh. Một nguyên âm dài trở thành 
nguyên âm ngắn trước những tận cùng này. 


* Những danh từ căn tận cùng 'a' có một hình thức đặc 
e ó Dinh só cách só ít, chữ tận cùng “а? của căn bién thành 


”: Buddhe. 

Căn Định sở cách số ít 

Buddha Buddhe/-asmim/-arnhi. 
Muni Munismim, Munimhi. 
Senàni Senanismim, Senànimhi. 
Garu Garusmim, Garuimhi. 
Vidü Vidusmim, Vidumhi. 

Go G(a/a)vasmim/G(a/a)vamhi. 


62. Dé hinh thành Định sở cách số nhiễu, “su ' được hem 
vào tất cả các danh từ. Trước ‘su’ , danh tir cán tận cùng “a 
trở thành ‘e’ như Buddhesu. Các nguyên âm ngắn khác trở 
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thành nguyên âm dài hay vẫn là nguyên âm ngàn trước ‘su’ 
như munisu, munisu, senanisu, garusu, garüsu, vidüsu. 


Cán Dinh sở cách só nhiều 
Buddha Buddhesu. 

Muni Munisu, Munisu. 
Senàni Senanisu. 

Garu Garusu, Garüsu. 
Vidü Vidüsu. 

Tir vựng 

Danh tir 

Deva (chu thién) 

Ratha (xe ngua) 

Giri (hòn đá/ núi) 

Sissa (học sinh) 

Sakuia (con chim) 

Kalaha (gáy gó) 

Vijjalaya (truóng hoc) 


Майса (cái giường) 
Kapi/vànara (con khi) 
Genduka/kanduka (banh) 
Bát bién tir 

Pato (buói sáng) 

Sãyam (Бибі chiều tối) 
Bahi (bên ngoài) 

Tatra tatra (đây đó) 
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Pato” уа (Pato + eva) (sáng sớm) 
Diva (ban ngày, Бибі trưa) 

Tính từ 

Dhammika (chơn chánh, công bằng) 
Settha (tốt/ cao nhất) 

Động từ 

Pabbajati (xuất gia) pp. pabbajita 
Calati (chuyển động) pp. calita 
Pasidati (hân hoan) pp. pasanna 
Ramati (hân hoan) pp. rata 

Vassati (mưa/ mưa roi) pp. vuttha 
Vijjhati (bắn) pp. viddha 
Mapeti (xây cất) pp. таріа 
Upapajjati (sanh trong/ dat dén) pp. upapanna 
Uppajjati (sanh ra) pp. uppanna. 
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I. Dịch ra tiếng Việt 

1. Aham hiyyo bhãtikassa gehe vasitva ajja pãto'va 
idhàgacchim 

2. Idáni thero vihãrasmim dhammam deseti, kim tumhe 
dhammam sotum tahim na gacchatha? 

3. Girisu tatra tatra ahayo vicaranti 

4. Idāni devo vassati, mà bahi gacchittha 
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5. Ajja bahü manussàa game sannipatimsu 

6. Maggesu rathà calanti 

7. Viduno Buddhe pasanna 

8. Bahü manussä dhamme раѕаппа dhammam caritvà 
saggesu uppannã ahesum 

9. Sissà aràme sannipatitva kandukehi kilimsu 

10. Gahapatino kumara vijjãlayamhã ägantvä bhutvã 
idani mañcesu sayanti. 
II. Dich ra Pali 

1. Những con khi chuyền trên các cành cây. 

2. Ngày hôm nay nhiều người sẽ tập họp trong chùa. 

3. Các thiện nam tử hân hoan trong chánh pháp. 

4. Họ, sau khi thấy su nguy hiểm của các dục, đã xuất gia. 

5. Nhà vua, sau khi hân hoan trong pháp được giảng bởi 
đức Phật, đã dán quy y Phật, Pháp, Tăng. . 

_ 6, Những đứa bé trai chạy quanh trong vườn với các bạn 

. xâu (của chúng), đã bán và giêt nhiêu con chim. 

7. Hiện tại đang có sự cãi vả của nhiều người trong làng. 

8. Eh, là những người bạn thân, các anh nên tránh sát sanh. 

9. Đức Phật đã trú tại tinh xá được хау bởi người gia chủ. 
và những người bạn. 


10. Trong số chư thiên và loài người chân lý là cao dits g 
(quj nhát). 
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BÀI 18 
DANH TỪ TRUNG TÁNH 


63. Chü cách, Hó cách và Dói cách. 

Đối với các danh từ cán tán cüng báng ‘а’, ‘m’ được thêm 
vào dé hinh thành Chủ cách só ít của nó. Như váy cán ‘phala’ 
(trái cây) trở thành *phalam' trong chủ cách só ít. 

Các căn của danh từ kết thúc bằng những nguyên âm 
khác như ʻi, 1, u và ü' thì giữ nguyên không đôi. Các danh từ 
tận cùng băng “т và Ñ’ råt ít. Có vài tính từ kết thúc băng ‘T và 
ü° giữ vai trò của các danh từ như: sudhi, gotrabhũ. 

Trong Hô cách só ít, nguyên âm ngắn tận cùng của căn 
git nguyên không thay đổi và nguyên âm dài trở thành ngăn: 
phala, atthi, sudhi, cakkhu, gotrabhu. 

Trong Đối cách số ít *m' được thêm vào các căn và một 
nguyên âm dài trở thành nguyên âm ngắn trước ‘m’ như 
phalam, atthim, sudhim, cakkhum, gotrabhum. 


phalam phala phalam 
atthi atthi atthim. 
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Sudhi 1 i sudhim 


Cakkhu cakkhum 
Gotrabhũ®) ũ øotrabhum 


64. Các hình thức số nhiều: 


Có hai Chủ cách số nhiều. Một trường hợp nguyên âm 
ngắn trở thành nguyên âm dài và nguyên âm dài giữ nguyên. 
Trường hợp khác '-ni' được thêm vào mọi hình thức khác 
nhu: phalà/ phalãm; atthi/ atthini; sudhi/ sudhini; cakkhü/ 
cakkhüni; gotrabhü/ gotrabhüni. 

65. Hô cách số nhiều giống như Chủ cách số nhiều (đối 
Với các danh từ). 

66. Trong Đối cách số nhiều, chữ tận cùng ‘a’ của danh 
từ căn đôi thành ‘e’, trong một cách và cách khác cũng gión g 
như Chủ cách số nhiều: phale, phalàni. Đối cách SỐ nhiêu 
của căn tận cùng bằng những nguyên âm khác thì giống như 


Chủ cách số nhiều: atthi, atthini, sudhi, sudhini, gotrabhü, 
gotrabhüni. 


Các hinh thúc số ít của những biến cách khác 


3. phalena 


atthina |sudhina | cakkhuna gotrabhuna 


-ismā  |-ismà 


-imha 


-imha 


3. Gotrabhü: tên gọi, do thức khói lên trước ‘Dy lưu đạo tâm’ (Sotàpatti 
magga citta). 
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4. phalãya | atthino |sudhino | cakkhuno | gotrabhuno 
6.phalass sghino шеш -uno -uno 
—=== 


. asmim 


E 
Phale 


Các hinh thức sô nhiêu 


Dr Thi [ani ans BUR M 
[4/6 -ãnam | [-ünam | 


Ghi chú: ‘i và *ü' đứng trước ‘su’ sẽ trở thành nguyên 
âm ngắn: atthisu, cakkhusu. Tính từ ‘sudh?’ và *gotrabhü' kết 
hợp với các danh từ trung tánh như: sudhi kulam (gia dinh 
thông thái), gotrabhü cittam (thức gotrabhù), sudhimhi kule 
(trong gia đình sáng suốt), gotrabhumhi cittamhi (trong thức 
gotrabhü). 


Từ vựng 
Các danh từ Nam tánh 


Uttarasanga (thượng y) 
Raga (dục) 

Ekamsa (một bên (vai) 
Dosa (sân hận) 
Kassaka (nhà nông) 
Moha (si mê) 
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ж. 


Pindapata (bó thí) 

Anta ( két thúc, bën) 

Dava (thú tiêu khiển) 
Yodha, bhata (người lính) 
Mada (thưởng thức) 
Rukkha (cái cây) 

Bhoga (của cải) 

Gandha (mùi vị) 

Маһапата (tên (người) 
Sãyanha (buói tối) 

Pãpanika (người thương gia) 
Sadda (âm thanh, tiếng động) 
Các danh từ Trung tánh 
Asana (chỗ ngồi) 

Bhojana (thức ăn/ bữa ăn) 
Jetavana (rừng Trúc Lâm) 
Kamma/ karma (hành động) 
Vana/ Arañña (rừng) 

Citta (tâm/ thức) 

Sañgama (chiến trường) 
Pamojja (hy) 

Khetta (cánh dóng) 

Раһапа (diệt trù) 

Mula (gốc cây) 

Mandana (trang điểm) 
Avidüra/Samipa (tiếp cận) 
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Vibhüsana (làm dep) 

Geha/ ghara (ngói nhà) 
Bhaya (sợ hãi) 

Nagara (tinh/ thành phó) 
Mahatta (thịnh vượng) 

Rũpa (sắc) | 
Arahatta (А la hán) 

Ghãna (mũi) 

Dvara (căn/môn/ cửa/ cổng) 
Tính từ | 


Dahara (trẻ) 

Akusala (bát thién/ ác) 
Kusita (lười biếng) 

Alasa (lười biếng) 

Dalidda (nghéo) 

Puñña (công đức ) 

Bát biến từ/ trạng từ 
Nissamsayam (chắc chắn) 
Sakkà (có thé) 
Divà (ban ngày) 

Ѕауат (Бибі tối) 
Yannuna (tót nhu thé nào!) 
Dóng tir 
Arabhati (làm sự tinh cần) pp. Araddha 
Hãyati (suy tàn) pp. Hina 
Odahati (lắng nghe) pp. Ohita 


aille ñuka Matan lon li anita n ҮЕНИ Lá sa 2e a Sim. 
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Mamayati (sở hữu) pp. Mamayita 

Paccagacchati (trở vë) pp. Paccagata 

Apaneti (dán di) pp. Apantta 

Abhivadeti (dành lễ) pp. Abhivadita 

Pafitiapeti (đặt ra luật lệ/ sửa soạn chỗ ngồi/ truyền bá) 
pp. paññatta 


BÀI TẬP 18 


I. Dịch ra tiếng Việt 

1. Bramhano utthãyãsanã uttarásangam ekamsam karitvà 
daharánam bhikkhünam pade vandi 

2. Тһега viriyam àrabhanti 

3. Te sotam odahanti 

4. Bhikkhü bhojanam bhufijanti 

5. Bala akusalani kammani karonti 

6. Gahapatino cittam pasidati 

7. Pamojjam uppajjati 

8. Tumhe ãvuso Ananda таваѕѕа pahànam paññãpetha, 
dosassa pahãnam райћареїћа, mohassa раһапат paññãpetha 


9. Mayam pindapätam bhuñjãma neva davaya, na 
madäya, na mandanäya, na vibhüsanaya 


10. Natthi bhikkhave panditato bhayam 
11. Papaniko mahattam papunati bhogesu 


12. Yannünaham Mahànamam ekamantam apanetvä 
dhammam deseyyàmi 
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13. Bhikkhü paññattesu asanesu nisidimsu 


14. Akusalam bhikkhave pajahatha, sakka bhikkhave 
akusalam pajahitum 

15. Cakkhüni hayanti mamayitani. 
П. Dich ra Pali ` 

1. Các tu si dà tinh tán dé chứng A La Hán. 

2. Đức Phát đã giảng pháp dé đoạn trừ tham, sân và si. 

Sa Chúng tôi đã đi đến nhà vị Bộ trưởng và đã ngồi trên 
những chó ngôi đã được soạn sẵn. 

4. Nếu bạn làm biếng chắc chắn bạn sẽ bi nghéo nàn. 

5. Lành thay, nếu tôi xuất gia, từ bỏ gia đình đến chỗ 
không gia đình. 

6. Họ lắng nghe lời dạy của đức Phật. 

7. Sau khi đến Jetavana họ đã thấy đức Phật và đánh lễ Ngài. 

8. Nhiều việc làm công đức đã được gia đình người có 
trí làm. | 

9. Tại chiến trường nhiều kẻ thù đã bị giết bởi vị Bộ 
trưởng và lính của ông ta. 

10. Vị tu sĩ đã đi đến rừng và đã ngồi dưới một gốc cây. 

11. Rồi đức Phật đã trú tại Nigrodharama gần thành phố 
Kapilavatthu. 

12. Những bác nông dân đã làm việc trên cánh đồng vào 
ban ngày và đã trở về nhà của họ vào buổi tôi. 

13. Nhiều người lính đang đứng tại cổng của thành phó. 

14. Chúng tôi thấy sắc với mắt, nghe âm thanh với tai và 
ngửi mùi với mũi (của chúng tôi). 
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BÀI 19 
DANH TỪ NỮ TÁNH 


67. Góc của danh từ nữ tánh tận cùng bằng a, i, 1, u và ü. 


Vi dụ: kaññã (con gái), пайт (con sông), уйди (S vadhü 
(phu nữ). 


Chủ cách: Trong Chủ cách số ít, tắt cả những danh từ này 
giữ nguyên không đổi. 


Trong Hô cách số ít, chữ *à' tận cùng của căn đổi thành 

e’ như Кайпе. Ше có trường hợp ngoại lệ như ‘атта’ 
$ cách số ít của “атта " (me)). Những nguyên âm đài tận 
cùng trở thành nguyên âm ngắn trong Hô cách số ít. Ví dụ 
nadi, vadhu. 


Trong Đối cách số ít *m' được thêm vào các căn và trước 
nó, nguyên âm dài trở thành nguyên âm ngắn: kaññam, rat- 
tim, nadim, yägum, vadhum. 


68. Chủ cách, Hô cách và Đối cách số nhiều: Có 2 hình 
thức Đối cách, cách 1 có nguyên âm dài và cách 2, *yo' được 
thêm vào căn. Trước chữ -yo tận cùng, nguyên âm dài của 1 
và ü trở thành nguyên âm ngắn: ratti, rattiyo; nadi, nadiyo; 
yagü, yaguyo; vadhü, vadhuyo; kafifia, kaññãyo. 
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SỐ nhiều 
C.C, H.C & D.C 


kañña, kaññayo 
rattī, rattiyo 
nadi, nadiyo 
yāgū, yaguyo 

I vadhü, vadhuyo 
69. Sự hinh thành của Danh từ Nữ tánh: 


? 


Trong danh từ Nữ tánh, chữ ‘a’ cuối cùng của một sô 


- danh từ và tính từ trở thành *à', trong một số trường hợp, nó 


trở thành ‘T’. Rất ít danh từ có chữ ʻa’ hay ʻi’ tận cùng của căn 
trở thành '-ànr' như: mãtula (chú), mãtulãnï (cô), gahapati 
(gia chủ), gahapatäni (bã nội trợ). Chữ '-aka tận cũng của 


danh tit trở thanh “Ка”. 


Nam tánh Nit tính 
Manusa (con người) Мапиѕт 
Müsika (con chuột) Müsikà 
Kokila (chim cu) Kokila 
Sobhana (dep) Sobhana 
Digha (dài) | Digha 
Kukkura (con chó) Kukkurī 
Kukkuta (gà tróng) Kukkuti 
Manava (thanh nién) Manavi 
Matula (chú) Matulàni 
Gahapati (gia chú) Gahapatani 


Ghi chú: Dé diễn tả một người phụ nữ, chữ ‘bhoti’ được 
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ж. 


dùng theo só ít và 'bhotiyo' số nhiều. Ví dụ: bhoti kaññe (này 
bạn thân), bhott (bhotiyo) kaññāyo (này các bạn thân). 

Tir vựng 

Danh từ Nam tánh 

Chana (lé hói) 

Aloka (ánh sáng) 

Vaja (trai nhót süc vát) 

Nati (nguói bà con) 

Alamkara (10 trang sức) 

GaJa (con voi) 

Samadhi (dinh/thión chỉ) 

Kaya (thân) 

Angala-visaya (nuóc Anh) 

Papanika/Apanika/Vànija (thương gia) 

Danh tir Trung tánh 


Yotta (dày thimg) 
Bhaya (so hái) 
Оууапа (vườn) 
Vacana (lời nói) 
Mukha (miéng) 
Vetta (cây mía) 
Abharana (đồ trang sức) 
Vattha (vải) 
Paduma (sen) 
Gita (bài hát) 
Rattha (quốc gia) 
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Danh từ Nữ tánh 


Amma (me) 

Kaññã (con gái) 

Latà (cây leo) 

Каш (đêm) 

Nadi (con sóng) 
Darikà (con gái) 
Yãgu (cháo tráng) 
Dhenu (con bo) 

Vaca (lời nói) 
Pokkharani (cái hồ) 
Vāpi (cái hồ) 

Jivhà (lưỡi) 

Desanäa (bài pháp) 
Migi (nai cái) 

Терт (dàn bà) 

Tanhã ( ái) 

Kadali (cây chuỗi) 
Rajini (hoảng hậu) 
Vina (đàn luýt/ vĩ cầm) 
Paja (chủ đề) 

Động từ 
Vetheti (cuộn/ quán) 
Vibhàti (chiếu sáng) 
Nahàyati (tám) 
Khanati (dào) pp. Khata Rodati (khóc) 


Sannipatati (tu táp) 

Paleti (cai tri/ báo vë) 

Vikasati (nó) pp. Vikasita 

Sandati (thói) pp. Sandita 

Gayati (hát) pp. Gayita, Gita 

Niccharati (di ra) pp. Niccharita 

Sajjeti (sửa soan/ trang hoàng) pp. Sajjita 
Vadeti (choi dụng cu âm nhac) pp. Vadita 
Otarati (di xuóng) pp. Otinna 


BÀI TẬP 19 


I. Dịch ra tiếng Việt 

1. Amma, mayam idàni kuhim gacchama? 

2. Каййауо bhatikehi saddhim chanam passitum naga- 
ram gacchantu 

3. Latäyo rukkhe vethenti 

4. Каш candassa älokena vibhãti 

5. Mayam nahàyitum nadim otarãma 

6. Bhoti kaññe, kim tvam ajja vijjãlayam na gacchasi? 

7. Gahapatàni yottam gahetvà vajam gantvà dhenum 
bandhitvã gehassa samipam àneti 

8. Mayam pato utthàya yàgum pivitva gehamhà nik- 
khamma khettam рассһата 

9. Dãrikãyo vijjalayassa avidure uyyane sannipatitva 
kilanti 
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10. Karunika vaca darakanam dãrikãnam ca piya hoti 
11. Sevakehi khata pokkharant gambhirà ca phuthulà ca 
hoti 
12. Yakkhassa mukhato jivhà niccharati 
13. Therena kata desana bahuhi sutà hoti 
14. Kanna fiatino geham аваіа 
13. Duggatã itthi dvare thatva gitàni gayati vinam ca vā- 
deti. 
II. Dich ra Pali 
1. Chüng ta hày di dén sóng dé tám. 
2. Đứa bé gái di đến thành phó với anh hai, đã tháy con 
voi, do sợ đã khóc. 
3. Nhiều con sông chảy từ núi. 
4. Người thợ săn dẫn một con nai cái từ rừng, đi tới thành 
phô và bán nó cho người thương gia. 
5. Dúa bé gái sau khi bi nguói anh cà dánh bàng cây mía, 
chay vé nhà, dà ngói trén giuóng và khóc. 
6. Các ban háy tu Chi và Quán dé doan tham ái. 
7. Chúng tôi đã thấy cái hồ được đào bởi những người 
nô lệ. 
8. Cái hồ trông đẹp hẳn với những hoa sen nở. 
9. Chuối không mọc ở nước Anh. 
10. Hoàng hậu dùng chánh pháp cai trị dân . 


§ 
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BÀI 20/ p29 
.DANH TU NÜ TÁNH 


70. Sở dụng cách và các cách khác 


Trong hình thức số ít của Sở dụng cách, Xuất xứ cách, 
Chỉ định cách và sẽ muse cách “-ya° được thêm vào các 


~T~— 


danh từ căn tận cùng “а”: kaññãya. 


71. Trong các cách '-yà' được thêm vào những căn của 
danh từ nữ tánh tận cùng bằng i i, 1, u và ü. Các nguyên âm i 
và ü trở thành ngắn trước ° yà' như: rattiya, nadiya, yaguya, 
vadhuya. 


72. Trong Định sở cách só ít, *-yà' hay *yam' dugc thém 
vào căn tận cùng bằng a như: kaññaya, kaññayam. 


73. Trong cüng cách, Binh só cách só ít, *-yà ans yam' 
duoc thém vào danh từ cán tận cùng bàng i, T, u và ü, T và i 
trở nên ngắn trước ‘уа’ và ‘yam’ như: rattiya, rattiyam, nadi- 
yà, nadiyam, yaguya, yaguyam, vadhuya, vadhuyam. 

74. Dé hinh thành Sở dụng cách và Xuát xứ cách số nhiều 
*-bhi hay -hi' được thêm vào căn của các danh từ. Trước 
chúng nguyên âm ngắn trở thành dài: kaññabhi, kaññãähi, 
rattībhi, гаты, nadibhi, nadihi, yagübhi, yāgūhi, vadhübhi, 
vadhübhi. 
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Dé hinh thành Chi định cách và Sở thuộc cách số nhiễu ` 
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*nam' duoc thëm vào tất cà các cán danh từ Nữ tánh. Nguyên 
âm ngăn trở thành dài trước ‘nam’: kafifianam, rattinam, na- 
dinam, yägũnam, vadhüna. 

Dé hình thành Dinh sở cách số nhiều *-su' được thêm vào 
tất cả các căn danh từ Nữ tánh. Trước “su những nguyên âm 


Mv 


ngán trở thành dài tuy thích: kaññãnam, rattinam, nadinam, 


yägũnam, vadhünam. 
Sde, Xxc, | Sde & Xxc | Cdc & Stc 


сас, Ste 
(sô ít) 


-abhi/hi 
а | -Tbhi/hi -inam -i)su 
-ibhi/hi -inam -Isu 
à | -übhi/hi -ünam -u(ü)su 
f | -übhi/hi 
* rattiyā và rattiyam có các hình thức tĩnh lược như “ratyä 
và ratyam'. Cũng vậy “nadiyã và nadiyam' có các hình thức 
tĩnh lược như *najjà và najjam'; jatiya cũng trở thành “jaccä'. 
75. ‘eva’ dùng dé nhân mạnh ý nghĩa của từ đi trước: so 
eva (chính nó). ‘Ce’ (nêu), không bao giờ đứng đầu сап mà 
nó luôn theo sau từ khác: so ce (nêu nó). 

Kho, kho pana (về phía/ phần): So kho pana (về phần nó/ 
riêng đối với nó). Đôi khi “kho” hay ‘kho pana’ được dùng để 
chi sự chắc chán, có thật: “thật ra, chắc chăn". Có khi nó dùng dé 
chỉ cái gì đó quan trọng hay một sự việc nữa (sự việc lạ) xảy ra. 

Từ vựng 

Danh từ Nữ tánh 

Tamasa (tën sóng) 

Nerafijarà (tên con sóng) 
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Sàvatthi - (tén thanh phó) 
Vaca (lời nói) 
Saddhã (lòng tin) 
Paññã (trí tuệ) 
Bhariyä (người vợ) 
Metta (lóng tir) 

Paja (chúng sanh) 
Khudhà (dói) 

Pipásà (khát) 

Vatthi (nói suóng) 
Gangã (sông Hằng) 
Коціка, kuti (túp lều) 
Vaddhi (lớn mạnh) 
Нипза (hung bao) 
Karunä (lòng bi) 

Givà (cái có) 
Pãtha-sãlã (trường học) 
Danh từ Nam tánh 

Janapada (quận) 

Bheda (bẻ gãy) 
Acariya (bậc dao sư) 
Niraya (dia nguc) 
Bhadanta (vi Truóng lào) 
Ogha (ngập lụt) 
Jatila (tu sĩ khó hạnh) 


Vasala (giai cáp tháp) 
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Pannakara (quà) 

Nidhi (của chôn cát) 
Avata/ Кази (cái hó) 

Soka (sầu muộn) 
Danh từ Trung tánh 

Tira (bó sóng) 
Duccarita (bát thiện) 
Marana (chét) 

Agata (dén) 

Citta (tâm) 

Tính từ 

Gilãna (bịnh) 
Puratthima (phương/phía Đông) 
Sussusa ` (vâng lời) 

Settha (tốt/ lớn nhất) 
Sita (lanh) 
Hemantika (của mùa đông) 
Sambahula (nhiều) 
Cheka/dakkha (thông minh) 
Manusa (thuộc con người) 
Động từ 

Carati (đi bộ/làm/ thực hành) 
Adasi (dà cho) 
Upapajjati (tái sanh) 
Nidheti (chón cát) 
Parisujjhati (thanh tinh) 
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Vaddhati (moc) 

Patihanti (tránh/ phòng ngừa) 

Ummujjati (nói lén) 

Nimujjati (chim xuóng) 

Vinodeti (duói) 

Apaneti (di chuyén) 

Sodheti (làm sach) ; 

Dhãreti (mang vác/ chịu đựng) 

Deti (cho) 

Pilandhati (mặc) 

Trạng từ 

Param _ -_ (sau/ sau khi) dùng với cách thứ 5. 

Maranà aram (sau khi chết) 

Ito param (sau cái này) 

Tato param (sau cái kia). 
BÀI TẬP 20 


L. Dịch ra tiếng Việt | 
1. Buddho Nerafijaràya najjà tire viharati 


2. Atthi, bramhana, puratthimesu janapadesu Savatthi 
nama nagaram 


3. Aham ce kho pana kayena duccaritam careyyam kayas- 
sa bhedà param marana nirayam upapajjeyyam 

4. Aham senáya gilàno, icchàmi bhadantassa àgamanam 

5. Saddhaya tarati ogham, paññãya parisujjhati ` 
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6. Sussusä setthà bhariyanam 
7. Mettam karotha mānusiyā pajāya 


8. Yàgu khudham patihanti, ріраѕат vinodeti, vatthim 
sodheti 


9. Sitásu hemantikàsu rattisu sambahula jatila Gahgayam 
ummujjanti рі nimujjanti pi 

10. Na јассӣ vasalo hoti. 
II. Dich ra Pali 

1. Vi án si dà sóng trong mót tüp lều tại rừng (Ud. 1) 

2. Họ đã tu tập từ tâm (A.1.65) 

3. Người thày giáo đã cho những gói quà cho những 
người con gái thông minh trong trường (A.L48) 

4. Họ đã dang tắm tại sông Tàmasà (Vin.II) 

5. Nó đã chôn cất của cải trong một cái hó (5.1.214) 

6. Chúng ta sẽ lớn lên bằng sự phát triển của trí tué (S.I) 

7. Thái tử Tất Đạt Đa (Siddattha) là con trai của Hoàng 
hậu Mãyã (Kh.3) 

8. Hãy chuyển hung bạo khỏi tâm bạn bằng sự tu tập lòng 
từ (А.Ш) 

9. Người con gái đeo vòng hoa trên có cô ta (Ud.6) 

10. Ái sanh sầu muộn (SN). 


PHU ÁM 


BÀI 21 
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76. Tính từ sở hữu: Được hình thành bằng cách thêm 
‘vant’, -mant' hay '-in' vào các cupa từ. ‘vant’ được thêm 


vào các gốc danh từ tận cùng ‘ауда 


‘mant’ được thêm vào 


các gốc danh tử tận cùng bằng những nguyên âm khác như 
лп, E = o°. ‘in’ được thêm vào các góc danh từ tàn cüng 


bàng 'a 
Dt cán 
Dhana (của cải) 
Bala (sức mạnh) 
Stla (giới hạnh) 


Ngữ vĩ 


-vant . 


55 


55 


Sati (niệm/ trí nhó)-mant 


Dhiti (can dám) 
Dhi (thóng minh) 
Bhànu (tia sáng) 
Go (gia súc) 
Dhana (cüa cái) 
Bala (sức manh) 


5 


2? 


25 


Lê) 


Tính từ sở hữu 
Dhanavant (có của cải) 
Balavant(có quyền thé) 
Silavant (giữ giới) 
Satimant (có chú ý) 
Dhitimant (có can đảm) 
Dhimant (có trí) 
Bhãnumant (chói sáng) 
Gomant (sở hữu súc vật) 
Dhanin (có tiên của) 
Balin (mạnh, 

có quyền thế) 
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Bién cách 

77. Tắt cà những tính từ này cũng được dùng như các 
danh từ. Như vậy 'dhanavant' thậm chí được hiểu là “một 
người giàu có' khi không có danh từ bô nghĩa cho nó. 

78. Tất cả những danh từ tận cùng bằng ‘ant’ có hai căn, 
một kết thúc bằng “ап? và một bằng ‘аб. Vậy *dhanavant 
có hai hình thức, *dhanavant' và *dhanavat'. Tương tự, “sati- 
mant’ có 2 dạng 'satimant' và “satimat”. 


Những danh từ tận cùng bằng ‘ant’ hầu hết biến cách 
giống với những danh từ nam tánh và trung tánh tận cùng 
bằng ' a' theo mọi cách, ngoai trừ Hô cách. 


Ví dụ: Căn của Dhanavant (nam tánh) 


1/8 dhanavanto dhanavantã 

2 dhanavantam dhanavante 

3 dhanavantena dhanavantehi/-bhi 
5  dhanavantasmà/-amha --- 

4/6 dhanavantassa dhanavantànam 


7  dhanavante/-amhi/-asmim dhanavantesu 


79. Các cán tận cùng bằng 'at' chi bién cách theo Chú 
cách, Hó cách, Só dung cách và Xuất xứ cách só ít; Chi dinh 
cách và Só thuóc cách cá 2 56; Dinh só cách só ít. “ар bién 
thành *à' ở Chủ cách só ít, số nhiều là '-anto'. 


Trong Hô cách só ít, “at” biến thành ° am, a hay а”, về 
số nhiều thì giống với Chủ cách. Đối với những cách khác 
chúng đi theo những cách tận cùng sau: 

Cc, Bc, Hc - - 

Sdc & Xxc -а =o 
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Cdc & Stc -0 -am 
Ес -1 - 

Ví dụ (hình thức đặc biệt) 

Cc Dhanavā Dhanavanto 
pc T - 

Sdc & Xxc Dhanavata - 

Các & Stc Dhanavato Dhanavatam 
Dsc Dhanavati - 


Nhu váy khi “Dhanavant” bién cách, nó sẽ trở thành: 


Dhanavant 
1. Dhanavä, -anto Dhanavanto, -antã 
8. Dhanavam, -a, -à vã x 
2. Dhanavantam = , -ante 
3. Dhanavatä, -antena  . Dhanavantebhi, -ehi 
5. Dhanavatà/-antasma/-antamhà ,, : 
4/6. Dhanavato, -antassa Dhanavatam/-antanam 
7. Dhanavati/-ante/ Dhanavantesu 


-antasmim/-antamhi 


80. Danh từ *Bhagavant' (đức Phát) biến cách giống như 
*Dhanavant'. Tất cả những danh từ tận cùng bằng '-mant” 
cũng biến cách giống 'Dhanavant°: Chủ cách (sing): satimà, 
саккһита, рота... Chủ cách (plu): satimanto, satimantä... 
Quá khứ phân từ chủ động kết thúc bằng “-tavant” cũng biến 
cách giống những danh từ tận cùng bằng vant này. 

81. Những danh từ tận cùng bằng '-in' biến cách giống 
những danh từ ‘T nam tánh như: 'senanr'. Quá khứ phân từ chủ 
động tận cùng bằng ‘-tāvin’ biến cách giống những danh từ “7. 
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Dhanin (nam tánh) (chia giống Pakkhi) 


Cc Dhani Dhani, -ino 
Hc Dhani » 
Dc Dhanim, -inam ` 
Sdc Dhanina Dhanibhi, -Thi 
Xxc Dhaninä, -ismàá, -imhà = 
Các & Stc Dhanino, -issa Dhaninam 
Dsc Dhanismim, -imhi, -ini Dhanisu, -isu. 
Trung tánh 
Dhanavant 
Cc Dhanavam Dhanavantà, Dhanavantani 
Hc Dhanavam, -a, -à m » 
Dc Dhanavantam Dhanavante  ,, 
; Dhanin 
Cc Dhani Dhani, Dhanini 
Hc Dhani s 22 


Dc Dhaninam, -im = 2 
Các trường hợp còn lại biến cách giống nhu Nam tánh 
82. Các hình thức Nữ tánh 


Bằng cách thêm ‘T’ vào những căn đã cho trước đây, các 
hình thức Nữ tánh của chúng chia như sau: dhanavanti, dha- 
navati; satimanti, satimati; dhanini, Chúng bién cách giống 
với các danh từ nữ tánh ‘T như: ‘пайг, thậm chí chúng được 
dùng như các danh từ: dhanavanti, dhanavatt; dhanini (người 
đàn bà giàu có). 
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1 dhanavanti dhanavanti, dhanavantiyo 
8  dhanavanti ` H 

3/5 dhanavantiya dhanavantibhi/ Thi 

4/6 dhanavantiyä dhanavantinam 

7. -iyam/-iyà dhanavantisu 


83. Chúng được dùng như các Tỉnh từ ra sao 
1 (si  Dhanavä (dhanavanto) puriso (người giàu có) 
(sn)  (Dhanavanto) dhanavantà ригіѕӣ 
8. He (dhanavam) dhanava (dhanava) purisa 
He (dhanavanto) dhanavantà purisã 
2. Dhanavantam purisam (nguói giàu có) . 
Dhanavante purise (những người giàu có) 
3. (Dhanavatà) dhanavantena purisena (vói/ bói mót 
nguoi giàu có) 
Dhanavantehi purisehi (với/ bởi những người giàu có) 
4/6.(Dhanavato) dhanavantassa purisassa 
(Dhanavatam) dhanavantãnam purisanam 
7. (Dhanavati) dhanavante purise 
Dhanavantesu purisesu 
Trung tánh 


Cc Dhanavam kulam (gia dinh giàu có 
Dhanavantäni kulāni (những gia dinh giàu có) 
Nữ tánh 
Cc Dhanavanti (dhanavati) vanitã 
Dhanavantiyo (dhanavatiyo) vanitayo 
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Bc Dhanavantim (dhanavatim) vanitam 
Dhanavantiyo (dhanavatiyo) vanitayo 

Stc Dhanavantiyä (dhanavatiyà) vanitaya 
Dhanavantihi (dhanavatihi) vanitàhi 

Dhanin-Nam tánh 

Cc Dhani puriso (mót nguói giàu có) 
Dhanino purisa (nhüng nguói giàu có) 

Trung tánh 

Cc Dhani kulam (mót gia dinh giàu có) 
Dhani kulāni; dhanini kulāni 

Nit tánh 

Cc Dhanini vanita (một người phụ nữ giàu có) 
Dhanint (dhaniniyo) vanitayo 


Khi những Tính từ này không bó nghĩa cho bát ky danh từ 
nào thì chúng được dùng như các Danh từ. Dhanavà (người 
giàu có), Dhanavantã (những người giàu có). 


Từ vựng 

Danh từ Nam tánh 

Vipassin (tên đức Phật) 
Sikhin (tên đức Phật) 
Vessabhũ (tên đức Phật) 
Kakusandha (tên Phật) 

Natha (chú, nuong tua) 
Upasaka (nam cu si) 


Paribbàjaka (nhà khó hanh) x 
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Peta (quỷ đói) 

Mantin (vi Bộ trưởng) 

Раѕада (cung điện) 

Danh từ Nữ tánh 

PãramT (Ba la mật) 

Sambodhi . (giác ngộ) 

Bhariyà (nguói vg) 

Vanità (dàn bà) 

Itthī (dàn bà) 

Surā (rugu) 

Lekhanī (viét chì) 

Danh tir Trung tánh 

Sacca-vajja (chon ngôn) 

Hita (an lac) 
_Bramha-cariya (sóng độc thân) 

Bija (hat gióng) 

Kamma (hành dóng) 

Mamsa (thit) 

Dhana (của cài/ tiền của) 

Sakata (xe bó/ ngua) 

Majja (rượu) 

Potthaka (sách vở) 

Jaya-mangala (thuận duyên/ thành công) 

Tính từ 

Cakkhumant (người có mắt) 

Tapassin (nhiệt tâm) 
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Sirimant (sáng chói/ dep) 

Satimant (có niệm/chú y) 

Phalin (có quà) 

Nava/abhinava (mới) 

Ата (cón xanh/sóng) 

Silavant © (có giói) 

Saddhävant/ Bhattimant (ngoan dao) 
Nahãtaka (thánh thién/táy sạch сап ué) 


Mara-senappamaddin (thất bai quân đội của Ma) 
Sabba-bhütanukampin (thuong chúng sanh) 


Động từ 

Püreti (hoàn thành/ thuc hành) pp. pürita 
Amanteti (xung hó/ goi) pp. ãmantita 

Akkhàti (nói) рр. akkhàta (svakkhata=su+akkhata) khéo nói 
Namassati (dành 1Š) pp. namassita 

Abhivadeti (tón thó/ xung duong/ tán thán) pp. abhivadita 
Püjeti (lễ lay/ cũng dường) pp. püjita 
Roceti (hài lóng) pp. rocita 

Carati (di bộ/ thuc hành) pp. cinna 

Naccati (khiéu vii) pp. naccita 

Сауап ` (hát) pp. gita, gayita 

Labhati (dugc) pp. laddha 

Majjati (say rượu) pp. matta 


* Tassa (của nó, tới nó, của anh ấy, tới anh ấy) 
Mama (của tôi, tới tôi) 
Na kadäci (không bao giờ) = 


THÍCH NÜ TINH VÂN dịch | 95 


Namatthu (namo+atthu) 


Namo (ind) adoration 

Tena (bởi/ bằng cái đó) 
Atthu (có thể) 

Ve (ind) quà thuc, chác chán 
Tani (chúng/ những cái dó) 


*Etena' Sdc (sing) của “etad” (cái này) 
Luật hóa ám 
Namo + atthu = namatthu 


Atthu là Mệnh lệnh cách ngôi thứ 3 số ít của động từ atthi 
(1à). Cán là As (to be). Astu = atthu. 


BÀI TẬP 21 


L. Dich ra tiếng Việt. 

1. Vipassissa namatthu, cakkhumantassa sirimato 
Sikkhissa pi namatthu sabba-bhütanukampino 
Vessabhussa namatthu nahatakassa tapassino 
Namatthu Kakusandhassa Mara - senappamaddino. 

2. Mahä-kãruniko nãtho hitàya sabba-paninam 
Püretvà parami sabba patto sambodhimuttamam 
Etena sacca-vajjena hotu te Jaya-mangalam 

3. Buddham Bhagavantam abhivademi 

4. Svakkhato Bhagavatä dhammo, dhammam патаѕѕаті 

5. Bhagavato dhammam rocemi 
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6. Bhagavati bramhacariyam сагата 

7. Tatra kho Bhagavã bhikkhü amantesi 

8. Paribbajako Bhagavatà saddhim sammodi 
9. Na ve rudanti satimanto sapafifia 


10. So phalino rukkhassa amam phalam chindati, tassa 
rasam na jänãti, tena tassa bijam pi vinassati. 


. II. Dich ra Pali (Những chữ in nghiêng, dùng qkpt và 


dùng các hinh thức *-vant? hay *-in' thích hợp). 

1. Trong làng của tôi có nhiều người giàu. 

2. Những người có trí không bao giờ làm các việc ác. 

3. Vị tỳ kheo có giới đức thân thiện đối với những người 
cư sĩ có tín tâm. 

4. Những người cày trên cánh đồng hôm qua đã không 
đến đây hôm nay. 

5. Các vị ni học giáo lý được kính trọng bởi người dàn 
bà giàu có. 

6. Vợ của người gia chủ giàu có phạm tội ác đã sanh 
trong loài ngạ quỷ. 

7. Người giết con nai đã mang thịt nó về nhà bằng chiếc 
Xe ngựa. 

8. Người xây biệt thự mới được nhiều tiền từ vị Bộ trưởng 
Của vua. 

9. Những người đàn bà uống rượu, say mèm, đã bắt đầu 
múa hát trong chùa. 

10. Đứa bé trai mua quyền sách và cây bút chì, đã về đến 
nhà và đã trình chúng cho người anh trai của nó. 
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BÀI 22 
HIÉN TAI PHÁN TÜ 


84. Hiện tai phán tr náng dóng duoc hinh thành bằng 
cách thêm *-nt' hay *-màna' vào động từ căn. Đôi khi vĩ ngữ 
*-àna' cũng được thêm vào. 3 

Néu dóng tir cán tán cùng bàng “е”, nó được đổi thành 
“aya” trước ‘māna, āna’. А của căn đổi thành ngắn trước 
những hậu tố sau: 


85.Dóngtir Сіп Hiện tại ph.từ (năng động) 
Gacchati (đi) Gaccha  Gacchant-mãna/-äna 

Vadati (nói) _ Vada Vadant, Vadamãna, Vadàna 
Dadāti (cho) Dada (Dada) Dadant/-màna/Dadàna 
Kinati (mua) Kina (kina) Kinant, Kinamana, Kinana 
Deseti (giảng) ` Dese Desent/Desayamaàna/-àna 


: 86. Nếu căn chỉ có một âm, nó sẽ được giữ nguyên không 
biên đôi: 
Seti (ngủ) Se Sent, Semana 
Sayati (ngú) Saya Sayant, Sayamāna, Sayāna 
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Những hinh thức bát quy tắc 

87. Atthi (là) As Sant, Samana (Htpt) 

Karoti (làm) Karo  Karont, Karumana, Karana (Htpt) 

88. Hién tai phán tit có bién cách. Chúng là co bán cüa 
những tính tü. Do vậy chúng hợp với danh từ hay đại danh từ 
đi cùng về tánh, sô và cách. Đôi khi một Hiện tại phân từ có 
chức năng như một danh từ trong câu. Vì thê nó thuộc loại 
danh từ. Ngoại trừ chủ cách só ít, trong tất cả các hình thức 
còn lại, Hiện tại phân từ tận cùng -nt biến cách giống với 
danh từ tận cùng bằng -vant. 


Gacchant (di) 
1 Gaccham, -anto Gacchanto, -antà 
8  Gaccham, -a, -à =< т 
2 Gacchantam Gacchante 
3  Gacchantena (-ata) Gacchantebhi/-ehi 
5  Gacchantasmà (-atà) „ = 
Gacchantamhã 
4/6 Gacchantassa (-ato) Gacchantanam/atam 
7 Gacchante, -asmim, Gacchantesu 


-antamhi (-ati) 
(Các hinh thüc đặc biệt được ghi trong ngoặc) 


89. Trung tánh 

Cc Gaccham Gacchantà, -antāni 
Hc Gaccham Gacchanta, -antàni 
Dc Gacchantam Gacchante, -antani 


Phàn càn lai gióng vói Nam tánh. Nhüng chữ tận cùng 
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bằng '-mãna' hay '-ãna' bién cách giống với những danh từ 
nam tánh và trung tánh tận cùng băng ‘a’ và giống với những 
danh từ nữ tánh tận cùng băng “1”. 

90. Các hình thức Nữ tánh của phân từ *-nt* 

Trong nữ tánh, '-nt' được đổi thành ‘ntr hay “tT như: 
gacchanti, gacchati. Những chữ này bién cách gióng 
vói các danh tir nit tánh tán cùng bàng ‘T. Xem ‘nad?’ 
bài 19 và 20. 


21. Hiện tai phán từ được dùng để diễn tả hành động xảy 
ra đông thời, dé chỉ ý nghĩa “trong khi? hay “vừa... vira..." 
nhu trong tiéng Anh. 


So sallapanto hasati, so sallapamàno hasati (trong khi 
nói, anh ây cười) 

5а sallapanti hasati, so ѕаПаратапа hasati (vừa nói chi 
ầy vừa cười) ; 

92. Đôi khi Hiện tại phân từ được dùng như danh từ. 
Ví dụ: Na samano hoti param vihethayanto (người làm tổn 
thương người khác, vị ду không phải là sa môn). 


Hiện tại phân từ cũng dùng như tính từ. Ví dụ: Dham- 
mam anussaram bhikkhu saddhammä na parihãyati (vi tỳ 
kheo tỉnh cân trong giáo pháp không thoát ly Diệu pháp). 


93. Thinh thoảng ‘cho phép ai đó' hay ‘néu ai đó 

cũng được diễn tả bởi Hiện tại phân từ. Ví dụ: 
Akaikhamãno Ananda Tathãgato kappam vã tittheyya 
kappavasesam vã (nếu đức Thế Tôn muốn điều đó, này 
Ananda, Ngài có thể ở lại trong một kiếp (kappa) hay 
một phần của một kiếp). 
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Tir vựng 
Nam tánh 


Ratha 
Magga 
Arahant 
Patubhava 
Loka 
Kassaka 
Assa 
Vipaka 
Sankappa 
Pànin 
Vegena 
Vega 
Nit tánh 
Vithi 
Chaya 
Sugati 
Trung tánh 
Daru 
Uyyana 
Arañña 
Senasana 
Cakka 
Bhaya 
Amba-vana 


(xe ngu'a) 
(con duóng) 
(A la hán) 
(xuát hiën) 
(thé giói/ đời) 
(nóng dàn) 
(con ngua) 
(két quà) 

(tu duy) 

(sinh vàt) 
(nhanh) Sdc (5.1) 
(tóc dó cao) 


(con duóng) 
(bóng) 
(cõi an lac) 


(cây gây) 
(vườn) 
(rừng) 
(trú xứ) 
(bánh xe) 
(sợ hãi, nguy hiểm) 
(vườn xoài) 
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Passa (canh/ phía/ bën) 
Passe (ở một bên) 
Nhóm từ/ Thành ngữ 

Na hessati (sẽ không là) 
Магапа aram (sau khi chêt) 


Saüghatam àpadeti (giết) 


Bát bién tir 
Bhiyyo 
Viya 

Tính tir 
Samipa 
Dullabha 
Mahant 
Gilana 
Khuddaka 
Dóng tir 
Vahati 
Sallapati 
Anugacchati 
Gayati 
Apakkamati 
Sankaddhati 
Dakkhati 
Uddharati 
Cankamati 


(rất nhiều) 
(nếu/ giống) 


(gàn) 
(hiêm) 
(to lớn) 
(bịnh) 
(nhỏ). 


(thi hãnh/ vẽ) pp. vulha ` 
(nói với) 

(theo sau) pp. anugata 
(hát) 

(đi khỏi) 

(thu thập) 

(thấy), adakkhi (đã thấy) 
(nhặt lên) pp. uddhata 
(bước lên bước xuống) 
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Vigacchati (bién mát) pp. vigata 


Anussarati (tưởng nhớ) pp. anussarita 
Vissamati (nghi ngoi) pp. vissanta 
Apadeti (mang/ dẫn) pp. Apadita 
Pasidati : (tin thành) pp. pasanna 
Arabhati (bát dàu) pp. Araddha. 


BÀI TÀP 22 


I. Dich ra tiéng Viét 
1. Bhikkhu àsane nisidanto samipe titthantena upasakena 
saddhim sallapati 
2. Bhikkhuni vithiyam pindaya сагатапа agacchantam 
ratham disvã maggato apakkami 
3. Arahato Sammä-sambuddhassa pätubhãvo dullabho 
lokasmim 
4. Tumhe idha kim kurumanaà viharatha? 
5. Rukkhehi patantäni phalãni samipe nisidantiyà ga- 
hapatàniyà ѕеуака sankaddhanti 
6. Khettesu kassaka gitàni gãyantí 
T. Gitam gayantiyä darüni uddharantiya itthiya saddam 
sunanta te mahato rukkhassa chayayam vissamimsu 
8. Siddhattho kumãro rathena uyyanam gacchanto mag- 
gassa passe semanam gilanam purisam addakkhi 
9. Атаййе senasane viharantesu bhikkhüsu manussā bhi- 
yyo pasidanti 
10. Ratham vahato assassa pade anugacchantāni саккапі 
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viya рарапат kamrnanam vipākā tani karonte anugacchanti. 
II. Dich ra Pali 

1. Người sóng ở đây là một người giàu có. 

2. Của cải không đi theo con người khi chết. 

, 3. Trong khi tưởng nhớ Phật Pháp Tăng, bạn sẽ làm tan 
biên mọi sợ hãi. 

4. Nhiều tư duy ác, bát thiện đã khởi lên trong tâm của tỳ 
kheo Meghiya, cư trú tại vườn xoài. 

3. Trong khi bước lên và xuống, nó đã giết nhiều sinh vật 
nhỏ bé. 

6. Cô ấy trong khi nhớ lại đứa con trai bị chết đã bắt đầu 
roi lé. : 
7. Các ban khóng nén nói chuyén trong khi dang àn. 

8. Đứa trẻ bị người anh của nó đánh đã về đến nhà, khóc. 

9. người đàn ông đã văng khỏi con ngựa trong khi đang 
chạy rât nhanh. 

10. Những người làm hành động thiện, sau khi chết sẽ 
sanh cõi an lạc. 


Жжжж 
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BÀI 23 
PHỤ ÂM 


94. Những danh từ tận cùng bằng ‘tar’ 


Nattar (cháu trai) 
1. Nattã . Nattãro 
8. Natta, Nattà е 
2. Nattaram Nattaro, Nattare 
3/5.Nattara Nattarebhi, Nattarehi 
Nattübhi, Nattühi 
4/6.Nattu, Nattuno Nattaranam, Nattanam 
Nattussa Nattünam 
7. Nattari Nattàresu, Nattüsu, Nattusu 


Hầu hết các danh tit tận cùng bằng *-tar' ngoai trừ pitar 
(cha), bhatar (anh), matar (mẹ) và duhitar, dhitar (con gái), 
có bién cách gióng ‘nattar’. 

Pitar (cha) Matar (me) 
1. Pita Pitaro Mata. Mataro 
8. Pita, Pita ,, Mata, Мааа ,, 
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2. Pitaram Pitaro, -are Mataram ` 
3/5. Pitara Pitarebhi/-ehi Matara Matarebhi/-ehi 
Pitübhi,-ühi Mãtuyä Matübhi, -ühi 
4/6.Pitu/-uno  Pitaranam, -ünam Matu/-uyà Máataranam/-ünam 
Pitussa Pitunnam 
7. Pitari Pitaresu, -u(ü)suMatari Mataresu/-u(Su 


Ghi chú: bhãtar bién cách giống với pitar; duhitar và 
dhitar bién cách giống với matar. 

95. Những danh từ tận cùng bång ‘tar’ như ‘kattar, hantar, 
vattar°... bién theo cách thứ 2 và 6 như: mige hanta, migānam 
hanta (người thợ săn thú); kammam katta, kammassa katta 
(người làm công việc); saccam vatta, saccassa vatta (người 
thuyết chơn dé); bhojanam data, bhojanassa dãtã (người cho 
thức ăn) 

Ghi chú: thêm *-tar' vào các căn hay các căn thuộc góc 
động từ hiện tại sẽ hình thành các danh từ tương đương với 
chúng. Khi ‘tar’ được thêm vào, chữ ‘a’ cuói cùng của căn 
động từ trở thành ʻi’. Chữ ‘e’ cuối cùng của căn động từ và 
“а? cuối cùng của căn đơn động từ không thay đôi. Các danh 
từ tương đương này có thể cũng đóng vai một phần của các 
tĩnh từ. 


96. Tuyệt đối Sở thuộc cách. Cả chủ từ (chủ động) và 
phân từ được đặt ở Sở thuộc cách, cấu trúc này gọi là “Tuyệt 
đối Sở thuộc cách”. Cách này được dùng đề diễn tả một hành 
động được làm không cố ý với sự đối lập hay các cảm giác 
của một hành động khác: Puttassa rudamanassa (rudantassa) 
mātā gehamhã nikkhami (người mẹ dà di khói nhà trong khi 
đứa trẻ dang khóc; nghĩa là do vô ý làm cho đứa trẻ khóc). 


97. Tuyệt đối Định sở cách. Cà chủ từ và phân từ được 
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đặt ở Định sở cách, cấu trúc này gọi là “Tuyệt đối Định sở 
cách”. Khi cầu trúc này được dịch sang tiếng Anh, trạng từ 
liên hệ ‘khi’ hay “trong khi’ bắt đầu mệnh dé: Rukkham- 
hi patante ѕакипа uddesum (khi trong khi cái cây dang 
rơi xuống, những chú chim đã bay đi). Pitari mate duhita 
samipe nisinnà parodi (khi người cha chết, đứa con gái đã 
ngôi gân bên và khóc). 


Kassakehi khette katthe (kasite) gahapatino ѕеуака 
agantva tilehi€ vapimsu (khi thửa ruộng đã được cày bởi 
những nhà nông, những người nô lệ của người gia chủ đã 
đến và gieo mè). 


Trong khi dịch, Tuyệt đối Định sở cách, Tuyệt đối Chủ 
cách có thể được dùng: Vutthiyam patantiyam te geham 
pavisimsu (mua rơi, họ đã bước vào nhà/ khi trời đang mua 
họ đã bước vào nhà). 


Sati. ‘Sati? là Định sở cách số ít của Hiện tại phân từ 
(nam tánh) ‘sant’ (chúng sanh). Hình thức phủ định của nó là 
“азай. Са hai hình thức này thông thường được dùng ở cấu 
trúc Tuyệt đối Định sở cách (về số và tánh không cần thiết): 
Jatiyà sati jarã-maranam hoti (khi có sanh (tất nhiên) có già 
và chết). 


T VUNG 

Danh tir Nam tánh 

Tathāgata (Nhu Lai) 

Soka (sàu muón) 
Satthar (dao su/ giáo chú) 
Desetar (vi thuyét giáng) 


3. Doc Syntax: Só dung cách. xe 


ж. 


Pakkhin 
Sissa 
Hantar 


Danh tir Nữ tánh 
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(con chim) 
(hoc trò) 
(thợ săn/ chủ të) 


Janata (con người) 

Rasavati (cái bép) 

Dhenu (con bó) 

Sakha (nhánh/ cành cáy) 

Bhümi (dát/ nën nhà) 

Danh tir Trung tánh 

Khajja (thức ăn cứng) 

Bhojja (thức ăn mềm) 

Bila (cái lỗ) 

Turiya (dung cu ám nhac) 

Uyyäna (vườn) 

Rattha (quốc gia/ vương quốc) 
Bhanda (hàng hóa/ sở hữu vật chất) - 
Angana (không gian mở rộng/ quang đãng) 
Thành ngữ : 

Kalam karoti (chết) pp. kãla-kata, kalamkata 
Na kadäci (không bao giò) 

Na cirassam (không bao giờ) 


Na cirassam 
Nānāvidha 


(truóc su châm trë) Xem bài 25 
(của nhiều loại khác nhau) 


H 
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Dong tir 

Paleti (cán.pal) cai tti 

Mapeti (ma) tao dung/ xây cát 

Kandati (kand) khóc 

Naccati (пасс). khiéu vü 

Vicarati (vi+car) di quanh 

Bhijjati (bhid) bi bë pp. bhinna 

Khanati (khan) dào xói pp. khata 

Uddeti (ud+di) bay lën pp. uddina 
Patiyadeti (caus. of pati+yat) sửa soan 

Vaddheti (vaddh) moc/ phát trién 

Palayati (palay) chay xa/ lán trón 

Pidahati (api--dah) đóng/ khép/ đậy 

Vadeti (causative verb of vad) chơi nhạc 

Apaharati (apa+har) tước đoạt pp. apahata 
Viviccati (vi+vic) tống xuất/ ly khai pp. vivitta 
Sammajjati (sam--majj) ^ quét pp. sammajjita/ sammattha 
Pasarnsati (ра+ѕатѕ) tán duong pp. pasattha 


Duhati (duh) vắt/ láy/ cho sữa pp. duddha 

Ganhati (gah) láy, chấp nhận рр. gahita; ger. gahetvä 

Kampati (kamp) di chuyén/ lo sợ/ lung lay pp. kampita 

Parinibbayati (pari*nirtva) nhập Niét Bàn pp. parinib- 
.buta. 
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BÀI TẬP 23 


I. Dịch ra tiếng Việt 

1. Bhüpasmim dhammena rattham palente јапаќа pi 
dhammikã hoti 

2. Gahapatissa passantasseva сога bhandani harimsu 

3. Mama pitari tahim agacchante aham pi tahim gantum 
na sakkomi 

4. Mãtari ca duhitari ca rasavatiyam odanam pacantisu 
putto kumàrakehi saddhim añgane kioati 

5. Tathágate parinibbute bahü devà manussa ca mahatä 
sokena kampitã ahesum 

6. Bhikkhüsu vithiyam pindàya carantesu upásakà up- 
āsikāyo ca nànàvidhani khajjãni bhojjani ca gahetvã mag- 
gassa passe atthamsu 

7. Satthari dhammam desente bhikkhü ca bhikkhuniyo ca 
upãsakã ca upäsikãyo ca sotam odahantà nisidimsu 

8. Matari dhenum duhamanayam duhitã gehassa anganam 
sammajji : 

9. Dhammam desetäresu bhikkhüsu јапӣ pasidanti 

10. Rukkhassa sakhasu bhijjantisu pakkhino tato uddetvà 
palayimsu 

11. Dighena maggena gantaranam bhandani сога apaha- 
rimsu 

12. Pitari kalam-kate mata ca puttã ca duhitaro ca bhãtaro 
ca samipe kandamana atthamsu 
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13. Mãtari gehamhā nikkhamantiyam putto ca dhitaro ca 
dvãrãni pidahitvà pathalayam gacchimsu 

14. Geham mãpetäresu janesu bhümim khanamäãnesu ta- 
tra bilato ahi uggacchi 

15. Namatthu satthuno. 
II. Dịch ra Pali (những chữ in nghiêng khi dịch dùng các 
danh từ tar) 

1. Khi những đứa bé trai chơi nhac cu, những bé gái 
khiéu vü 

2. Trong khi những người chủ trai đang cày trên cánh đồng, 
những người vợ của họ đã chuẩn bị thức ăn ở nhà cho họ. 

3. Khi người thày dạy, các học sinh đã ngồi lắng nghe vị 
&y (giảng). 

4. Các người thợ săn nai dạo quanh trong rừng với những 
con chó của họ. 

5. Người làm thiện sau khi chết sẽ sanh vào cõi an lạc. 

6. Những bánh xe ngựa đi theo những bước chân của con 
ngựa kéo. 

7. Các người có trí không bao gió ca ngợi những ai làm ác. 

8. Chúng tôi trong khi đi qua con đường, đã nghe tiếng 
những người đàn bà người mà đang hát những bài hát trong 
khu vườn. 

9. Người tu tập thiền định đoạn được các dục. 

10. Vị tỳ kheo ni tu tập thiền quán chàng bao lâu chứng 
quả À La Hán. 
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BÀI24 — — 
PHU ÂM TÂN CUNG BẰNG AŞ’ 


98. Manas (tám) ` 


Manas có bién cách cả vé nam tánh và trung tánh. 


Só í Só nhiéu 
1 Mano, manam Мапа, manani 
8 Mana к 5 
2 Mano, manam , Mane, manani 
3 Мапепа, manasà ` Manehi/-ebhi 
5 Manasa/-sma/ Là 5 
-mha/ Mana 


4/6 Manassa, Manaso Mananam 
7 Manasmim, -mhi Manesu 
Manasi, Mane 
99. Mano-gana (nhóm danh từ bién cách giống *manas')'? 
Tapas (nhà tu khó hanh) 


4. Hoc thuộc lòng bãi kệ mà hâu hêt các danh từ bién cách giống manas: 
mano, tamo, ќаро, tejo, rajo, ojo, uro, siro, ayo, vayo, payo, vaso, raho, ceto, saro, 
yaso, chando, iccádayo, пата, manogano'ti vuccare. 
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Ayas 
Tamas 
Vayas 
Tejas 
Payas 
Rajas 
Уаѕаѕ 
Ojas 
Saras 
Uras 
Rahas 
Siras 
Cetas 
Chandas . 
Thāmas 
Yasas 


(sát) 

(bóng tói) 

(tuói) 

(nóng/danh tiéng) 
(sita/nuóc) 

(bui) 

(vài) 

(tính quà quyết) 
(hà) 

(nguc) | 
(riêng biët/ bí mật) 
(cái dàu) 

(tâm) 

(phép làm thơ) 

(tinh càn/ sức manh) 
(danh tiếng/đoàn tùy tùng) 


Ghi chú: Những tính từ seyyas (tốt hơn) và gariyas (nặng 
hơn) cũng bién cách như ‘manas’. Các hình thức Nữ tánh của 
2 tính từ này là seyyasĩ và garTyasĩ. 


Đại từ chỉ định: So (nó), Tad (cái kia) 


Nam tánh 

Số ü 
Cc So 
Юс Tam 
Stc Tena 


Só nhiéu 
Te 

Te 

Tehi, Tebhi 


Xxc Tasma, Tamhà Tehi, Tebhi `= 
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Cdc Tassa Tesam, Tesanam 
Stc Tassa Tesam, Tesanam 
Dsc Tasmim, Tamhi Tesu 
Trung tánh 
1/2 Tam Te, Tani 
Nhüng cách con lai bién cách nhu Nam tánh 
Nit tánh 
Số it Số nhiều 
Cc Sa Ta, Tayo 
Ре Тат Та, Tayo ` 
Stc Taya Tahi, Tabhi 
Xxc Taya там, Tabhi 
Các Тауа, Таѕѕа Таѕат, Таѕапат 
Stc Tassa Tesam 
Dsc Taya, Tàyam, Tãsam Tasu 


100. Những chữ này cũng dùng nhu các tính từ. . 


Nam tánh 


1. So puriso (nguói dàn óng Áy) Te purisã 


2. Tam purisam 


3. Tena purIsena 


5. Tasmã purisasmà 
4/6. Tassa purisassa 
7. Tasmim purise 


Te purise 

Tehi purisehi/ 
Tebhi (...bhi) 
Tesam purisanam 


Tesu purisesu 
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Trung tánh 

1. Tam phalam (quả đó) Tani (te) phalani 
2. Tam phalam Tani (te) phalãni 
Những cách còn lại biến cách như Nam tánh 

Nữ tánh 

1. Sā latã (cây leo ду) Tà latàyo 

2. Tam latam Та latäyo 

3. Taya lataya там latabhi 


Etad (cái này) biến cách như “tad' 

Nam tánh : eso, ete... 

Trung tánh : etam, еќапі, ete... 

Nam tánh : еза, età, etayo... 

101. Kết hợp âm 

a. Khi 2 nguyên âm gặp nhau (nguyên âm sau đứng trước 
2 phụ âm) thì nguyên âm trước được lược bỏ, chỉ phụ âm còn 
lại kết với nguyên âm sau: Tato + uttháya = tat + u{thãya = 
tatutthãya. Ñ 

b. ‘m’ đi sau bởi một nguyên âm thi đổi thành ‘m’ và kết 
với nguyên âm tiếp theo. Tam + eva = tam + eva = tameva. 


Từ vụng 

Nam tánh 

Apàya (cói khó sau khi chét) 
Padipa (dén) 

Adicca (mát trói) 

Pahàra (cú dám) 


Tapassin (nhà khó hanh) 


Nit tánh 
Sāvittī 
Bhitti 

Ukka 
Bhasa 
Sammunjani 
Bhümi 
Vijjà 
Trung tánh 
Mala 
Udaka _ 
Arahatta 
Duccarita 
Avidüra 
Sippa 
Angana 
Mukha 
Tính tir 


Paritta 
Pathama 
Majjhima 
Vadafifiü 
Susikkhita 
Pacchima 
Dóng tir 


Khadati 
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(kệ Sàvitri) 
(tường nhà) 
(ngon duóc) 
(ngón ngữ) 
(cái chói) 
(dát/ nën nhà) 
(khoa hoc) 


(gi sát/bui/ cầu ué) 
(nuóc) 

(A la hán) 

(hành dóng ác) 
(người thân/ gần) 


(nghệ thuật) 


(sân/ khoảng trống) 
(miệng/ mặt/ lỗi vào/ công) ` 


(một chút/ tóm tắt) 
(đầu tiên) 
(ở giữa) 

(rộng lượng) 

(khéo huấn luyện) 
(cuối / phương Tây) 


(ăn cứng) pp. khadita 
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Tapati 
Namati 
Vandati 
Püjayati 
Carati 
Jayati 
Sammajjati 
Milàayati 
Pileti 
Vaddhati 
Abhibhavati 


(chiếu/ nung nóng) pp. tatta 
(cúi lay) pp. nata 

(kính lay) pp. vandita 

(tón kính) pp. Püjita 

(bước lại gàn/ đi quanh) pp. cinna 
(được sanh/ trở thành) pp. jãta 
(quét) pp. sammattha 

(làm tàn ta) pp. milãta 

(đè nén) pp. Pilita 

(moc) pp. Vuddha 

(vượt qua) pp. abhibhüta 


Sikkhati (học/ có ky luát/ được huấn luyện) pp. sikkhita 
Vikasati (nở như hoa/ bơm căng lên) pp. vikasita (nở/ 


nở hoàn toàn) 


Sappati · (di chuyển một cách chậm chap) pp. sappita 
Tussati (hài lòng/ vui) pp. tuttha 


Antaradhãyati 


Kilissati 
Parikirati 
Upapajjati 
Samutthati 


Adhigacchati 
102. Nhóm tü: 


(bién mát) pp. antarahita 

(hu hai/ khóng sach) pp. kilittha 
(rải rác) pp. parikinna (bao phủ với) 
(đi tới sau khi chết) pp. upapanna 


(sự phát sanh/ căn nguyên) pp. Samutthita 


(chứng đắc/ giác ngộ) pp. adhigata 


Duccaritam carati (nó phạm tội ác) 


Pádesu sirasä namati (dùng đầu lay dưới chán). 


THÍCH NÜ TINH VÁN dich | 117 


BÀI TẬP 24 


I. Dịch ra tiếng Việt 

1. Ayasà samutthitam malam tatutthaya tameva khadati 

2. Buddho tejasã tapati 

3. Mayam tam Bhagavantam Buddham ѕігаѕа патата 

4. Savitti chandaso mukham 

5. Tasmim sarasi udakam parittam 

6. Ta bhikkhuniyo mahatà thàmasà vipassanam vaddhet- 
và arahattam papunimsu 

7. Te manussä kayena уасаѕӣ manasä ca duccaritam carit- 
và marana param apãyam upapajjimsu 

8. Mayam pindãya agatam theram disvä tutthena manasa 
sirasa vandimha, bhattena ca püjayimhàa 

9. Saraso avidüre araññasmim tapassino tapam caranti 

10. Ratthesu dhãvantesu utthitena rajasa gehanam bhitti- 
yo parikinnà kilitthà jatà 

11. Ahi urasà sappati : 

12. Katham tumhe райтрепа và ukkaya vina rattiyam 
tamasi idha vicaratha? 

13. Сога гайіуат gehassávidüre rahasa sallapanta 
nisidimsu. 
II. Dich ra Pali 

_1. Các vị Ty kheo Tỳ kheo ni, sau khi tháy đức Phát di 

qua đó, đã đứng dậy khỏi chó ngôi, băng đầu dành lê dưới 
chân Ngài. 
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2. Khi mặt trời mọc, bóng tối tan biến. 

3. Bây giờ các hoa sen trong hồ dang nở tròn đầy. 

4. bằng nhiều nó lực chúng tôi học có ngữ Pali. 

5. Khi vị ni quét sân bằng chói, từ nền nhà nhiều bụi bặm 
bay lên. 

6. Nhờ dinh dưỡng của thức ăn mà cơ thé lớn manh. 

7. Với tay (của anh ta) người anh đã cho một cú dám vào 
ngực kẻ thù. 

8. Những hoa sen được mang từ hà bây giờ dang úa tàn. 

9. Nếu bạn không học nghệ thuật hay khoa học hay giáo 
lý ở lứa tuôi đầu đời, thì hoặc bạn sẽ không thê có nghề 
nghiệp ở tuôi trung niên và chắc chăn bạn sẽ bị áp lực bởi 
nghèo khó vào những ngày cuôi cùng của đời bạn. 


10. Con người nhân hậu và khéo tu dưỡng sẽ trưởng 
thành trong uy tín. 


ke 
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BÀ —— 
PHU ÂM TÂN CÙNG BANG *N 


(Nam tánh) 
103. Attan (bản ngã/ linh hồn/ thực thể) 


Số ít Số nhiêu 
1 Atta Attano 
Atta, Atta : Attano 
Attānam, Attam Attāno 
3/5 Attanā —— Attanebhi/hi 
4/6 Attano Attānam 
7 Attani Attanesu 


104. Bramhan (Brahma/ Thuong dé) và Rajan (nguói cai 
tri/ vua) bién cách gióng *attan' trừ Sở dụng cách, Chi dinh 
cách và Só thuóc cách só ít. Chüng bién cách nhu sau. 'Sakh- 
in” (ban) là một danh từ bát quy tác. 


Các hình thức só ít 
Bramhan Rajan Sakhin 
1. Bramhà Raja Sakha 
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8. Bramhe Raja Sakhe, -a, -à 

2. Bramhanam/-am Rajanam/-am Sakhãram 

3/5. Bramhuna Ràjinà,-unà Sakhinã 
Rañña 

4/6. Bramhuno Ràjino-uno  Sakhino 
Rañño 

7. Bramhani Rãjini,-amhi Sakhäre 
Rãjasmim 


Các hình thức sô nhiêu 


Bramhan Вајап' Sakhin 
1. Bramhano Rajano Sakhãro 
8. Bramhàno Кајапо Sakhãro 
2. Bramhàno Рајапо Sakhàro 
3/5. Bramhehi/-bhi Rajehi/-bhi | Sakharehi/-bhi 
Rajühi/-bhi 
4/6. Bramhanam Кајапат Sakhinam 
Rajünam закһапат 
7. Bramhesu Вајеѕш-ӣѕи Sakhãresu 


105. Tất cả các danh từ số ít bién cách theo Xuất xứ 
cách, tận cùng bằng '-smã' và '-mhã' như: attasmà, attam- 
ha, bramhasma, bramhamhä, rajasmà, rãJjamhä, sakhärasmã, 
sakharamha, kammasma, kammamha. 


106. ‘Hetu’. Dù ‘hetu’ là một danh từ nhung nó được 
dùng dé diễn tả ý nghĩa *vi/ do bởi/ nhờ có/ liên hệ với? và 
biến cách theo Sở thuộc cách: Kammassa hetu (do nghiệp/ 
liên hệ đến nghiệp). 


Tir vung 
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Danh tir Nam tánh 


Amitta (kẻ thù) 

Sakhin (bạn đồng hành) 
Bramhana | (Bà la Môn) 

Jetar (người chiến thắng) 
Düta (sú giả) 

Cora (ăn trộm) 

Pati (người chóng/ chủ) 
Natha (noi nuong tua) 
Paccamitta (kẻ thù) 

Pātubhāva - (sự xuất hiện) 
Jambu-dipa (Án dà) 

Vipäka (kết quả) 

Vasala (giai cấp thấp nhất trong 4 giai cấp) 
Guna/ Dhamma (quóc gia/ phám chát) 
Danh tir Trung tánh 

Isipatana (vuón Nai) 

Yuddha (chiến trận) 
Sangama (chién trán) 

Cetiya (dién Phát) 
Sapateyya/dhana (của cải) 

Phala (trái/ quả) 


Pubba-nimitta 


(dấu hiệu đã đề cập trên) 
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Danh từ Nữ tánh 

Pavatti (bản kë khai/ tin tức) 
Yuddha-bhümi (chiến trường) 

Jati (sanh/ chủng tóc) Sde (s.i) = Jatiya/ Jacca 
Dóng tir 

Pátubhavati : (pātu+bhū) xuất hiện, trở nên rõ ràng 
Pativedeti : thông báo 

Pamodati : làm cho vui mừng pp. pamudita 
Pattheti  : hy vọng/ mong mỏi pp. patthita 
Pasamsati : tán thán pp. pasamsita, pasattha 
Palápeti : đuổi 

Kujjhati : giận dữ pp. kuddha 

Dubbhati : âm mưu chóng lại 


Tính tir 
Dummedha (ngu) 
Dubbala (yếu đuối) 


Rãja-santaka (tịch thu) 

Bát biến từ 

Iva/ Viya (như/ giống như) 
Eva (chỉ) 
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BÀI TẬP 25 


L. Dịch ra tiếng Việt 
1. Bala dummedhā pãpakãni kammani karontã amittena 
attanã iva caranti 


2. Bhagavä bramhunà yācito Isipatanam gantvã dham- 
mam desesi 


3. Na јассӣ vasalo hoti, na јасса hoti brãmhano, kamma- 
na eva vasalo pi bramhano pi hoti 


4. Attano sakharam jetà mitto na hoti 
5. Düto ãgamma rañño ѕайрӣтаѕѕа pavattim pativedesi 
6. Coresu balavantesu jatesu гајапо dubbala honti 


7. Sakhā cirassam àgatam sakhãram iva sa gharam āga- 
tam patim disvà pamudità ahosi 

8. Attà hi attano nãtho 

9. Тайз bãrãnasiyam rajjam apatthento гаја nama паһоѕі 


10. Sakkosi nu kho {уаш tata paccamittena гајіпа sad- 
dhim yuddham katum? 


11. Etam hi pubba-nimittam bramhuno pãtubhãvãya 


12. Aham pitarã ca mãtuyã ca bhãtarehi ca sakhàrehi ca 
saddhim cetiyàni vandamàno Jambudipe tatra tatra vicarim. 


II. Dich ra Pali 
1. Chó thân cận những ban ác. 


2. Con trai cüa vua dà di tói vuón vói các ban minh. 
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3. Do nhờ những việc làm thiện mà loài người sanh vào 
cõi an lạc sau khi chết. 

4. Nhiều người ở Ấn thờ thần Brahma. 

5. Loài người làm điều tốt được thần Brahma khen ngợi. 

6. Tại ông mà vị Bộ trưởng đã bị đuổi ra khỏi nước vì đức 
vua giận dữ. ` 

7. Nó tự mình phụng dưỡng mẹ cha. 

8. Các hành động thiện được làm bởi nhiều người, sẽ đi 
theo chúng như bóng theo hình. 

9. Người ta nên khiển trách chính mình vì các hành động 
ác của chính minh (tạo ra). 

10. Dân chúng an vui khi có đức vua ân đức và công 
băng. 

11. Néu nó àm muu chóng lại nhà vua thi mọi của cải của 
nó sẽ bị tịch thu. 

12. Từ, Bi, Hy và Xà là những phẩm chất được tìm thấy 
trong Vô Lượng Tâm (Brahmas). 


KKK 
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BÀI 26 
DAI TÜ 


107. Đại từ biến cách theo 3 tánh. Chúng được dùng như 
các tính từ. 'Amha' và *tumha' là những trường hợp ngoại lệ, 
chúng biên cách theo 3 tánh. : 


108. Dai từ nghi vấn ‘kim’ (ai/ cái gi/ cái nào?) 


Nam tánh 
1. Ko Ke 
2. Kam f Ke 
3/5. Kena/Kasmã/-amhä Kebhi/ Kehi 
4/6. Kassa Kesam, Kesanam 
7. Kasmim/-amhi Kesu 
Trung tánh 
1. Kim, Kam Ke, Kani 
2. Kim, Kam Ke, Kani 
3/5. Kena/ Kasma/-amha Kebhi/ Kehi 


4/6. Kassa 
7. Kasmim, Kamhi 


Kesam, Kesánam 
Kesu 
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Nữ tánh 
1. Ка Ка, Кауо 
2. Кат | Ka, Kayo 
3/5. Kaya Kabhi/ Кам 
4/6. Kaya, Kassa, Kissa Kãsam, Kãsãnam 


7. Kãya/-yam, Kassam, Kissam Каѕи 


109. Sử dụng như 


Dai từ 
im (ai, cái gi, cái nào?) 
Nam tánh Ke (ai, cái gì, cái nào?) 
im, Kam (cái gi, cái nào?) 
Trung tánh Ke, Kani (cái gi, cái nào?) 
à (ai, cái gl, cái nào?) 
Nữ tánh Ee Kayo (ai, cái gi, cái nào?) 


Tính tir thuóc dai tir 

Ko puriso (nguói gi, nguói nào?) 
Nam tánh Ke purisa (những người nào?) 
x Kam phalam (trái cáy nào?) 


Trung tánh Ke/Kani phalani (những trái cây nào?) 
dd itthi (người dàn bà nào?) 
Nữ tánh Ka, Kayo itthiyo (những dàn bà nào?) 


110. Đại từ quan hé *yad' (ai, cái gi, cái nào) 
Nam tánh 


1. Yo Ye 
2. Yam Ye 
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3/5.Yena/Yasmà/-amha ^ Yebhi/ Yehi 

4/6. Yassa Yesam, Yesanam 
7. Yasmim, Yamhi Yesu 

Trung tánh 

1/2. Yam Ye, Yàni 

Phàn cón lgi nhu Nam tánh 

111. Nữ tánh 

1. Yā Ya, Yayo 

2. Yam Ya, Yayo 

3/5. Yaya Yabhi/ Yahi 

4/6. Yaya, Yassa Yāsam, Yasanam ` 
7. Vãya/-yam, Yassam — Yasu 


112. Y nghia 
(M): Yo 

Yo puriso 
Ye 

Ye purisà 
(Nt): Yam 
Yam phalam 
. Yani 

Yani phalani 
(F): Ya 

Ya itthi 

Ya, Yayo 
Ya, Yayo itthiyo 


(ai/cái gi/nguói nào) - 
(cái nào/ người nào) 
(ai/cái gi/nhüng người nào) ` 
(cái nào/người nào (s.n) 
(cái gi/cái nào) 

(quà nào) 
(cái gi/nhitng cái nào) 
(nhüng quá nào) 

(ai/cái gi/nguói nào) 
(người phu nữ nào) 
(những người nào) 
(phụ nữ nào) 


128 


PALI CÁN BÁN 


113. Các dai từ hay tính từ thuộc dai từ nhu sabba (tát cá, 
mói mót), eka (mót vài), katara (cái nào trong 2), katama (cái 
nào trong nhiéu), pubba (cái truóc, phuong dóng), apara (cái 
khác, phuong tây), para (cái khác, một cái khác), itara (cái 
khác, cái kê), añña (một cái khác), afifiatara (một sô), afifiat- 
ата (một sô) được bién cách gióng “yad”. 

Ghi chú: Định sở cách só ít của *pubba' có thêm một hinh 
thức khác nữa là *pubbe". 

114. Vài ví dụ cho cách dùng đại từ Quan hệ ‘yad’. 


Ye аѕауа ... pahina te Tathagatassa (những lậu hoặc nào 
khởi lên nơi đức Thê Tôn đêu được Ngài đoạn trừ). 

Yo appadutthassa narassa dussati... tam eva balam pac- 
ceti papam (Ai xúc phạm người vô hại, tội ác sẽ di theo kẻ 
ngu &y). 

Đối với một số câu, quan hệ đại từ được dùng trong một 
mệnh dé và dai từ chỉ dinh được hiệu прат. 

Ye cittam saññamessant mokkhanti mãra-bandhanä 
(những ai điêu phuc tám minh, ho sé thoát khói sự cám dó 
của Ma vương). 

115. Đại từ không xác định 


Đại từ không xác định được hình thành bằng cách thêm 
các tiếp vĩ ngữ ci, cana, api hay pi vào hình thức biến cách 
của đại từ nghi vấn ‘kim’ (ka) (ai đó). 

Nam tánh: 


1. Koci, kopi, kocana Keci, kepi, kecana 
2. Kañci/-cana, kampi/-api 


25. 


3/5. Kenaci, kenapi/ kasmaci, kasmap... Kehipi, Kehici 
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4/6. Kassaci, kassapi, kassacana ^ Kesafici/-ampi/-aficana 

7. Kasmifici/-ana, kasmimpi, Kesuci, kesupi 

kismici/-pi. 

116. Trung tánh: Kafici, kaficana, kifici, kificana, kampi, 
kimpi, kimapi. 

117. Nữ tánh: Kaci, kãcana, карі (chủ cách, số ít); Касі, 
kapi... (chủ cách, sô nhiêu); kayaci, kayacana, kayapi (Sử 
dụng cách, sô ít)... 


118. Phối hợp ngữ âm 

a. m trước âm họng trở thành ñ 

b. m trước âm vòm trở thành ñ 

c. m trước âm sau vòm trở thành n 
d. m trước âm răng trở thành n 


e. m trước âm môi trở thành m 


Các ví dụ: a. saranam gato = saranangato 
b. kam + ci = kañci 
c. sam + thati = santhati 
d. sam + titthati = santitthati 
e. kam + pi = kampi 


119. Jti. Iti đặt sau một câu đã trích hay tư duy ngoài lề 
và được đặt sau dâu ngoặc. Nó bao gôm các cảm giác “nghĩ, 
quan sát, giả sử, biệt, nói hay gọi”. 

Ví dụ: Bhagava bhikkhü amantesi “bhikkhavo' tỉ (đức 
Thé Tôn nói với các Tỳ kheo “này các Tỳ kheo’). 


Tam jaññã vasalo iti (người ta biết nó như “người hạ liệt”). 
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Bhagava bhikkhü āmantesi “Anujanämi bhikkhave 
aráman' ti (đức Phật dạy các Tỳ kheo răng “Ta cho phép các 
con, này các Tỳ kheo, sóng trong rừng'). 


Bhavampi no Gotamo anuttaram sammasambodhim 
abhisambuddho" ti patijanati? (Có phải đức Cù Đàm cũng 
tuyên bố “Ta vừa chứng đắc sự giác ngộ tối thượng”?) 


Khattiyam *daharo'ti nàvamafifieyya (người ta không 
nên xem thường tư duy của người trẻ tuổi rồi cho rằng “Nó 
chi là trẻ соп’. 


120. Các trạng từ thuộc đại từ 
. Quan hệ 
Yadā (khi, khi nào) 
Yattha, yatra, yahim (ở đâu, bát cứ đâu) 
Yato (từ ai, từ cái gì, từ khi, từ đâu, bởi vi, từ ). 
Yathà (theo cách này, như là). 
Nghỉ vấn 
Kada (khi nào?) 
Kuhim, kutra, kattha (ở đâu?) 
Kuto (tử dâu?) 
Katham (thé nào?) 
Chi dinh 
Tadā (rồi thi) 
Tahim, tatra, tattha (ó dó) 
Tato (tir dó) 
Tathà (cũng vậy) 
Ittham, iti, evam (nhu vậy). = 
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Các trang tir khóng xác dinh 


Katthaci, katthapi, kuhificipi (vài nơi) 


Kadàci, кайасапа, kadapi, kudacanam (tại lúc nào đó, 


thinh thoáng) 

Na kudacanam (khóng bao gió) 

Kutocipi, kutopi (tir vài noi) 

Các trang tir khác 

Sabbattha (moi noi) 

Sabbadhi (moi noi) 

Sabbathã (trong moi cách) 

Sabbadà, зада (từng, cho từng, mỗi ngày) : 

Sabbaso (bàng moi phuong tiën, cüng nhau). 

121. Mao tir 

Trong tiếng Pāli không có mao tir tương đương với “а, 
an’ và “the” của tiêng Anh. Vi thé “puriso” có nghĩa là hoặc 
“một người? hay “người пау’. Các dai từ chỉ định ‘tad’ (cái kia), 
‘ima’ (cái này), ‘etat’ (cái này) đôi khi có thê dùng như mao từ 
xác định “ће”: so puriso, ayam puriso, eso puriso (người này). 

Mạo từ không xác định cung cấp bởi dai từ *kiici' hay các 
đại từ như “ека, ekacca' (một, một sô). | 

Eko puriso, ekacco puriso (một vài người, một người); 
еке, ekacce ригіѕӣ (một só người, các người). 

122. ‘Yad’ được lập lại nghĩa là “bất cứ cái рі”: ‘yo yo 
puriso' (bát сї nam giới nào), уй уй itthi (bat cứ nữ giới nào), 
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yam yam phalam (bát cứ trái cây gì). ‘Tad’ lập lại nghĩa là ` 


“đây và kia’ hay “tất са’. Phân từ ‘eva’ di theo chúng để nhấn 
manh. Yam yadeva (yam yam eva) = bât cứ điêu gi. 
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123. Két hop ám 


a. m cuối của các hinh thức trung tánh ' yam, tam va và 
etam' đi theo bởi một nguyên âm, đổi thành ‘d’ rất thường. 


Yam idam = yadidam; tam eva = tadeva; etam avoca = 
etadavoca. 


b. m + y không bắt buộc phải бі thành йй. 

Tam yeva = taññeva; yam yam eva = yaññadeva. 

c. 'Añño aññam' trở thành aññamaññam (... lẫn nhau). 
Từ vựng 


Các danh từ Nam tánh 


Vanibbaka người nghèo khó 
Musã-vãda nói dói 
Savaka _ đệ tử 


Khipita-sadda tiếng hắt hơi 
Ukkäsita-sadda ^ tiếng tàng hắng 
Kakkataka người hay càu nhàu 


Ala cái nhéo/ngắt của người khó tính | 
Kathala mảnh góm 

Chanda-rāga-vinaya vô tham 

Upaddava tai nan 

Samaya thòi gian 

Padesa noi chón 

Nidāgha han hán 

Upāya phuong tiên, con duóng 


Uposatha ngày bó tát 


Khuddaka-pana 
Sambadha 


Các danh tir Trung tánh 


Nissarana 
Dukkha 
Soka 
Mitta 
Раһапа 
Asuci 
Kattha 
Jivita 

Các danh tir Nit tánh 
Girā 
Vedanā 
Pañña 
Kitti 
Dakkhinà 
JTvikã 
Bhikkhã 
Tính từ 
Kakkasa 
Viññãpana 
Sacca 
Parihina 
Suparihina 
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cón trüng 
sự khó khăn 


trón thoát 

đau khổ 

sầu muộn 

bạn 

từ bỏ, đoạn diệt 
rác rưởi 

que củi, gậy 
mạng sống 


lời nói, âm thanh 
cảm giác 


| trí tuệ 


danh vọng 
món quả 

mạng sống 

đồ ăn khất thực 


thô 16, gò ghè 

có kiến thức 

sự thật, chân dé 
bị tước đi, bị mất 
bị mất hoàn toàn 
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Các dóng tir 
Vaficeti 

Jañña 

Vijanati (vi + ña) 
Udirayati (ud + 1r) 


lừa 401 


hình thức rút gọn của janeyya 


biét 
nói 


Abhininnàmeti (abhi + nir + nam) trái róng 


Safichindati (sam+chid) 
Dajja 

Ganthati (ganth) 
Parihayati (pari+hä) 
Pariyesati (рагі+іѕ) 
Bhãyati (bhi) 

Visidati (vi*sad) 
Nimanteti (ni*-mant) 
Nikkhamati (nistkam) 
Vindati (vid) 
Abhisajati (abhitsaj) 
Pattheti (pa+atth) 
Atirocati (ati+ruc) 
Cum ti 

Jivikam kappeti 


Trang tir 


Sakkaccam 


rói ra 

tü rút gon cüa dadeyya 
ràng buóc 

giàm bót 

tim tói 

sg 

ngập ngừng 

mời 


đi ra ngoài 


` đạt được 


nguyên гда, giận dữ 
mong ước 
chiêu sáng 


sông, giữ mạng sông 


một cách kính trọng. 
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BÀI TÀP 26 


I. Dich ra tiếng Việt 

1. Yo brámhanam và samanam và aññam và pi vanib- 
bakam musäã-vãdena vañceti, tam jaññã vasalo iti (Sn 23) 

2. Yamhà dhammam vijaneyya, sakkaccam tam namas- 
saye (Dhp 392) 

3. Akakkasam viññapanim giram saccamudiraye yãya 
nàbhisaje кайсі, tamaham brümi bràmhanam (Dhp. 408) 

4. Yasmim samaye samano Gotamo dhammam deseti, 
neva tasmim samaye samanassa Gotamassa sávakanam kh- 
ipita-saddo và hoti ukkãsita-saddo và (M. II 5) 


5. Vaññadeva so kakkatako alam abhininnameyya, tam 
tadeva te kumārakā và (tà) kumārikā và katthena và kathale- 
na và sañchindeyyum (S. I 123) 

6. Kifica bhikkhave vedanànam nissaranam ? Yo bhik- 
khave vedanänam chanda - rãga-vinayo chanda-rägap- 
pahãnam, idam vedanãnam nissaranam (M.190) 

7. Te bhikkhave айа suparihinà, ye ariyäya райћауа par- 
ihina (It 35) 

8. Yesam natthi piyam, natthi tesam reete (Ud. 92) 

9. Saccena Кїйїт pappoti, dadam mittani ganthati (S. I215) 

10. Katamena maggena so agato (Vin I 30)? 

11. Sa kataram upaddayam na kareyya (J. I 298)? 

12. Petanam dakkhinam dajjà pubbe katamanussaram 
(PVI4) 
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13. Aparasmim samaye tasmim padese mahà nidagho 
ahosi 


14. Te jivikam kappetum upäyam  pariyesamana 
afifiataram gamam papunimsu 

15. Katamä ca sā bhikkhave тајјһіта patipada? Ayame- 
va ariyo atthahgiko maggo, seyyathTdam sammäditthi sam- 
тӣѕаһкарро sammmäväcä sammakammanto sammáààjivo 
sammavayamo sammäsati sammáàsamadhr' ti. 
II. Dich ra Pali 

1. Trong đời không có ai báng Ta. 

2. Thường là ngày bó tát của người thanh tịnh. 

3. Mọi cái giàu của nó rồi sẽ giảm dần. 

4. Ở đây một số người hiểu nó như thật. 

5. Chúng đả thương nhau với những bàn tay của chúng. 

6. Mọi người sợ tử vong. 

7. Một số côn trùng sanh ra trong đồng rác. 

8. Gian nan làm nhiều khi người ngu chùn bước. 

9, Đối với mọi ngừơi, cuộc sống là thân thiện. 

10. Lúc ấy các bà la môn thỉnh các Tỳ kheo dùng cơm. 

11. Một số đã ăn và một SỐ ra ngoài khát thuc. 

12. Nói ‘thé nào mà người ta có thé dat được trí tuệ”. 

13. Vị ду đã chiếu sáng các cõi trời khác. 

14. Một người bố thí tới một số người, nhưng cho những 
người khác vị ây không bô thí. 

15. Nếu một tỳ kheo khói lên *mong con dat được thiền 
định' thì vị ây phải giữ các giới và tu tập thiên định. 

- 16. Bát ky khi nào xáy ra su nguy hiểm, điều đó chỉ xảy 

dén từ người ngu chứ không từ người trí. 


AMHA 

Số it 

1. aham 

2. mam, mamam 
3/5. тауа 

4/6. mama/ mayham 
7. mayi = 
TUMHA 


1. tvam 

2. tvam, tam, tavam 
3/5. tvaya, taya 
4/6. tava, tuyham 

7. tvayi, tayi 
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BÀI 27 
DAI TÜ 


Só nhiéu 

mayam, amhe 

amhe 

amhebhi, amhehi 

amhakam/ asmakam/ amham 


.amhesu 


tumhe 

tumhe 

tumhebhi, tumhehi 
tumhãkam, tumhe 
tumhesu 


Te, me, vo và no không đứng ở đầu câu. Me duoc dùng 


trong các cách 3, 4 và 6 số Ít. 
Katam me (được làm bởi tôi) 


Dhanam me (tài sản của tôi) 
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Dadahi me (cho tôi) 

Rakkhatha no (bào vệ/ hộ trì chúng tôi) 
Mittà no (những người bạn của chúng tôi) 
Katam te (được làm bởi bạn) 

Dhanam te (của cải của bạn) 

Passami vo (tôi thấy bạn) 

Dadami vo (tôi cho bạn) 

Dadähi no (cho chúng tôi) 

Katam no (được làm bởi chúng tôi) 
Dadami te (tôi cho các anh) : 

Katam vo (được làm bởi các anh) 
Dhanam vo (tài sản của các bạn) 

Các đại từ này thông thường đối với tất cả 3 tánh. 
IDAM (Ima), cái này 


Nam tánh 

Só it Số nhiều 

1. ayam ime 

2. imam ime 

3/5. iminā, anena/ iminã ebhi, ehi, imebhi/-ehi 


imamha, imasma, amhà, asmā 

4/6. imassa, assa imesam, imesanam, 
esam, esanam 

7. imasmim, imamhi imesu, esu 

asmim, amhi 


Trung tánh 


1. idam, imam 

2. idam, imam 

Phàn cón lai nhu nam tánh 
Nữ tánh 


1. ayam : 

2. imam 

3/5. imaya 

4/6. imissa, assa, imāya 
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SỐ nhiễu 
ime, imàni 


ime, imàni 


Só nhiéu 

1m8, Imãyo 

іта, Imãyo 
imabhi, imahi 
imasam/asam/ 
imasanam/asanam 


7. imissam, assam, imaya, imayam imasu, asu 


AMU (cái kia, này, nọ...) 
Nam tánh 

Số ít 

1. asu, amu 

2. amum 

3/5. amuna/ amuna 
amusma, amumha 

4/6. amuno, amussa 

7. amusmim, amumhi 


Trung tánh 
1/2. adum 


Phàn cón lai gióng vói Nam tánh 


Só nhiéu 

amü 

атап 

amühi, amübhi 


amüsam, amüsanam 
amüsu 


amü, amüni 
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Nik tánh 

l. asu amü, amuyo 

2. amum | ати, amuyo 

3/5. amuyà amübhi, amühi 

4/6. amuyà, amussã amüsam, amüsanam 


7. amuyä8, amuyam, amussam amüsu 


124. Thông thường tiếp Vĩ ngữ “-ka” được thêm vào “ази”, 


“ати” và biến cách giống danh từ nam tánh hay trung tánh 


. tận cùng bằng ʻa’. Danh từ nữ tánh được biến cách giống 


danh từ nữ tánh tận cùng i như “asukT, amukT'... 


Các động từ 


Điều kiện cách 


Tận cùng 
І. (i)ssam (i)ssamhà 
II. (1)5ѕе (i)ssatha 
III. (1)ssa ()ssamsu 


Gốc: dhàv, căn: dhàva (chạy) 


I. adhãvissam adhãvissamhã ` 
II. adhãvisse adhävissatha 
III. adhãvissã adhàvissamsu 


* tiếp đầu ngữ ‘a’ được lược bỏ tủy ý. 

125. Gốc kĩ (cán kina), akinissam, akinissamha... 
Góc dis (cán dese), adesessam, adesessamhi... 
Góc kar (cán Каго), akarissam, akarissamha... 


126. Động từ điều kiện cách diễn tả một hàn động hay 
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Sace so agamissa ahampi tatra agamissam (nó đã di dén đó, 
tói cüng muón di). Nhüng động tü điêu kiện cách có thé đứng | 
trước và là những mệnh dé két quà cho nhau, hay động từ 
điều kiện có mệnh dà đứng trước và động từ có mệnh đề kết 
quả dùng như động từ điêu kiện, khả năng hay động từ vị lai. 

127. Sự kết hợp âm 

Khi ‘i’ đứng trước một nguyên âm khác, ‘y’ sẽ thêm vào 
giữa sau đó kêt hợp với nguyên âm kê. Ví dụ: idàni eva = 
idani + y + eva = idãniyeva. | 

Т virng : 

Neva (na +eva) không bao giờ, chắc chán không 

Pharusa (adj) thô lỗ, gồ ghẻ 

Ägamma vừa đến (ddt của àgacchati) 

Bhanda (n) hàng hóa 

Pati (bbt, xxc) tói, nhàm muc dích 

Na hevam (na hi + evam) chác chán khóng nhu váy 

Tàva duggato (cc, só ít) quá nghèo 

Kutumba (n) gia dinh 

Pandita (adj) thóng thái 

Kalasseva (kalassa eva) sóm, sóm hon, 

Nàtinam antare (trong số bà con) 

Tãva mahanto (cc, số ít) quá lớn 


Dãm (n) gỗ, que lửa 
Idàni yeva (bbt) ngay lúc này, vừa mới đây, rồi 
Vayas (n) thời kỳ, thời đại, tuôi 


Ähãrupakarana (n) thực phẩm 
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,Nissamsayam (xxc, số ít dùng nhu adv) không do dự, 
chắc chăn 

Động từ 

Akkosati (a + kus) nó mắng: pp. akkuttha, akkosita 
Paleti, rakkhati (giữ, bảo vệ, trông nom) pp. раша, rakkhita 
Labhati (rt. Labh) chúng đắc, nhận được; pp. laddha 
Vadhati (rt. Vadh) giết, tra tán, hành hạ; pp. hata 
Jalayati (rt. Jal) dót/ nhen (lửa); pp. jãlita 
Ajjayati (rt. Ajj) kiếm; pp. ajjita 
Pileti (rt. Pil) dé nén; pp. pilita. 


BÀI TÂP 27 


I. Dich ra tiéng Viêt 

1. Sace asuko puriso idhāgacchissā mayam idha nagac- 
chissamhā 

2. Yadi te hiyyo khettam кзы mayamajja tam 
dhaññena vapeyyama 

3. басе te bhattam apacissamsu, nissamsayam amhãkam 
sevaka idhasamma bhuñjissanti 

4. Sace tumhe рарӣпі kammani akarissatha, marana 
param manussattam neva labhissatha 

5. Yadi сога tatra gantvà amussa gahapatino geham pavi- 
sissamsu, rájapurisà sabbe te aganhissamsu 

6. Asukiyà duhitari nahayitum nadim gacchantiyam yadi 
{уаш pharusáya vácaya tam na akkosisse, na hi tava pita 


tvam evam paharIssä + 
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7. Sace ayam гаја attano pitaram dhammikam rajánam 
nãvadhissã, ajja idheva sotapatti-phalam рарипіѕѕа 

8. Sace tvam amüni bhandani amuyä itthiya hãdadisse, 
Кафа sā tàva dubbalà duggatà itthī tani attano geham pati 
aharissa? 


9. Sace asukã purisā amüni dàrüni atra ánayissamsu, 
idàni yeva mayam atra aggim jalayissamha 

10. Sace tumhe majjhime vayasi dhanam ajjayissatha, na- 
hevam idàni pacchime vayasi daliddiyena pilità abhavissatha. 
II. Dich ra Pali 

1. Nếu ngày qua bạn ở đây tôi cũng muốn đến. 

2. Nó nghèo quá làm sao đề duy trì một gia đình lớn như vậy? 

3. Họ không có kiến thức gi vé nghé thuát lán khoa hoc 
làm sao chúng ta bảo ho “có kiến thúc”? 

4. Nếu bạn muốn bán nhà bạn, chúng tôi sẽ mua nó. 


5. Ngày qua tôi đã thấy những người như vậy như vậy 
chuyện trò một cách bí mật với người này gần cái cây to kia. 


6. Hãy cho những bộ đồ này cho những đứa bé trai và gái 
như vậy như vậy. 
7. Trong khi mưa to như thế, người đàn ông này từ đâu đến? 
, 8. Tôi không di đến đó sớm hon vi có cuộc cãi lộn trong 
số những người bà con của chúng tôi. 
9, Nếu bạn khuyên tôi điều này sớm hơn tôi sẽ không làm 
như vậy. 


10. Nếu bạn cung cấp gạo và bột cà ri, nó sẽ chuẩn bị thức 
ăn cho tất cả chúng ta rôi. 
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x BÀI 28 
THI QUÁ KHÜ 


128. Có 3 loại động từ qúa khứ: ajjatani (quá khứ xác 
định), hīyattanī (qk bát dinh) và parokkhã (qk hoàn thành). 
Trước đây qk xác định được dùng để diễn tả hành động qk rất 
gần và qk bắt định dùng dë chỉ cho hành động thuộc qk chưa 
hoàn thành. Nhưng lâu sau người ta đã đánh mát sự sai khác 
và ajjatani (qk đơn) đã bắt đầu dùng trong văn xuôi (để diễn 
tả qk trong văn xuôi rất thường), và qk kia hầu hết có trong 
kệ. Parokkhã (qk bát định) chỉ dùng nhiều sau này trong các 
tác phám như Bodhivausa, Hattha-vanagalla-vihára-vamsa 
và các tác phàm khác. Xua kia các dóng ti thi qk duoc day 
là nhu thé. Bây giờ chúng chỉ cho các hinh thức của động từ 
hiyattani (qk xác định). 


Chữ tận cùng 


SỐ ít SỐ nhiêu 
j: am, a mha 
o ttha | 


3. a ü 
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„ж. 


góc: vad (nói) 


Só й Só nhiều 
1. avadam, avada avadamhä 
2 iJon avado avadattha 
3: avada i avadū 


129. Cách dùng của một số từ 


(a) adhikaranam: khi từ này két vói mót danh tit, nó hàm 
nghia *bói vi^, *do vi hay “qua йб”. Ví du: pamadadhikaranam 
(pamada-adhikaranam) (vì lơ là, qua bát cán, do vô y). 

(b) patibhàti (vào tâm). Động từ này đi với cách thứ 2 
(đôi cách). Ví dụ: patibhatu tam dhammikatha (dé anh thám 
nhập kinh tang). : 

(c) Suốt thời được diễn tả bằng cách thứ 5 hay 3. Vị dụ: 
Ekam Samayam (tại một thời), tena Samayena (vào lúc đó). 

(d) Yena-tena, yena tam (bất cứ nơi nào, ở đó). 

Ví dụ: Yena Bhagavã tenúpasaikami (vị &y đi đến đó noi 
dúc Thé Tón trú, nghĩa là vi áy di đến đức Thê Tôn). 

Atha kho Bhagavã yena Койрато tadavasari (tam avasa- 
r1) (rôi thì đức Thế Tôn đã xuóng chó Kotigäma sóng, nghia 
là đức Thé Tôn đên Kotigàma. 


nghĩa “đủ аё”, Dùng với cách thứ 3: Alam ettakena (đủ như 
vậy, như vậy dé đủ). 
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130. Có: không có động từ “to have' trong văn phạm Pali 
như tiếng Anh mà chỉ có động từ “to be’ di với một danh từ 
hay đại danh từ (cách thứ 6) mà thôi. VD: Puttã me atthi 
(có những đứa con trai của tôi=tôi có con trai). Mama vijjati 
saháyako (có một người ban của tôi=tôi có một bạn). 

Ba cấp độ của tĩnh từ 

131. các tiếp vĩ ngữ -tara và -tama thuòng duoc thêm vào 
tinh tr dé hinh thành các cáp so sánh hon và so sánh nhât. 
Nguyén máu So sánh hon S/s nhát 
Abhirüpa (dep) Abhirüpatara | Abhirüpatama 
Pàpa (dóc ác) Pãpatara Papatama 
Dhanavant (giàu) Dhanavantatara Dhanavantatama 
Mahant (lón) Mahantatara Mahantatama 

Ghi chú: những chữ tận cùng -nt sé thêm ‘a’ trước khi kết 
với Чага’ và ‘tama’. 

132. S/s hơn và nhất được hình thành bằng cách thêm — 
iya —issika và -ittha. VD: Papa (ác); Раріуа, Pãpissika (ác 
hơn); Pápittha (ác nhât). : 

Các hình thức bắt biến 
Vuddha (g1à) jeyya (già hon) jettha (già nhát) 
Pasattha (dáng ca ngoi) seyya settha 
Yuvan (trẻ) kaniya kanittha 


133. Những tinh từ ở cấp độ so sánh hơn hầu như được 
dùng với các danh từ cách thứ 3 hay 5 và cấp so sánh nhất 
được dùng với các danh từ hoặc cách thứ 6 hay 7 (plu). 

VD: Tãyã mahiddhikataro (mạnh hơn bạn) 

Tesam sattamo, tesu sattamo (hon hét trong só ho). 
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134. Liên kết hòa âm 
I hay e theo sau bởi mót nguyên âm không đồng bị đổi 


thành y và sau đó kết liền với nguyên âm tiếp theo. VD; pati 
+ antam = patyantam. Ty luôn đổi thành cc: patyantam = 


paccantam. Te + ajja = tyajja. 


U hay o di theo bói mót nguyén ám khóng dóng bi dói 
thành v và kết với nguyên âm tiếp theo. VD: na tu + eva = 
na tv + eva = natveva. So kho ауаѕта = so khv + ауаѕта = 
sokhvayasma. 

Tit vựng 


Các danh tir nam tánh 


Alhaka : don vị do lường 
Sabbaññũ : bâc giác ngô - 
Miga-rājā : Sư tử 

Sela : hòn đá 

Agada : thuốc uống 

Kimi : côn trùng, sâu bọ 
Ayo-gula : banh bàng sát 
Ajjhasaya : muc dích, dà nghi 
Yütha : cáu két, bé, nhóm 
Paccämitta : kẻ thù 

Tava : của bạn 

Kopa : giận dữ 

Garula : dóng vát hoc 
Khadira : thực vật học 
Uttamañga : dàu 

Sigala - : chó rừng 
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Sakunta : chim 
Rattha-pinda : được thức ăn từ ai 
Bhãga : phần (chia) 
Chana : lễ hội 
. Kotthasa : phần 
Các danh từ nữ tánh 
Ủmi : sóng 
Eka-cariyà : sóng mót minh 
Yaüfia-sampadà : tế lễ 
Velã : bờ, lề 
Sahayata : tinh ban 
Các danh tir trung tánh 
Мара : trí tuë 
Dukkhata : khó dau 
Vassita : tiếng ồn 
Udaka : HƯỚC 
Bữa : hạt giống 
Uras : ngực 
Muhutta : khoánh khác 
Manussa-vassita :tiéng người 
Tinh tir 
Gambhira : sáu 
Tatta : pp của tapati (nóng) 
Suvijana : dễ hiểu 
Dubbijàna : khó hiểu 


Aggisikhüpama (aggi-sikha-upama) : nhu ngon lửa 


Bala 
Appa-samarambhatara 
Mahanisamsatara 
Puthu 

Tividha 

Agga 

dalha 

saññata 

Appattatara 

Dukkha 

Dusstla 

Sadisa 

Ekaka 

Sadhu 

Bát bién tir : 
Na tveva (na tu eva) 
Sakha 

Vata 

Iva 


Dóng tir 
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: ngu 
: thiểu спот g quyết 

: càng thuận lợi 

: nhiều 

: ba ngành 

: cao nhất 

: chắc chắn 

: pp. của sannarnati (kiểm chế). 
: Ít phiền toái 

: không thoải mái 

: thiếu đạo đức 

: giống 

: đơn độc 

: tốt 


: chắc chắn không 
: có thể 

: chắc chắn 

: giếng như 


Paminäti (pa + mi) do lừơng; pp. pamita; ger. Pametvä; 


inf. Pametum, pametave. 


Uttasati (ud + tas) sợ hãi, báo động, khiếp so; pp. uttasita, 


uttasta 


Gajjati (rt. Gajj) gầm, nat nộ; pre.p. gajjant; pp. gajjita 


Santhati (sam + tha) cón lai, đứng yên; pp. santhita; ger. 


Santhahitva; inf. Santhatum. 
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Rühati (rt. Ruh) truóng thành; pp. rülha 

Asajjati (а + sad) tán công; ind. P. asada; ger. asaja 

Patitthahati (pati + tha) tim su chóng choi; ger. patitthaya, 
patitthahitvã; pp. patitthita. : 

Utthati (ud + tha) đứng dậy; pp. utthita; ger. utthaya; inf. 
Utthatum, utthahitum; pre.p utthahant, utthahamana. 

Bhajati (rt. Bhaj) di theo, lién két vói; pp. bhatta, bhajita 

Bhindati (rt. Bhid) phá vỡ, làm bé; imp. p. abbhidà; pp. 
bhinna 

Vissamati (vi + sam) nghỉ ngơi; ger. vissamitvà; pp. vissanta 

Gacchati (rt. Gam) di; ind. p. agama; inf. Gantum, gan- 
tave; ger. gantva 

Ganhati (rt. Gah) bát, càm nám, tóm láy; pp. gahita 

Karoti (rt. Kar) làm; opt. 3rd pers. Sing. Kariya, kareyya 

Ариссћай (а + pucch) láy phép; pp. áputtha; ger. ápucchitva 

Bhajeti (rt. Bhaj) chia (phần); ger. bhãjetvã 

Icchati (rt. Is) mong muốn, thích, hy vong 

Ativattati (ati + vatt) lờ di 

Jãyati (rt. Jan) sanh ra, khởi lén; pp. Jãta 


Жжжж 
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BÀI TẬP 28 


I. Dịch ra tiếng Việt 

1. Ѕакка samudde udakam, pametum ä|hakena vã natve- 
va tava sabbaññü ñãnam ѕакка pametave (Ap 219) 

2. Gambhire utthità ümi na velam ativattati (Ap 321) 

3. Sabbe migã uttasanti migarajassa gajjato (Ap. 336) 

4. Udake aggi па santhäti, bijam sele na rühati, agade 
kimi na santhàáti, коро Buddhe na jayati (Ap. 583) 

5. Garulo khadiramãsadä yatthuttamangamabbhida (J. 210) 

6. Yassa kãyena vācāya manasa natthi dukkatam urasiva 
patitthaya tam bhajehi ito gato 

7. Маго muhuttam vissamitvà yena pabbato tena agama 

8. Suvijánam sigalanam sakuntänam ca vassitam manus- 
sa-vassitam ràja dubbijanataram tato 

9. Dukkho vàso araññasmim rattham icchàmi gantave (J) 

10. Seyyo ayo-gulo bhutto tatto aggi-sikhuüpamo. Yañ ce 
bhuñjeyya dussilo rattha-pindam asaññato (Dh. 308) 

11. Caram ce nàdhigaccheyya seyyam sadisanattano, 
eka-cariyam dalham kariyã natthi bale sahäyata (Dh. 61) 

12. Atthi kho bràmhana añño yañño imaya tividhàya 
yafifia-sampadaya imehi ca sarana-gamanehi appattataro ap- 
pa-samarambhataro ca mahapphalataro mahanisamsataro ca 
(DI 146). 


II. Dich ra Pali 


1. Cái nhà này lón hon cái nhà kia 
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2. Sóng Hằng là một trong những con sông dài nhất ở Án 

3. Đứa con trai của người gia chủ, sau cái chết của cha 
nó, chính nó đã làm mọi công việc cả về nông trại lẫn việc 
nhà một mình 

4. Đứa con trai hỏi mẹ nó “Nhà nào me sẽ đến?? 

5. Một cách lặng 18, đức Phật đã lấy y bát đi một mình 
tới làng Bãlaka-lonakãra, sau khi đi quanh vùng Kosambi dé 
khát thuc 


6. Con voi đã rời dàn của nó và tiễn vào rừng vì mục đích 
duy nhất của việc sóng độc cư 

7. Khi các Ty kheo hoàn tất bữa ăn của họ, vợ của 
Mahàkàla Suy nghĩ về chính họ như sau: 'vợ của Cullakala 
đã bắt được chồng, vậy chúng ta hãy cũng bắt (những người 
chồng) của chúng ta” 

8. Một thời, các vị đại đệ tử được sự đồng ý của đức Phật 
đã đi từ Savatthi tới Rajagaha 

9. Vị Trưởng Lão đã tư duy: “Các vị ân sĩ này căm ghét 
hệ thống tôn giáo của đức Phật" _ 

10. Đứa em trai lập lại lời dé nghị của nó vài lần. Cuối 
cùng người anh đã nói, “tốt lắm, chúng ta hãy chia ruộng 

vườn thành 2 phần. Không được đụng vào phần của anh, 

nhưng em phải làm bát cứ những gi trên phần em chọn". 


Жжж 


BÀI 29 
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TIẾP ĐẦU NGÜ (UPASAGGA) 


135. Có 20 tiếp đầu ngữ: abhi, adhi, anu, apa, api, ati, 
ауа, а à, du(s), ni, nis(ni), pa, para, pari, pati, sam, su, ud, upa, 
vi. Gần tiếp đầu ngữ vào trước những v, par, ger, inf, n và 
adj, chúng nhân mạnh hay làm biến đổi ý nghĩa của các từ 
mà chúng được đặt ở đó. 


Prefix 

Abhi (đến/tới) 
Adhi (trên) 
Anu (sau) 
Apa (xa) 

Api (trên) 


Ati (trên/vượt qua) 


Ava (o) (dưới) 
A (trở lại) 


Dus (dur) (tôi tệ) 


Ni (xuống) 


Nis (nir, ni) ngoài 


Pa (phía truóc) 
Рага (ngược lai) 


Hoàn thành 
abhigacchati 


adhigacchati 


anugacchati 
apagacchati 
apidahati 
atikkamati 
okkamati 
agacchati 
dujjana 
nisidati 
niggacchati 
pabbajati 
parabhavati 


Nghia 

di tói 

di lên/ nhận ra 
di sau/ theo 

di khói từ 


đặt lên 


lờ di 
xuống dốc 
đến 

người xấu 
ngồi xuống 
di ra 

xuất gia 
hư hỏng 
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Pari (la rày) paribhavati la máng 
Pati (lai) patipucchati hói lai 
Sam (cüng) sahgacchati gáp (vói) 
Su (tót) sugati cói an lac 
Ud (trén) uggacchati di lén 
Upa (gần ` upagacchati di gàn 

Vi (tách rói) vi gacchati di xa khói 


136. Sự kết nói hài hòa 

(a) Phụ âm đầu tiên của một số từ được lập lại khi nó đi 
trước bởi một nguyên âm. Điều này hầu như xảy ra nêu hình 
thức vedic tương ứng bao gôm 2 phụ âm (VD: kr, pr, bhr, 
...), dé cho cùng lực tới âm Pàli tương ưng. 


Abhi + kanta =abhikkanta (Vedic: abhikranta) 
Anu+ gaha =anuggaha (Vedic: anugraha) 
Рагі+ bhama = paribbhama (Vedic: paribhrama) 


Abhi+ pasanna  =abhippasanna (Vedic: abhiprasanna). 
. (6) Chữ ‘s (r) của ‘dus (dur), ‘nis (nir)' và “d” của ‘ud’ 
dóng hóa vói phu âm kê tiêp. 


Nirgacchati = niggacchati 
Durjana = dujjana 
Udgacchati = uggacchati 


Sc trở thành cch: nis + carati = niccharati. 
(c) rv tró thành bb: nir + vana = nibbāna 


v sau pa tró thành bb: pa + vajati = pabbajati (Vedic: 
pravrajati) : 


(d) Doc bài 26 để nhớ lại sự thay đổi của m `> 


| 
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sam + gacchati = sańgacchati 

sam + carati = sañcarati 

sam + thahati = santhahati 

sam + tussati = santussati 

sam + pajjati = sampajjati. 

(е) ʻi’ di theo nguyên âm không đồng bị đổi thành “y 
(Xem bài 28). Bhy, dhy, ty được đổi thành bbh, jjh và cc. 

abhi + uggato = abhyuggato = abbhuggato 

adhi + eti = adhyeti = ajjheti 

pati + ãgacchati = patyãgacchati = paccägacchati. 

(f) t của pati được dói thành t: patigacchati =patigacchati. 

Tiếp đầu ngữ sam trở thành sā trước rajjati, ratta và raga. 

Sam + rajjati = sarajjati 

Sam + ratta = saratta 

Sam + raga = saraga. 

Tir ghép - samasa 

137. Hon 2 tir két vói nhau làm thành 1 từ có tên là từ 
ghép (samasa). Trong Pali có vài su thay đổi về từ ghép. Đối 
với sự thay đổi đầu tiên, thành phần trước hết là một tĩnh từ, 


kế đó là danh từ. Các hình thức góc được kết lại và thành 
phần cuối cùng biến cách theo tánh riêng của nó. 


Setam uppalam (sen trắng). О đây có 2 từ ‘setam’ và “up- 
palam’. Khi chúng ta nói chúng, hãy bỏ các chữ tận cùng 
và trở lui lại với các hình thức ban sơ của chúng như sau: 
seta-uppala. 


. Khi 2 nguyên âm gặp nhau, nếu nguyên âm đầu là “а”, 
hầu hết nó bị bỏ rơi. Như vậy nguyên âm cuối của ‘seta’, 
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a’ bị bó di và chỉ còn lai phụ âm “t° két vói nguyén àm tiép 
Шо VD: Seta + uppala = = set + uppala = setuppala. ‘uppala’ 
là một danh từ trung tánh. Do vậy hình thức ghép *setuppala' 

-được bién cách theo danh từ trung tánh. 


138. Cả danh từ và phần thêm cùng danh từ cũng được 
kết. VD: Anando thero = Änandatthera (Tôn giả Ananda) 
[Ananda + ега = Anandatthera]. 


Sumedho tãpaso = Sumedha-tapasa (vi án si Sumedha). 


139. Nếu một người hay vật được so sánh với cái khác thì 
chữ dë so sánh dùng như về cuối của từ ghép. VD: Osadham 
viya dhammo = dhammosadham (pháp như vi thuốc, thuốc 
của pháp) [đhamma + osadha = dhammosadha]. 


Aggi viya таро = ragaggi [тара + aggi] (lửa gióng nhu 
tham, lửa của lòng tham). 

140. Khi phân từ na (not) kết lại như về đầu, nó bị đôi 
thành “а? trước một phụ âm và trở thành “an” trước một 
nguyên âm. 


Na + karanam = akarana (không làm) 
Na + agamo = anägamo (không đến) 
Na + kusalam = akusala (không thiện) 
Na + āgamanam = anãgamana (không đến). 
. 141. Tĩnh từ *mahant trở thành ‘maha’ khi nó đứng nhu 
vé đâu của từ ghép. VD: mahanto viro = maha-vira (một vi 
. anh hùng tuyệt vời). 
142. Một danh từ trong trường hợp gián tiếp phụ thuộc 
vào về sau thì được nôi lại. Vê thứ hai có thé là một danh từ, 
tĩnh từ hay một quá khứ phân từ. 
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Truóc khi két Két lai Nghia cüa tir 

Gamam gato gama-gata di tói làng 

Buddhena desito Buddha-desita được giảng bởi đức Phật 
CTvaräya dussam civara-dussa vài may y cho tu si 
Corasmä bhayam cora-bhaya nguy him tir môt ăn tróm 
Rañño putto rāja-putta con trai của vua. 
Vikale bhojanam vikala-bhojana án düng thói 

Attana katam atta-kata được làm bởi bản ngã 
Pituno santakam pitu-santaka phụ thuộc vào cha. 


Ghi chú: n cuói cüng cüa các phu ám nhu rajan, attan và 
dandin bi bó khi chúng duoc két lai và ar cüa các danh tü ar 
nhu pitar, tró thành u: pituno dhanam = pitu-dhana. 

143. Hai từ liên kết bởi phân từ "iti hay danh động từ 
“hutvä" (là) cũng được nói và các từ “10”... bi bỏ. 


Mu 


VD: aniccam iti safilä = anicca-saññã (tưởng “vô thường”) 


Arammanam hutvà paccayo = агаттапа-рассауа (mói 
tuong quan là dói trong cüa tám). 


144. Hai hay hon các danh từ kết hợp bởi “ca "được ghép 
lại và liên tit ‘ca’ bị bỏ đi: Cando ca suriyo ca = canda-suriya 
(mặt trăng và mặt trời). — 

Khi nhiàu vát liét ké duoc goi ra theo cách ghép này, thi 
các từ hinh thành biến cách theo số nhiều chẳng han: can- 
da-suriyà, canda-suriye, canda-suriyehi, canda-suriyanam... 

Nhung néu y nghia cüa danh từ tập hop được goi ý, chúng 
bién cách theo trung tánh sô ít như: nacca-gita-vaditam, na- 
cca-gita-vàditena... 
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145. Mót só danh tix hinh thành bàng cách nói 2 tir tró lén 
được dùng như thuộc ngữ bó nghĩa vài người hay vật khác và 
dùng như các tính từ. Cách ghép này tương đương với mệnh 


đề quan hệ như tiếng Anh. 
Trước khi kết Kết lại Ý nghĩa 
Agatà samana yam so ãgatasamana tới vị tu sĩ vừa đến 
Katam papam yena so Каќарара do người mà điều ác 
bị phạm 
Natthi kiñcanam yassa so akiñcana người không có chướng 
f duyén 
Sukhito айа yassa so` sukhitatta tám hoan hy 
Bilam äsayo yassa so bilasaya hang cüa nó là cái lỗ 


Ghi chú: hậu tó -ka được thêm vào rất thường tới loại 
ghép này. VD: bahü nadiyo yasmim so bahunadiko (quận mà 
có nhiều sông). 


146. Trong ý nghĩa “cùng với”, ‘sa’ được thêm vào trước 
theo hình thức của loại kết này. VD: saha devehi yo vattati so 
sadevako (cùng với Deva là sadevaka). 


147. các từ nguyên máu tận cùng bằng —tum được giữ 
như về đầu của các từ ghép và m tận cùng của -tum bị bỏ. 
Gantum kãmoti = gantu-kamo (người muôn di là 'gantu-käma'. 


Từ vựng 

Các danh từ 

Satta (m) hữu tình 
Pathavi-dhãtu (£) đất 
Kãsu (f) hó 


Angara (m) than đốt 
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Yagu(f) | cháo gao 
Khudhà (f) dói 

Ріраѕа (f) khát 

Vãta (m) nói phong 
Nãlandã (f) tén thành phó 
Pàna (m) chüng sanh 
Mahutta (n) khóanh khác 
Khala (m) dóng, quyén góp 
Puñja (m) dóng, óng dán 
Kesa (m) tóc 

Massu (n) râu 

Agara (n) ` nhà/gia dinh 
Vatthi (f) bong bóng 
Avasesa (m) tàn du 

Kukkuia (m) chim tróng 
Potaka (m) по 

Kukkuta - potaka (m) chim/gà con 
Nakha (m) móng tay/chân, vuốt. 
Sikhà (f) dinh/diém/duói 


Mukha-tunda mó 

Anda (n) trúng 
vó/mai 
an tòan 


ông vua được biết 
asi-rajan (m) vua cüa nuóc Kasi 
Kasaya-vattha (n) y 

Vajja (n) lói 


i 
| 
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Valagga (vàla + agga) (n) chân tóc 


Abbha mày 

Akasa (m) bầu trời 

Para-loka (m) đời sau 

Para-loka-hetu vì đời sau 

Dãsa (m) ` đầy tớ nam 

Dir - đầy tớ nữ (nom.pl) dasiyo, dasso 
Anujivin (m) nguoi tüy tüng 
Raja-ratha (m) xe ngua cüa vua 

Gopala (m)  nguói chán bó 

Aja-pàla (m) người chán dé 
Loma-hamsa (m) khüng khiép 

Dhajagga (dhaja + арда) (n) tiêu ngữ trên biểu ngữ 
Anagariya (n) khóng nhà 

Mamsa (n) thit | 
Ratthapäla (m) nguói có tén nhu vày 
Kula-putta (m) thanh nién 

Sikkha (f) giới luật 

Hina (n) dói sóng thé tuc ` 
Pãnãtipãta (m) tán công 

Paccaya (m) nguyên nhân 

Kassapa (m) đức Phật được biết 
Bhagavant (m) đức Thế Tôn 
Pubbanha-samaya (m) buổi sáng (truóc/Á2 am) 
Patta-civara (n) bát và y 

Nivesana (n) chỗ ở 

Kassaka (m) chủ trại 


Putta (m) 

Puttehi 

Puttimant (m) 
Sahacara (m) 
Upakkitaka (m) 
Upakkitaka-vàda (m) 
Bhataka (m) 
Bhataka-vàda (m) 
Puggala (m) 
Attha (m) 

Hita (n) 

Sukha (n) 

Marisa (voc.sing) 
Chambhitatta (n) 
Bramha-cariya (п) 
Angana (n) 

Vata (n) 

Tính tir 

Ата 

Bhabba 

Abhabba 

Eka | 
Казауа 
Sukha-kama 
Punna 

Yavataka 


- tội lỗi 
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con/bé trai 

vi lợi ích trẻ con 
người có trẻ con 

bạn 

người làm thuê 

goi là “người làm thuê’ 
người đầy tớ 

gọi là “đầy tớ" 

con người 

lợi ích 

khỏe mạnh 

hạnh phúc 

chào ông (plu) marisa 
hoang mang 

đời sống thánh thiện 


sự tôn kính 


không tiêu/còn sống/chưa chín 
có thé | 
khóng thé 

mót, chác chán 


màu náu hoai sác 
duc lac 

dày 

bát cit cái gi 
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Anangana không có cấu ué 
Suci-gavesin tìm sự thanh tịnh 
Valagga-matta (vala-agga-matta) nhỏ như chân tóc 
Abbha-matta lớn như đám mây 
Mahapphala.(mahat-phala) 
Dukkha-patikkula thoát khó 
Sangama-gata vào chiến trường 
Sankilittha lậu hoác/cáu ué 
(pp) sankilissati trở thành cầu ué 
Sankassara cấu ué 
Atita quá khi 
Paccuppanna hién tai 
Anägata vj lai 
Dóng tir 
Sarajjati (rt. sam+raj) bi trói buóc vói (pp) saratta 
Pürati (rt. Pur) làm dày (pp) punna 
Hanti (rt. Han) tiêu diệt/ ngăn cán 


Vinodeti (rt. Vitnud) tránh xa 
Anulometi (denom.fr.anuloma) quy dinh 


Sodheti (rt.sudh) làm sach 

Paceti (caus.frpaccati) tiêu hóa 

Padäleti (rt.pa-dal) choc thủng 

Paccakkhati (rt.pati+ä+kh8) loai ra (ger) paccakkhaya 
Atapeti (rt. à--tap) làm khó 


Upavadati (rt.upa+vad) khiển trách (pot) upavadeyya 
Адей (rt. ä+dã) láy (ger) adaya se 
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Carati (rt.car) di bộ/thực hành 
Dhammam сагай hành pháp 

Jirati (rt.jar) làm rách 

Passati (rt.dis) nhin (qk/plu) addasamsu ho dà tháy 
Brüti (rt.bru) gọi/ nói 


Abhinibbijjhati (rt. abhi+nir+vidh) vỡ ra (pp) abhinibbid- 
dha (inf) abhinibbijjhitum 

Pahoti (rt.pa--hü) có thé 

Icchati (rt.is) mong muón (pp) ittha 

Ohareti (caus of oharati) di chuyén/cao (ráu tóc) ger. 
oharetvà 

Pabbajati (rt.pa+vaj) xuát gia inf. Pabbajitum 

Avattati (rt. a+vatt) trở lai inf. avattitum 

Paritäpeti (rtparittap) làm khó dau 

Nivaseti (ni-denom.fr.vasa) tự mặc/khoác vào ger. 
Nivasetva 


Socati (rt.suc) ` sàu muộn 
Uppajjati (rt-ud+pad) bị sanh/ loke uppajjati: sanh ra ở đời 
Ulloketi (rtud+lok) tim tai 


Samudacarati (rt.sam--ud--a-*car): cư xứ: 
Bắt biến từ 

Ve : chắc chắn 
Ca : và, cũng 


Dürato'va (dürato eva) : từ xa 
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BÀI TẬP 29 


I. Dịch ra tiếng Việt 
1. Sattã pathavi-dhatuya sãrajjanti (S. II 172) 
2. Кази puņņā айрӣгапат (M. II 74) 
3. Yàgu khudham hanti, pipasam vinodeti, vàtam anu- 
lometi, vatthim sodheti, атӣуаѕеѕаг расей (A. III 250) 

4. Bhabbà'va te kukkuta-potaka pãda-nakha-sikhãya vã 
mukha-tundakena và anda-kosam padaletva sottinà abhinib- 
bijjhitum (M. I 357) 

5. Pahoti nu kho so puriso yavatakà imissa Nãlandãya 
| pầnã te ekena muhuttena eka-mamsa-khalam eka-mam- 
| sa-puñjam katum? (M. I 377) 
| 6. Icchāmaham kesamassum ohāretvā kãsãyãni vatthāni 

acchádetvà agārasmā anagariyam pabbajitum (M. II 56) 

7. Abhabbo kho Ratthapàlo kulaputto sikkham paccak- 
khaya hĩnãyãvattitum (M. II 61) 

8. So attinam sukha-kamam dukkha-patikkuülam atapeti 
parítapeti (M. I 341) 

9. Айа pi mam upavadeyya pãnãtipäta-paccayä (M. I 361) 

10. Atha kho Ananda Kassapo bhagavà araham sam- 
mãsambuddho  pubbanha-samayam nivāsetvā  patta-ci- 
varamüdáya yena Kikissa Каѕі-гаййо nivesanam tenupas- 
añkami (M. II 50) 

11. Sumedham bhagavantam loka-jettham narasabham 
Vüpakattham viharantam addasam loka-näyakam (Ap. 423) 
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12. Mã vo khanam viradhetha khaņātītā hi socare (Ap. 583) 

13. Acari vatàyam vitudam уапапі katthaäga-rukkhesu 
аѕӣгакеѕи, Athãsadä khadiram jãtasäram yatthabbhidãä garu- 
lo uttamatgam (J 210) 


14. Evam gacchante kale Bodhisatto eka-divasam ра- 
to'va ratha-varamãruyha uyyäna-kTlam gacchanto rukkhag- 
ga-tinagga-sakhagga-makkataka-sutta-jaladisu lagge ussa- 
va-bindü disvà ‘Samma sãrathi, kinnàmetanti pucchitvä, 
‘Etam deva hima-samaye patanaka-ussava-bindu пата” 
sutvà divasa-bhagam uyyäne kilitva sayanha-kale paccagac- 
chanto te adisva “Samma sãrathi, kaham te ussäva-bindũ? 
Na te passamT” ti pucchi. “Deva, te suriye uggacchante sab- 
be'va chijjitvà pathaviyam patant?’ ti sárathi aha (J. IV 120) 

15. Rãjã puttassa vacanam sutvà, 'Gaccha bhadde, tava 
sivikãya nisiditvà pásádam yeva abhirüha' ti aha. Sā tassa 
vacanam шуй thãtum asakkonti nari-gana-parivuta gantva 
pãsãdam ãruyha “Ка nu kho puttassa pavatf ti viniccha- 
yatthanam olokenti atthasi (J. IV 122). 

II. Dich ra Pali 
1. Mót người thoát khỏi các ác bất thiện và sau khi đạt 


giải thóat thấy lỗi nhỏ nhặt nhỏ như lỗ chân lông cũng cho là 
lớn như đảm may trên bầu trời (J. III 309) 


2. Vi dói sóng tuong lai mà các nam nữ làm thuê và các 
người hầu cận sóng tốt đối với đời sống của họ 


3. Chắc chắn xe vua đẹp rồi cũng già (Dh. 151) 


4. Những người chăn bò, chăn dê và các nông dân đã thây 
đức Phật từ xa đến và sau khi thấy Ngài chúng đã bạch điều 
này lên đức Thé Tôn (Vin. IV 108) 


5. Người có con thì sáu muộn vì con của vi ау (S. I 6) 


165 
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6. Rồi này các Ty kheo, các pháp lit cúa tón giả Nanda 
gọi “ngài ' bằng cái tên “người làm thuê) và cũng bằng cái tên 
‘ngudi đầy tó’ (Ud. 23) 

7. Này các Tỳ kheo, một số người được sanh ra ở đời vì 
lợi ích, vì hạnh phúc và an lạc của chư thiên và lòai người 

(A.122) : 

8. Thưa các ngài, nếu trong các ngài có những vị bước 
vào chiến trường, sợ hãi hay hoang mang hay khiếp đảm 
khởi lên, hãy quán sát vào đỉnh cao của sự chiến tháng (S. I 
219) 

9. Sóng buóng lung phóng dàng, sóng Pham hanh bán 
thiu, không dat được quả lớn (Dh. 3 12) 

10. Ai quá, hiện, vi lai; không một sở hữu gì, không sở 
hữu không nắm, Ta goi Bà la món (Dh. 421). 


Жжжж 


BÀI 30 
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CÁC CON SÓ 


148. Só dém 


eka 

dvi 

ti 

catu(s) 

pañca 

cha 

satta 

attha 

nava 

dasa 

ekãdasa - 

. dvãdasa/bãrasa 
tedasa/terasa/telasa 
catuddasa/cuddasa 
paficadasa/pannarasa 
solasa. 


о со з су л + чо LD. — 


= ке 
фа cO 


12 
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sattadasa/sattarasa 
atthadasa/attharasa 
navadasa/eküna-visati/eküna-visà 
visati/visà 

eka-visati/eka-visà 
bavisati/dvàvisati 


tevisati/tevisa 
catubbisati/catubbisà 
paficavisati/paficavisà 
chabbisati/chabbisa 
sattavisati 
atthavisati/atth avisa 


ekünatimsati/ekünatimsa 
timsati/timsà 
cattãlTsati/cattãlTsã 
pannasa 

satthi 

sattati 


asiti 
navuti 
sata (n) 
sahassa 
dasa-sahassa 
sata-sahassa/lakkha 
dasa-lakkha 
Кой (0 
pakoti = 


17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

1000 

10,000 

100,000 
- 1,000,000 
40,000, 000 
koti € 100 
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Số thứ tự 

Pathama 1% 
Dutiya 209 
Тайуа 31 
Catuttha 4% 
Pañcama 55 
Chattha 6% 
Sattama Tu 
Atthama 8% 
Мауата gh 
Dasama 10" 
Ekādasa/ekādasama Jadi 
Dvàdasa/dvadasama/bàrasa/barasama 12" 
Telasa/telasama 13% 
Catuddasa/catuddasama : . 14% 
Pañcadasa/pañcadasama, 158: 
Solasa/solasama 162 
Sattadasa/sattadasama 178 
Atthadasa/atthadasama 18% 
Ekünavisatima 19% 
Visatima — 20% 
Ekavisatima : 21* 
Dvavisatima/bàvisatima 2229 
Tevisatima 239 
Catubbisatima : 24" 
Paficavisatima 25h 


Chabbisatima 269 
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Sattavisatima 275 
Atthavisatima = 288 
Ekünatimsatima 29* 
Timsatima 30^ 
Cattalisatima 40^ 
Pannásatama 50% 
Satthitama 60" 
Sattatima/sattatitama 70" 
Asitima/asititama 80" 
Navutitama 00h 
Satama/satatama > 100" 
Sahassatama 1,000" 
Dasa-sahassatama 10,000" 
Sata-sahassatama/lakkhatama 100,000" 
Dasalakkhatama 1,000,000" 
Kotitama 10,000,000° 


.Biến cách 
149. eka biến cách giống như đại từ ya(d). Xem bài số 26 


150. từ dvi tới atthãrasa, mọi số đếm. chỉ bién cách theo 
số nhiều. Từ ekünavisati tói navuti, moi só dém chi bién cách 
theo nit tánh só ít. 


Dvi (2) 
Biến cách của dvi nhu sau theo 3 tánh. 
1/82 — dve 
3/5 dvibhi/dvihi 
E dvinnam 


d dvisu 
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Ti (3) 
M N F 
1/8/2 tayo tini tisso 
3/5 tīhi/tībhi tihi/tibhi tihi/abhi 
4/6 tinnam tinnam tissannam 
7 tisu tisu tisu 
Catu(s) (4) 
M N F 
1/8/2 cattāro/caturo сайагі catasso 
: 3/5 catühi/catübhi catühi/catübhi catühi/catübhi 
4/6 catunnam catunnam catassannam 
7 catüsu catusu catüsu 


Pañca (5) (chia cà 3 tánh) 
1/8/2 pafica | 


3/5 pañcah1/ pañcabhi 
4/6 pañcannam 
7 paficasu 


151. Cha (6), Satta (7) và những số đếm khác lên tới 
aiihàrasa (18) bién cách gióng pañca só nhiêu theo 3 cách. 

Các số đếm cũng dùng như tĩnh từ. 

Eko puriso (một người nam), eka itthr (một người nữ) 

Ekam kulam (một gia đình) 

Ekassa purisassa (tói/cüa một người) 

Ekàya itthiya (tớ/của một người nữ) 

Ekassa kulassa (tớ/của một gia đình) 
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Dve purisa (2 người nam), dve itthiyo (2 nguoi nü) 

Dve kulani (2 gia dinh) 

Tayo purisà (3 người nam), tisso itthiyo (2 người nữ) 

Tmi kulani (2 gia đình) 

Dvinnam purisãnam (tới/của 2 người) 

Dvinnam itthinam (tới/của 2 người nữ) 

Dvinnam kulãnam (tới/của 2 gia đình) 

Cattāro purisã (4 người nam), catasso itthiyo (4 người nữ) 

Cattàri kulani (4 gia đình) 

Catunnam purisanam (tới/ của 4 người nam) 

Catassannam itthinam (tói/cüa 4 người nữ) 

Catunnam kulànam (tói/cüa 4 gia dinh) 

Satam manussã (một trăm người) 

Satassa manussãnam (tới/của 100 người) 

Sahassam manussã (1000 người) 

Sahassassa manussänam (tới/của 1000 người) 

152. sata và sahassa biến cách theo trung tánh. Koti và 
pakoti biên cách theo nữ tánh (giông ratti). Các chữ tận củng 
bằng *8? như visa, timsä.. . biến cách như các danh từ nữ tánh 
tàn cüng 8, nhung chi ó só ít. 

153. Trang tir các só 


ekadhà (theo 1 cách), dvidha (theo 2 cách/phàn) 
tidhā (theo 3 cách/phàn) 

catudhà/ catuddhà (theo 4 cách/phàn) 
ekaso (từng cái) 

pañcaso (từng 5 cái) 

ekakkhattum (1 lần) 
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dvikkhattum (2 làn) 

tikkhattum (3 làn) 

catukkhattum (4 làn) 

pañcakkhattum (5 lần) 

chakkhattum (6 lần) 

sattakkhattum (7 lần) 

sattaso (từng 7 cái) 

154. Các từ ghép số 

Một con số khi về đầu kết với một danh tir, nếu nó được 
xem như sự kết hợp thì về sau của từ ghép mang hình thức 


trung tánh số ít, còn không nó sẽ mang hình thức số nhiều 
của tánh mà nó phụ thuộc vào. VD: 


Trước khi kết kết hợp ÿ nghĩa 

Cattàri saccäni catusaccam 4 dé 
Nhung 

Tayo janà ^ ti-Jana 3 người 

Pañca khandhã paficakkhandha | 5 uàn 

Attha ariyá atthariya 8 dé 


Chü y: ‘s’ tận cùng của catu(s) (4) hoặc bi bó hay nói tiép 
s' hay dóng hóa vói phu àm tiép theo: 


Catusaccam/ catussaccam/ catukkhattum. 
155. gốc động từ như về cuói. 9 


(a). Thỉnh thoảng một gốc động từ làm nên về cuói của 


5. Sự sai khác của từ ghép phụ thuộc vào nhóm của từ ghép có tên từ ghép 
xác định độc lập. Xem bài 29, mục 132. 
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một từ ghép. Nếu gốc tận cùng là một phụ â âm, nó kết nguyên 
âm ‘a’ như chữ cuối của nó. Theo vài hình thức nguyên âm 
góc thì dài.9 

Ghi chú: “n” cuối cùng của phụ âm bị bỏ khi chúng liên kết. 
Kamma(n) + kar + a =kammakara, kammakara (công nhân) 
Pana + har + а = panahara (đoạn mang) 
Atta(n) #bhar +a= attabhara (attambhara) tự cung cấp 


(b). các căn tận cùng bằng i/i/u/à không thay đổi khi 
chúng ở những về cuói của từ ghép. 
Mara +]J = maraji (hàng phuc ma vuong) 
Senā +m ˆ = senant (lành dao dóan quán) 
Mara + abhibhũ = Marabhibbhü (người hàng phục ma) 


(c). À của căn trở thành ngắn khi nó đứng ở cuối. 
Majja - +ра = majjapa (người uống rượu) 
M của căn gam bị bỏ, mặt khác nó kết đuôi '-a'. 


Param + gam = pãraga (tới bờ bên kia). ‘А? cuối cùng của 
ga trở thành ü: pãragũ (người đi đến bờ kia). 


Nhưng, 
Pubbam + gam = pubbangama (di đầu/ người khởi xướng) 


Căn ñã trở thanh ñũ. 

Sabbam +йа = Sabbañãn (biết tất cả) 
Maggam +ñã = maggaññủ (người biết đạo lộ) 
Căn ‘jan’ (sản xuát/tao ra) bi mát *n'cuói. 


6. ʻa’ trở thành &/ i thành e/u thành o. như vậy gọi là làm cho kiện có (vuddhi) 
các nguyên âm. 
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Kamma(n) +јап = kammaja (tạo nghiệp) 

(d). các từ phát sinh từ động từ như Ката, karin, carin, 
dassin, vásin... đứng sau cùng. 

Sukha-kãma (người mong đạt được khoái lạc). 

Pãpa-kãrin (người pham tội ác). 

Bramha-cärin (người sống Phạm hạnh). 

Dhamma-dassin (người thấy pháp). 

Gama-vasin (người sống trong làng). 

Sacca-gavesin (nguói tàm cầu sau sự thật). 

156. Vài từ ghép lập nên trạng từ. Kết cầu câu hoặc là 


một tiếp đầu ngữ hay một từ bất biến. Loại từ ghép này luôn 
đặt theo cách thứ 2 số ít, trung tánh.? 


Adhi + attan = ajjhatta/ajjhattam (trong bàn ngã) 

Upa + nagara = upanagaram (gần thành) 

Yathà + Катта(п) = Yathakamma/yathiakammam 
(theo nghiép) 

Yathà + bhüta = Yathábhütam (theo cái dà là) 

Pati t aha = paccaha/paccaham (háng ngày) 

Yàva(d) + jiva = yàvajjiva/ yavajiva/ yávajivam 
(dài nhu mang sóng) 

Yava(d) + attha = yavadattha/ yavadattham 


(nhiều như nhu cầu) 
Anu  -rüpa — anurüpa/ anurüpam (theo sác) 


157. Yàva(d) (lâu nhu/ lên đến/cho tới/ xa như). Phân từ 
này dùng với cách 2 hay cách 5. VD: 


7. Loại này gọi là “trạng từ ghép”. 
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yàva temasam (lâu nhu 3 tháng/ trong 3 tháng) 

yàva bramha-lokà (xa như cõi Phạm thiên) 

yava kesaggam (tới chân tóc) 

158. Những mệnh dé bắt đầu với “yãva'. 

Khi phán từ “yäva°bắt đầu một mệnh đề thì phán từ “tava” 
sẽ bất đầu mệnh để quan hệ kê пёр hay nó có thé được hiệu 
ngâm. VD: 

Тауа ayyo agametu yàva ayam puriso pantyam pivissati 
(mong chàng thanh niên ấy đợi người này uống hóp nước). 


159. —na, từ thêm vào. Thinh thoảng từ phụ —na được 
thêm vào gerund: katväna (được làm), gantvãna (được di). 


—se, từ thêm vào. Từ phụ —se được thêm vào cho cả danh 
từ lẫn động từ: VD: aviham upapannase (chúng sanh vào cõi 
Aviha) (S I 60). 


Tasma evam vademase (vi thé chúng ta hãy nói như vày) 
(D. Atanatiya sutta). 

160. sama/ sadisa dùng cách thứ 3. 

Buddhena samo, Buddhena sadiso (gióng düc Phát). 

161. Matta ghép với thành phần cuối, nghĩa là "khoáng chùng’. 

Sahassa-mattà Jana (khỏang 1,000 người). 

162. ghép ngữ âm 

a. Khi 2 nguyên âm không đồng gặp nhau, cái trước bị bỏ 
rơi, phụ âm còn lại kêt với nguyên âm còn lại. 

Yassa ete — yassete 

Ekassa cà eko — ekassa ceko 

Catühi apayehi = catühapayehi 
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Ca etam — cetam 
Sangamaji uttamo = saägämajuttamo 
Nisidi ambavane = nisidambavane 


b. 2 nguyên âm giống nhau lập thành một từ dài. 


Duve eva = duveva 
Cha ca abhithãnäni = cha cäbhithãnäni 
Na abhavissa = Nabhavissa 


c. І của iti sau một nguyên âm, thường bị bỏ rơi và nó kết 
bởi dấu phẩy. Trong trường hợp này nêu nguyên âm trước 
ngắn, nó sẽ trở thành dài. 


Pajahatha iti = Pajahath8' ti 


d. khi 2 nguyên âm giống nhau và gặp nhau, nguyên âm 
đầu ít khi bị bỏ. 


Hi idam = Шат 

е. đôi khi y được thêm trước một nguyên âm. 
Naidam =nayidam 

Pari esati = pariyesati 

Sa eva = sa yeva 

f. vài chữ t bị đổi thành dh. 

Anto gata = antogadha 


g. phụ âm gấp đôi sau một nguyên âm 


~~= 


a ñata = aññata 
na pamajjati = nappamajjati 
nama khandha = namakkhandha 


rüpa khandha = rüpakkhandha 
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citta khana 
vi pamutta 
kãla pavedana 


Từ vựng 


= cittakkhana 
= vippamutta 
= kalappavedana 


Danh từ (nam tánh) 


Samudaya 
Atthagama 
Soka 
Upayasa 
Parideva - 
Apaya 
Abadha 
Khandha 
Avasesa 
Rüpakkhandha 
Maha-dipa 
Mahä-purisa 
Rüpa-kalapa 
Dayaka 
Dana-pati 
Bhoga 
Sañgamaji 
Jina 
Pariggaha 
Visaya 

Hasa 


: nguồn góc/ nhân 

: biến mất 

: sầu muộn 

: bi/ tuyệt vọng 

: khóc/ than van 

: khô đau 

: binh 

: uẫn/ nhóm họp 

: còn lại 

: sắc uán 

: đại lục 

: đại nhân 

: đơn vị của sắc 

: người cho 

: người rộng lượng 
: của cải 

: chỉnh phục tại chiến trường 
: người chiến thăng 
: sở hữu 


: chủ đê nghiên cứu 


: CƯỜI 


— 


Dhamma ` 
Masa : 
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pháp 
tháng 


Danh tir (trung tánh) 


Gatta 
Lakkhana 
Domanassa 
Nissarana 
Ayu 
Cittakkhana 
Abhitthana 
Huta 
Amba-vana 
Pavedana 
Yavasa 
Supina 
Muhutta 
Danh tir (nü tánh) 
Gati : 
Parisa 

Jati 

Jara 

Seni 
Pathavi 
Sama 
Püujana 
Sakiyani - 


: thân thé/ gattani (plu) cuộc sóng 
: diém/ đặc tánh 
: sầu muộn 
: trón/ thóat khỏi 
: quãng đời 
: sát na 
: tội lỗi cực kỳ 
: cúng tế 
: vườn xóai 
: thông báo 
: có khô 
: uóc mo 
_: khoảnh khác 


: vận mạng 
: tập họp 

: sanh 

: già 

: lóp hoc 

: dát 

: năm 

: dáng cúng 
: Thích nữ 
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Ditthi 
Evarüpa 
Patirüpa 
Anatta 

Yutta 
Antogadha : 
Sama 
Ajjatama 
Ramma 
Bramha-kappa 
Ubhatomukha 
Sāmañña 
Abhabba 

Bát bién tir 
Musa 

Bhiyyo 

бакка 

Paticca 

Kira 


Quá khú phán tir 


Nata (rt. Nà) 
Jata (rt. Jan) 
Dittha (rt. Dis) 
Bhüta (rt. Bhü) 
Vidita (rt. Vid) 
Kata (rt. Kar) 


: quan diém/ kién 

: nhu vày 

: chánh/ thích hợp. 

: VÔ ngã uem 
: bao góm (di vói cách 3 
: bao góm 

: giống với/ bằng 

: của hôm nay 

: dep 

? gióng thàn Brahma 

: 2 lưỡi 

: tổng thé 

: không thé 


: láo 

: hơn nữa 

: có thé 

: duyên/ do... 

: (từ ghép) họ nói 


: biết 

: sanh 

: thấy 

: trở nên 

: biết 

: làm T 


Sacchi-kata (sacchr+rt.kar) 
Saükhata (sam-rt.kar) 
Phassita (denom.fr.phassa) 
Vibhatta (vi-*rt.bhaj) 
Vippamutta (vi+pa+rt.muc) 
Laddha (rt. Labh) 

Động tir 

Рајапай (ра+тї. йа) 
Parimuccati (pari+rt.muc) 
Vediyati (vid) 

Yajati (rt.yaj) 

Nimminati (nt+rt.ma) 


THÍCH NÜ TINH VÂN dịch | 181 


: giác ngó 

: điều kiện 

: xúc chạm 

: chia 

: giác ngộ hòan {бап _ 
: chứng đắc 


: biết hòan tóan 

: giải thoát hòan tòan 
: cảm nhận 

: cho/ bố thí 

: tạo ra. Ger. nimminitvā 


Vadema (hình thức rút gọn của vadeyyama) 


Mv 


~ ==. 


Paññayetha (ngói 3 (sing) attanopada, optative of paññayati) 


лу еы = 


Paññayati (pa+na) 
Pajahati (pa+rt.ha) 


Abhivaddhati (abhi+rt.vaddh) 


Parihayati (paritrt.h3) 
Samvattati (sam+rt.vatt) 
Pariyesati (pari+rt.is) 
dayhati (rt.dah) 

Jeti (rt.ji) 

Vijjati (rt.vid) 

Bhanati (rt.bhan) 

Các hinh thức đặc biệt 


: được biết 

: từ bỏ. PP. pahina 

: lớn mạnh 

: suy tàn 

: CÓ lợi 

: tầm cầu/ nghiên cứu 
: cháy/ tiêu hủy 

: chinh phục 

: CÓ 

: kể/ bảo 


Sabba-sangaha-vasena, sabbaso: cùng nhau/ tổng cộng. 
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BÀI TÀP 30 


I. Dich ra tiéng Viét 


1. Yassete honti gattesu mahapurisa-lakkhana – Duve'va 
tassa gatiyo, tatiya hi na vijjati (Sn. 1001) 

2. Sabhaggato và parisaggato và, ekassa ceko na musa 
bhaneyya (Sn. 397) 

3. Ye hi keci bhikkhave samanä và brámhanà và imasam 
dvinnam ditthinam samudayañca atthagamañca nappajanan- 
tỉ, te na parimuccanti jatiyà јагауа maranena sokehi paride- 
vehi dukkhehi domanassehi upāyāsehi (M. I 65) 

4. Catihapäyehi ca vippamutto cha cábhithanani abhab- 
bo kátum (Sn. 231) : 

5. Aham hi bho Gotama dãyako danapati, dhammena 
bhoge рагіуеѕаті. Dhammena bhoge pariyesitvà dham- 
ma-laddhehi bhogehi ekassa pi dadãmi, dvinnam pi dadami 
tinnam pi dadãmi, catunnam pi dadàmi, pañcannam pi 
dadãmi, channam pi dadāmi, sattannam рі dadàmi, atthan- 
nam pi dađãmi, navannam pi dadãmi, dasannam рі dadàmi, 
уїѕайуа pi dadami, timsaya pi dadami, cattārīsāya pi dadàmi, 
paüüasaya pi dadãmi, satassa pi dadami, bhiyyo pi dadami 
(Sn. 487) : 

6. Yo sahassam sahassena sañgame manuse jine, ека ca 
jeyya attãnam sa ve sahgamajuttamo (Dh. 103) 

7. Mase mase sahassena yo yajetha satam samam, ekañ- 
ca bhãvitattäanam muhuttamapi püjaye, sā yeva pũjanã seyyã 
yam ce vassa-satam hutam (Dh. 106) 
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8. Sahassakkhattum attànam nimminitvana Panthako 
Nisidamba-vane ramme yàva kalappavedana (Dh. П 248) 

0. Yassa muhuttena sahassadha loko samvidito, sa bram- 
ha-kappo (Th. I 909) 

10. Tasmã evam vadema se jinam vandatha Gotamam ji- 
nam vandāma Gotamam (D. Atanatiya-sutta) 

11. Bhante ubhato-mukham assam addasam, tassa dvisu 
passesu yavasam denti. So dvThi mukhehi khãdati. Ayam me 
paficamo supino (J. I 338) | 

12. Ajjhosanam paticca pariggaho. Ajjhosänañca hi Ananda 
nãbhavissa. Api nu kho pariggaho paññayetha? (D. II 60) 

13. No cetam bhikkhave sakka abhavissa akusalam pa- 
jahitum, naham evam vadāmi * Akusalam bhikkhave pajaha- 
thã' ti (A. 158) ; 

14. Mayā cetam bhikkhave anaññatam abhavissa adittham 
aviditam asacchikatam, aphassitam paññaya, “Idhekaccassa 
evarüpam sukham vediyato akusalà dhammä abhivaddhis- 
santi, kusala dhammā parihàyantr'ti, evamaham ajánanto 
*evarüpam dukkham vedanam pajahathà' ti vadeyyam, api 
nu me bhikkhave etam patirüpam abhavissa? (M. I 475) 

15. Atthi bhikkhave ajãtam abhütam akatam sasañkha- 
tam. No cetam bhikkhave abhavissa ajatam abhütam akatam 
asañkhatam, na yidha jãtassa bhũtassa katassa sankhatassa 
nissaranam paññäyctha (Ud. 80) 

16. Rüpam bhikkhave anattà, rüpafica Маат bhikkhave attà 
abhavissa na yidam rüpam abadhaya samvatteyya (Vin. I 12). 


II. Dich ra Pali 


1. Có 5 uán, trong dó 4 cái goi là danh và cái kia là sác 
uân. 
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2. Mười người hành khát đã dang đứng tại công nhà của 
người gia chủ. 

3. Địa đại gồm 2 phần, trong đó một phần được phân thành 
5 yêu tô và phân kia là nước, cũng phân thành 5 đại dương. 

4. Pháp của Thera-vàda bao gồm trong 3 tạng, có tên là 
Kinh tạng, Luật tạng và Luận tạng. 

5. Tuổi thọ đời sống của một đối tượng bằng với 17 tâm 
sát na. 

6. Ngày nay thông thường tuổi thọ của một người là 100. 
Nhưng nghe răng có một số người theo thuyết du già ở Hy 
mã lạp sơn nói tuôi thọ con người là 300. 

7. Tại ngôi chüa nọ có 30 vị, 10 Ty kheo và 20 điệu vào 
những ngày ây; nhưng ngày nay chỉ còn 15 vị, trong só đó 5 
tỳ kheo và 10 điệu. 

8. Càng với bà Pajapati Gotami, khỏang 500 nữ tu dòng 
họ Thích đã đên yêt kiên đức Phật, Ngài đang ở tại thành phô 
Vesàll. 

9. Tại ngôi trường kia có 10 lớp, trong đó có 100 nữ và 
200 nam đang học các môn học khác nhau. 

10. Khi ngôi nhà đang bị cháy bởi lửa, gì là vui, gì là hân 
hoan và gi là thích thú đôi với những ai đang sông trong đói 

11. Có phải vị vua này không giết cha mình người có đức 
hạnh, vì thê chính ngày hôm nay ông chứng được quả vị Bât lai. 

A2. Có phải vị ấy không là người lười biếng suốt thời gian 
vị ấy còn trẻ, nhờ thé mà vị ấy là người giàu nhất trong ngôi 
làng này. 
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BÀI 31 
NGUYÊN NHÂN (SAI KHIỂN) 


163. - góc nguyën do hinh thành bàng cách thëm mót trong 
4 phu tó sau : -e, -aya, -ape và арауа vào căn hay căn động 
từ hiện tại. Như vậy nguyên do hinh thành kết hợp với mọi 
thì và moods. Các căn và căn thuộc động từ hiện tại kết thúc 
bằng à, căn của đệ 7 động бї thêm -аре và ãpaya . Căn và căn ˆ 
thuộc động từ khác thêm cả 4 phụ tô. 


Trong các động từ chỉ nguyên do, nguyên âm gốc dài. 
Đối với các căn chỉ nguyên do thì phần tận cùng thuộc động 
từ được thêm vào. 


Căn căn thuộc ng. do ngôi 3 (sing), thì ht 

Dã (cho) đãpe, dapaya дарей, dãpayati 
(khiến làm/ cho) 

Hã (từ bỏ) hape, һарауа hãpeti, hapayati 


Сиг (trộm cướp) согаре, corápaya  corãpeti, corapayati 
Dis (giảng)  desäpe, desapaya desapeti, desapayati 
Kar (làm) e karaya р karayati 


Karape, karapaya karapeti, karapayati : 
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Bhuj (án) 1 


Ngoại lệ 


Ji (chiến thắng) 
Ni (dẫn dắt) 

Adhi + i (học) ајјһаре, ajjhapaya 
PI (thỏa mãn) 


bhoje, bhoJaya 
Bhojape, bhojapaya 


bhojeti, bhojayati 
1 apeti, bhojapayati 
јаре, jãpaya  jãpeti, japayati 
nape, парауа nãpeti, nãpayati 
ajjhapeti, ajjhapayati 
pine, pipaya ` pineti, pinayati 


164. khi phần đuôi của nguyên do được thêm vào căn của 
nội động từ nó trở thành ngoại động từ. 


Pat (roi) 
Has (cười) 


Bhũ (trở thành) 


pãte pãteti 
hase haseti 2 
bhave bhàveti (phát trién) 


165. do thêm đuôi tvà vào cán của nguyên do mà các danh 


Present tense 
Imperative 
Optative 

Past 

Past indefinite 
Future 
Conditional 
Present participle 
Past participle 


Gerund 
Infinitive 


động từ và các hình thức thuộc động từ khác được thành lập. 


dãpeti (khiến cho) 

đãpetu (mong nó khiến để cho) 
dapeyya (nó sé khién cho) 
(a)dapesi, dapayi (dà khién cho) 
adäpayä (đã khiến cho) 
dãpessati (sẽ khiến cho) 
adapessa (đã khiến cho) 
dãpayant, dapayamana (đang khiến cho) 
dapita, dapitavant, dapitavin 
(dà khién cho) 

dapetva (dang khién cho) 
dãpetum (dé khiến cho) 
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166. hình thức chỉ nguyên do của ngoai động từ chấp nhận 
2 túc từ. VD: Suppavása tam dãrakam Bhagavatam vandäpeti 


(người nữ Suppavasa đã khiến đứa bé á ау dành lễ đức Thé Tôn) 


(Ud. 17). Thỉnh thỏang tác nhân sai khiến làm hành động được 
đặt ở cách thứ 3. VD: brámhano unhodakam kãjam purisena 
gahápetvà phãnitassa ca putam ayasmato Upavänassa pādāsi (vi 
Bà la món đã làm cho người ây lấy nước nóng tại một nơi và 
đem dâng cúng trưởng lão Upaväna) (S I 175). 


167. Gấp đôi đối cách. Vài động từ chấp nhận 2 túc từ. 

Duh (sữa) bhikkh (khát thực) vah (mang di) 

Yac (xin) sas (chi day) har (dem di) 

Rudh (ngăn cản) ni (dẫn dắt) 

VD: 1. khiranika dhenum khiram duhanti (trai sán xuát 
bo sữa lây sữa từ bó) (S I 174) 2. pañham tam samana puc- 


chissámi (thày, con s& hói mót càu) (S 1 214) 3. puriso gavim 
gamam nayati (nguói dàn óng dát con bó dén làng). 


Goi tén 


168. Vài dóng tir hinh thành báng cách thém phu tó và 
phần kết của động từ vào danh từ, tĩnh từ, bát bién từ và các 
chữ tượng thanh. 


N duói Dóng tir 

Sarajja (mác có) a Sarajjati 

Phassa (xüc) a Phassati (pp) phassita 

Ahara (thức án) e/aya Ahareti/Aharayati (ăn) 

Mutta(nuóctiéu) е/ауа omutteti/omuttayati 
(thải nước tiêu) 

Sukha (lạc) e/aya sukheti/sukhayati 


(tạo lạc khác) 
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Kinkina (âm thanh ngân) aya Kinkinayati 


Ciccita (tiếng ồn) aya 
Kukkucca (ăn năn) aya 
Cingula (cối chay-gió) àya 
Cira (thời gian dài) áya 


Piya (thán màt) aya 
Putta (đứa trẻ) lya 
Sena (quân đội) iya 


Dalha (xác dinh) ya 
Namo (cung kính) ya 
Kandu (vét xuóc) ya 


169. Mong mói 


(tiéng leng keng) 

Ciccitayati (làm Оп *ciccit") 
Kukkuccäyati (ăn nán/nghi ngờ) 
Cingulayati (suy đi xét lai) 
Cirayati (trì һбап) 

Piyãyati (thân thiện) 

Puttiyati (muốn đứa bé) 
Patiseniyati 

(gởi quân chông kẻ thù) 
Dalhayati (trở thành vững chắc) 
Namasyati/ namassati (dành lễ) 
Kandũyati/ Kandüvati 

(thảo luận/cào xước) 


Mong mỏi được hình thành từ các căn bằng cách thêm 
phụ tô kha, cha và sa. Căn lập lại. 


TỊ (chịu đựng) kha 
Bhuj (ăn) kha 
Ghas (ăn) cha 
Kit (chữa) cha 
Su (nghe) E 
Man (nghi) sa 


titikkhati (chiu dung) 
bubhukkhati (mong ăn... bi đói) 
jighacchati (mong ăn). 

Lập lại *ga'7 ‘ji’ 

(cikicchati) tikicchati 

(điều trị=thuốc) 

sussũsati (mong nghe) 
(mimamsati) vimamsati 
(nghi vë) 
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«ЖУ 


170. Cao độ 


Phụ tố ‘a’ hay ‘уа’ được thêm vào căn âm đơn để hình 
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thành căn cao độ. Căn được lập lại. Nguyên tác dé đồng - 


hóa duoc tim tháy trong bài hoc trước, cũng nên thêm vào 
ở đây. 


Lap (nó) ya lalappati (nói huyén thuyén) 

Kam (di) a cañkamati (đi lên xuống) 

Cal (lắc) a (calcalati) cancalati (run sợ) 
Các động từ ghép 


171. vài động từ được ghép với danh từ, tính từ hay bất bién 
tir. ‘T được thêm vào (rất thường) giữa danh từ và động từ. 


Sita (lạnh) sitibhavati (trở nên lạnh) 

Kabala (tóan bô)  kabalikaroti (góp lại) 

Uttāna (biểu thị) uttanibhavati (trở nên biểu lộ) 

Eka (một) ekibhavati (đơn độc) 

Аут (chứng cớ) ` &vibhavati (trở thành bằng chứng) 

Ау! (chứng cớ) āvībhavati (xuất hiện) 

Patu(r) (chứng cớ) pãtubhavati (xuất hiện) 

Antara (bên trong) antaradhäyati (biến mát) 

172. so (nó/ người đó), eso (người này); sa và esa cüng 
thuóng dugc düng. 

Sa evamäha (so evam aha), esa deva (eso deva). 


173. Aha là hinh thức động từ hóan hảo của căn ah. 
Nhưng trong Pali nó được dùng để diễn tả ý nghĩa “nói”. Số 
nhiều của nó là ãhu và ahamsu. 
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Tir vựng 
Nam tánh 
Visana 
Sesa 
Tapoda 
Vada 
Sappurisa 
Bhoga 


Mata-pitaro 


Dara 
Dasa 


Kamma-kara 


Porisa 
Mitta ` 
Amacca 
Puñja 
Mahasatta 
Mahã-jana 
Himavanta 


Dhamma-guna 


Naraka 
Pabbhara 
Kasi-rajan 


Rãjanubhãva 


Anubhãva 


Ѕайеһагата 


sung 

cái cón lai 

suói nuóc nóng 
tranh luán 
người tốt 

của cải 

mẹ cha 

mm. 

đầy tớ 

công nhân 
người phục vụ 
bạn 

đồng hành 
đống 

vĩ nhân 

con người 

khu vực Himalaya 
giói 

hó sáu 

động núi 

vua Kasis 

sáng chói của vua 
tráng lệ 

chùa 


% 


Giri-dugga 
Dugga 

Nữ tánh 

Pitthi 

515510154 

Sañña 

Уедапа 
Sivathikà 
Puràna-dutiyikà 
Baha 

Devi 
Isi-pabbajja 
Trung tánh 
Mitta 
Santhagara 
Parivattaka 
Dhümàáyitatta 
Timirayitatta 
Havya 
Nava-kamma 
Sisa 
Anguli-patodaka 
Hirañña-suvanna 
Yana 

Rajja 
Pariyosana 
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lôi vào núi khó 
không thê qua được 


lưng 


. lóng nghe 


tưởng 

cảm giác 
nghĩa địa 
nguói vợ trước 
tay 

hoàng hậu 

đi tu 


bạn 


' phòng hop 


thuong y 
có khói 


` trở nên tôi 


đồ cúng 
nhiệm vụ mới 
cái đầu 

đánh bằng tay 
thoi vàng 

xe có 

vuong quóc 
két thúc 
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Tính tir 


Ekacivara 
Paritta 

Ulãra 
Ekaha-mata . 
Dviha-mata 
Tiha-mata 
Uddhumataka 
Bhadra 
Ramaniya 
Bramhaloka-parayana 
Yutta 
Aneka-tala 
Vinilaka 
Vipubbaka-jata 
Pubba 
Evambhävin 
Etamanatito 


— Älavika 


mót y 

một chút 

nhiều 

chết trong 1 ngày 

chết trong 2 ngày 

chết trong 3 ngày 

phình ra 

cao thượng 

đẹp . 

dự định cho cối Phạm thiên 
từ bỏ/ phó thác 

nhiều cây thực vật học sâu 
đổi màu 

làm mưng mủ 

mủ/ vấn đề 

bản chất tự nhiên 

không vượt qua bản chất 
tự nhiên này 

sống tại nước Alavi 


Chabbaggiya (cha-vaggiya)thuộc về nhóm của 6 


Sattaras-vaggiya 
Anusuyyaka 
Suduttara 


Dóng tir và phán tir 


Pavisati (ра+у15) 


thuóc vé nhóm cüa 17 
khóng ganh ty 
khó đây ra 


di vào (pp) pavittha. 


ж. 


$апаһйрауай (denom.fr.sam+dhüpa) 
dày phú 1ёп 


Sampadhüpayati 
Parisiñcati (pari+sic) 
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khién lóp khói 


khiến lớp khói dày phủ lên nữa 
tắm (pp) parisitta 


Paccuttarati (patitutttar) mang ra khói nước 


Pubbapayati (denom.fr.pubba) 


Nipàdeti (caus.fr.nipajjati) 
Parámasati (рага+таѕ) 
Ganhati (rt.gah) 

Pavesayati (caus.fr.patvis) 
Bhedeti (rt.bhid) 

Nirodhati (denom.fr.nirodha) 
Pasamsati (pa+sams) 
Chaddeti (rt.chadd) 
Upasamharati (upa+sam+har) 
Paticchadeti (pati+chad) 
Amanteti (a+mant) 

Sodhàpeti (caus.fr.sodheti) 
Eti (rt. ai) 

Paricareti (caus.fr.paricarati) 
Abhirühati (abhi+ruh) 
Agafichi 
Patipajjati (рай+рад) 

Марей (rt.mà) 

Ahosi (qk, ngói 3, ít cúa bhü) 
Samanusásati (sam--anu-sas) 


tr& và trang thái ban 
dàu/lau thán sk tám 
khién nám xuóng 
đánh (pp) paramattha 
lây (ger) ganhetvà 
bước/đặt vào 

bẻ gãy 

đoạn điệt 

ca ngợi (pp) pasattha 
ném qua 1 bên 

so sánh 

bao phủ 

đòi/ buộc phải/cần phải 
làm sạch 

đến ` 

tự hải lòng 

treo/đặt vào xe 
agacchi 

xoay SỞ 

xây 

đã là 

chỉ dẫn 
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Namari (na amari) khóng chét 
Sussüsati (desider.fr.su) lóng nghe (prp) 

sussüsant 
Ramati hán hoan (pp) rata 
Pateti (caus.fr.patati) roi (pp) раша 
Yojãpeti (caus.fr.yojeti) Làm ách/yén cuong 
Uyyati (ud+ya) phô bày/thoát ra 


Bát biến từ 
Seyyathàpi (tam-yathã-api) như/như nếu 
Pi/api . cüng/cüng vậy 


BÀI TẬP 31 


L. Dịch ra tiếng Việt 

1. So miga- уіѕапепа pitthim kandüvamano santhagaram 
pavisati (M. I 344) 

2. Bhikkhü kukkuccäyantä bhikkhuninam pàrivattakam 
na denti (Vin. IV 60) 

3. Tena kho pana samayena dhümayitattam timirayitat- 
tam gacchateva (S. I 122) 

4. So havya-seso udake pakkhitto ciccitayati citicitayati 
sandhüpayati sampadhüpayati (S. I 169) 

5. Putto me Buddha-setthassa dhammam suddham pi- 
yayati (S. 1 210) 

6. Sussüsa(ya) labhate paññam (S. I 214) 

7. Ayasmà Samiddhi Tapode gattani parisificitvà paccut- 
taritvà ekacivaro atthàsi gattani pubbapayamano (S. I 8) 
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ж. 


8. Abhedi kayo nirodhi sañña, vedana siti-bhavimsu sab- 
bã (Ud. 93) 

9. Vadam hi еке patiseniyanti, na te pasamsama parit- 
tapafitie (Sn. 398) 

10. Sappuriso kho maharaja шаге bhoge labhitvà attanam 
sukheti pineti, mãtã-pitaro sukheti pineti, putta-dare sukhe- 
ti рей, dasa-kammakara-porise sukheti pīņeti, mittàmacce 
sukheti pineti (S. I 90) 

1]. Puna ca param bhikkhave bhikkhu seyyathà pi 
passeyya sariram sivathikaya chadditam ekaha-matam và 
dviha-matam và tiha-matam và uddhumatakam vinilakam vi- 
pubbaka-jãtam, so imameva kayam upasamharati “Ayam pi kho 
kayo evam-dhammo vambhàvi etamanatito' ti (M.I 58) 

12. Tena kho pana samayena Alavikã bhikkhü nava-kam- 
mam karontà rukkham chindanti pi chindapenti pi (Vin.IV 34) 

13. Te bhikkhü ãyasmantam Sagatam агата netva yena 
Вһарауя tena sisam katvà nipàdesum (Vin.IV 110) 

14. Tena kho pana samayena chabbaggiya bhikkhü sattara- 
sa-vaggiye bhikkhü anguli-patodakena hasesum (Vin.IV 110) 

15. Atha kho ãyasmato Ratthapalassa pita mahantam hi- 
rafifia-suvannassa puñjam karapetva kilafijehi paticchadapet- 
và ãyasmato Ratthapalassa purana-dutiyikam amantesi (М.П 
63) : 
16. Kim bhante thero kãrãpeti “Pabbhãram mahārāja 
sodhãpemi (Vin.I 207) 

17. Ehi уат Ratthapala, bhufija са piva ca paricarehi ca 
(М.П 56) 

18. Atha kho, Ananda, Kiki Kasi-rajà bhadräni yanani 
yojäpetvä bhadram yanam abhirühitva Baranasmim uyyäsi 
mahata rajanubhavena (М.П 49) 
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19. Bhagavä tattha agañchi, sisam mayham paramasi, 
Bāhāya mam gahetväna satgharamam раѕеѕауї (Apa. 723) 

20. Mahäsatto deviyà dhammam desetva, amacce san- 
nipütetvà, ‘Bho атасса tumhe rajjam patipajjatha, aham 
pabbajissámi' ti vatvà, mahajanassa rodantessa paridevan- 
tassa utthaya himavantam gantva, ramaniye padese assamam 
mãpetvä isi-pabbajjam pabbajitvä ãyu-pariyosäne bramhalo- 
ka-parayano ahosi (J.IV 11) 

21. Te mam dhamma-gune yuttam sussusam anusuyya- 
kam samana samanusäsanti isi dhamma-gune rata (J.IV 134) 


22. Aneka-tàle narake gambhire ca suduttare Patito gi- 
ri-duggasmim kena tvam tattha nàmari (J ГУ 195). 
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BÀI 32 
CHỮ TẬN CUNG CÚA ĐỘNG TÜ 


174. Trong ngón ngữ Pali có 2 loai chữ tận cùng của động 
từ, tên là: Parassa-pada và Attano-pada. Nhưng về ý nghĩa 
của chúng không có sự khác biệt chút nào. à 

Lén tói bài này, chi có hinh thüc Parassa-pada dugc dé 
cập. Chúng được thấy trong văn xuôi và kệ. Hinh thức At- 
tano-pada hầu hết chỉ thấy trong văn kệ. Cả 2 loại này được 
- cho như sau: 


Present tense (vattamànà vibhatti) 


Parassa-pada Attano-pada 
Sing Plu Sing Plu 
lệ mi ma e ^- mbe 
51 Ша se ' vhe 
3" ti anti — te ante 


Future tense 
1. ssami ssama ssam ssamhe 
2. ^ Ssasi ssatha ssase . §§avhe 
3. ssati с ssanti ssate ssante 
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Imperative mood (pañcami vibhatti) 


]. mi ma e amase 
hi tha ssu vho 
35 tu antu tam antam 


Optative тоба (sattami vibhatti) 


1. eyyàmi (еті) eyyama (ema) eyyam  eyyàmhe 

2. еууаӣѕі (esi) eyyätha (etha) etho eyyavho 

3. eyya (e) eyyum etha eram 
Past definite (Ajjatani) 

1. im (emi) (i)mhà am (i)mhe 

2. oli (i)ttha se . (vam 

3. i/si ()msu,un а ü 


Past indefinite (Hijjatani) 


1. avadim avadimha avadam avadimhe 

2. avado/avadi avadittha avadise avadivham 

3. avadi avadimsu, avadum avadä ауаай 
Conditional 


1l.avadissam avadissamhà avadissam avadissamhase 
2.avadisse avadissatha ^ avadissase avadissavhe 
3.avadissá  avadissamsu avadissatha ^ avadissimsu 
Ví dụ 

Căn: Vad (nói) 
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e. 


Năng động thé (Present tense) 


Parassa-pada Attano-pada 
Sing Plu Sing Plu 
1.Vadami Vadama Vade Vadamhe 
2.Vadasi Vadatha Vadase Vadavhe 
3. Vadati Vadanti Vadate Vadante 


Future tense 
l.Vadissáàmi  Vadissáma  Vadissam Vadissamhe 
2.Vadissasi  Vadissatha ^ Vadissase Vadissavhe 
3.Vadissati  Vadissanti Vadissate Vadissante 


Imperative mood 


1. Vadami Vadàma Vade Vadãmase 
2.Vada, Vadahi Vadatha Vadassu Vadavho 


3.Vadatu Vadantu . Vadatam Vadantam 


Optative mood 
1. Vadeyyàmi/Vademi ^ Vadeyyàma/...ema Vadeyyam 


Vadeyyãmhe 
2. Vadeyyäsi /Vadesi  Vadeyyätha/.. ,ethaVadetho Vadeyyavho 
3. Vadeyya/ Vade Vadeyyum Vadetha Vaderam 
Past definite (Ajjatani) 
1. Avadim Avadimha Avadam Avadimhe 


2. Avadi, Avado Avadittha Avadise Avadivham 


3. Avadi Avadimsu, Avadum Avada Avadü 


199 


200 


PALI CÁN BÁN 


Past indefinite/ imperfect (HijjatanT) 


1. Avada/ avadam 


2. avado 
3. avadà 


Conditional. 


l.avadissam ` avadissamhà avadissam 


2. avadisse 

3. avadissa 
Từ vựng 
Nam tánh 
Bojjhanga 
Otara 
Dhamma 
Accaya 


Gandhara-rajan 


Deva 
Khana 
Amsa 
Trung tánh 


Kaccha 
Vitta 
Piya 
Pajja 
Pana 
Müla 


avadissatha 
avadissamsu  avadissatha 


avadamha 
avadattha 
avadü 


phám tro dao 
co hói 

bàn chát 

lỗi làm 

vua Gandhàra 
thién thàn 
khóanh khác 
vai 


nách 

của cái 

lạc. 

dầu xoa chân 
uống nước 
căn 


avadase 
avadattha avadatthum 


avadissase 


avadimav adaàmhase 


avadavham 


avadissamhase 
avadissavhe 
avadissimsu 


Pura 

Thana 
Rattha 
Pitha 

Nữ tánh 
Takkhasila 
Udayà 
Timisikà 
Vinà 

Tính tir 
Апӣѕауа 
Sirimant 
Kalyana 
Siva 

Asanta 

Piya 
Andha-karana 
Puthu 
Appiya 
Sabandhana 
Ramma 
Dhuva 
Soka-pareta 


Dóng tir 
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thành phó 
diém/chó 
dát nuóc 
ghé 


thành phó Taxila 
tên người nữ 
bóng in 

đàn hạc 


thóat khỏi lậu hoặc 
tráng lệ 

tốt 

hạnh phúc 

tôi té 

lạc 

ràng buộc 

nhiều 

không lạc 

cùng với những ràng buộc 
hấp dẫn 

chắc chắn 

phiền não xâm chiếm 


Nibbayati (m+vä) trở nên mát lanh (pp) nibbuta 
Odahati (ava+dah) đặt xuống. Sotam odahati (nghe) 
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Bhassati (bhas) 


roi xuóng 


Adhigacchati (adhi+gam) chúng dác 


Vinayati (vi+nT) 
Bhajati (bhaj) 

Yajati (yaj). 

Kurute (pre.att of karoti) 
Pamada (rt. Pa+mad) 
Ma pamada 

Bhaveti (rt.bhü) 
Kuppati (kup) 

Ahuva 

Cecchati (rt.chid) 
Adhipatati (adhi+pat) 
Cavati (cyu) 
ParijTyati (pari+jar) 


huóng dán (pre.p) vinayant 
liên hệ đến 

cúng tế 

nó làm. Piyam kurute nó thân mật 
att. 3rd per.sing of pamajjati 
lơ dénh 

phát triển (pp) bhavita 


tức giận 


(p.imper.sing of hoti) 
future of chindati 

roi khói 

chét (pp) cuta 


- suy tàn 


Sahghattayati (sam-*ghatt)cüng gó 


BÀI TẬP 32 


1. Dịch ra tiếng Việt 


1. Bhàvetvàna bojjhange nibbayissamanasavo (Th. 162) 


2. Tena hi brãmhana odahassu sotam 

3. Tassa soka-paretassa уа kaccha abhassatha (Sn. 446) 
4. Otäram nàdhigacchissam sambuddhassa satimato (Sn. 446) 
5. Ratthà rattham vicarissam savake vinayam puthü (Sn. 


444) 


NR 
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6. Карат vinayetha mãnusesu dibbesu kãmesu capi 
bhikkhu (Sn. 361) 

7. Mitte bhajassu kalyane pantam ca sayanasanam (Sn. 337) ` 

8. Yajassu, bahu te vittam, yajassu, bahu te dhanam (Sn. 31) 

9. Sa lokam bhajate sivam (Sn. 114) 

10. Asantá'ssa piyà honti, sante na kurute piyam (Sn. 93) 

11. Esa'smakam kule dhammo ãsanam udakam pajjam, 
sabbametam піррайатаѕе (J III 120) 

12. Na te pitham adasimhàá, na panam napi bhojanam, 
bramhaecäri khamassu me, etam passami accayam (J III 120) 

13. Tasmā evam vadema se 'Jinam vandatha Gotamam, 
Jinam vandãma Gotamam' (D III 197) 

14. Ime na kifici jãnanti maññe 

15. Neväbhisajjãmi na và pi kuppe, na уа pi me appi- 
yamasi kifici (7. 120) 

16. Nikkhamassu vana tuvam (Apa 818) 

17. Akaramha se te kiccam yam balam ahuva'mha se, 
Мівагаја namo tyatthu, api kifici labhama se (J III 26) 

18. Te andha-karana катя, bahu-dukkhã maha-visa, tesam 
mülam gavesissam, checcham ragam sabandhanam (J III 500) 

19. Adhipatati vayo khano tatheva, thãnam natthi đhu- 
vam cavanti sattà, Parijiyati addhuvam sariram, Udaye mà 
pamada carassu dhammam (3 IV IIT) 

20. Gandhãra-rãjassa puramhi ramme, avasimhase Tak- 
khasilaya deva, Tatthandakãramhi timisikayam amsena 
amsam samaghattayimha (J IV 98). 

TI. Chia biến cách các động từ sau ra các thì và thể đã học 
trước đó: harati, kinati, karoti, pamajjati (ра+таад). 


204 | PALI CÀN BÁN 


_ е ВАЗЗ 
THU DÓNG THË 


175. Thụ động thé được thành lập bằng cách thêm vi ngữ 
thuộc động từ thường dùng vào căn thụ động. Có 2 cách để 
hình thành căn thuộc động từ thụ động bằng cách thêm phụ 
tố уа vào căn năng động hiện tại hay thêm -ya trực tiếp 


vào căn. 
176. Phương pháp đầu tiên 

pre. 3rd per. Sing act. base pass. base 

bandhati (buộc) bandha bandhiyati 

kinầti (mua) kinà kiniyati 

deseti (giáng) dese desiyati 

karoti (làm) karo kartyati 


Ghi chú: Nguyên âm cuối của căn năng động hiện tại bị 
bỏ trước khi phụ tô туа. 
‚ 177. khi chữ y được thêm vào một phu ám, những thay 
đôi sau xảy ra. 
By tróthành bb hy 5 yh 
Bhy ,, bbh jy Š bbh 


су = сс Лу » № 


chid (cát) 
pac (náu) 
budh (giác ngó)(budhya) bujjha 
dis (nhin) 
gah (láy) — (gahya) gayha 
kar (làm) (karya) kayira 


chy ,, cch ky 
= Ji khy 

dhy ,, jjh ly 
F dd my 

у ,, ddh ny 
» 8g py 

Bless, ggh phy 
» yir Sy 
= сс - thy 
s bb 

178. cán pass.base 

badh (buóc) 


(pacya) pacca 


(disya) dissa. 


179.ni(dán đất) niya 


su (nghe) süya? 
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5 kkh 
5 ll 

3 mm 
x їй 

» pp 

» pph 
5 SS 

к cch 

pass.pre.3rd per.sing 


(badhya) bajjhabajjhati, bajjhate (bi buóc) 
(chidya) chijja chijjati, chijjate 


paccati, paccate 
bujjhati, bujjhate 
dissati, dissate 
gayhati, gayhate 
kayirati, kayirate 
niyati, nTyate 


suyati, süyate 


180. trong âm thu động, chữ đầu ‘va’ đôi thành vu. 


Мас (nói) (vucya) vucca 
Vas (sóng) (vusya) vussa 
Vah (mang) (vuhya) vuyha : 


vuccati, vuccate (bi nói) 
vussati, vussate 
vuyhati, vuyhate 


8. Nguyen âm ngắn cuối cùng của căn trở thành dài trước phụ tó ya. 
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181. ‘а’ hay “е” cuối cùng của vài căn bị đối thành ï trước 
phụ tô ya. 


Pa (uống) piya piyati, piyate (được uóng) 
Dà (cho) diya diyati, diyate 

Ма (đolường)  miya  miyati, miyate 

Ge (hát) giya giyati, giyate 

Ve (dệt) | viya viyati, viyate 


182. Vài cán như ña và khã không đổi ngay cả trong thụ 
động thê. 

Ñã (biết) ñãya `  fíayati, ñãyatc 

а + khà (nói) akkhaya akkhāyati, akkhāyate 


183. Trong thu dóng thé tác nhân của hành động (verb) 
đặt ở cách thứ 3. Đối tượng của hành Sung đặt ở chủ cách 
trong sự hòa hợp giữa ngôi và số. 


Buddhena dhammo desiyate (pháp được s bởi đức Phật). 
Corena tvam pahariyasi (bạn bi tán công bởi kẻ trộm) 


Raññã aham dandiyàmi (tôi bị phạt bởi vua) 


Năng động Thụ động 
So Кате bhuñjati tena ката bhujjante, bhufijtyante 
(nó hưởng dục lạc) (dục lạc được hưởng bởi nó) 


Buddho dhammam desesi Buddhena dhammo desiyittha 
(đức Phật giảng pháp) (pháp được giảng bởi đức Phật) 
So ogham tarissati Tena ogho tariyissate 

(nó lội dùa vũng nuóc) (vũng nước được nó lội qua) 
Aham rukkham acchecchim Maya rukkho acchijjittha 


ee 
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(tôi chặt cây) (cây được chặt bởi tôi) 
Sisso vijjam sikkhatu Sissena vijjà sikkhiryatu 
(Mong hoc sinh hoc khoa hoc) (Mong khoa hoc duoc hoc sinh hoc) 
184. Hién tai phán tir thu dóng 
Bằng cách thêm hậu tố -māna vào căn thụ động thé thi 
phân từ thụ động thì hiện tại được thành lập. Nó hòa hợp VỚI 
đối tượng (túc từ) theo tánh, sô và cách. Những phân từ này 
biến cách theo nam tánh và trung tánh như các danh từ tận 
cùng bằng 'a' và theo nữ tánh như các chữ tận cùng à. 


Pass. Verb Pass. Pre. Par 
Desiyati Destyamàana 
Chijjati : Chijjamàna 
Kayirati Kayiramàna 


Làm thé nào dé düng passive pre.par: 

Buddhena desiyamanam dhammam manussa sunanti 
(con nguói láng nghe pháp duoc giáng bởi đức Phật). 

Purisena chijjamãnasmä rukkhã bahü sakunà uddesum 
(nhiều con chim đã bay khỏi cây bị chặt bởi người đàn ông). 

185. Vị lai phân từ bị động/ danh động từ 

Được hình thành bằng cách thêm một trong 3 hậu tố sau 
—tabba, -anTya, -ya hay thêm vào căn năng động hiện tại hoặc 
căn động từ. Khi các hậu tô này được thêm vào căn cơ bản 
của nó thì ʻi’ hay “ш” biến đối (nghĩa là i thành e và u thành o). 

Khi hậu tó —tabba được thêm vào căn cũng như căn thuộc 
động từ được dé cập trong cùng cách như khi -tum được 
thêm theo hình thức infinitive (xem lại bài 9). 


i 
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Cán Ng.máu Danh dóng ti 

Da Datum Databba (duoc cho) 

NI Netum Netabba (được dẫn) 

Su Sotum Sotabba (được nghe) 

Vac Vattum Vattabba (được nói) 
Patap  Pattum Pattabba (được chứng) 
Kar Kãtum/ KattumKatabba (được làm) 

Car Caritum Caritabba (được thi hành) 
Căn thuộc động từ 

Dese Desetum desetabba 

Kina Kinitum kinitabba 

Một só được hinh thành bằng cách thêm aniya và ya 
Căn |. 

Kar Karantya/ kãriya 

Vac Vacaniya/vacca 

Budh Bodhaniya/bojjha 

Gam Gamaniya/gamya/gamma 


186. 'ã cuối cùng của các căn đổi thành ‘e’ trước —ya, và 
y thì lập lại. 


Căn Gerundive 

Dã (deya) deyya (được cho) 
Na (ñeya) ñeyya (được biết) 
Ра (реуа) реууа (duoc uóng). 


187. Dói khi danh dóng tir duoc dùng bàng quo và đặt ở 
trung tánh, chú cách, só ít. == 
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- Mayá gantabbam (së được di bởi tôi/ tôi sé di/ tôi phải di). 
Tvayà evam bhavitabbam (ban së thích cái này). 
188. Dinh só cách hoàn toàn 
Kamme kattabbe (khi công việc được làm) 
189. Các hình thức thụ động của thể sai khiến: 


kārāpeti (khiến làm)  pass.v : kārāpīyati (khiến bị làm) 

chedäpeti (khiến cắt) pass.v : chedaptyati 

desapeti (khiến giảng) pass.v: desàpiyati 

раѕѕ.рге.раг : desaptyamana (dang khiến dé được thuyết trình) 

danh động từ : desápetabba, desapantya (sẽ bị khiến đề giảng). 

190. Những chữ giống như райкайкћа (được mong đợi), 
sujiva (dé sóng), dujjiva (khó sông), sukara (dé làm), dukka- 
ra (khó làm) đòi hỏi tác nhân hành động được đặt hoặc theo 
cách thứ 3 hay cách thứ 6. 

Kalyana-mittassa (kalyãna-mittena) etam patikañkham 
(điều này được giảng bởi vi có những người ban hiền) (S V 2). 

191. іо. Hậu tố —o được thêm vào noun để diễn tả cảm 
giác “từ/ vì lý do này/ theo khía cạnh nào đó/ nhu”. 

Buddhato (từ đức Phật), silato (do có giới hạnh), devato 
(theo thiên thân), như vị thiên thân), aniccato (rihu vô thường). 

192. tác nhân của past passive participle hòa hợp với 
cách thứ 3 hay thứ 6. 

Tena katam, tassa katam (được làm bởi vị ấy). 

193. kết âm hòa hợp theo các ví dụ sau: 


kim + eva + idam = kimevidam. ‘m’ trước nguyên âm 
đôi thành m. 
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vuccati--àvuso = vuccatävuso. i bị bỏ trước nguyên 
âm không đông. 

sam +yamanti = saññamanti. “ту” đổi thành йй. 

etam avoca = etadavoca. ‘m’ dói thành d truóc 


mót nguyén àm. : 

etam + attham = etamattham. ‘m’ trước một nguyên 
àm dói thành m. 

ca + iti = z: Hầu hét i của iti bi bó sau một 
nguyën ám khóng đồng và ‘a’ ngắn trước đôi thành dài. Thay 
vì bỏ i thì dâu pháy duoc đặt vào. 


194. attham/ atthàya. Mót trong hai tir này duoc kết với 
noun để chỉ ý nghĩa. *vi/ vì cái gi (ai)/ đề”. Dassanattham/ 
Dassanatthaya (vì thấy/ để thây). 


195. đôi khi đại từ quan hệ yad đi theo bởi một đại từ chỉ 
dinh dé nhẫn manh ý nghĩa của hình thức. Yo so puriso (bát 
cứ người nào), ye te samana (bát cứ vị tu si nào). 


Tir vung 


Danh tir nam tánh 


Ganin dao su 

Yupa cót tru ghi cóng 
Dabbha có Kusa 

Barihisa có cúng té 

Okasa noi chón 
Mahogha (maha + ogha) trận lụt lón 
Manavaka thanh nién 

Attha vấn đề/ kê khai 


Ѕатрагауа trang thái sau khi chét 


Paccüha 
Isi 
Pamada 


Saddhiviharika 


Upajjhaya 
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trở ngại/ quấy tây 

án sy 

lơ dáng/ thiếu thận trong 
dà đệ/ học trò 

giám luật 


Ekamsa (eka + amsa) một vai 


Uttarasanga 
Samatha 
Trung tánh 
Vera 

Yañña 
Civara 

Sula 

Thala 
Macchera 
Puñña 
Mukhodaka 
BhãJana 
Rüpa 
Danta-kattha 
Nữ tánh 
Bhagini 
Bhikkha 
Upahana 
Bhāvanā ` 


thuong y 
tâm tinh làng 


thù hận 

bố thí 

y mặc 

CỌC 

đất 

keo kiệt 

công đức 

nước rửa mặt/ súc miệng 
bình chậu 

sắc 


tăm xỉa răng 


chi/ em gái 
cüa bó thí 
sandal 

tu tâm/tuệ 
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Tính tit 

Jañña ngot 

Jañña-Jañña rất ngọt 

Amuka như vậy, như vậy 

Porága có/ xưa 

Ahirika . vó tàm/ khóng biét xáu hó 
Kaka-süra lanh nhu qua 

Dhamsin táo bao 

Manku phiền toái 


Cakkhuviññeyya nhãn thức 

Püjetabba | dáng chú y 
Bodhi-pakkhiya trí tuệ tối tháng/ lậu tận trí 
Durabhisambhava không dễ đạt 
Dvangulapafia trí tuệ non nót 


Viraraga vó tham 
Evarüpa cüa loai này 
Sakkäatabba cung kính 
Garukatabba trân trọng 
 Manetabba kính trong 
Kevala toàn bó 


BÁU bién từ trang 0È 

Ambho (dùng để diễn tà một hay nhiều người) Này... 
hãy xem đây 

Samam bói chính ai 

Samma tót/ dàng 

Kalasseva (kalassa eva) rất sớm 
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Puna lai níta 

Iti nhu vày 
Etarahi bây giờ 
Anusotam cùng chiều 
Patisotam ngược chiều 


Sama-visamam са đúng và sai 

Động từ 

Harryati (pass of harati) được mang 

Pavaddhati (pa + vaddh) tăng trưởng 

Haññati (pass ofhanti) Ы giết 

Bhàjiyati (pass of bhajeti) bi phần 

Tujjati (pass of tudati) Ы cán rút 

Asakkhim (past def. 1st per. Sing. Of sakkoti) tôi đã có thé 

Vuyhati (pass of vahati) được mang 

Pativijjhati (pati + vidh) thám nhàp (pp) patividdha 

Sandissati (pass to sampassati. Rt. dis) duoc tháy 

Anuyuñjati (anu yuj) hỏi câu hỏi 

Vüpasammati (vi + upa + sam) làm khuây/ an üi/ yên 
lặng (pp) vũpasanta 

Vāyamati (vi + à + yam) cố găng 

Muficati (rt. Muc) giải thóat/ làm nhe đi (pp) mutta 

Patisaficikkhati (intensive fr. Patisankhayati) phản ảnh 

Nibbapeti (caus. of nibbàti) làm mát lạnh/ tiêu diệt/ dâp tắt 

Ciyati (pass. of cinati) ^ cát giữ 

Saññamati (sam + yam) cản trở (рр) samyata/ saññata 

Атосей (à + гис) ké/ thông báo 
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Pahiyati (pass of pajahati) bi di chuyển 

Uddharati (ud + har) dua lén/ dành dum (inf) uddhatum 

Parikkhiyati (pass to pari + khayati) suy tàn/ hu hóng 
(pp) parikkhina 


Manku hoti bị phiền não/ mát can dám 
Kilissati (rt. Kilis) bi cáu ué | 
Akañkhati (а + kaħkh) ибс muốn/ mong đợi 
Vattati (vatt) cu xu 


Vutthati (vi ud + tha) thức dậy (pp) vutthita 
Upanameti (upa + nam) biếu/ dáng 
Paccavekkhati (pati ava + ikkh) xem xét lai 
Omuñcati (ava + muc) cói ra 

Papayati (caus to papunati) khién dat duoc 


BÀI TẬP 33 


I. Dich ra tiếng Việt 

1. Ambho, kimevidam hartyati Jañña-jaññam viya (M I 31)? 

2. Idam vuccatävuso dukkham (M 148) 

3. Dadato puññam pavaddhati, saññamato veram na ciya- 
ti (Ud 85) 

4. Tasmim kho brámhana уаййе neva gãvo haññimsu, na 
rukkhã chijjimsu yüpatthaya, na dabbhäã luyimsu barihisat- 
thaya (D I 141) 

5. Atha kho so bhikkhu tam bhikkhunim etadavoca: *Gac- 
cha bhagini, amukasmim okàse bhikkhã diyati' ti (Vin IV 59) 
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6. Tena kho pana samayena sañghassa ctvaram bhājīyati 
(Vin IV 59) 

7. So dayhati sūlehi tujjamāno (M II 73) 

8. Kassa sodhīyati maggo (Buddh A 85)? 

9. Asakkhim yata attānam uddhatum udakā thalam, vuy- 
hamāno mahoghena saccani pativijjhitum (Th I 88) 

10. Na kho 'brämhana sandissanti etarahi bramhana 
рогапапат bramhananam bramhana-dhamme (Sn 50) 

11. Atha kho so mãnavako ayasmatà Upalina anuyufiji- 
yamano etamattham àrocesi (Vin I 88) 

12. So tattha nadiyam patati, so tattha anusotam pi vuy- 
hati, patisotam pi vuyhati (M III 185) 

13. Cakkhum kho bhikkhave aniccato jãnato passato 
ауіјја pahTyati vijjà uppajjati (S IV 31) 

14. Na hiraññena suvannena parikkhiyanti āsavā (Th II 347) 

5. Sujivam ahirikena kãka-sũrena dhamsina (Dh 244) 

16. Gamaniyo ѕатрагӣуо, kattabbam kusalam, caritab- 
bam bramha-cariyam, natthi jatassa amaranam (SI108) 

17. Bahũ hi saddà paccüha, khamitabbà tapassinà na tena 
mañku-hotabbam na hi tena kilissati (S I 201) 

18. Yam tam isihi pattabbam Шапат durabhismbhavam. 
Na tam dvañgula-paññaya sakkà pappotumitthiya (S I 129) 

19. Maccherà ca pamádà ca evam dãnam па diyati. 
Puññãmäãkankhamänena deyyam hoti vijanata (S I 18) 

20. Saddhivihärikena bhikkhave bhikkhunä upajjhayam- 
hi samma vattitabbam (Vin I 46) 


21. Kãlasseva vutthàya upanana omuñcitva ekamsam ut- 
tarásangam karitva danta-kattham databbam, mukhodakam 
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databbam, äsanam paññãpetabbam. Sace yägu hoti, bhã- 
janam dhovitvä yagu upanametabba (Vin I 46) 

22. Ye te samana-bramhana cakkhu-viññeyyesu rüpesu 
avita-raga avita-dosa avita-moha ajjhattam avupasanta-cittaà 
sama-visamam caranti kayena väcãya тапаѕа evarũpä sa- 
mana-bramhanà na sakkatabba na garukātabbā na mānetab- 
bà na püjetabba (M III 291) 

23. Puna ca param Sariputta bhikkhuna iti patisaficikkhi- 
tabbam, “Bhãvitã nu kho samatho ca vippassanà са?” ti. Sace 
Sariputta bhikkhu paccavekkhamano evam јапай Abhàvita kho 
me samatho ca уіраѕѕапа са’ ti, tena, Sariputta, bhikkhunà sa- 
matha-vipassananam Бһауапӣуа vayamitabbam (M III 297) 

24. Ye keci ganino loke satthãro” ti pavuccare. Param- 
parabhatam dhammam desenti parisäya tam. Na hevam 
tvam mahavira dhammam desesi pãninam. Sãmam saccãni 
bujjhitva kevalam bodhipakkhiyam (Apa 340). 

25. Ајјарі mam mahàvira dayhamanam tlhaggihi (tihi 
aggihi). Nibbäpesi tayo aggi sttibhavañ ca papayi (Ap 580). 


Жжж 
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BÀI 34 
DÓNG TU 


196. Có bày động tü: 

‘а’ là tướng của đệ nhất động từ. Khi nó được thêm vào 
căn, góc từ i và u bién đổi (thành e và o). Nhưng góc ‘a’ giữ 
nguyên không thay đôi. 

Rt. is (tầm cầu) + a = isa = esa/ esati (nó tầm cầu) 

Rt. ruh (lớn mạnh) + a = ruha = roha/ rohati (nó lớn mạnh) 

Rt. pac (nấu) + a = paca / pacati (nó nấu) 

197. Nếu ʻe’ di theo bởi một nguyên âm, nó biến thành 
‘ау’ và “о”, theo theo bởi một nguyên âm bién thành ‘av’. 

Căn nt (dẫn dắt) + a = ne a = nay a = naya, nayati 

Cán bhü (tró thành) + a = bho a = bhav a = bhava, bhavati 

198. Gốc nguyên âm của vài cán giữ nguyên không đổi. 

Vis (bước vào) + a = visa, visati 

Tud (ray rứt/ châm chích) + a = tuda, tudati 

199. Đệ nhi dông tr — — 


“а? là tướng động từ và ‘m’ được thêm vào giữa 2 phu âm 
của căn. Sau đó ‘m’ này bị đôi thành âm mũi thuộc nhóm mà 
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phụ âm vừa đổi phụ thuộc (xem 5 nhóm phụ âm trong phần 
Màu tự tiéng Pali). 

Căn rudh (cản trở) + a = rumdh + a = rundha, rundhati 

Căn muc (giải thoát) + a = mumc + a = muñca, muñcatI - 

Căn hid (lang thang) + a = himd + a = hinda, hindati 

200. Dé tam dóng tü 

*ya' là tuóng cüa dé tam dóng tü. ‘y’ của tướng được so 
sánh với phụ âm di trước của cán. Nếu căn kết thúc băng một 
nguyên âm, nó giữ nguyên không đổi. Đôi với sự thay đôi 
của y đi trước bởi một phụ âm, xem bài 33, mục 177. 

Căn div (chơi) + ya = divya = dibba, dibbati 

Căn siv (may vá) + ya = sivya = sibba, sibbati 

Cán budh (giác ngó) + ya = budhya = bujjha, bujjhati 

Căn jha (suy tưởng/ định) + ya = jhaya, jhayati 

201. Đệ tứ động từ 

tướng của động từ là “nu, nã” và “una”, 

‘nw’ giữ nguyên không đổi trước chữ tận cùng (ở giữa) 
attanopada. Mặt khác nó đổi thành ‘no’. ‘n’ của tướng đồng 
hóa với phụ âm gôc đi trước. 

Pa + ap (đến gần) + nu = papnu = papno = pappo, pappoti 

Sak (có thể) + nu = saknu = sakno = sakko, sakkoti. 
Ngoại trừ: 

As (ăn) + nu = asnu = asno, asnoti 

А + vu (cột với nhau) + nã = ävunã, āvunāti 

Pa + ap (đến gần) + unà = papuna, papunati 

Sak (có thé) + unà = sakkuna, sakkunati. K của sak lập lại. 

Su (nghe) + nã = suna, sunäti. 
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202. Dé ngü dóng tü 

‘nā’ là tướng được thêm vào căn, thuộc đệ ngũ động từ. 

Nguyên âm dài trước tướng -nã trở thành ngắn và ‘hn’ 
chuyên thành ‘nh’. 

Căn kĩ (mua) + nã = kĩnã = kina, kīņāti 

Cán mi (do) + nā = minà = minā, minati 

Căn gah (láy/ nhân) + nā = gahnā = gaņhā, gaņhāti 

Cán as (án) + па = asnā, asnäti 

Căn ña (ja) (biết) + nā = ñãnã = jana, jānāti 

203. Dë lục động từ 

‘o’ là tướng động từ. Trước chữ tận cùng (6 giữa) attanopada 
của tướng ‘o’ trở thành ‘w’. Động từ này có một vài căn. 

Căn tan (trải ra) + o = tano = tanoti, tanute. 

Căn kar (làm) + o = karo = karoti, karute. 

Căn man (nghĩ) + o = mano = manoti, manute. 

204. Đệ thất động từ 

‘e’ và ‘ауа’ là tướng của dé thất động từ. Nếu nguyên âm 
gốc đi theo bởi phụ âm đơn thì hâu nhu nó bi thay đối, nghĩa 
là a, ¡ và u trở thành à, e và o. Mặt khác (nêu nó đi theo bởi 
hơn một phụ âm) thì nguyên âm gôc giữ nguyên không đôi. 

Chú y rằng tất cả các căn của loại này là ngoại động từ. 

Căn cur (ăn trộm) + e, aya = cure, curaya = core, coraya, 
coreti, corayati. 

Căn dhar (nắm) + e, aya = dhare, dharaya, dhareti, 
dharayati 


Cán var (ngăn cán) + e, aya = vare, varaya, vareti, varayati 


| 
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Căn dham (thói) + e, aya = dhame, dhamaya, dhameti, 
dhamayati 
-dham là một trường hop ngoại lệ. Nguyên âm gốc của nó 
thì không dài (thay đôi). 
Căn cint (nghi) + e, aya = cinte, cintaya, cinteti, cintayati. 


BÀI TẬP 34 


1. Tìm động từ thì hiện tại ngôi thứ ba số ít và nhiều của 
các động từ căn sau: | 

arah (xứng dáng), ir (lay dóng), kaddh (lói kéo), ji (chién 
tháng), plu (nói, lo lüng), mih (làm cháy). Tát cà các dóng tir 
này phụ thuộc đệ nhất dt. 

2. Tìm các hình thức optative cả về năng động lẫn thụ 
động thê của các căn sau phụ thuộc vào đệ nhị đt: pis (xay, 
nghiên), lip (làm bán), his (tàn công). Cho nghĩa của chúng. 

3. Cho các hình thức năng động và thụ động của mệnh 
lệnh cách các căn sau phụ thuộc đệ tam đt: idh (thành công) 
gã (hát), nas (diệt vong), ta (bảo vệ). 


4. Chia các căn sau theo đệ tứ đt thì quá khứ và cho nghĩa 
của chúng: hi (gởi), sak (có thê). 

5. Chia các căn sau theo đệ ngũ đt của conditional tense 
và làm 5 câu sử dụng chúng, cũng cho ý nghĩa của chúng: 
pu (làm sạch), gah (châp nhận), thu (ca ngợi). Dùng gerund, 
infinitive, gerundive, p.p và pre.p của cùng động từ. 

6. Chia căn kar theo thì hiện tại và qk. Căn đây phụ thuộc 
đệ lục động từ. 
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7. Chia căn sau theo đệ thất động từ thi pre và fu: chad 
(bao phú). 

8. Cho các hinh thüc só ít thi ht causative cüa các cán 
sau: kath (nói) dé 7th động từ/ vu (cột) dé 4th động từ/ budh 
(hiểu) đệ 3rd dt/ vid (cám giác) 2nd dt/ sar (nhó) 1st dt. 


«kk 
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BÀI 35 
CÀU TRÚC 


205. Ngôn ngữ Pali được hình thành theo 3 cách: (1) danh 
từ kết Пор (ii) thém һап tó vào góc hay cán động từ (iii) thêm 


. hậu tố vào danh từ. Cách đầu tiên về сап trúc đã bàn trong 


bài só 29 và 30. Trong bài này chúng ta së dé cáp cách thú 2 
của cấu trúc bằng cách thêm đuôi vào danh từ. Các nhà văn 
phạm đặt tên cách này là “từ phát sinh thứ 2 (taddhitanta). 
Đuôi được thêm vào danh từ, phân thành 7 nhóm: (1) đặt tên 
theo cha (ông) (її) các từ só hữu (iii) danh từ trừu tượng (iv) 
từ phát sinh con số (v) đại từ (vi) căn thuộc nữ tánh và (vii) 
các phát sinh khác. 

206. đặt tên theo cha (ông). Các hậu tó —a, -ava, -àyana, 
-апа, -eyya, -ега Và —ya diễn tả sự nói dõi/ có nguón góc. Khi 
một trong các hậu tố này thêm vào danh từ thì nguyễn âm 
đầu tiên của danh từ nếu không đi theo bởi phụ á âm gấp đôi 
sẽ kéo dài. Khi chúng được thêm, nguyên âm cuối của danh 
từ bị bỏ rơi. 

-a. vasudeva + a = vásudeva (con trai của Vasudeva) 

baladeva + a = baladeva (con trai của Baladeva) 
u cuối của danh từ trở thành o trước đuôi —a. o đi theo 
“а? đôi thành ‘av’. s= 
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manu + a = mano + a = mànav + a = manava 
(có nguón góc cúa Manu) 

upagu + a = opago + a = opagav + a = opagava 
(có nguón góc của Upagu) 

pandu + a = pando + a = pandav + a = pandava 
(có nguón góc cüa Pandu) 


-äyana, -апа. 
Kacca + ayana, ana = Kaccäyana, Кассапа 
(con trai hay người nói dõi Касса) - 
Moggali + àyana, ana = Moggallayana, Moggallãna 
(con trai cúa Moggali) 
Aggivessa + ãyana, āna = Aggivessayana, Aggivessana 


(con trai của Aggivessa) 


-eyya. 
Bhagini + eyya = bhagineyya (con trai của người chi) 


-era. j 
Samana + era = sámanera (đệ tử/ hoc trò của vị Sa món) 
vidhavà (góa phụ) + era = vedhavera (con trai quà phu) 
-ya. 
kundini + ya = kondanya = kondañña” 
(con trai cüa kuidani) 
ở dày ku trở thành ko (trường hợp ngoại lệ) 


9. Như trường hợp ngoại lé i của Kundini trở thành a. Như vậy thay vì 
kondiñña, từ ấy trở thành kondañña. 


224 | РАШ CĂN BÁN 


207. Các từ sở hữu. 


-a. 
-äla. 
-alu. 
-ava. 


-1ta. 


-ika. 
-in. 


-ila. 


-mant. . 


-vant. 


saddha (tàn tuy/lóng tin) + a = saddha 

Vaca (lói) * ala — vacala (nhiéu chuyén) 
Daya (khoan dung) + alu = dayalu (nhân từ) 
Kesa (tóc) + ava = kesava (rám tóc) 

Phala (trái cây) + ita = phalita (sai quà) 
dukkha (khó) + ita = dukkhita (sàu muón) 
Dhamma + ika = dhammika (chon chánh). 
nana + in = nanin (thóng thái) 

pakkha (cánh) + in = pakkhin (có cánh) 
dukkha (sàu) + in = dukkhin (sàu bi) 

pañka (bùn) + ila = paükila (có bùn) 

sikatà (cát) + ila = sikatila (có cát) 

Dhiti (can dám) + mant = dhitimant (có lóng 
can đảm) : 
bala (luc) + vant = balavant (có súc manh) 


* -vant chỉ được thêm vào các danh tir tận cùng ʻa’, và 
—mant được thêm vào các danh từ tận cùng i//u/ü hay o. 


-vin. 


Medhā (trí) + vin = medhavin (thông thái) 
Maya (giả dối) + vin = mayavin (dói trá) 
Tejas (sáng lan) + vin = tejasvin/ tejassin 
(huy hoàng) 

Yayas (tiếng vang) + vin = yasasvin = yasassin 
(nói tiéng) 


* у спа vin đông hóa với ‘s’ ở trước. 
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-a, -ka, -tta, -ttana, -tã, -ya là các hậu tó thêm vào danh từ 
hay tĩnh từ đê hình thành danh từ trừu tượng. 


-a. khi hậu tố —a được thêm, ‘u’ tận cùng của một danh 
từ trở thành ‘о’ và о’ thành ‘ау’ trước một nguyên âm (xem 
mục N. 197). 


Garu (đạo sư/ sự nặng në) + a = garo + a = garav + a = 
garava : 


Patu (thông minh) + a = pato + a = pãtav + a = patava 
Visama (gập gềnh) + a = vesama | 
Uju (tháng) + а = ajjavat® 
-ka.ramaniya (quyén rü) + ka = rümaneyyaka : 
“ của туа thành “е? một cách ngoại lệ. 
Manuñña (đáng yêu) + ka = manuññaka 
-tta, -ttana. 
Buddha + tta = Buddhatta (Phật tánh) 


Jãyã (vợ) + tta, Папа = jayatta, Jayattana 
(trạng thái người vợ) 


Jara (nhân tinh) + tta, ttana = jaratta, jarattana 
(trạng thái người ngoại tình) 


-tä. Sabbaññu (bậc giác ngộ) + tà = Sabbaññutã 
Surüpa (khả ái) + tà = surüpata 
-va.Dubbala + ya = dubbalya (yếu đuối) 


vikala (làm biến dạng) + ya = vekalla 


10. Ó đây ‘u’ đổi thành ‘ar’ và ‘r’ đồng hóa với ‘j’. 


225 


226 | PALI CĂN BÁN 


alasa (làm biéng) + iya = alasiya (yếu đuối) 
jagara (thức tỉnh) + iya = Jagariya (yéu duói) 
macchara (keo kiệt) + iya = macchariya (yéu duói) 


209. Các phát sinh khác. 


-ika. 


-ima. 


-iya. 


(hóa vói/ quan hé vói...) 

ghata (bo) + ika = ghãtika (trộn với bơ) 

nãvã (thuyền) + іка = nãvika (người lái đò) 
abbhokäsa (khí ngoài Si + ika = abbhokasika 
(sống ngoài trời) 


Кајаваһа (thành phố Tin + іка = Rajagahika 
(sanh ra/ sông tại...) 


арӣуа (số phận khó đau) + ika = араа 
(sanh vào cõi khổ) 


Abhidhamma + ika = abhidhammika 
(kệ trong Abhidhamma) 


Balisa (móc câu cá) + ika = balisika (người câu cá) 
Abhidosa (Бибі tối) + ika = äbhidosika 
(thuộc đêm trước) 
Sañgha + іка = Sanghika (có liên quan đến Tăng già) 
Kaya (thân) + іка = кауіка (thuộc về thân) 
Vacas (lời) + іка = vàcasika (thuộc lời) 
pacchä (sau đó) + ima = pacchima (trễ nhất) 
putta (đứa con) + ima = puttima (có con) 


putta + iya = puttiya (có con) 
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loka (thé giói) + iya = lokiya (tràn thé) 
-eyya. Pitar (cha) + eyya = petteyya (chăm sóc cha của ai) 
matar (mẹ) + eyya = matteyya (chăm sóc mẹ của ai) 
* trước eyya, pitar trở thành pett và matar thành matt. 
-еууа, -eyyaka. 


Campa (thành phó Campa) + eyya, eyyaka = Campey- 
ya, Campeyyaka (sóng tai Campa) 


Kula (gia dinh/nhà) + eyya, eyyaka = koleyya, ko- 
leyyaka (thuóc vé nhà) 


-tara (hon). 

Patu (thóng minh) + tara = Patutara (thóng minh hon) 
-tama (nhát). 

Patu (thóng minh) + tama = Patutama (hông minh nhất) 
-īya, issika (nhất). 

Patu (thông minh) + туа = Patiya (thông minh nhất) 

Patu (thông minh) + issika = Patissika (thông minh nhất) 
-a. Kasäva (hoại sắc) + a = kãsãva (y phục tu sĩ) 

ayas (sắt) + a = ayasa (làm bằng sát) 
-maya (làm bàng). 

Rajata (bac) + maya = Rajatamaya (làm bàng bac) 

kattha (gỗ) + maya = katthamaya (làm bàng gỗ) 


manas (tám) + maya = manasmaya = manomaya 
(làm bàng tám) 


* phân cuói “as” của các danh từ nhóm mano trở thành ‘o’ 
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truóc háu tó bát dàu báng mót phu àm. Ayasmaya = ayomaya 
(làm băng sắt). Đôi với nhóm mano, xem bài 24. 


-tä. Jana + tà = janata (người thân) 
deva + tà = devatà (thiën thàn) 
dhamma (bản chát) + tà = dhammatà (bản chát) 


-ka. Virajja (nuóc thuóc về) + ka = Virajjaka = Verajjaka 
(phu thuóc vào nuóc thuóc vë). 


Kosala (nước Kosala) + ka = Kosalaka (thuộc nước 
Kosala). 


Nagara (thành phó) + ka = Nagaraka (thuóc thành phó). 
Parivatta (thay đổi) + Ка = párivattaka (tới cái bị đổi). 
Acariya (đạo su) + ka = äcariyaka (thuộc về thầy). 
Putta (con trai) + ka = puttaka (đứa con khả ái). 
Pandita (thông thái) + ka = Panditaka (người mô phạm). 
Samana (tu sĩ) + ka = Samanaka (tăng bàn tiện). 
Munda (được cạo) + ka = Mundaka (người troc đầu). 


-ina. Ucca-kula (giai cáp cao) + ina = Uccákulina (thuộc 
gia dinh giai cáp cao) 


210. Từ phát sinh con só 

-khattum (só làn) 

eka + khattum = ekakkhattum (mót làn) 

dvi + khattum = dvikkhattum (hai làn) 

ti + khattum = tikkhattum (ba làn) 

catu + khattum = catukkhattum (bốn làn) .. 
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* k của khattum được lặp lại khi con số di trước nó. 
-dhà (trong cách/ phần) 

dvi + dha = dvidhà (hai cách) 

ti + dha = tidha (ba cách) 

sata (100) + аһа = satadhä (trong 100 cách) 

sahassa (1000) + аһа = sahassadhä (trong 1000 cách) 
-aya. (góp nhặt/ sưu tập) 

dvi + aya = dvaya (2, bộ 2) 

ti + aya = taya (3, bộ 3) 

-ka. (góp nhặt/ sưu tập) 

dvi + ka = dvika (một cặp) 

ti + ka = tika (bộ 3) 

catus + ka = catukka (bộ 4) 

райса + ka = pañcaka (nhóm 5) 

-tiya. | 

dvi + tiya = dvitiya = dutiya (thứ hai) 

ti + tiya = titiya = tatiya (thứ ba) 


* háu tó —tiya duoc thém chi vào các con só dvi và ti. Dvi 
và ti bién thành du và ti khi háu tó —tiya duoc thém vào. 


-tha. Chi được thêm vào catus (4). S đồng hóa với ‘t. 
catus + tha = catuttha (thứ tu) 

-ttha. Chi duoc thém vào cha (6). 

cha + tha = chattha (thú sáu) 
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-ma. được thêm vào pañca (5), satta (7) và các con só khác. 


Pañcama (thứ 5)  sattama (thứ 7), atthama (thứ 8), na- 
vama (thứ 9), dasama (thứ 10), visatima (thứ 20), timsatima 
(thứ 30), satama (thứ 100). -tama cũng được thêm vào visa- 
ti... visatima (thử 20). 


-so (bởi). 

Pafícaso (bói 5, thành 5), sattaso (bói 7, thành 7). 
-thà. 

sabbathà (hoan tóan/ trong moi cách) 

aññathã (cách khác, mặt khác) _ 

ya(d) + {һа = yathà (như vậy, theo cách kế) 

ta(d) + tha = tatha (như vậy, cách kia) 

-ttham. . 


Idam + tham = ittham (như vậy). idam đôi thành ‘i’ trước 
ttham. 


-tham. 

Kim (ka) + tham = katham (thé nào). 

-tra/ -ttha. 

Sabbatra, Sabbattha (mọi nơi) 

Tatra, tattha (ở đó) 

Yatra, yattha (bất cứ đâu) 

Kim + tra/ttha = katra, kutra, kattha. 

* kim trở thành ka hay ku trước vài hậu tố. 


Idam + tra/ttha = atra, attha (ở đây). se 
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* idam đổi thành ‘a’ trước tra và ttha. 
-ttha. 

Eta(t) + ttha = ettha (ở đây). Trước ttha, ‘etat’ đôi thành e. 
-ham, him. 

Taham, tahim (ở đó) 

Yaham, yahim (ở đâu) 

Kaham, kuhim (ở đâu?) 

-dã. 

Sabbadä, вада (mãi mãi, luôn luôn). 
Aññadä (vào lúc/ ngày khác) 

Yadà (bất cứ khi nào), (айз (tại lúc đó) 
Kada (bao giờ?) 

-dani. 

Tadani (rồi thì, lúc ấy). 

idani (bây giờ). 

-rahi. 


Etarahi (bây giờ, vào lúc này, ngày nay) 


-dhunã. 

A dhunä (bây giờ, tại lúc này) 
-jja. 

Idam + jja = ajja (ngày nay) 
-jju. 


Samāna (sa) + jju = sajju (lập tức) 
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Apara (khác) + jju = aparajju (vào ngày ké) 

-to. 

Sabbato (tit mói bën) 

Yato (từ đâu) 

Tato (do đó) 

Kuto (từ đâu) 

Ito (từ đây) 

Ato (từ đâu). 

-dhi. 

Sabbadhi (moi noi). 

212. Hinh thành cán thuóc nit tánh: 

- ä thêm vào danh từ nam tánh dé hinh thành căn thuộc 

nữ tánh của nó: 

vattaka (gà) + à = vattaka (gà mái) 

kokila (cucoo) + à = kokilä (cucoo mái) 

aja (dë) + à = aja (dé cái) 

- 1 thém vào mót vài danh tir: 

aja (dë) + 17 ајї (dé cái) 
nada (suối) + i = пайї (con sóng) 
bramhana (brahman) + 1 = brámhani (nữ bà la món) 
taruna (người trẻ tuổi) + т = tarupi (thiếu nữ) 
kukkuta (gà/chim trống) + ï= kukkuti (gà/chim mái) 
dhamma (giáo lý) + i = dhammi (thuộc học thuyết) 
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* dhammi Кайа (kinh pháp) 

- ï cũng được thêm vào các danh từ tận cùng bằng -nt 
và —In: 

dhanavant (của cải) + т = dhanavantI. Dhanavantt itthī 
(người nữ giàu có) 

gacchant (đi) + 1 = gacchanti. Gacchanti іт (người nữ 
dang di) 

dhanin (giàu) + 1= dhanini. dhanini itth (người nữ giàu có) 

hatthin (con voi) + T = hatthinT (con voi cái) 

-ni được thêm vào các danh từ nhu pati và bhikkhu: 

patint (người nữ), bhikkhunT (ni). 

Chữ cuối cùng -an của rãjan trở thành int theo nữ tánh: 

rãjan (vua) + ini = rājinī (hòang hậu). 

-àni được thêm vào таша, gahapati.. 

matula (cậu) + ānī = matulani (mọ) 

gahapati (gia chủ) + ānī = gahapatàni (nữ chủ nhà) 

-aka trở thành іка theo các hình thức nữ tánh: 

upásaka (ưu bà tắc). Upäsikã (ưu bà di). 

Savaka (đệ từ nam), sävikã (nữ đệ tử). - 

Phát sinh đầu 


213. Một số hậu tố được thêm vào căn động từ và các 
danh từ được thành lập, gọi là “các từ phát sinh đầu” (kitakan- 
ta). Nhiều hậu tó của nhóm này, cái mà một số được xem là 
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quan trọng nhất nêu ra duói đây với các từ được hình thành 


bởi phương tiện của chúng. 
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(i) —a. do thém hàu tó này vào cán mà các danh từ tác 
nhân cũng như danh từ trừu tượng có thê lập thành. Trong đó 
nguyên ám góc dài. 

Rt. Cur (trộm cáp) + a = cura = cora (tên trộm) 

Rt. Mar (giết) + a = mãra (người giết) 

Rt. Car (du lịch) + a = cara (người theo dõi) 

Rt. Yudh (gây gỗ) + a = yodha (tên lính) 

Rt. Kup (giận đữ) + a = kupa = kopa (sự nóng giận) 

C cuối của căn bị đổi thành k và j thành g. 

Rt. Рас (nấu) + a = раса = paka (su náu án) 

Rt. Yaj (bó thí/cúng dường) + a = yaja = уйда 

Rt. Ki (mua) + a = kia = kea = kaya (su mua sám) 

Xem N. 197 

Rt. Bhü (trở thành) + a = bhüa = bhoa = bhava (tồn tai) 

Xem N. 197 

(ii) Rt. Kar (làm việc) + u = karu = karu (thợ mộc) 

Rt. Và (thói lên) + u = (y chen vào giữa góc và hậu tó u) 
= và y u = уйуп (gió) 

-ti. Hàu tó này hinh thành các danh từ nữ tánh trừu tượng. 
M hay r cuôi của một sô góc bi bỏ. 

(iii) gam (đi) + ti = gamti = gati (di, nơi đi tới) 

ram (thích thú) + ti = ramti = rati (ham thích) 

man (nghĩ) + ti = manti = mati (ý kiến) 


sak (có thể) + ti (k đồng hóa với t) = sakti = satti-(khà năng) 


THÍCH NÜ TINH VÁN dich | 235 


bhaj (tán tuy vói) + ti (j đồng hóa với t) = bhajti = bhatti 
(hét lóng) 


sar (nhớ) + ti = sarti = sati (chú ý). Góc r bị bỏ. 
Rt. Var (ngán càn) + ti = varti = vati (hàng rào) 
Rt. Bhi (so) + ti = bhiti (so hài) 


(iv) —ana. Hàu hét tát cà các danh tir tàn cüng bàng ana, 
ngoai trừ một sô là trung tánh. 


Rt. Kar (làm) + ana = karana (hành động)" 

Rt. Mar (chết) + ana = marana (cái chết) 

Rt. Chid (chặt) + na = chidana = chedana (cắt). Gốc 
nguyên âm dài. j 

Rt. Bhid (gãy) + ana + bhidana = bhedana (chỗ ran nứt) 

Rt. Sudh (làm sạch) + ana = sudhana = sodhana (thanh tịnh) 

Rt. Vid (cảm giác) + ana = vidana = уейапа (cảm thọ) 

Rt. Cit (hài lòng) + ana = citana = cetanä (ý muốn) 

Rt. Dis (giảng. thuyết) + апа = disana = desanã (trình bày) 

Rt. Bhü (base of bhü là bhave) 

Bhãve + апа = bhãvanã (tu tập). 


Hậu tế ana này có thé được thêm vào bát kỳ gốc của động 
từ dé lập thành danh từ trừu tượng như gamana, harana... 


(v) -tar. Hậu tố này được thêm vào gốc hay căn động từ 
hình thành danh từ tác nhân. 


11. ‘m đi trước bởi ‘ra’ đổi thành “п”. 


| 
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Rt. Kar (làm) + tar = kartar = kattar (người làm)? 

Rt. Sàs (day) + tar = sästar = satthar (người day)? 

Rt. Ni (dẫn dắt) + tar = nitar = netar (nhà lãnh đạo). 
Nguyén àm góc dài. 

Rt. Su (nghe) * tar = sutar = sotar (người nghe). Nguyên 

. âm góc dài. 

Cán động từ Bhàve + tar = Bhãvetar (người tu tập) 

Căn động từ kāre + tar = karetar (người khiến làm) 

(vi) —in. Hậu tố này được thêm vào các căn di trước boi 
mót danh tü. 

Papa + kar + in = päpakarin (người làm ác). Nguyên âm 
góc dài. 

Dhamma + vad + in = dhamma-vadin (người nói theo pháp 

DIgha is jiv + in = Digha-jivin (người sống lâu) 

Ante (gần) + уаз + in = Anteväsin (học sinh/ người thân cận) 

(vii) a. Hậu tó này cũng được thêm vào cán đi trước bởi 
một danh từ. 

Dhamma + dhar + a = dhamma-dhara (người nám giữ 
chánh pháp) 

Vài căn chỉ có một đơn âm tận cùng bằng ‘a’ được thêm 
vào danh từ và góc “а” đôi thành ngàn. Những danh từ nhu 

. vậy được nhóm thành các danh từ tác nhân. 


Dhamma + thã = dhammattha (chánh pháp) 


12. ‘rt? đổi thành ‘tt’. ‘r’ đồng hóa với sử, 
13. ‘st? đôi thành ‘tth’. ‘a’ trở thành ngắn trước khi gấp đôi phụ â âm. 
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Majja (lóng) + pà (uóng) = majjapa (nguói say гиси) 

Аппа (thüc án) + dà (cho) = annada (người cho thức án) 

Senā (quân đội) + ni (dẫn đắt) = senani (toàn đội) 

Sayam (tự thân) + bhũ = sayambhü (giải thoát, đức Phật) 

(viii) —ũ. Hậu tố này được thêm vào căn như vid (biết) và 
các căn ñã, gam và các căn tương tự. А cuối của йа bị bó và 
góc ñ lặp lại. M cuôi của gam bị Đỏ. ` 

Sabba (tắt cả) + йа + ü= sabbaññũ. Sabbaññü (đắng tòan tri) 

Dhamma + йй + ü = dhammaññü (vị biết pháp) 

Veda (kiến thức) + gam (di) ü = Vedagü (vi đạt được hiểu 
biếttòanhảo) ` і 

Para (bo kia) + gam (ái) + ü = paragü (vị đã vượt qua/ 
dén bờ bên kia) 


(ix) іа. Hậu tố này được thêm vào căn để hình thành past 
part. Nêu căn là nội động thì past part hình thành là Năng động. 
Nếu căn là ngoại động thì past part hình thành là Thụ động. 

Ngay cả hậu tố này được thêm vào bất kỳ căn thuộc động 
từ hiện tại nào dé hình thành quá khứ phân từ của nó. 

Trong trường hợp căn “1 được thêm vào. giữa căn hay 
gốc động từ và hậu tô “-ta'. Nguyên âm cuôi của góc động 
từ bị bỏ. 

Et. Pat (rơi) + ¡ + ta = patita (bị roi). 

Rt. Kath (nói) + i + ta = kathita (bị nói). 

Góc động từ: kare (khiến làm) + ta = Кате + i + ta = karita 


Gốc động từ: kina (mua) + ta = kin8 + i + ta = kinita 
(được mua) 
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Phu âm cuối của một số căn đồng hóa với phụ âm đầu 
của hậu tô. 

Rt. Muc (giải thoát) + ta = mucta = mutta (được giải thoát). 

Rt. Ap đi trước bởi pa (đạt được). Pa + ap + ta = papta = 
patta (được chứng đắc). Va của một sô căn bị đôi thành vu 
trước -ta. 

Rt. Vap (gieo hạt) + ta = vapta = vutta 

Rt. Vac (nói) + ta = vacta = vutta 

Rt. Vas (dào) + ta = vasta = vuttha. Sta đổi thành ttha. 

M cuói của một số căn nhu gam, ram... bị bỏ trước —ta. 

Rt. Gam + ta = gamta = gata (gone) 

Rt. Ram (hàn hoan) + ta = ramta = rata 

R cuói cua mót só cán cũng bi bó trước —ta. 

Rt. Sar (nhó) + ta = sarta = sata (có nhó/ chánh niém) 

Rt. Kar (làm) + ta = karta = kata 

M cuói của một só căn đổi thành n trước —ta. 

Rt. Vam (nôn/mửa) + ta = vamta = vanta 

Rt. Sam (an ủi) + ta = samta = santa (khuyên giải) 

N cuói của một số căn cũng bị bỏ trước —ta. 

Rt. Han (giết) + ta = hanta = hata 

Rt. Khan (đào) + ta = khanta = khata 

Rt. Tan (trải ra) + ta = tanta = tata 

Rt. Man (biết) + ta = manta = mata 


Góc “а” của các cán nhu phar bị đôi thành u và t của cán 
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thành i, góc r bi bó. 
Rt. Phar (thâm nhập) + ta = pharta = phata = phuta (tóa 
kháp) 
А cuói hay e của một số căn đổi thành i hay T trước —ta. 
Rt. thã (đứng) + ta = thãta = thita 
Rt. Pa (uóng) + ta = pita 
Rt. Ge (hát) + ta = geta = gita 
Hậu tá —ta trở thành —na sau vài căn tận cùng i: 
Khi (làm rách) + ta = khita = khina 
Jya (thất bại) + ta = jyāta = jita = jina 
Hậu tô іа trở thành —na sau một số căn tận cùng d hay r: 
Nếu căn tận cùng bằng r,n đổi thành n. d và r thì đồng | 
hóa với n hay n. 
Rt. Chid (cát/ chát) + ta = chidta = chinna 
Rt. Bhid (bể/ vỡ) + ta = bhidta = bhinna 
Rt. Sad và tiếp đầu ngữ ni (ngồi) = nisadna = nisanna 
Ngoại lệ: gốc ‘a’ đổi thành ‘i’ = nisinna (đặt ngồi) 
(x) Rt. Khad và tiếp đầu ngữ pa (tán công) = раа 
= pakkhanna 
Rt. Kir (rái rác) + ta = (kirta = kirna) = = 
Rt. Pur (làm dày) + ta = (purta = purna) = punna 
Rt. Jar Gir) (già) + ta = (jirta = jirna) = Jinna 
Rt. Car (cir) (thuc hành) + ta = (cirta = cirna) = cinna 
Rt. Tar (tir) (báng qua) + ta = (tirta = tirna) = tinna 
Rt. Lü (cắt gặt) + ta = lũna 
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Rt. На (suy tàn) + ta (na) = Мпа 
Nguyén ám góc của nhiều cán trước —ta giữ nguyên 
không đôi. 
Rt. Ñã (biết) + ta = Ñãta 
Rt. Ya (di) + ta = yata 
Rt. Khya (kha) (nói) + ta = khyäta, khata 
Rt. Ji (chiến thắng) + ta = jita 
Rt. Bhi (sợ) (nói) + ta = bhita 
Rt. Jan (jā) (bi sanh) + ta = jãta 
Dhi đổi thành ddh. Bht cũng đổi thành ddh. 
Rt. Budh (thức tỉnh) + ta = (budhta) = buddha 
Rt. Sudh (làm-sạch) + ta = (sudhta) = suddha 
Rt. Rabh và tiếp đầu ngữ а (bắt đầu/ thực hành) + ta = 
(arabhta) = ãraddha 
Góc h cùng với t của hậu tố ta đổi thành lha. 
Rt. Guh (пёр) + ta = guhta = gũ|ha. Nguyên âm gốc dài 
trước lha. 
Rt. Саһ (nhận chìm) + ta = (gahta) = galha 
Rt. Muh (lừa đối) + ta = (mühta) = mulha 
Rt. Vah (xác minh) + ta = (vahta) = vũ|ha 
Vài hình thức bất quy tắc: 
Rt. Pac (chín muói) + ta = (pakta) = pakka 
Rt. Luj (tan rã) + ta = (lujta) = lugga 
Rt. Lag (đâm thọc) + ta = (lagta) = lagga 
Rt. Bhañj (đập vỡ) + ta = (Bhañjta) = Bhagga 
-vant và ãvin. Bằng cách thêm vant hay ävin vào quá khứ 
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phán tir tàn cüng bằng ta hay na thì quá khứ phân từ năng 
động của nó được hình thành. 

Patta, pattavant, pattävin (đạt được) 

Gata, gatavant, gatàvin (di) 

Kata, katavant, katävin (làm) 

Hata, hatavant, hatävin (giết) 

Chinna, chinnavant, chinnavin (cát). 

(xi) —ant, -mãna. Bằng cách thêm —ant hay -māna vào 
căn thuộc động từ hiện tai thì hiện tai phân từ năng động của 
nó được hình thành. 

Rt. Pac (nấu). Gốc động từ thì ht: paca, pacant, расатапа. 

Rt. Dis (giảng). Gốc động từ thì ht: desaya, desayant, de- 
sayamana. 

Hién tai phán tir thu dóng thé duoc hinh thành bàng cách 
thêm —mana vào căn thuộc động từ thụ động. 

Rt. Pac. Căn thụ động: pacca, paciya + mãna = paccamä- 
na, растуатапа : 

(xii) —tabba, -aniya, -ya. Bát ky một trong những hậu tó 
này dugc thém vào cán dé hinh thành danh động từ (future 
passive participle). 

Rt. Pac (nấu). pacitabba, pacaniya, pacca (được/ nên/ 
phái nàu). 

Từ vựng 

Danh từ nam tánh 

Nidhi tài sán 

Dhammanudhamma pháp và tüy pháp 
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Samaya 
Sakya 
Puttaka 
Raga-pasa 
Kuñjara 
Bramhadeva 
Atideva 
Kumbhila 
Dasama 
Sa-hattha 
Pànin 
Sangha 
Savaka 


thời gian 
người dòng họ Thích 


đứa bé trai 


bẫy tham 

vol 

tên người 

(vị vượt qua thiên thần) đức Phật 
cá sấu 

tên người 

tay của ai 

hữu tình 

chư tăng 

đệ tử, tín đồ 


Тетаѕассауа (te-masa-accaya) xong 3 tháng 
Bhãradväja-gotta người thuộc dòng họ Bhàradvàja 


Magandiya ` 


Paribbajaka 
Sallapa 
Puggala 


Atta-paritápánuyoga 
Ditthadhamma 


tên người 

án sĩ 

đàm thoại 

con người 

tự ăn пап 
sống hiện tại 


Dhamma-vitakka chánh tư duy 


Itara 
Tumba 
Pita-bhava 
Samvega 
Kilesa 


cái kia 

cái binh 

SU viéc vi áy say 
tâm trạng lo âu 


phiên não 


Judda-putta 
Loka 

Atta 
Kula-putta 
Soka 
Parideva 
Upãyãsa 
Dukkhakkhandha 
Anudhamma 
Sumukha 
Mitta-dhamma 
Dãyaka - 
Kãraka 
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thợ sàn trẻ 

thé giới 

tự ngã 

thanh thiếu niên 
sầu muộn 
khóc lóc 

thất vọng 

khô uán 

tùy pháp 

tên người 
pháp lữ 

bố thí 

người phục vụ 


Sanghupatthãka (sangha + пра ака) vi giám luật 


Dohala 

Nữ tánh 
Piyankara-matar 
Yakkhim 
Mahiddhikata 
Mahanubhavatà 
Piti 

Saddha 
Anta-kiriyà 
Сапка 
Sota-dhatu 
Dibba-sota-dhatu 


y chí 


me của Piyankara 
quy cái 

süc manh tám linh 
dai oai luc 

hy 

tín tàm 

kết thúc 

hành trình dài 
thuộc nhĩ căn 
thiên nhĩ 
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Tanhã 
Vipassana 
Pacceka-bodhi 
Anatti 
Dakkhina 
Ваӣгӣпаѕі . 
Suppiya 
Trung tánh 
Arahatta 
Siras 

Bhaya 
Odarikatta 
Adhivacana 
KhãdanTya 
BhoJanTya 
Jhãna 

Bala 

Sukha 
Dukkha 
Domanassa 
Civara-kamma 
Уеууакагапа 
Раптуа 
Arañña 
Kāya-dvāra 
Pāpa 


ái 

thièn quán 

độc giác Phật 

trật tự 

món quả 

thành phố có tên như vậy 
tên người nữ : 


dia vi Ala Hàn 
cái dàu 

sợ hãi 

tham ăn 

thời hạn 

thức ăn cứng 
thức ăn mềm 
thin 

luc 


uu sàu 

y được may 
trà lói 

nuóc uóng 
rừng 

thân môn 


hành động ác/ bất thiện 


Arammana 
Ñana 
Karana 
Cittaküta 
Saras 
Sannitthana 
Kaja 
Santika 
Tinh tir 


Itthannàma 
abadhini (f) 
Dukkhita | 
Balhagilana 
Kuha 
Thaddha 
Lapa 

Singin 
Unnala 
Asamahita 
Mamaka 
Catumeyyaka 
araññaka 
Abbhuta 
Nirupadhika 
Akificana 


Anafifia-posin 
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đối tượng cảm giác 
kiến thức 

chủ đề 

ngọn núi có tên như vậy 
cái hồ 

quyết tâm 

cực phải mang 


lân cận 


có tên như vậy 
binh _ 

óm dau 

bịnh nặng 

lừa gạt 


buóng binh 


nhiều chuyện 

tinh ranh 

kiêu hãnh 

không kiềm chế 

tận tụy/ khả ái 

thuộc thành phố Catuma 
sống trong rừng 

tuyệt vời 

thoát khỏi chấp thủ tái sanh 
không sở hữu 

không chấp thủ bất kỳ điều gì 
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Atthakanagara 
Pataliputtaka 
Vesalika 

Panita 
Үајатапа 
Puññapekkha 
Opadhika 
Mahapphala 
Ariya 
Abhicetasika 
Nikāma-lābhin 
Akiccha-lābhin 
Akasira-lābhin 
Kapilavatthava 
Nava 
Acira-karapita 
Eka 

Ekacca 
Ekacca-sassatika 
Sassata 
Olàrika 
Akusala 
Savitakka 
Savicara 
Vivekaja 


thuóc thành phó Atthaka 
thuóc vé Pataliputta 

thuóc vé Vesali 

ngot 

làm việc cúng thí 

bòn phước 

có được hạnh phúc tràn gian 
quả lớn 

thánh 

thuộc về tâm sở 

có nhờ ý chí 

đạt được không khó 

đạt được không chướng ngại 
thuộc Kapilavatthu 

mới 

xây dựng không lâu 

một/ vài 

chắc chắn/ từng phần 
thường tòn với một số việc 
thường tồn 

thô 

bát thiện 

cùng với tầm 

cùng với бї 

do tách biệt 


Dukkhotinna (dukkha + otinna) khó khổ 


Dukkha-pareta 


xâm chiêm bởi khô 
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s. 


Kevala toàn bó 

Sambahula nhiều 

NitthitacTvara (vị) nhận được y may sẵn 
Pitisukha hỷ lạc 

Dibba __ Siêu phàm 

Viduddha thanh tinh 
Atikkanta-manusaka siéu nhán 
Attantapa chính minh gáy khó 
Aparantapa khóng gày khó cho nguoi 
Nicchata ^ không đói 

Nibbuta an tịnh 
Sukha-patisamvedin cảm giác lạc thọ - 
Siti-bhuta trở nên mát lạnh 


Bramhabhüta trở thành chính Brahma 
Dhammanudhamma-patipanna vị hiểu pháp hoàn toàn 


Upekkhaka xả 

Sata niém 

Затрајапа thức tinh 

Seyya dáng ca ngoi nhát 

Pakata biét chính xác 

Khema an tòan/ tên cái hồ ` 

Pasanna hân hoan 

Động từ 

Sunidheti (su+ni+dha) chôn (vùi) tốt (pp) sunihita 
Toseti (rt.tus) làm vui lóng 


Bandhati (badh) buộc 
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anayati (ani) mang (pp) anita 

Pavisati (ра+уіѕ) bước vào (pp) pavittha 
Sannipãtäpeti (caus.fr.sannipatati) hói hop 
Santappeti (sam+tapp) thỏa mãn 
Sampavãreti (sam+pa+var) cho nhiều thật nhiều 


Dadäti (rt.dad) cho (pp) dinna, datta 
Santi (pre.plu of atthi) сб 
Paññapeti (pa+ñap) tuyën bó 


ahareti (denom.fr ahara) án 

Samādahati (sam+ä+dhä) tàp trung/dinh (pp) samahita 
Anuyuñjati (anu+yuj) hứa hen/ tự từ bó (pp) anuyutta 
Nibbati (піг+уа) mát lanh (pp) nibbuta 
Siti-bhavati (siti-bhü) trở nén mát lanh (pp) siti-bhüta 
Patisamvedeti (pati+sam+vid) cảm giác/ thé nghiệm 
Patipajjati (pati+pad) theo sau (pp) patipanna 
Bhãsati (rt.bhas) nói (pre.p) bhásamana 
Vitakkayati (vi*takk) nghi/ xem xét/ phản ánh 
Abhinivajjeti (abhi+ni+vajj) tránh né 


Rakkhati (rakkh) giữ gìn/ chăm sóc 
Gáheti (caus.of ganhãtI) khiến đạt được/ chứng đắc 
Viviccati (vitvic) tách rời (ger) vivicca 


Upasampajjati (upa+sam+pad) đạt được (pp) upasam- 
panna (ger) upasampajja 

Vihàsim (aorist 1st per.sing.of viharati) tôi đã đào 

Otarati (ava?tar) đi vào (pp) otnna bao vây bởi 

Paññãyati (pa+ñ3) được biết 

Pakkamati (pa+kam) sắp đặt (pp) pakkänta 
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Assosi (rt.su, aorist 3rd per.sing) nghe 

Pivati (rt.pa) uóng (pp) pita (ger) pivitva 
Upadhareti (upatdhar) suy ra 

Sannitthahati (sam--ni--thà) quyết định 


Neti (nT) dán dắt 
Vissajjeti (vi*sajj) gói di/ tóng khi 
aha nói 


āharīyatu (opt.pass.3rd per.sing.fr. ä+har) có thé láy/ mang | 
Theneti (denom.fr.thena) ăn trộm 


Hoti (rt.hu) là (ger) hutva | 
Vaddhati (rt.vaddh) lón lén | 
Khipati (rt.khip) ném (pp) khitta 

Nigganhati (nirgah) khuát phuc (pp) niggahita 

Nibbatteti (ni+vatt) chứng đắc 

Patilabhati dat duoc (pp) patiladdha 

Avajjeti (8+vajj) — quan sát/ chuyển giao 

Atthãsi (aorist 3rd per.sing.of rt. tha) đứng/ là 

Pucchati (rt.pucch) hói (pp) puttha 


Vimamseti (desider.fr.man) điều tra, xem xét 
Patippassambhati (pati+pa+sambh) lún xuống/ làm dịu 
(pp) patippassaddha 


Adeti (&*dà) láy (ger) adaya 

Pasidati (pa+sad) hài lóng vói (pp) pasanna 
Bát bién tir 

Bho б ban/ nhìn đây 


Kho ; thật vậy 
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Atha kho rồi thì/ bởi vậy 
Aciram trước đó lâu rồi 
Sayam chính (mình) 

Hi chắc chắn 

Sãyam : buổi chiều 

Vài hình thức kết hợp 


Samvegappatta (samvegam patto) 

Pacceka-bodhi-fiana sự giác ngộ của đức Độc giác Phật 

Patiladdhañana (patiladdham ñanam yena so) VỊ đạt được 
tri kiên : | 

Vissajjetukāma (vissaj jetum Катей) mong gói di 

Pita-bhava (pitassa-bhavo) bi say 

Mitta-dhamma (mittassa dhamma) pháp lữ 

Abhaya-dakkhiià (abhayassa-dakkhiià) cho su binh an 

Sanghupatthaka (sanghassa upatthaka) gia nhập tăng già 

Hợp âm 

Dhammaññeva = dhammam eva = dhammam yeva 

Tadubhayam = tam ubhayam 

Aññassãnattiyä = aññassa апайтуа 

Nagaranti = nagaram iti 

&hariyatü'ti = ahartyatu iti 

Dhamma-vitakkafifieva = dhamma-vitakkam- eva 

Pānīyamādāya = paniyam adaya 

Ito'va = ito eva 

Seyyo'ti = seyyo iti 

puññapekkhana paninam = puñña-apekkhanam paninam 
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Vài cum tir 

Tena kho pana samayena lúc áy/ cùng thời 
Cárikam pakkãmi sắp đặt cho cuộc hành trình dài 
Vihàrena vihàram từ chùa này đến chùa kia 
Parivenena parivenam từ phòng này đến phòng nọ 


BÀI TẬP 35 


I. Dich ra tiếng Việt 

1. Eso nidhi sunihito, ajeyyo anugamiko (Kh 7) 

2. So bhagavã агаһа ceva arahattaya ca dhammam deseti 
(Ud 7) 


3. Itthannāmā bhante bhikkhuni ãbãdhin dukkhità 
bülhagilànà àyasmato Anandassa pãdesu sirasà vandati (А 
II 145) | 


4. Ye te bhikkhave bhikkhü kuhã thaddhã lapā ѕійрт un- 
nalà asamāhitā na me te bhikkhü mamaka (А П 26) - 


5. Tena kho pana samayena ayasmato Ratthapalassa ñã- 
ti-dasi ábhidosikam kummasam chaddetukamaá hoti (M II 62) 

6. Tena kho pana samayena Catumeyyaka Ѕакуа san- 
thagare sannipatità honti (M I 456) 

7. Piyankara-maätã yakkhini puttakam evam tosesi (S I 209) 

8. Tam rãga-päsena araññamiva kuñjaram bandhitvà 
anayissami (S T 124) 

9. Abbhutam vata bho samanassa mahiddhikatã mahanub- 
havata (S I 141) 
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10. Eso hi te bramhani bramhadevo nirupadhiko atide- 
va-putto. Akificano bhikkhu anañña-posī te so'dha pindaya 
gharam pavittho (S I 141) 

11. Kumbhila-bhayanti bhikkhave odarikattassetam 
adhivacanam (M I 146) 

12. Atha kho Dasamo gahapati Atthaka-nàgaro Pataliput- - 
take ca Vesalike ca bhikkhü sannipätäpetvä panitena khadani- 
yena bhojaniyena sahatthà santappesi sampaváresi (M I 353) 

13. Yajamãnäaram manussãnam puññapekkhäna paninam 
karotamopadhikam puññam saüghe dinnam mahapphalam 
(S 1233) x 
14. Ariya-sávako evam catunnam jhananam abhiceta- 
sikanam  dittha-dhammasukha-viharánam nikàma-labhi 
akiccha- lābhī akasira- labhi (M I 357) 

15. Tena kho pana samayena Käpilavatthavänam Sakyanam 
navam santhãgãrarm acira-kãrãpitam hoti (M I 353) 

16. Santi hi bhikkhave еке samana-bramhanä ekacca-sas- 


~T~—= 


satikà ekaccam sassatam lokam attànam ca paññãpenti (D I 17) 


17. So kho aham Aggivessana olarikam аһагат āhāretvā 
balam gahetvã vivicceva kamehi vivicca akusalehi dhamme- 
hi savitakkam savicaram vivekajam piti-sukham pathamam 
jhànam upasampajja vihasim (M I 247) 

18. Idha bhikkhave ekacco kula-putto saddhã agärasmã 
anagariyam pabbajito hoti *otinno' mhi јайуа jarà-maranena 
sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi upayase- 
hi, dukkhotinno dukkha-pareto, appeva nãma imassa kevalassa 
dukkhakkhandhassa anta-kiriyà pafifíayetha'ti (M I 192) 


19. Tena kho pana samayena sambahula bhikkhü Bhaga- 
vato civara-kammam karonti “nitthita-cTvaro Bhagava temä- 
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saccayena cárikam pakkamissat ti (M I 428) 


20. Assosi kho bhagavä dibbãya sota-dhatuyà visuddhaya 
atikkanta-mànusikaya Bhãradväja-gottassa bramhanassa 
Mägandiyena paribbajakena saddhim imam sallapam katam 
(M I 502) 


21. Katamo ca gahapatayo puggalo neva attantapo nāt- 
ta-paritapanànu-yogamanuyutto, yo anattantapo aparan- 
tapo dittheva dhamme nicchãto nibbuto siti-bhüto sukha- 
patisamvedi bramha-bhütena attana viharati? (M I 412) 


22. Dhammànudhamma-patipannassa bhikkhuno aya- 
manudhammo hoti veyyükaranaya —'dhammanudham- 
ma-patipanno' yanti. Bhasamano dhammañfñeva bhãsati no 
adhammam, vitakkayamano dhammavitakkaññeva vitakketi 
no adhamma-vitakkam. Tadubhayam ca abhinivajjetva up- 
ekkhako viharati sato sampajãno (Iti 81) 


23. Tesu eko pàniyatthàya арапіуа attano panryam rak- 
khamàno itarassa tumbato pivitvä sayam araññã nikkhamit- 
vã nahàyitvà іо, “atthi nu kho me kayadvaradihi ajja kiñci 
papam katanti upadharento thenetvà ратуаѕѕа pita-bhavam 
disvà samvegappatto hutvà ayam tanha vaddhamana mam 
apayesu khipissati, imam kilesam nigganhissami'ti рапуаѕ- 
sa thenetvà pitabhávam àarammanam katvà vipassanam 
vaddhetvà pacceka-bodhi-ñãnam ^ nibbattetva patilad- 
hafiánam ãvajjento atthasi (A IV 114) 

24. Atha nam Mahasatto ‘kim pana tvam samma mam 
attano atthāya bandhi udāhu afifiassanattiya'ti pucchitvä tena 
tasmim Кагапе ãrocite, ‘Кіп nu kho те ito va Cittakütam 
gantum seyyo udahu nagaran'ti vimamsanto *mayi nagaram 
gate luddaputto dhanam labhissati deviya dohalopatipassam- 
bhissati Sumukhassa mittadhammo pãkato bhavissati, tatha 
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mama ñana-balena Khemañca saram abhaya-dakkhinam 
katvà labhissámi, tasmà nagarameva gantum seyyo'ti san- 
nitthãnam katvä, luddam “amhe kajenadaya rañño santikam 
nehi, sace rãjã vissajjetukàmo bhavissati, vissajjessati'ti aha 
(JA IV 427) 


25. Tena kho pana samayena Baranasiyam Suppiyo ca up- 
äsako Suppiyä ca upasikà ubho pasanna honti dayakà karaka 
saüghupatthaka. Atha kho Suppiyà upasika aramam gant- 
và viharena vihãram parivenena parivenam upasankamitvà 
bhikkhü pucchati, *ko bhante gilano, kassa kim ahartyatü?'ti 
(Vin I 216). 
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BÀI 36 
CÜ PHÁP 


214. (i) mót cáu bao góm 2 phần: chủ từ và động từ. Chủ 
từ có thể là một danh từ, tĩnh từ, phân từ (bién cách) hay tiểu 
từ bất biến. Chúng nhất định phải hòa hợp giữa chủ từ và 
động từ. Chủ từ luôn được diễn đạt bằng cách thứ 1. Động 
từ phải luôn hòa hợp với chủ từ theo số và ngôi: so gacchati 
(nó di), te gacchanti (ho di), aham gacchàmi (tôi di), mayam 
gacchama (chüng tói di). 


(ii) nếu động từ là một tĩnh từ hay phân từ biến cách, phải 
hòa hợp với chủ từ về số, tánh và cách: so Bhagavä asamo 
(đức Phật là bậc độc tôn), Buddho loke uppamno (đức Phật 
xuât hiện ở đời). 

215. Chủ cách 


(i) chủ cách dùng để diễn tả gốc từ (hay hình thức nguyên 
mẫu của một danh từ): Buddho (nguyên mẫu là Buddha). 
Chủ cách dùng dé diễn tả chủ từ như đề cập trong lời giải 
thích mục 214 trước. 

(ii) hô cách chỉ dùng để diễn tả một số người nào đó: 
Bhikkhave (này các ty kheo). 


216. Đối cách 
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(i) đối cách dùng để diễn tả túc từ truc-tiép của một động 
từ hay của một phân từ năng động: Buddho dhammam dese- 
si, Buddho dhammam desitava (đức Phật thuyêt pháp). 

(ii) đối cách diễn tà ngay cả muc đích của hành động: 
puriso вата gato (người đàn ông vừa đi đên làng). 

Gii) đối cách diễn tà khỏang thời gian mà sự việc tồn tại 
và không gian kéo dài: satta me уаѕѕапі lohita-kumbhiyam 
vutthàni (tói sóng 7 nám trong bào thai) Ud 17. 


Abhà yojanam phutà ahosi (ánh sáng lan/tóa khóang một 
diim) (D.II 175). 

(iv) các động từ “зей” (nằm xuống), *titthati" (đứng), va- 
sati (ngu), sidati (chìm) và các từ ghép bởi tiếp đầu ngữ adhi, 
anu, ä và upa dùng đôi cách. 

Рарапіко kammantam adhitthãti (người chủ tiệm' điều 
hành công việc), maficam abhinisidati (nó ngôi trên một cái 
giường) Vin IV 46. Gharam ävasanto (trú trong nhà) S I 42. 
Saggam lokam upapajjati (nó tái sanh trong thê giới chư 
thiên) A I 9. 

(v) Tiếp đầu ngữ ‘айр? và ‘pati’ đứng như giới từ dùng 
cách thứ 5. 


(vi) các từ không biến cách như anto, tiro, abhito, pari- 
to, samantä, dhi, vina, antara, uddissa, upanidhãya, paticca, 
ñgamma, ärabbha và các từ tương tự dùng với cách thứ 
5: Anto рашат (trong làng) (D “II 273). Tiro pabbatam 
(bên kia núi) (А II 290). Uyyãna-bhũmim abhito (bởi khu 
rừng) (V V 59). Parito gamam (quanh làng) (Kacc). Sa- 
manta Vesalim (quanh Vesali) (D II 98). Dhi brãmhanassa 
hantáram (xấu hỗ cho vị ấy người giết Bà la môn)! Vinã 
(xem bài 14 mục 52). 6 
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Antara ca Nãlandam antarã ca Rajagaham (giữa Nalanda 
và Rajagaha) (D I 1). Bhagavantam uddissa (tuóng thuát 
của đức Phật) (M III 238). Himavantam pabbata-rajam 
upanidhaya (sánh với núi Himalayas) (M HI 177). Na ca 
Pũranam Kassapam sävakã upanissãya viharanti (và các vị 
đệ tử không sống dựa vào Pürana Kassapa) (M II 3). Pasana- 
pitthim missãya (trên đỉnh núi) (J I 167). Savatthim nissaya 
(gần Savatthi), Rãjãnam nissaya (dua vào vua) J 1140). Anu- 
kampam upãdãya (bên ngoài/ thương hại) (D I204). Kãlam 
ca samayam ca upādāya (theo thời gian và sự tiện lợi) (D I 
205). Manussalokam upãdãya (sánh với thé giới lòai người) 
(PVA 268). Cakkhum ca paticca rüpe (do mắt và sắc) (M I 
259). Kimagamma kim arabbha (dựa vào cái gì) (D I 13). 


(vii) các động từ *agghati, arahati' và *patibhati' dùng với 
cách thứ 5: kalam nãgghati solasim (không xứng dáng 1/16) 
(It 19). Na so kãsãvam arahati (vị ду không xứng dáng đắp y 
tỳ kheo) (Dh 9). Patibháti mam Bhagava (bạch đức Thé Tôn, 
điều ấy được tiết lộ cho:con) (S I 189). Cách thứ 4 số Ít của 
các danh từ 'dassana' và *yàcana' dùng cách thứ 2: Bhaga- 
vantam dassanäya (do cái thấy của đức Phát) (Ud 1). Akalo 
dàni Tathágatam yãcanäya (không phải thời để hỏi đức Thế 
Tôn) (D II 115). 

(viii) đối cách số ít của các danh từ trung tánh được dùng 
như trạng từ : Sukham supati (nó ngủ một cách sung sướng) 
(A IV 150). Caranti visame samam (họ bước đều trên đoạn 
đường gập génh) (S I 4). 

Túc từ cùng góc 

Có hai loại túc từ cùng gốc: một hình thành từ cùng gốc 
với động từ và cái còn lại hình thành từ động từ khác nhưng 
có cùng nghĩa: Idam pure cittam acari cãrikam (trước tâm 
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này dà buóng lung) (Dh 326). Gahapati jañgha-viharam 
anucañkamamano (vị gia chủ bước lên xuống và đi quanh 
bằng chân) (M I 359). Vài động từ dùng 2 túc từ (xem bài 
31, mục 167). 


217. Sở dụng cách. 


(1) $0. dung cách diễn đạt hành động được thi hành với y 
nghia bởi, với, ngang qua: cakkhuna rüpam disvà (tháy sác 
bằng mát) (D I 89). Yanena gantva (di băng xe) (D I 89). Tác 
nhân của một hành động diễn đạt câu trúc thụ động thì dùng 
sử dụng cách: vuttam hetam Bhagavata (điều này được dạy 
bởi đức Thế Tôn) (t1). —— 

Gi) phân từ bát bién ‘saha, saddhim, vina, aññatra” và 
các tĩnh từ ‘sama, ѕайіѕа’ và các chữ tương tự dùng sử dụng 
cách. Bhikkhu-saüghena saddhim (cùng với chu Tăng) (DI 
1). Isidásiya saha na vaccham (tôi sẽ không sống với Isida- 
si) (Th II 414). Vina dandena (không dùng gậy) (Vin II 132). 
Aññatra Tathagatena (thiếu đức Thé Tôn) (DhA III 80). Ragena 
samo aggi nàma natthi (khóng có lira tham) (DhA III 261) 


(iii) các chữ diễn đạt sự thiếu sót thì dùng Sở dụng cách: 
akkhinã капо (mù một mát) (Касс 339). Padena khañjo (qué 
một chân) (PugA 227). 


(iv) tên gia đình dùng cách thứ 3: Bhagavä, marisa khatti- 
yo jatiya... gottena Gotamo (Bach Thé Tôn, Ngài là vi Chién 
tháng bói giai cáp và Cü dàm do dóng ho) (D III 51). 


(v) chi và phuong huóng cüng dùng cách thứ 3: uttarena 
Kapivanto (thành phố Kapivanta năm ở phương Bắc) (D II 
201). Yena Uttarakurü rammã (nằm ở thành phố đẹp tên Ut- 
tara-Kuru) (D II 199). 


(vi) Các chữ diễn tả phương hướng dùng sử-dụng cách đi 
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theo bởi danh từ đối cách: Uttarena Setavyam (phương bác 
cüa Setavya) (D II 316). 


(vii) phương tiện xe có, dùng sử dụng cách: yanena gant- 
và (du lịch băng xe ngựa) (D I 39). 


(viii) những chữ atttyati, harãyatl, jigucchati và các chữ 
tương tự dùng với các danh từ ở sử dung cách: iddhi-pati- 
hãriyena айтуаті haráyami jigucchãmi (tôi ghê tóm, ghét bỏ 
và хаи hó ngạc nhiên về sự biểu lộ) (D I 214). 

(ix) trong suốt thời gian, cái gì xảy ra được dùng sử 
dụng cách: Тепа samayena Buddho Bhagavà Nerafijaráyam 
viharati... (trong suôt thời gian mà đức Phật ngu gân sông 
Nerañjar3) (Vin I 1). с 

(x) dé diễn tà “thời gian thích hợp”, sử dung cách được dùng: 
Каіепа Dhamma-savanam (nghe pháp đúng thói) (Kh 3). 

(xi) các từ diễn đạt tình huống ưu thé dùng sử dung cách: 
Mãsena pubbe (trước một tháng) (Kaccäyana). 

(xii) từ *attho' dùng sử dụng cách: Puññena attho may- 
ham na vijjati (tôi không muôn phước đức) (Sn 431). 

(xiii) số ít, sử dung cách của 'attan' dùng theo chủ cách: 
Attan8' va attãnam samannati (Vin D. 

(xiv) hình dung từ được đặt ở sử dụng cách: Paribbaja- 
kam tidandena addakkhi (vi ây thay vi ân sĩ trang bị băng giá 
3 chân) (Kaccäyana). 

(xv) hạt giống được gieo xuống nên dùng sử dụng cách: 
Tilehi vapati (nó vải mé) (Kaccayana). 

(xvi) “tại giá cả nào dó' diễn tả sử dung cách: satena kĩto 
đãso (người nô lệ đã mua với giá 100) (JA I 64). 
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(xvii) tác nhân của hành dóng dién tà bói các phán tü 
ѕакка, labbhã và các từ tương tự dùng sử dụng cách: na hi 
ѕакка supantena koci attho pãpunitum (người hay ngủ thì không 
thể thành đạt việc lớn lao) (Sn A 338). Na labbhà tayã-pababba- 
jitum (bạn không thê gia nhập Tăng đòan) (ЈАТ 64). 

218. Chi dinh cách 

(i) Chi dinh cách diễn tả người hay vật mà người hay vật 
áy được tiếp nhận, vật йу có liên quan và đối với ai đó vật ау 
được làm. VD: ügantukassa dãnam deti (vị ây mời thức ăn 
cho vị khách) (A III 41). 

(ii) các động từ 'silãghate, hanute, sapati, kujhati, dub- 
_bhati, aparajjhati, patissunati, āroceti, pativedayati” và các từ 
‘alam, пато, sotthi" va svãgatam dùng chỉ định cách: 

Buddhassa silãghate (vi ấy tán thán đức Phát) (Kacc 327) 

Hanute mayham eva (nó giáu tói) (Kacc 327) 

Mayham sapate (nó sỉ và tôi) (acc 330) 

Mã ca kujjhittha kujjhatam (cơn thịnh nộ không thé 
chóng lai báng con thinh nó khác) (S 1I 240) 

Каја Ajãtasattu adubbhantassa dubbhati (vua Ajatasattu 
thù địch với người không đáng thù địch) (S 185). 

Kim pana te Ambattha Sakyà aprajjhum (gì vậy Am- 
battha, có phải đức Thích Ca phat ban?) (D I 91). 

Bhikkhü Bhagavato paccassosum (các ty kheo tán thành 
lời dạy của đức Phát) (M I 1). 

Bhagavato kalam arocesi (vi ây thưa đức Phật về thời gian) 

Pativedayami kho te maharaja (thua dai vuong tói làm 
cho ông rõ biết) (S I 101). x 
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Alam antaräyäya (nó đủ mạnh dé trở thành chướng ngại) 
(M1130) 


Alam te vippatisáràya (ban nên án пап) (Vin II 250) 
Namo tassa Bhagavato (mong sv kính lé cüa tói đến đức Phát)! 
Sotthi bhavissati rañño (vua sẽ di bình an) (D I 96) 


Svagatam bhante bhagavato (Bach đức Thé tón, chüng 
con chào Ngài) (D I 179). 


(ii) túc từ gián tiếp đặt ở chi định cách. Kulaputtassa 
Bhagavà anupubbi-katham kathesi (đức Phật đã nói chuyện 
với chàng thanh niên). 

Các động từ diễn tả cảm giác hân hoan, giận dit hay ganh 
ty, dùng chỉ định cách. 

219. Xuất xứ cách 

(i) xuất xứ cách trả lời câu hỏi “từ đâu và từ cái 017° Nó 
chỉ rõ quan diém ngăn cách: 

So Ѕиррӣгака раккаті (vị ấy xuất phát từ ro 
(Ud 17) 

So agárasmà anagäriyam pabbaji (vi &y xuát gia) 

Kacchehi sedà muccanti muccanti (mô | hôi roi xuóng tir 
nách) (It 76) 

Avijjà-paccaya saükhara (do vô minh các hành khói lên) 

(ii) xuất xứ cách diễn tà sự việc bị kiềm ché và từ người 
hiểu ngâm: Sano bhojanà vàrenti sükare (các con chó ra khói 
máng heo) (S I 176) 

Upajjhaya antaradhayati sisso (hoc sinh trón hoc) (Kac- 
cayana) 
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(iii) tĩnh từ so sánh dùng xuất xứ cách: Silam eva sutã 
seyyo (đạo hạnh cao hơn kiên thức) (J A III 194) 


Ayam eva tato mahantataro kataggaho (dày là cuóc tháng 
dem lai su vinh quang hon cái truóc) (M III 178) 


(iv) phân từ “uddham' (ở trên), adho (ở dưới), ага, araka 
(xa), oram (ở trong), vina (không có), yava, á (xa như), рига 
(trước), aññatra (ngoại trừ), param (sau) dùng cách thứ 5. 


Uddham pãda-talã adho kesa-matthaka (từ dưới lòng bàn 
chân lên tới đỉnh đâu) (D II 203) 


Ārā te ãsavakkhayä (chúng thoát ly khỏi tham ái) (Dh 
253) 


Атака вайрһатһа (ly chúng) (Vin II 239) 
Oram vassa-satà pi miyati (trong vòng 100 năm con 
người chêt) (Sn 804) 
А bramha-lokä (xa như thé giới Phạm thiên) (Kuhn KS 23) 
Yäva bramha-lokà (xa như thé giới Phạm thiên) (Vin I 12) 
Рига атша (trước bình minh) (Vin IV 17) 
š Kim afifiatra айаѕѕапӣ (gì nữa ngoai trr từ khi không 
Шау) (S I 29) 
Param marana (sau khi chét) (S I 94). 
(v) các động tit *pabhavati', phân từ ‘saha’ và các phân từ 
*sutam, patiggahitam' dùng cách thứ 5. 
Upadhi-nidānā pabhavanti dukkhã (binh. khởi lên là do 
Upadhis, bịnh bắt nguôn từ Upadhis) (Sn 364) 


Saha parinibbanäa Bhagavato (vào lúc đức Thế Tôn nhập 
diệt) (D II 157) = 


| 


š 
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Saha vacanà ca pana Bhagavato (sớm như đức Thé Tôn 
đạy điêu đó) (Ud 16) 

Sammukha'va sutam sammukhã patiggahitam samaņas- 
sa Gotamassa (từ chính đức Thé Tôn tôi có nghe và ghi nhớ) 
(M III 207) 

(vi) hinh thức xuất xứ cách của 'sa-hattha" được dùng 
vào cách thứ 3: Sahatth3 santappesi (nó với bàn tay của mình 
phục vụ và làm đẹp các thay tỳ kheo) (M I 353). 

220. Sở thuộc cách 

(1) sở thuộc cách trả 101 câu hỏi “của аг: 

Anathapindikassa arame (trong rừng của Anathapindika) 
(511) 

(ii) hành động được biểu hiện bởi quá khứ phán từ thụ 
động hay danh động từ được diễn tả bởi Sở thuộc cách: 

Yãvadeva anatthäya ñattam balassa jayati (điều gì được 
- biết bởi kẻ ngu thi đạo đức bị tôn hai) (Dh 72) 

Kalyanamittassetam Meghiya bhikkhuno pàtikankham 
(điêu được mong đợi, này Meghiya, bởi vi ty kheo làm ban 
với những người có giới đức) (Ud 36) 

(iii) các tĩnh từ ‘kusala, kovida, kevalin, sadisa' dùng sở 
thuộc cách j 

Kusala hacca-gitassa (thóng thao trong múa hát) (Kaccayana) 

Dhammassa akovidà (không thiện xảo trong chánh pháp) 
(SI162) 


Maggãmagsassa kovidà (khéo biết các con đường chánh 
và tà) (Sn 627) 
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Bramhacariyassa kevalt (hòan hảo đời sống Phạm hạnh) 
(АП 23) 


Sadiso те na vijjati (khóng ai ngang bằng với ta) (Vin I 8) 

(iv) các danh từ chi hành động hay tĩnh từ tận cùng bằng 
đuôi —aka, -ävin, -in và —tar) dùng cách thứ 6: 

Ariyánam upavādakā (những người nhạo báng các vi 
thánh) (M I 1) 

Ariyãnam adassävĩ (không thấy các bậc thánh) (M I 1) 

Labhi annassa pãnassa (người nhận được thức ăn và 
uóng) (S I 95) | 

Kilamathassa bhàgi (tỏ ra dau khó) (S II 265) 

Yaññassa yäJetã (người thực hiện tế tự) (D I 143) 

* các danh từ hình thành bằng hậu tó —tar cũng dùng cách 
thứ 2 (xem bài 23 mục 95) 

(v) các động từ như pürati, dussati, apamaññati, tassati, 
bhãyatï dùng cách thứ 6: | 

Pürati bãlo pápassa (người ngu làm đầy điều ác) (Dh 121) 

Yo appadutthassa narassa dussati (hai nguói khóng ác 
tâm) (Dh 125) 

Mãpamaññetha puññassa (không chê khinh điều thiện) 
(Dh 122) 


Sabbe tasanti dandassa: sabbe bhayanti maccuno (moi 
nguói sg hinh phat, moi nguoi sg të vong) (Dh 129) 

(vi) các danh từ chi hành động (danh tü trừu tượng 
hình thành từ cán động từ) dùng cách thứ 6: Sabba-pãpassa 
akaranam (không làm các điêu ác) (Dh 189) 


THÍCH NỮ TINH VÂN dich | 265 


Evametam puránanam sahayanam ahu sahgamo (nhu 
vậy là buói họp với các bạn cü) (S I 60) 


Tanhãnam khayam (ái diệt) (M I 6) 
(vii) các từ biểu thị đo lường dùng cách thứ 6: 
Hirañña-suvannassa puñjam (thoi vàng) (M II 63) 


(viii) các từ biểu thị phạm vi và diễn tả cung cách dùng 
cách thứ 6: Các từ như “апќагӣ, antarena, sammukhä, santike, 
accayena, avidüre' dùng cách thứ 6: 


Uttaram nagarassa (phía Bác thành phó) (D II 160) 
Pacinato Rãjagahassa (phía Đông của Rãjagaha) (D II 263) 
Puratthimato nagarassa (phía Đông của thành phó) (D II 161) 
Antarena yamaka-salanam (giữa 2 cây sa la) (D II 137) 
Antara satthinam (giữa đùi) (Vin II 161) 


Tassa me saíghassa sammukha sutam (tôi nghe từ liêu 
chư Tăng) (D II 124) 


Santike maranam tava (cái chết kë bạn) (Sn 426) 

Mamaccayena (sau cái chét cüa tói) (D II 154) 

Tassã rattiyà accayena (cuói dém dó) (D II 27) 

Tinnam masanam accayena (3 tháng sa ngà) 

Bhagavato avidüre (khóng xa tir đức Thé Tôn) (S I 18) 

Tòan sự thu lượm của một phần nào đó được nêu, dùng 
cách thứ 6: 

Tinnam kammänam mano-kammam savaj jjataram (trong 
3 nghiép, hành dóng cüa y là dáng trách nhát) (M 1 373) 
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Kim sippanam aggam (nghë nào là nghë cao nhát?) (Ud 31) 

Catuddasi pancadasi atthami ca pakkhassa (ngày 14, 15 
và mùng 8 của nửa tháng) (M I 20) 

Telassa yavadattham pivitva (nó uóng dàu nhiều như có 
thé) (Ud 14) 

Kati jãgaratam suttā (bao nhiêu người tinh dang më?) (S I3) 

Etesam gandha-jãtãnam sila-gandho anuttaro (trong só 


các müi huong này, müi huong cüa giói hanh là cao thuong 
nhát) (Dh 55) 


(ix) cả chủ từ và phân từ kháng định mệnh đề được đặt 
vào cách thứ 6. Cấu trúc này dùng với cách thứ 6. (xem bài 
23 mục 96). 


221. Định sở cách 

(i) định sở cách trả lời câu hỏi “© đâu và khi nào?': 

Bhikkhũ abbhokàse cañkamanti (chư Tăng kinh hành 
ngòai trời) (Ud 7) 

Bhagavã Anãthapindikassa arame viharati (đức Thế Tôn 
ngụ tại vườn ông Anäthapindika) (S I 1) 

Mam eva tasmim samaye anusasareyyätha (trường hợp 
nào bạn gọi tôi) (S I 219) 

Ayam hi devaputto pubbe manussa-bhüto samäno (đứa 
con của vị thiên thân ngày trước là một hữu tình) (S I 232) 

(i) túc từ của sự nghi ngo, sợ hãi, yêu thương, hân hoan, 
thuyết phục, cung kính, đồng cảm, xót thương, từ bi và gây 


khổ hay lảm hại diễn tá định sở cách: Buddhe kankhati (nó 
nghi ngờ về đức Thế Tôn) (M I 101) 


nem 


| 
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Siho'va saddesu asantasanto (khóng tháy sg tiéng su tir) 
(Sn 71) 


Rüpe sneham na kubbaye (mót nguói khóng dam mé sác) 
(Sn 94) 


Buddhe pasanno (đặt lòng tin vào đức Phật) (S I 35) 
Saüghe ca tibbagaravo (hét lóng cung kính Táng) (S I 35) 
АШЫМ me tumhesu anukampä (tôi hiểu ban) (M I 12) 
Yo... adandesu dussati (ai làm vó hai) (Dh 137) 

(iii) định sở cách dùng để diễn tả túc từ xúc chạm, chiếm 
đoạt, gây khó, xúc pham và khát ái: 

Ghatikàro... Jotipalam kesesu parāmasitvā (Ghafikãra rë 
đầu Jotipala) (M II 47) 

Coram cülaya ganhitvã (dùng mũi nhọn bắt trộm) (DhA I 294) 

Chabbaggiyà bhikkhü gàvinam visanesu pi ganhanti (6 
nhà ngoai dao bát bó bàng sừng chúng) (Vin I 191) 

Nam settht sise cumbitva (bậc dao sư hôn trên dàu nó) 
(DhA I 190) 

Tassa so alagaddo hatthe và bãhãya vã aññatarasmim vã 
angapaccange daseyya (rán nuóc có thé cán nó trén tay hay 
cánh tay hay thân phần khác của thân) (M I 133) 

Pacceka-buddhe aparajjhitvä (phạm tội với Độc Giác 
Phật) (PVA 263) 

Puttesu dãresu са уа apekhã (thương con và dâu) (Sn 39) 

(iv) 'ở giữa hay trong số” dùng với cách thứ 7: Evam 
nindà-pasamsasu na samiñjanti pandita (người trí sẽ không 
dao động giữa khen và chê) (Dh 81) 
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Danto- settho manussesu (tó nhát trong loài nguói là 
người thuân hóa) (Dh 321) 

(v) người học hay giữ gin giới luật, điều trị/nghiên cứu, 
hành xử đỗi với ai, thiện хао trong cái gì đó hoặc sa sút vê 
vấn đề gì đó dùng Định sở cách). 

Bhagavati bramhacariyam carissami (tôi sẽ sống Phạm 
hạnh dưới sự chỉ dạy của đức Thé Tôn) (M I 426) 

Katham mayam bhante Tathagatassa sarire райрајјата 
(thé nào chüng ta có thé điều trị phần còn lại của bậc toan 
hảo?) (D II 141) 

Dvisu bhikkhave samma patipajjamàno pandito... ba- 
hum puññam pasavati (người trí cu xử chon chánh đôi với 2 
đẳng sanh thành được nhiêu phước đức) (A I 90) 

Sattesu vippatipajjanti (họ hành xử một cách sai lạc абі 
với lòai hữu tinh) (S I 74) | 

Kusalo vinaya tantissare (có phải bạn thiện xảo trong âm 
điệu âm nhạc?) (Vin I 191) 

Suddhãvãsesu devesu antarahito ( biễn mất từ chư thiên 
cõi thanh tịnh) (S I 26) 


(vi) mệnh đề cũng diễn tả bởi cách thứ 7: 
omasa-vàde pãcittiyam (lời độc ác phải chuốc láy tội) 
(Vin IV 6) 
(vii) diễn tả ý nghĩa “liên hệ, xem nhu, cung kính ai..." 
dùng cách thứ 7: 
i Pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi (sác 
khói lên trong tôi liên hé dén sự việc mà không nghe bởi tôi 
trước đó) (S II 7) 


tage 
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(viii) chi khi trong trường hợp sở thuộc cách cũng ở đây, 
cả chủ từ và phân từ đều đặt ở Định sở cách. Câu trúc này goi 
là Định sở cách. Xem bài 23 mục 97. 


Parinibbute Bhagavati (khi đức Thế Tôn nhập diệt) 


Acira-pakkantesu...jatilesu (không lâu sau các vị án sĩ 
với đầu bën tóc đã đi) (S I 78) 


Bhagavatä olàrike nimitte kayiramäne (ngay khi đức Thế 
Tôn chấm một điểm chấm như vậy) (Ud 65) 


Sariputtassa vanne bhaññamane (khi tôn già Xá lợi Phất 
thôt lên lời tán thán) (S I ó4). 


Tinh từ 


222. (i) như đã nói, tĩnh từ phải hòa hợp với i danh từ mà 
nó bó nghĩa/ diễn đạt hay được hiểu theo tánh, số và cách: 


2 pãpakã akusalà dhammà uppajjanti (trang thái đê tiện và 
bát thiện khói lên trong tâm) (A I 14) 


(ii) các tĩnh t được dùng nhu danh từ và lấy chữ tán cùng 
như danh từ: Samväsena kho maharaja silam veditabbam, 
{айса kho pafifiavata no duppaññena (bằng cách sống chung 
VỚI người chúng ta học được giới đức của vi ấy và điều này 
chỉ đúng nêu như vị áy là người có tu tập không phải người 
thiếu tu tập) (S I 78) 

(iii) các tĩnh từ số thứ tự khác với số thường (xem bài 30, 
mục 151) 

Danh từ liên hệ với tĩnh từ cấp so sánh đặt ở cách thứ 5: 
Mãnusakehi kāmehi dibba kama abhikkantatara panitatara 
ca (lạc cói trời thù tháng hơn lạc cõi người) (M I 505) 


(iv) tĩnh từ cấp so sánh nhất đùng với danh từ cách thứ 6 
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hay cách thứ 7: virāgo settho dhammanam (vô tham là trang 
thái tinh thân tôt nhât) (Dh 27) 


Danto settho manussesu (nguòi thuàn thuc là nguòi tốt 
nhất) (Dh I 321). 


Đại từ 


223. (i) đại từ ngôi thứ 3 là ta(d) bién cách theo 3 tánh. 
Thông thường nó xuất hiện tron g câu như một tĩnh từ bó ng- 
hĩa cho danh từ mà nó liên hệ đến: 


so bhikkhu jahàti ora-päram (vi tỳ kheo kia xả bỏ các 
ranh giới cá ở đây và ban) (Sn 1). 


Dai tir ngói thw 1 cüng có 3 tánh: Kasma mam amma ro- 
dasi (tvau) (me, sao me sáu muón con) (Th I 44) 


- Te (bói/ tới bạn), me (bở/ tới tôi), vo (ban) (chúng tôi) và 
no o (орар tôi) là các từ ghép sau và luôn thay thế sau một từ: 


Puttà matthi (puttà me atthi) (các con là con cüa tói) (Dh 6) 
Amantayámi vo (tôi có vũ ban) (D II 156) 


(ii) đại từ liên hệ ya(d) hóa vói cái ó truóc vé só và tánh. 
Cách cüa nó dugc quyét dinh bói các phàn khác trong cáu: 


Ye asava saükilesika, pahinà te Tathagatassa (các lậu 
hoặc làm uë nhiễm đã được đức Thé Tôn trừ khử) (M I 464) 

(So) yena saủgho attamano hoti tam karomi'ti aha (vị ấy 
nói, “tôi sẽ làm cái tôi có thé dé hài lòng Tăng chúng”) M I 443. 

Ya imasmim janapade janapada-kalyäni, tam icchami 
(tôi mong người dàn bà đẹp nhật trong quận này). 

(iii) khi đại từ quan hệ *ya(d)" được lập lại, nó diễn tả ý 
nghĩa ‘båt cứ ai’ hay “bất cứ cái gì” và dai từ tương liên cũng 
được lập lại: So yena yena icchati tena tena gacchati, yattha 
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ж. 


yattha icchati tattha tattha titthati (bát kỳ đâu nó thích đi, nó 
đi và bát kỳ đâu nó thích đứng, nó đứng) (S П 271). 


(iv) đôi khi đại từ quan hệ đi theo bởi đại từ bất định dé 
diễn tả ý nghĩa “bất cứ ai, bát cứ cái gì và °: Yo hi koci bhik- 
khave ime satipatthãne evam bhãveyya satta vassani (ai, này 
các thầy nên tu tập bón niệm xứ này trong 7 năm...) (N 163) 


Yam kifici sithilam kammam (hành dóng buóng lung 
nào) (Dh 312) 


Yassa kassaci bhikkhuno ime pafica ceto-khilà pahinà 
(do gi này ty kheo 5 hinh thức không thích hop cüa tám bi 
tông khứ) (M I 103). 


(v) thinh thoáng dai tir quan hệ di theo bởi một dai từ nghi 
vấn với phân từ ‘vā’: Yo vã ko vã (bát cứ ai). 

(vi) đại từ quan hệ đi theo bởi một đại từ chỉ định diễn 
tả ý nghĩa “bất cứ cái ві’ hay “bất cứ cái nào? và khi phân từ 
“và” theo sau chúng, nó diễn đạt ý nghĩa “cái này/ cái kia' 
hay *binh thuóng'. Yo và so và yakkho (mót Yakkha binh 
thường) (S I 160). 


(vii) có 3 loại dai từ chỉ định tên là ta(d), eta(d) và idaum. 
Chúng được dùng trong câu cả trong đại từ thuần túy và tĩnh 
từ đại từ. 

Thông thường chúng ta gặp trong đoạn văn các cầu trúc 
so aham, so tvam, ayamaham, eso'ham, tam mam, tassa 
mayham. Trong các cụm từ như vậy, đại từ có trước diễn 
tả ý nghĩa “đã nói đến trước йау”. Như vậy “so aham’ nghĩa 
là 'tôi đã đề cập như trước đó': so aham vicarissami рата 
ратат пара nagam (tôi hiểu giáo lý như đã đề cập trước đó, 
bây giờ sẽ đi từ làng đến làng, từ thành đến thành (hay từ núi 
đến núi) (S I 215). 


272 


PÁLI CĂN BÁN 


(viii) dói khi dai tü *eta(d) hay ‘idam’ di trước bởi *ta(d) 
dién tá ý nghĩa đại từ nói tiếp : ‘so eso” hay “so ayam” (điều 
này rất người). 

(ix) trong vài nơi 'eta(d) diễn tả ý nghĩa ‘ð йб’ trong khi 

*tad' hay ‘idam’ diễn tả ý nghĩa “© đây”: so dãrako gacchati 
(đứa bé trai di đến đó). Eso (ayam) dãrako agacchati (đứa bé 
trai đi đến đây). 


(x) đại từ chỉ định cho ý nghĩa “vài hay sai khác’: 


tam tam kãranam àágamma (liên quan đến cái này/cái kia 
(nhân khác nhau) (DhA I 1). 

Động tir 

224. (i) trong Pali có 6 thì và 3 mood. Các thi góm hién 
tai, quá khi, quá khứ không hòan thành, quá khứ hòan thành, 
vị lai và điều kiện. Các mood gồm lối trình bày, mệnh lệnh 
và khả năng cách. Cũng có mệnh lệnh vị lai rất hiểm gặp ở 
trong chính mệnh lệnh. 


(ii) lối trình bày diễn đạt 3 loại câu có tên: xác định, phủ 
định và thê hỏi. Khi dùng phủ định hay nghi vẫn, ы düng 
trợ động từ nhu trong tiếng Anh. Dùng phân từ ‘па’, trong 
câu lập tức đổi thành phủ định. Bằng cách nhân mạnh từ 
(trong đàm thoại) hay bằng cách dùng đại từ nghi vẫn hay 
trạng từ, lối diễn tả trở thành nghi vân. 


Xác định : bhagava Sävatthiyam viharati (đức Phật trú 
tại Savatthi) 

Phủ định : so pathavim na maññati (vị áy không tưởng 
ra đât) (M I3) 

Nghi vấn : kàya-dandan'ti Tapassi vadesi (có phải ban 
nói vé 'tà thán', Tapassi)? (M I 372). > 
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Santi te evarüpa abàdhà (có phái ban suy đổi như уду?) 
(Vin I 72). 


Ko pana bhante hetu (gi là nhân, thưa ngài?) 


Api nu nam bramhanà mante vãceyyum vã na và (có phải 
các vị bà la môn day vị ấy các bài kệ của họ phải không?) 


Kattha'dani so Bhagavä viharati (bây giờ đức Phát dang 
trú ở đâu?) 

(iii) trong Pali thi hién tai tuong duong với thì hiện tai, 
hiện tại tiếp diễn và hiện tại lịch sử trong tiếng Anh. 


Thì hiện tại : sadiso me na vijjati (không có như 
tôi) (VinI 7) 


Hiện tại tiếp diễn : gacchàmi Kãsinam puram (tôi sẽ di 
tới thành phó Kasi) (Vin I 7) 


(iv) thì hiện tại cũng diễn tả sự kiện tòn tại: na hi vere- 
na verani sammantidha kudãcanam (sân không bao giờ làm 
lắng diu bởi sân hận) (Dh 53.5 


(v) ngay cà quá khứ gàn và vi lai gần cũng diễn tả bởi thì 
hiện tại biểu thị: 


Gambhiram bhasati vàcam (bạn vừa nói một từ với ý ng- 
hĩa sâu sắc) (S I 35) 


Kayassa bheda duppañño nirayam so upapajjat (tai su 
suy đổi vé thân nguói ngu sé di tói trang thái khó dau) (Dh 
140) (điều này đề cập đến con người nhiều hơn đề cập đến 
cải chết). 


(v mặc dù có 3 loại thì đề cập đến quá khứ nhưng 
quá khứ đơn thường được dùng hơn tất cả. Quá khứ chưa 
hòan thành thường ít dùng. Quá khứ hòan thành (parokkha) 
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khóng tháy xuất hiện trong văn chương Pàli ngoại trừ động 
từ 'babhùva' trong văn thơ: Tatthappanado tumulo babhüva 
(một tiếng ồn đã vang lên) J VI282) 

(vii) các hình thức “аһа, àhu' và “апи” thường được 
thấy, chúng được dé cập bởi các nhà văn phạm có Pali như 
các hình thức quá khử. Kinh điển Pali sau này thường được 
dùng với các hình thức quá khứ hòan thành. 

(viii) thì vị lai nói chung dién đạt một hành động được 
thi hành gần đúng thời. Nó củng được dùng với ý nghĩa “có 
thể” hay “phải”. Ayam mahesakkhäya devatäya adhiggahito 
bhavissati (cây này có thế lực bởi lực ché ngự) (DhA I 3). 


(ix) mệnh lệnh được dùng để diễn tả một mệnh lệnh, паі, 
xin, càu khan, nguyên rua, yêu сап và mong đợi (doc bài 6, 
muc 18). 


(x) khà náng cách dién tà y nghia hy vong, càu khán, 
mong muốn, khả năng điều kiện, chấp thuận có thé... (doc 
bài 7, muc 23). 

(xi) điều kiện cách dùng để diễn đạt điều kiện quá khứ, 
ngụ ý nói điều không thể, giả sử, trái ngược sự kiện. Nó được 
dùng cả trong mệnh đề điều kiện và câu điều kiện (Pali gram- 
mar by H.H.Tilbe) (xem bài 27). 


Phân từ 


225. (j) phân từ gồm có 2 loại, biến cách và không biến 
cách. Danh động tù là từ không biến cách và một số nhà văn 
phạm cũng gọi là quá khứ phân từ không biến cách. Tất cả 
các phân từ khác biến cách. Chúng bao gồm hiện tại phân 
từ, quá khứ phân từ biến cách và danh động từ hay phân từ 
tương lai thụ động. 
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Các phân từ có bién cách thi hiện tại, quá khứ hay tương 
lai là bản chất của tinh từ và có nhiều bién tế về tánh, sô và 
cách trong danh từ mà chúng đề cập. Các phân từ quá khứ 
và danh động từ cũng dùng trong câu một cách khẳng định. 
Phân từ hiện tại trong Pali tương đương với tiếng Anh tận 
cùng bằng ‘ing’. Dịch sang tiếng Anh có thể dùng chữ “trong 
khi". Đôi khi hiện tại phán từ được dùng như danh từ và được 
dich bắt đầu với “vị nào mà/ cái gì mà’. 


So dibbena cakkhunà ... satte passati cavamãne upa- 
рајјатапе (vi ау với thiên nhãn... thây chúng sanh có người 
đoạn diệt ở đây và sanh khởi ở kia) (M I 359). 


(i) hiện tại phân từ cũng dùng với nghĩa của một động từ 
có khả năng và khi dịch sang tiếng Anh, liên từ °if? sẽ bắt đầu 
mệnh đề. Idha panekacco gilãno labhanto sappāyāni bho- 
janàni no alabhanto.. . ущ Шай tamhā äbãdhã (có binh пһап 
йтос binh phuc lai, néu vi ду ап kiéng... mà së khóng néu vi 
ấy không chịu kiêng cử) (Pug 20). 


(11) quá khứ phân từ cà năng động và thụ động, tách khỏi 
hành động như một phân từ quá khứ thật, thường chỉ phần 
nào đó của động từ quá khứ (hoặc quá khứ đơn, quá khứ 
hóan thành và không hóan thành) hợp với chủ ti trong câu 
(hay mệnh đề) theo tánh, số và cách. ze là cóng dung vi 

. ngữ của các phân từ quá khứ. 


(iv) đôi khi động từ “hoti, ahosi, hessati, hotu' hay bất kỳ 
hình thức hay động từ nào hinh thành từ căn ‘hū’ hay ‘bhū có 
thể đi theo phân từ có biến cách, thích hợp hơn ý nghĩa mà nó 
diễn đạt: Dasamo gahapati Pataliputtam anuppatto hoti (gia 
chü Dasama dén tai Pataliputta) (M I 354). 


Аѕапапі Paññattäni honti (các chỗ ngồi dà được soạn 
sẵn) (M1354). 
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(v) vài phân từ biến cách được dùng như các đanh từ 
cũng như tĩnh từ. buddha và ‘sugata’ là các phân từ quá 
khứ. ‘Buddha’ nghĩa là “tỉnh thức) dùng như một danh từ. 
‘Sugata’ nghĩa là “khéo di' và dùng như một tính ngữ của 
Buddha và đôi khi như một tĩnh từ. Vài ví dụ: 


Attano' va avekkheyya katāni akatäni ca (người ta nên 
chú tâm vào việc mình đang hay chưa làm) (Dh 50) 


Atthi bhikkhave ajãtam abhütam akatam asankhatam 
(này các tỳ kheo, có cái không sanh, không trở thành, không 
được làm, không phức tạp) (Ud 80) 


Mahant (lớn), bhavant (thân thiện) và sant (một người 
tốt) là những phân từ dùng như tĩnh từ và danh từ. 


“mahant là phân từ hiện tại hình thành từ căn Mah (tôn kính) 

*bhavant' là hiện tại phân từ do cán bhù (trở thành/ trưởng 
thành) 

‘sant’ là hiện tại phân từ hình thành đo căn as (to be). 


(vi) quá khứ phân từ cũng dùng như danh từ trừu tượng: 
Nissitassa calitam, anissitassa calitam natthi (có sự dao động 


đối với vị mà có chấp thủ, nhưng đối với người không chấp 
thủ, sẽ không có dao động) (Ud 81) 


(vii) quá khứ phân từ có biến cách cũng dùng như danh 
động từ: ekamantarn thità kho sā devata Bhagavantam eta- 
davoca (vi thiên thần kia dang đứng một bên đã bạch điều 
này với đức Thé Tôn) (S I 1) 


Atha kho tà devatayo ... siddhãvãsesu devesu antarahita 
Bhagavato purato páturahamsu (rồi chư thiên ây biên mát 


trong số chư thiên cõi thanh tịnh và đã xuất hiện trước Thé 


Tôn) (S 126) - 
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‚ (viii) tác nhân của hành động biểu thị bởi quá khứ phân từ 
thê thụ động có thé hoặc hợp với cách thứ 3 hay cách thứ 6: 
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Bhotã Gotamena затта bhikkhu-sangho pafipädito. 


(Chư Tăng được dẫn đắt một cách tòan hảo bởi đức Thế Tôn) 
(M I 339) 


Sávatthiya avidüre aññatarassa pügassa avasatha-pindo 
paññatto hoti (thúc án cüng duóng dá duoc soan sàn tai nhà 
ăn gần Sāvatthi bởi một só người) (Vin IV 60) 


Danh động từ 


226. (i) danh động từ dùng đồng cách như các phân từ 
quá khứ thé thụ động. Chúng diễn đạt ý nghĩa vừa vặn, thích 
đáng, bón phận, cần thiết hay có khả năng. Chúng được dịch 
để dùng với các động từ 'là để/ nên là/ sẽ là/ có thể là/ có 
thể...” 

Apünatipatam nissaya pāņātipāto pahatabbo (không 
những qua sự tán công loài hữu tình, mà còn cả sự công kích 
cũng bị đoạn trừ) (M I 360). 


Giống như các tĩnh từ, danh động từ hợp với các danh từ 
mà chúng đề cập theo tánh, số và cách. Ngay cả chúng kết 
với một phần của vị ngữ hoặc theo cách thứ 3 hay cách thứ 5. 
Đôi khi chúng dùng một cách bâng quơ và đặt ở trung tánh, 
số ít. Chúng cũng dùng như các danh từ trung tánh: 


Antarä-magge пайт taritabba hoti (có một con sông để 
băng qua trên con đường) (Vin IV 64). 


Araññakenäapi kho ävuso Moggallana ime Фһатта 
samadaya vattitabba pageva gamanta-viharina (các sự việc 
này, thưa tôn giả Moggallana, chác chán duoc dua ra và thuc 
hành bởi vị ty kheo sông tại rừng, tất cả hơn thế nữa bởi vị 
sống gần làng) (M123) 
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Dasamo gahapati Pataliputtam anuppatto hoti kenacide- 
va karaniyena (vi gia chú Dasama dén tai Pàtaliputta vói mót 
vài cóng viéc này hay khác) (M I 349) 

Nguyên mẫu | 

227. trong Pali nguyên mẫu diễn tả ý nghĩa *cho mục đích 
của', dé" hay ‘cho’. Nó tương đương với nguyên mẫu trong 
tiếng Anh và hợp với cách thứ 4. 

Nó được dùng với các động từ hay phân từ hàm ý một 
ước muốn hay ước vọng. Tác nhân của hành động chỉ thị bởi 
một nguyên mẫu là giống như động từ hay phân từ khẳng 
định. Hầu hết nguyên mẫu được dùng trong câu dé nối kết với 

các động từ *arahati" (vị ấy xứng đáng), *sakkoti (vị ấy có thể) 
và 'icchati” (vị đó muốn) và những cái có nghĩa tương tự: So 
na sakkuneyya Сайрӣуа nadiyä tiriyam bahaya sotam chetva 
sotthinà param gantum (vị áy không thê băng ngang sông Hằng 
bằng đôi tay của vị ấy đề đi xa một cách an tòan) (M I 435). 


Icchàma mayam marisa Nimim rãjanam datthum (chúng 
ta muón tháy vua Nimi, thua ngài) (M I 78) 


Na’ dāni sukaram amhehi lābha-sakkāra-siloke paricca- 
jitum (không dë cho chúng ta bây giò dé tùr bó lgi lac, cung 
kính và danh vọng) (M I 524) 


: Khattiyo pi hi pahoti asmim padese ... mettam bhavetum 
(vé giả thuyết này, vi thánh thiện cũng có thể tu tập tâm tử) 
(M1151) 


Äcinaam kho panetam Buddhànam Bhagavantanam 
agantukehi bhikkhühi saddhim patisammoditum (thói quen 
của đức Thé Tôn, bậc tỉnh thức đón chào một cách thân thiện 
với các tỳ kheo từ nơi xa đến) (Vin IV 24) 


eme 


Arahati pabbajito pabbajitassa pindam patiggahetum 
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(một ty kheo xứng dáng dé nhận thức ăn khát thực của tỳ 
kheo) (Vin IV 24) 
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Alameva nibbinditum (chắc chắn bạn phải ra đi từ) (D II 198) - 


Cách nói trực tiếp và gián tiếp 

228. phân từ “iti được thêm vào cuối từ hay câu hay một 
đoạn trích dé nêu cái goi là “trực tiép' hay “trực tiếp hạn hẹp” 
trong Anh văn. 


Sace me Bhagavä vyäkarissati “sassato loko’ ti vã asas- 
sato loko’ ti уа... evamaham Bhagavati bramha-cariyam ca- 
rissami (nếu đức Thế Tôn giảng cho con: “thế | giói là thuóng 
còn’ hay “thế giới là vô thuong”... rồi con sé sóng Phạm hạnh 
duói su chi day cüa Ngài) (M I 427) 


Ümi-bhayan'ti kho bhikkhave kodhüpayasassetam adhi- 
vacanam (su nguy hiém của sóng, này các ty kheo, là cái 
hinh thành nên sân gián) (M I 460) 


Bhikkhü ... aññataram  paccantimam viharam 
patisankharonti ‘Idha mayam vassam vasissama' ti (các ty 
kheo dang sửa soạn một chó trú ngụ lớn ngòai thành, suy 
nghĩ: “chúng ta sẽ ở đây 3 tháng mùa mua” (Vin IV 44) 


So eka-divasaư... ekam vanaspatim disvã “ayam ma- 
hesakkhäya devatäya adhiggahito bhavissatiti tassa hetthà- 
bhãgam sodhàpetvà...(vào một ngày, vị Ấy thấy một cái cây 
lớn tại rừng, đã nghĩ: ° cây này phải được đặt xuống bởi vị có 
sức mạnh? và đặt dưới đất gần chỗ trống...) (DhA I 3). 


229. Lỗi nói gián tiếp 


sattha tassa anto-geha niharitva tattha nipajjapita-bhavam 
ñatva... (bậc Dao sư ý thức răng ngài đã tir bó gia dinh và-ở 
đây...) (DhA I 261) 
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pañca-satehi bhikkhühi saddhim ägata-bhävam sutva 
(nghe ráng vi ày đến với 500 ty kheo) (DhA I 62) 


Nhu váy các danh tü dién tà mót cáu (nghia là các tü nhu 
һауа’) trở thành. phần cuối của một từ ghép diễn tả y nghĩa 
của lỗi nói gián tiếp. 


Từ vựng 


Các danh từ nam tánh 


Migadäya vườn nai 

Anta cùng cực/ cuối 

Pabbajita người xuất.gia/ thầy tu 
Kama duc lac 

Anuyoga từ bó chính minh/ gia nhập 
Kilamatha sự mệt nhọc 

Tathãgata đức Thé Tôn 

Upasama an tinh 

Sambodha nhàn thức 


Sammäsaikappa chánh tu duy 
Sammäkammanta chánh nghiệp 
Sammaëajiva chánh mang 
Sammavayama chánh tinh tán 
Sammäsamädhi chánh định 


Vyadhi bịnh tật 
Soka -_ sầu muộn 
Parideva bi ai 
Upayasa thát vong 


Sampayoga su hop nhát 


Vippayoga 
Upadanakkhandha 
Samudaya 
Nandi-rāga 
Nirodha 
Virāga 

Cāga 
Patinissagga 
Analaya 
Aloka 
Punabbhava 
Abadha 
Sañkhara 
Viparinama 
Dhamma 
Asava 
Sadda 
Kaya 
Gandha 
Rasa 
Ragaggi 
Dosa 

Moha 

Các danh tir nữ tánh 
Вагапаѕт 
Allika 
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tan rà 

thú uán 

nhân ` 

say dám dục 

đoạn diệt 

không chấp thủ 
tử bỏ 

giải thoát 

hủy bỏ 

không tham 

tái sanh В 
đau dón/ phiền nào 
hành 

thay đổi 

bàn chất 


. làu hoác 


thanh 
thàn 
huong 
vi 

lửa tham 
sàn 

si 


tên thành phó 
dính 


| 
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Райрада con đường/ thuc hành 
Abhiñña tuë tri 
Sammaditthi chánh kién 
Sammä-väcã chánh ngữ 
Sammãsati . chánh niệm 

` Jati sanh 
Tanha ái 
Sammasambodhi chánh giải thóat 
Vedana tho 
Sammappaññäa chánh tuệ 
Jivhã lưỡi 
Сауа Фа danh 
Kama-tanha duc ái 
Bhava- tanhã hữu ái 
Vibhava- tanhã vô hữu ái 
Mutti ` giải thoát 
Vijjà minh 
Pañña tuệ 
Jara già 
Pajà con người 
Ceto-vimutti tàm giái thoát 
Sañña tuóng 
Các danh tir trung tánh 
Isipatana noi chón 
Dukkha khó 


Marana chét = 


Domanassa 
Upadana 
Cakkhu 
Veyyākaraņa 
Dhamma-cakkhu 
Rüpa 
Bramha-cariyà 
Gayaàsisa 
Mano-vifitiana 
Kãma-sukha 
Ariya-sacca 
Sankhitta 
Sañkhittena 
Ñãna 
Ñãna-dassana 
Udãna 
Viññana 
Itthatta 
Vedayita 
Ghana 
Photthabba 
Tinh tir 
Paficavaggiya 
Gamma 
Anariya 
Anattha-samhita 
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sàu 

thü 

mát 

các từ được giải thích 
pháp nhãn 
sắc 

phạm hạnh 
tên nơi chốn 
tâm nhận thức 
dục lạc 

thánh dé 

tóm tắt 


_tóm lại 


hiệu biệt 


biết hoàn toàn 


. tự thuyết 


thức 

trạng thái này 
cảm thọ 

mũi 

xúc 


nhóm của 5 

phàm tục 

không thánh thiện 
không có ích 
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Cakkhu-karana 
Appiya 
Icchant 
Sahagata 
Asesa 
Gàmin 
Dvadasakara 
Sutavant 

: Apara 
Adukkha 
Sadevaka 
Samaraka 


tiép xüc vói mát 
bát đồng 

mong muón 
lién quan vói 
toàn bà 

di (F: gamini) 
12 nhán duyén 
có hoc 

cái khác 


không khó 


vói chu thién 
vói Maras 


Sassamana-bràmhana với Sa món (F: sassamapa-bramhani) 


Antima 
Viraja 

Kalla 
Paccuppanna 
Bàhira 
Sukhuma 
Panita 
Olàarika 

Hina 
Pothujjanika 
Majjhima 
Ñãna-karana 
Piya 
Ponobhavika 


cuối cùng 
không dấu vết 
vừa vặn/ thích hợp 
hiện diện 

bên ngoài/ đối tượng 
tinh vi 

cao thượng 

thô tục 

thấp kém/ ở dưới 
phàm phu 

giữa 

trí kiến 

thân thiện 

tạo nên tái sanh x 
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Abhinandin có hy (F: abhinandin) 
Tiparivatta : 3 giai doen 

Suvisuddha hoàn toàn thanh tinh 

Asukha vó lac 

Sabrahmaka với chu thiên cao hon 
Anuttara cao thuong 

Akuppa không động 

Attamana vui sướng 

Vitamala thuần tinh 

Atita |. quá khứ 

Anagata vi lai 

Ajjhatta - chủ đề/ khởi lên từ bën trong 
Động từ và phân từ 

Anupagamma khóng di vào (V: na upagacchati) 
Samvattati (sam+vatt) đưa đến 

Uppajjati (utrpad) - khởi lên 

Abhisambuddha giác ngộ hoàn toàn (pp. abhisambujjhati) 
Labhati (rt.labh) chứng đắc (pass. labbhati) 
Udapadi (p 3rd sing uppajjati,ud+pad) khói lên 
Parififieyya (ger. Parijanati) hiéu hóan tóan 


Sacchi-katabba (ger. Sacchi-karoti) tháy do tha tám. Sac- 
chi = satacchi 

Bhãvetabba (ger. Bhãveti) tu tập 

Paccaññãsim (1st sing (p) patijanati) tôi tuyên bố 

Udanesi (p. 3rd sing udãnetI) vị áy tự thuyết 

Aññãta (pp. Janati) nhàn thúc 

Nibbindati (nir+vid) đoạn tuyệt 


286 


pÁLI CĂN BÁN 


Vimuccati (vi+muc) 
Khina (pp. khiyati) 
Pajanati (patfia) 
Karaniya (ger. Karoti) 
Áditta (ã+dip+ta) 


mw бы = 


Pariññata 


giải thoát 

kiệt sức 

thấy như chơn 
được àm 
bừng chảy 


hiểu hoàn toàn (У: parijanati) (pari+ñä) 


Pahatabba (ger. Pajahati) tống khứ 


Sacchi-kata 
Bhàvita (pp. bhaveti) 

. Майы (na+atthi) 
Aññasi (p. jãnãtI) 
Labbhati (pass. labhati) 
Virajjati (vi+raj) 
Vimutta (pp. vimuccati) 
Vusita (pp. vasati) 


tháy với tha tâm 

tu tập 

không có 

nhận thức có hiểu biết 
có được 

phân ly 

giải thoát 

sống/ cư ngụ 


Anupadaya (ger. Na upädeti) giải thoát/ khóng cháp thü 


Bát bién tir và trang tir 


Seyyathidam (tam (se}+yathā+idam) nhu thé này/có tên/ biết 


Yathabhütam 
Bahiddhã 

Iti hidam (iti hi idam) 
Yavaktvam 

Atha 

Vata 

Atha 


như nó thật là 

bên ngoài/ đối tượng 
như vậy cái này... 
(nhiều như, xa như) 
sau đó 

chắc chắn 

kho sau đó 


Tir ghép hóa ám 


Dve'me 
Cayam 


Kamasukhallikanuyogo 
Attakilamathanuyogo 


Ayameva 


Domanassupayasa 


Yampiccham 
Tankhopanidam 
Cayam 
Idamavoca 

Ca hidam 

Ma ahesun'ti 
Tasmatiha 
Tassayeva 
Ariyasaccanti 
Athaham 
Nayidam 

Vã' ti 

No hetam 
Neso'hemasmi 
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— dve ime 

= ca + ayam 

=kãma-sukha + allika + anuyogo 
= atta-kilamatha + anuyogo 
= ayam eva 

= domanassa + upayasa 

= yam pi iccham 

= tam kho pana idam 

= ca + ayam 

= idam + ауоса 

= ca hi idam 

= mã ahesum iti 

= tasma(t) + tha 

= tassa eva - 

= ariya-saccam iti 

= atha aham 

= na + idam 

= vã iti 

— no hi etam 

= na eso aham asmi 


Жжж 
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BÀI TẬP 36 


Dịch ra tiếng Việt 

1. Dhammacakka-ppavattana-suttam 

1. Evam me sutam. Ekam samayam Bhagavã Bãrãnasiyam 
viharati Isipatane Migadaye. Tatra kho Bhagava Pañcavaggiye 
bhikkhü ämantesi: *dve'me bhikkhave anta pabbajitena na se- 
vitabbä. Katame dve? Yo cayam kamesu kàmasukhallikanuy- 
ogo hino gammo pothujjaniko anariyo anattha-samhito, yo 
сауат atta-kilamathanuyogo dukkho anariyo anattha-sarnhito. 
Ete te bhikkhave ubho ante anupagamma majjhimà райрада 
Tathagatena abhisambuddhàa cakkhu-karani fiana-karani upas- 


— 2 =. 


amaya abhiññãya sambodhaya nibbanaya samvattati. 
2. Katamà ca sã bhikkhave majjhimà patipada Tathāgat- 


ena abhisambuddhà cakkhu-karani ñāņa-karaņī џраѕатауа 
abhiññáya sambodhaya піббапауа samvattati? Ayameva 
ariyo atfhahgiko тарро, seyyathidam samma-ditthi sam- 
mã-sañkappo sammā-vācā sammä-kammanto samma-àjivo 
sammäã-väyämo sammaá-sati sammà-samadhi. Ayam kho sa 
bhikkhave majjhima patipada Tathãgatena abhisambud- 
аһа cakkhu-karani ñāņa-karaņī upasamãya abhiññäya sam- 
bodhãya nibbãnãya samvattati. 

3. Idam kho pana bhikkhave dukkham ariya-saccam: Jati 
pi dukkhà, јага рі dukkhã, vyadhi pi dukkho, maranam pi 
dukkham, sokaparideva dukkha-domanassupäyäsä pi duk- 
kha. Appiyehi sampayogo dukkho, piyehi vippayogo dukk- 
ho. Yam piccham na labhati tam pi dukkham. Sankhittena 
paficupáàdanakkhandha dukkha. = 
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4. Idam kho pana bhikkhave dukkha-samudayam ari- 
ya-saccam: ya'yam tanhã ponobhavika nandi-raga-sahagata 
tatra-tatrábhinandini, seyya-thidam kama-tanhã bhava-tanhã 
vibhava-tanhã. 

5. Idam kho pana bhikkhave dukkha-nirodham ari- 
ya-saccam уо tassã yeva tanhãya asesa-viräga-nirodho саро 
patinissaggo mutti analayo. 

6. Idam kho pana bhikkhave dukkhanirodha-gamini-pati- 
pada-ariya-saccam: ayameva ariyo atthaügiko тарро, 
seyyathidam: sammäditthi...sammãsamadhi. 

‘Idam dukkham ariya-saccan'ti me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, ñanam udapadi, 
раййа udapädi, vijjà udapadi, aloko udapädi. Tankhopani- 
dam dukkham ariya-saccam pariññeyyan'ti me bhikkhave 
pubbe ananussutesu... àloko udapadi. Tankho panidam 
dukkham ariya-saccam pariññātan’ti me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapàdi, ñãnam udapadi, 
paññã udapadi, vijjà udapadi, aloko udapadi. 

7. ‘Idam dukkha-samudayam ariya-saccan'ti me bhik- 
khave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi, 
йарат udapadi, paññã udapadi, vijjà udapadi, aloko udapadi. 

*Tankho panidam bhikkhave dukkha-samudayam ari- 
ya-saccam pahätabban'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi, ñãnam udapädi, райда udapa- 
di, vijjã udapädi, aloko udapadi. 

“ТайКһо panidam dukkha-samudayam ariya-saccam 
pahinan'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhamme- 
su cakkhum udapãdi, йапат udapadi, райда udapadi, vijjà 
udapadi, aloko udapadi. 


8. ‘Idam dukkhanirodham ariya-saccan'ti me bhikkhave 
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pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapädi, йарат 
udapadi, раййа udapádi, vijjà udapadi, aloko udapädl. 

“Tankho panidam dukkha-nirodham ariya-saccam sac- 
chi-katabban'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhamme- 
su cakkhum udapädi, йарат udapadi, paññã udapadi, vijjà 
udapadi, äloko udapädi. 

"Taükho panidam dukkha-nirodham ariya-saccam sac- 
chi-katan'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhamme- 
su cakkhum udapädi, ñãnam udapadi, pañña udapadi, vijjā 
udapadi, aloko udapádi. 

9. ‘Idam dukkha-nirodha-gàmini-patipadà ariyasaccan'ti 
me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapadi, йара udapadi, pañña udapädi, vijjà udapadi, aloko 
udapadi. 

“Tankho panidam dukkha-nirodha-gamini-patipada-ari- 
ya-saccam . bhüvetabban'ti me bhikkhave pubbe ananus- 
sutesu dhammesu cakkhum udapädi, йарат udapadi, раййа 
uđapädi, vijjà udapadi, aloko udapädi. 

“Taủkho panidam dukkha-nirodha-gámini-patipada-ari- 
ya-saccam bhávitan'ti me bhikkhave pubbe ananussutesu 
dhammesu cakkhum udapadi, ñãnam udapädi, райда udapa- 
di, уіјја udapädi, aloko udapädi. | 

10. Yavakivafica me bhikkhave imesu catusu ariya-sacce- 
su evam ti-parivattam dvãdasäkaram yathà-bhütam ñãna-das- 
sanam na suvisuddham ahosi, neva tavaham bhikkhave 
sadevake loke samãrake sabrahmake sassamana-bramhani- 
уй рајауа sadeva-manussaya anuttaram sammä-sambodhim 


~^~= 


abhisambuddho'ti paccaññäsim. 


Yato ca kho me bhikkhave imesu catusu ariya-saccesu 
evam ti-parivattam dvadasakaram yathabhütam ñãnadas- 


Í 
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sanam suvisuddham ahosi, athaham bhikkhave sadevake 
loke ѕатагаке sabramhake sassamanabramhaniyà pajaya 
sadevamanussaya anuttaram sammasambodhim abhisam- 
buddho'ti paccafifiasim. ; 

Nanañca pana me dassanam udapadi “akuppã me ceto-vi- 
mutti, aya-mantimà Jati, natthi' dàni punabbhavo'ti. 

11. Idamavoca Bhagavä. Attamanā paficavaggiya bhik- 
khü Bhagavato bhasitam abhinandum. 

Imasmifica pana veyyákaranasmim bhafiüamane ayas- 
mato Kondaññassa virajam vitamalam dhamma-cakkhum 
udapadi, ‘уат Кійсі samudaya-dhammam sabbam tam 
nirodha-dhamman'ti... 

Atha kho Bhagavà udànam udanesi, “Aññãasi vata bho 
Kondañño, aññasi vata bho Kondafifio'ti. Iti Һат ayasmato 
Kondafifiassa Aññata-Kondañño “tveva namam ahosr'ti (S VI 11). 


2. Anatta-lakkhana-suttam 
Atha kho Bhagavä paficavaggiye bhikkhü amantesi: 


“rũpam bhikkhave anattà, rüpafica Маат bhikkhave айа 
abhavissa nayidam rüpam ābādhāya samvatteyya, labbhetha 
ca rüpe *evam me rüpam hotu, evam me rüpam mã aho- 
si'ti. Yasma ca kho bhikkhave rüpam anattã, tasmà rũpam 
abadhaya samvattati. Na ca labhati rüpe “Evam me rüpam 
hotu, evam me rüpam mã ahosi'ti. 


*vedanà bhikkhave anatta. Vedana ca hidam bhikkhave 
attà abhavissa nayidam bhikkhave vedanà äbãdhãya samvat- 
teyya, labbhetha ca vedanaya “evam me уейапа hotu, evam 
me vedanà mà ahosi'ti. Yasmä ca kho bhikkhave vedanã 
anattà, tasma vedana abadhaya samvattati, na ca labhati ve- 
danaya ‘Evam me vedanà hotu, evam me vedanä mà ahost ti. 
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“saññã bhikkhave апайа... 


*sahkharà bhikkhave anattà. $айКһага ca hidam bhik- 
khave attà abhavissamsu, nayime sañkhara abadhaya sam- 
vatteyum, labbhetha ca sañkharesu ‘evam me sankhara hon- 
tu, evam me saükhará mã ahesun'ti. Yasma ca bhikkhave 
sahükhàrà anattã, tasmà sañkhará abadhaya samvattanti, na 
ca labbhati saủkhãresu ‘Evam me sañkhara hontu, evam me 
saikhãrã mà ahesun'ti. 

“viññãnam bhikkhave anatta. Viññãnam ca hidam bhik- 
khave айа abhavissa, nayidam viññanam abadhaya sam- 
vatteyya, labbhetha ca viññane ‘evam me viññanam hotu, 
evam me viññãnam mà ahosi'ti. Yasmà ca kho bhikkhave 
viũñãnam anattã, tasma viññãnam abadhaya samvattanti, 
na ca labbhati vififiane "Evam me viññãnam hotu, evam me 
viññanam mà ahost ti. 


*tam kim maññatha bhikkhave rüpam niccam và aniccam 
va'ti 

*aniccam bhante” 

*yam pananiccam, dukkham và tam sukham vā?’ ti 

*dukkham bhante' 


‘уат panäniccam dukkham —viparinámadhammam, 
kallannu tam samanu-passitum 'etam mama, eso' hamasmi, 
eso me айа? ti? 


*no hetam bhante'. 


*vedanà... saññã... sankhara... viññãnam niccam vã an- 
iccam v8?'ti. 


*aniccam bhante'. 


‘yam panäniccam, dukkham vã tam sukham vā? ti. 
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s. 


*dukkham bhante' 


“уат panäniccam, dukkham viparipamadhammam, 
kallannu tam samanupassitum “etam mama, eso' hamasmi, 
eso me айа” ti?’ 


*no hetam bhante'. 


'tasmätiha bhikkhave yañkiñci rüpam atitànagata-pac- 
cuppannam ajjhattam và bahiddhã vã olarikam và sukhu- 
mam và hinam và panitam và yam düre và santike và, sab- 
bam rüpam 'netam mama, neso'hamasmi, na me so attä'ti 
evam etam yathabhütam sammappaññäya datthabbam. 
Y kàci vedanä..., yá Касі saññã..., ye keci sankhara..., 
yahkifici vifiianam atitánagata paccuppannam, ajjhattam và 
bahiddhà và olàrikam và sukhumam уа hinam và panitam 
và yam düre và santike và, sabbam vififiánam ‘netam mama, 
neso'hamasmi, na me so attà'ti evametam yathabhütam sam- 
mappaññaya datthabbam. Evam passam bhikkhave sutava 
ariya-sàvako rüpasmim pi nibbindati, vedanaya рі nibbinda- 
ti, safifiaya pi nibbindati, sahkharesu pi nibbindati, viññanas- 
mim pi nibbindati, nibbindam virajjati, уігара vimuccati, 
vimuttasmim vimutto'mhi ti ñanam hoti, khinà jati vusitam 
bramhacariyam katam karaniyam, näparam itthattaya'ti pa- 
jānāti’. Idam avoca Bhagava, attamanä pafícavaggiyà bhik- 
khü bhagavato bhãsitam abhinandum. .Imasmifica pana 
veyyakarapasmim bhaññamane pañcavaggiyänam  bhik- 
khünam anupádáya äsavehi сійапі vimuccimsü'ti (Sxxii 59). 


3. Aditta-pariyáya-suttam 


Tatra sudam Bhagavà Gay&yam viharati Gayä-sise sad- 
dhim bhikkhu-sahassena. Tatra kho Bhagava bhikkhü aman- 
tesi: 
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*sabbam bhikkhave ãditam. Kifica bhikkhave sab- 
bam àdittam? Cakkhu bhikkhave adittam, rüpa айша, cak- 
khu-viññãnam айаш, cakkhu-samphasso ãditto. Yadidam 
cakkhu-samphassa-paccayã uppajjati vedayitam sukham và 
dukkham và adukkhamasukham và, tam pi ādittam. Kena 
ädittam? Rãgagginä dosagginà mohagginä adittam, jatiya 
jaráya maranena sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi 
upāyāsehi ádittan'ti vadāmi. Sotam adittam, saddà ааа, 
sota-viññänam adittam, sota-samphasso aditto. Yadidam so- 
ta-samphassa-paccayä uppajjati vedayitam sukham và duk- 
kham và adukkhamasukham уа tam pi adittam. 


Ghànam àdittam, gandha aditta, ghãna-viññãnam ādit- 
tam, ghãna-samphasso aditto. Yadidam ghàna-samphas- 
sa-paccayä uppajjati vedayitam sukham và dukkham và 
adukkhamasukham và tam pi ädittam... 

Jivhà ñdittã, rasa ādittā, jivha-vitíhanam ãditam, 
jivhà-samphasso ãditto. Yadidam jivhà-samphassa-paccaya 
uppajjati vedayitam sukham và dukkham vã adukkhama- 
sukham và tam pi adittam... 


Kãyo ãditto, photthabbà aditta, kãya-viññãnam adittam, 
kãya-samphasso ãditto. Yadidam kaya-samphassa-paccaya 
uppajjati vedayitam sukham và dukkham và adukkhama- 
sukham và tam pi ädittam... 


Mano àditto, dhamma 2414, mano-viññanam adittam, 
mano-samphasso ãditto. Yadidam mano-samphassa-pac- 
сауа uppajjati vedayitam sukham và dukkham và aduk- 
khamasukham và tam pi adittam. Kena adittam? Ragag- 
ginà dosagginà mohagginà adittam. Jatiya jaraya maranena 
sokehi paridevehi dukkhehi domanassehi upayasehi adit- 
tan'ti vadāmi. Evam passam bhikkhave sutavä-ariya-säva- 
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ko cakkhusmim pi nibbindati, rüpasmim pi nibbindati, cak- 
khu-viññãne pi nibbindati, cakkhu-samphasse pi nibbindati, 
yadidam cakkhu-samphassa-paccaya uppajjati vedayitam 
sukham và dukkham và adukkhamasukham va, tasmim pi 
nibbindati. Sotasmim pi nibbindati, saddesu pi nibbindati, 
sota-viññãne pi nibbindati, sota-samphasse pi nibbindati, ya- 
didam sota-samphassa-paccayà uppajjati vedayitam sukham 
và dukkham và adukkhamasukham và tasmim pi nibbindati. 
Ghãnasmim pi nibbindati, gandhesu pi nibbindati, ghána- 
viññãne pi nibbindati, ghana-samphasse pi nibbindati, yad- 
idam ghãna-samphassa-paccayä uppajjati vedayitam sukham 
vã dukkham vã adukkhamasukham vã tasmim pi nibbindati. 


Луһауа pi nibbindati, rasesu pi nibbindati, jivha-vitifiane 
pi nibbindati, јтуһа-ѕатрһаѕѕе pi nibbindati, yadidam 
jivhà-samphassa-paccayà uppajjati vedayitam sukham và 
dukkham và adukkhamasukham và tasmim pi nibbindati. 


Kãyasmim pi nibbindati, photthabbesu pi nibbindati, kãya- 
viññane pi nibbindati, kaya-samphasse pi nibbindati, yadidam 
kãya-samphassa-paccayä uppajjati vedayitam sukham vã duk- 
kham và adukkhamasukham và tasmim pi nibbindati. 


Manasmim pi nibbindati, dhammesu pi nibbindati, ma- 
no-vifiiane pi nibbindati, mano-samphasse pi nibbindati, 
yadidam  mano-samphassa-paccayà uppajjati vedayitam 
sukham và dukkham và adukkhamasukham và tasmim pi nib- 
bindati, nibbindam virajjati, угара vimuccati, vimuttasmim vi- 
mutto'mhi ti ñanam hoti, khinà Jati, vusitam bramha-cariyam, 
katam karaniyam, naparam itthattaya'ti pajanati'. 

Imasmim pana veyyakaranasmim bhaññamane tassa 


bhikkhu-sahassassa anupadaya asavehi cittani vimuccimsu 
(S xxv 28). 


GIẢI РАР РАЦ CĂN BÁN 


Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác. 


BÀI 1 
І. Vasa, Gaccha, Tittha, 
Utthaha, Uttittha, Nisida, 
Agaccha, Saya, Apagaccha. 
II. 1. Tôi đứng (dang đứng) /thức dậy 2. Bạn cư ngụ 
3. Họ đứng dậy | -4. Chúng tôi di 
5. Các bạn ngủ 6. Tôi đi khỏi 
7. Các bạn ngồi 8. Họ đến 
9, Anh ấy cư ngụ 10. Họ ngủ. 
III. 1. Titthàmi 2. Uttitthama. 
3. Sayanti 4. Nisidasi/ nisidatha 
4. Vasama 6. Gacchanti 
7. Apagacchama 8. Dhàvasi/ Dhavatha 


9. Agacchati 10. Gacchámi. 
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BÀI2 
I. Tim gốc các động tür, sau đó chia chúng theo thì Hiện tại: 
Ppunti: đạt đến Bhveti: tu tập 
Coreti: ăn trộm Tanoti: truyền bá 
Jinti: chiến thắng Jnti: biết 
Pappoti: đạt đến/đến gần Sunti: nghe 
Cinti: thâu lượm, chất đồng Chdeti: bọc kỹ, che đậy 


a. Gốc các động tir: 

Pāpunā, Jina, Supà, Jana, Core, Bhàve, Chade, Tano, 
Pappo, Cina. 

b. Chia theo thi Hiën tai: 

1. (Só и) Papunami (Só nhiàu) Pãpunäma, 

2. Papunasi Papunatha 

3. >- Papunáti _ Papunanti... 
II. Dich Viét 

1. Tôi biết (góc: jana) 2. Các bạn chiến tháng (Jina) 

3. Họ che đậy (Chãde) 4. Họ nghe (Sunä) 

5. Chúng tôi truyền bá (Tano) 6. Tôi tu tập (Bhàve) 

7. Bạn che đậy (Chãde) 8. Các ngươi ăn trộm (Core) 

9. Họ tới gần (Pappo) 10. Tôi sưu tập (Cina). 
Ш. Dịch ra Pali: 

l.Jinami 2.Papponi ` 3. Вһауета 

4.Coreni 5.Chãdemi 6. Cinàsi/ ...tha 

7. Sunama 8.Dhàvanti 9. Nsīdāmi 10. Sayanti. 
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BÀI3 
IT. Dich ra Pali: 
l.Asmi (amhi) 2. Hanasi 3. Sunanti 
4. Cinàti 5. Brüvanti (Vadanti) 6. Asma 
7. Karotha 8.Dhàvama 9. Atthi 
10. Santi 11. Brüsi/ vadasi 12. Hanasi. 
BÀI 4 


II. Dich ra Pali: 


1. Tvam ãgacchasi/ Tvamesi 2. Aham ghayami 


3. So vapati 
| 5. Tvam cinàsi 
7. Mayam passama 
9. Aham asmi/ amhi 


TI. Dịch ra Pali: 
1. Aham јапіѕѕаті 
3. So Chādessati 
5. Te coressanti 
. 7. Mayam cinissáma 
9. So coressati 


4. Mayam cintema 
6. Te vapanti 

8. Tvam sunasi 

10. Te hananti. 


BÀI 5 


2. Te jinissanti 

4. Aham bhãvessämi 

6. So tanissati 

8. Mayam pãpunissãma 
10. Te ägacchIssanti. 
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| BÀI 6 

II. Dich ra Pali: 

1. Te idha (atra/ ettha) agacchantu (entu) 

2. Kuhim (kutra/ kattha) te vasanti? 

3. Tvam Jana (janàhi) 

4. Tumhe jinatha 

5. Yattha (yahim) te santi (vasanti) tattha (tatra, tahim) 
aham gacchämi i 

6. So kuhim ((kutra/ kattha) atthi (hoti)? 

7. Mayam tato kiņāma _ > 

8. Mayam tato ѕипата 

9. Tatra (tattha, tahim) mà hana (hanahi) 

10. Te tato ágacchantu (entu). 


BÀI 7 

II. Dich ra Pali: 

1. Aham idha vaseyyämi 2. Te ito apagaccheyyum 

3. Kuhim te dhãveyyum? 4. Te tatra jineyyum 

5. Tumhe jãneyyätha 6. Te jineyyum 

7. Kuto mayam kineyyama? 

8. Tumhe tahim papuneyyatha (tumhe tatra pappeyyätha) 

9. Katham te jineyyum 

10. Ittham (evam) tvam Кауігаѕі (kareyyasi) 

11. Yathà aham karomi tatha tvam kareyyasi 12. Tvam 
аеѕеууаӣ51. 
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BÀI 8 
II. Dich ra Pali: 


1. Te tatra gacchimsu 

2. Mayam idha vasimha 

3. Kada tumhe tato agacchittha? 

4. Tadà tvam tatra asi 

5. Yadã tvam atra āsi tadã mayam tatra gacchimhä 

6. Katham tvam ajani? 

7. Kuhim tumhe kinittha? 

8. Kada tvam kasi? 

9. Yadà aham phusim tadà ajanim 

10. Yadà mayam sunimhà (assosumhà) tadà cintayimhã. 


BÀI 9 
I. Dịch ra Việt: 

1. Nó ngài ó dáu thi dây ở đó. 
2. Hôm nay chúng tôi sống ở đây, ngày mai sẽ đi đến đó. 
3. Tôi không muốn năm liền sau khi ăn no. 
4. Khi nào bạn sẽ đi giảng ở đó (đi đến đó giảng). 
5. Mong rằng bạn đến và ở lại đây. 
6. Họ đã cày xong và đến đây ăn. 
7. Bây giờ chúng ta sẽ ăn ở đây rồi đến đó gieo hạt. 
8. Họ đã lấy (cắp) tại đây, chạy khỏi đây và đi đến đó. 
9. Nó đến đây mua và đến kia bán. 
10. Nếu nó lẫy trộm, trở lại đây, tôi sẽ phạt nó. 


| 
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EI Néu các ban dén dó sinh sóng, chüng tói cüng có thé 

dén dó dinh cu. 

12. Néu ban dén dó giáng, chüng ta dén dó nghe. 

13. Nếu ngày mai cô ta giảng, cô ta sẽ đến đây. 

14. Ngày nay, các bạn đến đây nấu, ăn và nghỉ lại rồi 
ngày mai di. 

15. Đừng ngồi đây khóc nữa, các bạn hãy đến kia ăn và 
nghỉ ngơi ái. 
II. Dịch ra Pali: 

1. Sace tvam idha vasitum iccheyyäsi, àgantva idha 
vasáhi (vaseyyàsi) 

2. Aham tatra gantvã desetum icchami 

3. Mayam ketum tahim na gacchama 

4. Te idha ãgantvã pacitvà gacchanti, tvam bhuíijitva piv- 
itvà sayasi ` 

5. Te tahim kasitvà atra àgacchimsu 

6. Mayam hantum na іссһата 

7. Ama, aham janami, tvam coretum icchasi 

8. Yadi so tatra gantum iccheyya, gacchatu 

9. Te tatra pãpunitum icchimsu 

10. Yadi tvam tatra gantvà deseyyãsi te suneyyum 

11. Tvam ito gantvà tatra kuhim vasissasi? 

12. басе tvam iccheyyàsi idha vasa (vasahi, уаѕеууӣ51) 

13. Kim tvam pacitum icchasi? 

14. So jetum na sakkunati (sakkoti) 

15. Aham passitum sakkomi. 
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BÀI 11 
II. Dich ra Pali: 
1. Sabbaññũ descti 2. Ucchu rohati 
3. Setü (setavo) santi 4. Muni (munayo) desenti 
5. Velu patati 6. Naga vicaranti 
7. Саги anusàsati 8. Südo pacati 
9. Vanijà vikkinanti 10. Suriyo (ravi) ogacchati. 
BÀI 12 
I. Dich Viét: 


1. Ban óm và den 

2. Con đường an ón 

3. Pháp hạ liệt và bát thiện (của tâm) sanh khởi 

4. Trưởng lão có tướng hảo 

5. Câu hỏi hợp thời 

6. Nước miếng có mùi hôi 

7. Thân dë hoại 

8. Các hành vô thường 

9. Tôi không phải là người làm thuê ` 

10. Tại sao bây giờ người đàn ông đó rời khỏi đây? 
II. Dịch ra Pali 

1. Sankharà na sassata 

2. Gahapati sudatto nama āsi (ahosi) 

3. Kayo vaddhati 

4. Gütho duggandho 
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5. Saddhammo dullabho 

6. Pãpako (cando) mā bhava (bhavahi) 

7. Tadā so abhirüpo āsi 

8. Yadā тарро khemo bhavissati, {ада mayam ito nik- 
khamissama 

9. Sappurisã dullabhà 

10. Te na sadhanä. 


BÀI 13 
I. Dich Viét 
1. Tôi thấy những người nhà giàu 
2. Về phân con, thưa sa môn, con đang cày 
3. Hãy đến, này con thân yêu Ratthapäla, ăn và uống. 
4. Này kẻ trượng phu, con mau tỉnh thức 
5 Nếu nó từ bỏ kiêu thi nó cũng diệt tận được mạn 
6. Ôi bạn, thế giới (sẽ bi) diệt vong 
7. Tôi không (dám) xem thường người trí 
8. Người ta k nên giao tiếp với những bạn xấu 
9. Ngươi cứ hưởng thọ dục lạc cõi người (di) 
10. Bất chánh dẫn đến đọa lạc. 
. Dịch ra Pali 
1. Мапиѕѕа kullam bandhanti 
2. Bho, Кате pajaha (јара, jahahi, pajahahi) 
3. Bramhana, tvam jinno'si 
4. He suvira, tattha (tahim, tatra) gaccha (gacchahi) 
5. Adhammam na сагеууа, (hinam dhammarh na seveyya) 


I 


bent 
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6. So candam sunakham parivajjeti 

7. Mayam Buddham vandäma 

8. He mitta, idãni mayam viháram gacchãma 

9. Muni tatra dhammam desetvà idha àgacchi 

10. Puriso odanam pacitvà bhufijati 

11. He kumara (bhavanto kumara) idha ãgacchatha, bhu- 
ñjitvã pivitva ca kilatha (bhuñjatha, pivatha kilatha ca) 

12. Idani mayam ратат gantum na sakkoma (na 
sakkunama). 
III. Trả lời ra Pali : 


1. Thero idàni tatra dhammam deseti : 

2. Ата, mayam ajja viharam gacchimhà (na hi, mayam 
ajja viharam na gacchimha) : 

3. Mayam atra vasitvā kasama ca vapama ca 


4. Mayam idha vasitvà dhammam ugganhitum icchãma 
(na icchàma, na sakkoma) 


5. Na hi, mayam tatra ahim па раѕѕата (ama, mayam 
tatra ahim passama) 


6. Aham na bhayim 

7. Ama, gacchissama 

8. So gavam gamam (vajam) neti, (aham na janami) 

9. Idàni senàni ca kumara са gamam (pasadam) gacchanti 


10. Candam sunakham (gajam, vyaggham) disvã te tato 
apadhavanti. 
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BÀI 14 
1. Dịch Việt 
EE Chüng ta sóng báng chánh hanh, quyét khóng sóng 
báng tà hanh 
2. Các bạn hãy cùng thảo luận với những người trí 
3. Tôi sẽ k về làng mà thiếu bạn (đâu) 
4. Mong loài hữu tình k nên giao tiếp với các bạn xấu 
5. Vị BLM đi đến đức Phật cùng với những người con 
6. Bạn có thể vượt biển bằng thuyền k? 
7. Ratthapäla rời khỏi nhà với các đồng pham hạnh 
8. Người ta k thể sống bằng 181 sóng phóng dật 
9. Người trí bỏ cách sống buông thả nhờ chánh niệm tinh giác 
10. Các vị án sĩ rời tu viện (nơi án dát) 
11. Quý Thầy vào làng cùng với các ưu bà tắc 
12. Chư thiên (gíang trần/bị đoạ) tử biệt 
13. Bạch thầy, mong thầy đến và ngài ở đây 14. chúng ta 
đang học ở đây, nhưng nó lại nằm đẳng kia. 
H. Dịch ra Pali 


1. Mayam sevakehi saddhim (saha) gamamha nikkhamana 

2. Bhikkhu vihàramhà (viharato) nikkhamma (nikkham- 
itva) ратат gacchati : 

3. Tvam kodhena arayo jetum (jinitum) na sakkuneyyāsi 

4. Akkodhena jine (jineyya) kodham 

5. Aham asādhū (asádhavo) sadhunà j inàmi 

6. Tvam viharamhà àgacchasi kim (kim tumhe vihàra, vi- 
hãramhã agacchatha) 


eM 
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7. Papakehi purisehi saddhim (saha) ma vicarittha (vic- 
aratha) 


8. Bhatikena vina idha vasitum nãham icchami 

9. Te sadhanà (аһапіка), aham hi daliddo puriso'mhi 

10. Mayam idha. pãthe pathàma, tumhe pana tatra kilatha 

11. Tumhe dhammena vina saggam gantum na sakkotha 
(sakkunatha, sakkuneyyatha, sakkunissatha) 


12. Mayam Buddhena dhammena sañghena ca vina JTvi- 
tum (vasitum) na sakkoma. 


BÀI 15 
I. Dich Viét 
1. Tôi đã từ làng đến đây ngày qua 


2. Người đàn ông đã khóc sk thấy đứa con trai rơi từ cây 
và chết 

3. Người gia chủ đã rất vui thấy anh trai thoát khỏi các kẻ 
thủ, nhờ vị tướng 

4. Mặt trời đã mọc rồi mà bây giờ các bạn còn nằm sao 

5. Vị Trưởng lão khuyên loài người nên tránh/ hạn chế 
sát sanh 

6. Họ thực hành chánh pháp và sanh thiên/ họ làm thiện 
được sanh thiên 

7. Bạn đứng đâu mà thấy ăn trộm vào nhà? 

8. Cái bát rơi khỏi tay, bị bé 

9. Các kẻ thù bị tướng lãnh tán công bằng thanh gươm, 
đã gục ngã và chêt 

10. Các Ty kheo và thiện nam tử cung kính, cúng dường 
đức Phật. 
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II. Dịch ra Pali 

1. Sudena pacito odano sevakehi bhutto 

2. Mayam patitam rukkham passimha 

3. Idàni ägato puriso kuhim hoti? 

4. Dàrako ito dhavitva tatra patito 

5. Kuto so agato? 

6. Aham ahinà dattham matam migam passim 

vẽ Puriso сататћа (gãmato) gehamagatam puttam disva 
tuttho ahosi 

8. Karuna kato geho gahapatina kito 

9. Taravo (rukkha) sevakehi chinna patità 

10. Vihãram gatà purisa Theram disvã vandimsu 
(abhivädesisum) 

11. Kuto te тапиѕѕа agata? 


BÀI 16 

I. Dịch Việt 

1. Lửa phát bén và đốt nhà người gia chủ 

2. Hôm nay chúng ta sẽ leo núi để viếng am thất nhà tu 
khô hạnh 

3. Cầu mới được xây bởi người thợ mộc 

4. Những con bò của người gia chủ bị những kẻ trộm 18у 

5. Mía của người gia chủ được người thuong gia mua 

6. Pháp bậc có trí giảng, được nghe bởi những người con 
của vị bộ trưởng khi họ đên chùa 

7. Con nai bị rắn cán, chính nó đã ngã quy và chết ở đó 
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8. Cơm được những người nội trợ nấu cho những người 
giúp việc của người gia chủ 

9. Bóng tối bị xua tan bởi ánh sáng mặt trời 

10. Nhiều lâu đài được người thợ mộc xây cho Vua, thái 
tử và các quan đại thân. 
IL. Dịch ra Pali 


1. Go gahapatino sevakena veluna pahalo apadhãvi 

2. Тараѕо (isi) pabbatamha orülho ратат ріпдауа 
pavittho 

3. Puriso geham pavittham coram disvã gantvā rajapurise 
anesi ; 

4. Gahapati rukkhato (rukkhamhà) patitam matam put- 
tam disvà rodi 

5. Vànijena kito geho arThi daddho 

6. Manussä dhammena saggam gacchanti 

7. Уїгарі maccunä pahatä | 

8. Nassati vata loko! — 

9. Sūdena pacito odano yācakassa sunakhena khādito 

10. Purisassa gono nattho. 


BÀI 17 
I. Dich Viét 
1. Ngày qua tôi dà sóng trong nhà anh trai (tôi), đã đến 
đây sáng sớm hôm nay 
2. Bây giờ vị Trưởng lão đang giảng pháp tại chùa, các 
bạn không đên đó đê nghe pháp sao? 
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3. Những con rắn chuyên động đó đây trên những dài núi. 

4. Bây giờ mưa đang rơi, các bạn đừng ra ngoài. 

5. Ngày hôm nay, nhiều người đã tập trung trong làng. 

6. Những chiếc xe ngựa đang chạy trên các con đường. 

7. Những người trí tán thán chư Phật. 

8. Nhiều người hân hoan trong pháp, thực hành pháp, đã 
được sanh thiên. 

9. Các học sinh tụ tập trong công viên và đã chơi banh. 

10. Những bé trai của người gia chủ trở về tử trường, ăn 
vả ngủ trên những cái giường. : 
II. Dich ra Pali 

1. Уапага (kapayo) rukkhesu (tarusu) vicaranti 

2. Ajja bahü (bahavo) manussaà vihare sannipatissanti 

3. Sappurisa dhamme ramanti (pasidanti) 

4. Te Катапат àdinavam disvà апарӣгіуат pabbajimsu 
(bhikkhu-sanghe pabbajimsu) 

5. Bhüpo (bhüpati) Buddhena desite dhamme pasiditvà 
Buddham ca Dhammam ca Sañgham ca saranam gacchi (gato) 

6. Kumara (balaka, daraka) papehi sahäyakehi (mittehi) 
saddhim (saha) arame (uyyäne) уісагісуа (ahinditva) bahü 
(bahavo) sakune vijjhitvà mãresum (màrayimsu, hinimsu) 

7. Idani game manussànam kalaho vattati 

8. He (bhavanto) mitta (sahayaka), tumhe panatipatamha 
(pãnavadhamhã pãnãtipätato) viramatha 

9. Buddho kutumbikena (gahapatina) ѕаһауакеһі sad- 
dhim mãpite (karite) vihare vihari (vihàsi, vasi) 

10. Desesu ca manussesu ca (devanam ca manussanam 
ca) dhammiko (dhamma-cär]) eva settho. 
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BÀI 18 


I. Dich Viét 


1. Vị BLM đã đứng dậy từ chó ngồi, đắp thượng y hở vai 


và dành lễ dưới chân các TK trẻ. 


2. Các trưởng lão chuyên cần tỉnh tấn. 

3. Họ lắng nghe. 

4. Chư tăng thọ trai. 

5. Những người ngu làm các điều ác. _ 

6. Nó vui (với) trách nhiệm/ thích tám lòng người gia chủ. 
7. Hy sanh. 

8. Hión già Ananda, các óng hày dé cao/ tán duong viéc 


đoạn trừ tham sân si. 


9. Chúng ta ăn thức ăn không phải vì thích thú, đam mê, 


trang sức/ làm đẹp (cho thân). 


10. Này các TK, sợ hãi không có từ người trí. 
11. Người thương gia đạt lợi nhuận trong tài sản (của mình). 
12. Sẽ tốt thé nào nếu tôi hướng Маһапата một bên và 


giảng pháp/ hướng Mahànàma theo dao. 


13. Các TK đã ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. 
14. Này các TK, các ông hãy từ bỏ điều á ác, các ông có 


thể diệt ác. 


15. Đôi mắt (mà chúng ta đang làm chủ) sẽ bị hoại diệt. 
II. Dịch ra Pali 

1. Bhikkhü arahattam papunitum viriyam arabhimsu 

2. Buddho гараѕѕа dosassa mohassa pahanaya dhammam 


desesi 


3. Mayam ѕепапіпо geham gantvaà райћаќеѕи asanesu nistdimha 
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4. Sace tvam kusito (alaso) bhaveyyäsi, nissamsayam 
daliddiyam pãpuneyyäsi (pateyyäs1) 

5. Yannũnãham agãrasmã anagäriyam pabbajeyyämi 

6. Te Buddhassa dhammam sotum sotam odahimsu 

7. Te Jetavanam gantva Buddham disvà vandimsu 
(abhivadesum) 

8. Sudhinã kulena bahüni puññãni kammäni kattāni 

9. Sahgàmasmim senäninä ca yodhehi (bhatehi) ca baha- 
vo (bahü) arayo (arī) hata 

10. Bhikkhu araññam (vanam) вапіма rukkhassa müle nisidi 

11. Тайз. Buddho Kapilavatthussa nagarassa avidüre 
(samipe) nigrodharame vihari (vast) 

12. Kassakà divà khette kammam katva sayam (sayanhe) 
gehani paccagacchimsu 

13. Nagarassa dvare bahü (bahavo) bhata (yodha) atthamsu 

14. Mayam cakkhühi rüpani passama, sotehi sadde suna- 
ma ghãnena gandhe са ghayama. 


BÀI 19 

I. Dich Viét 

1. Me, chúng ta së di dàu bày gió? 

2. Hày dé các bé gái di vói các anh trai dén thành phó dé 
xem lé hội. 

3. Nhüng cáy leo leo trén cáy. 

4. Dém sáng bói ánh tráng. 

5. Chüng ta háy xuóng sóng dé tám. 

6. Này bé, hóm nay em khóng đi học sao? 
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7. Người nữ gia chú, sk càm dày thing, đi đến chuồng bò, 
cột nó (cho an toàn) rôi dắt nó vé nhà. 

8. Buổi sáng chúng tôi thức dậy, húp cháo, rời nhà và đi 
ra ruộng. 

9. Những bé gái tụ tập trong khuôn viên của trường và chơi. 

10. Ái ngữ làm vui lòng các bé trai và gái. 

11. Cái hồ được những người lao công đào thì sâu và rộng. 

12. Miệng tuôn lời độc. 

13. (nhiều người nghe vị Trưởng lão thuyết kinh) bài kinh 
do Trưởng lão thuyết được nghe bởi nhiêu người. 

14. Đứa bé gái đến nhà người (thân) bà con. 

15. Người phụ nữ khốn khô đứng tại cổng đang hát và 
gãy đàn. 

II. Dich ra Pali 

1. Mayam nahayitum nadim gacchãma. 

2. Kañña jetthena bhatikena saddhim nagaram gata ga- 
jam disvà bhayena rodi. à 

3. Bahuyo (bahü) nadiyo girimhã (pabbatamh8) sandanti 

4. Vyàdho vanamhà (arafifiamha) тісі ãnetvä, nagaram 
gantvà рарапікаѕѕа (vanijassa) vikkinati 

5. Jetthena bhãtikena vettena pahatà darika geham gantvä 
mañce nisiditvà (nisajja) rodati 

6. Tumhe samadhim ca vipassanam ca bhãvetvã tanham 
pajahatha 

7. Sevakehi khatam pokkharanim mayam passimhã 

8. Vapi Vikasitehi padumehi sobhati 

9. Angala-visaye kadaliyo na rohanti 

10. Rajini dhammena pajam paleti. 
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BÀI 20 

I. Dich Viét 

1. Đức Phát trú trên bờ (của) sóng Ni liên thuyén. 

2. Này BLM, có một thành phố tên Sãvatthi trong các 
quận hướng Đông. 

3, Còn như tôi (phần tôi), nếu tôi phạm tội do thân, từ sự 
phạm giới, sk chết tôi sẽ sanh (vào) đọa xứ. 

4. Từ trong quân đội, tôi bị bịnh, mong được vị thầy thăm viếng. 

5. Con người vượt qua sanh tử nhờ đức tin và thanh tịnh 
nhờ trí tuệ. 

6. Trong số phụ nữ, người dễ Bo là nguói tót nhát. 

7. Các ban nén trải lòng từ với mọi người (người người) 

8. Cháo (giúp) chóng đói, hết khát và làm sạch ruột 

9. Nhiều án sĩ (đầu bën tóc) đang trồi lên, hụp xuống, trên 
sông Hằng vào những đêm đông lạnh giá. 

10. không phải do sanh mà con người thuộc giai cấp thấp. 
II. Dịch ra Pali 

1. Isi araññe (vane) kutiyam (kutikayam) vihari (vihàsi, vasi) 

2. Te mettam bhavesum (bhãvayimsu) 

з. Асагіуо päthasälayam (vijjalaye) chekanam (dak- 
khãnam) kaññanam 

4. Te (tā) Татаѕауат nadiyam nahãyimsu 

5. So kasuyam nidhim nidahi (nidhesi) 

6. Mayam paññãya vaddhiyà (vuddhiya) vaddhissama 

7. Siddhattho kumáro Mayaya deviyà putto āsi (ahosi) 


8. Karunäya bhãvanäya  cittassa  vihimsam (Vi 
himsã-sankappam) pajahatha (jahatha) 
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9. Kañña (kumari, kumarika, darika, balika) givayam 
malam dhareti 
10. Tanhãya soko jàyati. 


BÀI 21 

I. Dich Viét 

1. Mong mọi người cung kính đối với bậc Thi Khí. Mong 
moi người cung kính đôi với bậc Tỳ Bà Thi. Mong mọi 
người cung kính đôi với bậc Ty Xá Phù. Mong mọi người 
cung kính đôi với bậc Câu Lưu Tôn 

2. Đức Đại từ bi phụ, vì lợi ích của tất cả chúng sanh, 
thành tựu Ba La Mật và đạt Đại giác. Do thân lực này, mong 
bạn được gia hộ. 

3. Tôi dành lễ đức Phật, Thé Tôn. 

4. Pháp khéo thuyết bởi đức Thế Tôn và tôi kính lễ pháp. 

5. tôi hân hoan pháp của đức Phật. 

6. Chúng ta sống đời Phạm hạnh đưới (sự chỉ dạy của) 
đức TT. : 

7. Vi thế đức TT dà nói (với) các TK. 

8. Vị án sĩ trò chuyện thân thiện với đức TT. 

9. Chắc chắn những người có trí khéo ứng xử sẽ không khóc. 

О Vị áy chặt đốn trái xanh của cây йїп quả, do không 

biệt mùi của nó và với cách thức như vậy, vị ây tiêu diệt hạt 
giông của cây trĩu quả. 
II. Dịch ra Pali - 

1. Mama (mayham) ейте (gãmasmim, gàámamhi) bahü 
(bahavo, puthü) dhanavanto (dhanino) manussa santi (honti) 


316 


GIẢI ĐÁP PALI CĂN BÁN 


2. Paññavanto (paññavantä, fiant, ñanino) по kadaci pi 
pápàni kammani karonti 

3. Silavà bhikkhu saddhavantanam (bhattimantanam, 
bhattimatam) upasakanam ріуо hoti 

4. Hiyyo khettam kasitavanto (kasitavino, katthàvino) 
ajja idha (atra) na agatà honti 

5. Dhammam sikkhitavatiyo (sikkhitaviniyo, uggahita- 
vatiyo, uggahitaviniyo) bhikkhuniyo dhanavatiya (dhanav- 
antiya, dhaniniya) vanitaya püjità honti 

6. Рарапі kammani katavati (katavanti, katāvinī) dhanav- 
ato (dhanino) gahapatino (gahapatissa, kutumbikassa) bhari- 
vã petesu uppannà (petti-visayam upapanna) ahosi 

7. Gonakam hatavà (hatàvi, màritava, māritāvī) puriso 

8. Navam (abhinavam) pàsadam mapitava (māpitāvī, 
katavä, katavi) puriso bhüpatino mantito (mantimha, amac- 
camhä) bahum dhanam laddhavä (laddhàvi) ahosi 

‚9. Majjam pitavatiyo (pTtäviniyo) itthiyo тайа jatà vihare 

(уіһагаѕтіт, уіһагатһі) gayitum naccitum ca arabhimsu 

10. Potthakam ca lekhanim ca kitava (kinitava, kitavi, 
kinitàvi) kumãro (darako, balako) geham agato tassa bhati- 
kassa tàni dassesi. 


BÀI 22 
I. Dịch Việt 
1. Vi TK trong khi ngồi trên ghế, đang trò chuyện với 
thiện nam tử đứng gân ghê. 
_2. Vị ni đi trên đường khất thực, đã thấy xe ngựa đến và 
mắt hút. 
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Эз Su hién diën cüa bác Thánh, Dóc Giác Phát, trén cói 
dói là rát hiém (quy). 

4. Sống ở đây, các ban làm gi? 

5. Những dày tớ của nit gia chủ ngồi gần bên, đang lượm 
những trái cây rơi từ cây. 

6. Trên những cánh đồng, các bác nông dân đang hát 
những bài hát. 

7. Họ nghỉ ngơi đưới tán cây cổ thụ, họ lắng nghe giọng 
nữ hát, khi cô ta đang lượm những khúc củi. 

8. Thái tử Tất Đạt Đa đang đi đến khu rừng bằng xe ngựa, 
đã thây người bịnh năm ven đường. 

9, Trong khi chư Tăng định cư trong rừng, loài người rất 
tôn kính. | 

10. Kết quà của hành động ác, di theo người làm như 
những bánh xe theo chân con vật kéo. 
II. Dich ra Pali 


1. Idha vasanto (уаѕатапо) puriso dhanava (dham) hoti 

2. Dhanam miyantam (marantam) purisam na anugacchati 

3. Tvam Buddham Dhammam Sangham và anussaranto 
sabbam bhayam jahissasi - 

4. Amba-vane viharantassa Meghiyassa bhikkhuno cit- 
tasmim bahavo pāpakā akusalā saħkappā uppajjimsu 

5. So cañkamanto bahü khuddake pāņino sañghatam āpādesi 

6. Sā matam puttam anussarantī (anussaramana) roditum 
ārabhi 

7. Bhuñjantā mā sallapatha 

8. Darako bhatikena pahato rodanto (rudanto, rudamano) 
geham agacchi (agato) 
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9. Puriso vegena dhàvatà (dhàvantamha) assamhä pati 


10. Puññani (kusalàni) kammani karontà marana param 
sugatim gacchissanti (gamissanti). 


BÀI 23 

1, Dịch Việt 

1. Khi đức vua cai trị đất nước bằng chánh pháp thì dân 
chúng cũng trở nên có đạo đức. 

2. Những tên trộm mang Pg hóa di trong khi nguoi gia 
chủ vừa bát gặp. 

3. Có thể tôi sẽ không đến đó nếu cha tôi không đi đến đó. 

, 4. Trong khi me và nguói con gái dang náu com trong 

bép, thi nguói con trai dang choi ngoài sán vói các bé trai. 

5. Khi đức TT nhập vô du NB, chư thiên và loài người dà 


. xúc động mạnh. 


6. Trong khi các TK đi khất thực đọc đường, cả nam nữ 
cư sĩ đứng ven đường đã cúng các loại thức ăn cứng mèm 
khác nhau. 

7. Khi bác Dao su thuyết pháp, tăng ni và thiện nam tín 
nữ đã ngôi chú tâm, lăng nghe. 

8. Khi người mẹ vắt sữa bò, người con gái đã quét sân nhà. 

9, Phật tử hân hoan khi được chư Tăng giảng pháp. 

10. Khi những nhánh cây bị gãy, các chú chim đã rời chỗ 
đó và bay đi. 

11. Những tên trộm cướp hàng hoá của những người đi 
dọc đường. 

12. Khi người cha chết, người mẹ, các con trai, gái và các 
người anh/ em trai đã đứng gân khóc lóc. = 
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1 3. Khi mẹ rời nhà, con trai và các con gái đã đóng cửa 
và đên trường. 

14. Khi những người xây nhà đào đất, một con rắn ở đó 
đã chui ra khỏi hang. 

15. Mong vị đó kính lễ chư Phật/ các vị tôn túc. 
II. Dịch ra Pali 

1. Kumäresu turiyãni vàdentesu kumariyo (balakesu turi- 
yani vadentesu balikayo) naccimsu. 

2. Kassakesu khettam kasantesu bhariyäyo gharesu bho- 
janam patiyadesum. 

3. Асагіуе desente sissà sotam odahantà nisidimsu. 

. 4. Miganam hantàro (mige hantaro) sunakhehi saddhim 

vane vicarimsu. 

5. Puññãni (puññãnam) kattäro maranà param sugatiyam 
uppajjanti. 

6. Rathassa cakkãni (tam) vahato (vahantassa) assassa 
pade (pade) anugacchanti. 

7. Pandità (viduno jana, medhavino jana) papanam kat- 
tãro (pape kattaro) na kadaci pasamsimsu. 

8. Mayam maggena gantaro (gacchanta) uyyänasmim 
gitani gàyantinam itthinam saddam assosumha (sunimha). 

9. Samadhim bhāvetā kamehi viviccati. ` 

10. Vippassanam vaddhenti bhikkhunī na cirassam ara- 
hattam pāpuni. 
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BÀI 24 

I. Dich Viét 

1. Gi sắt hiện lên (từ sắt), ăn hết sát. 

2. Đức Phật với hào quang tỏa chiếu. 

3. Bằng đầu (mình), chúng ta hãy đảnh lễ Ngài, bậc Vô 
thugg Đăng Chánh Giác. 

4. Thơ Vệ Đà là lối vào dé làm thơ. 

5. Có ít nước trong hồ kia (nước thì rất ít trong hó). 

6. Các TKN thực tập thiền quán với nhiều nó lực, đã 
chứng Thánh. 

7. Những ai làm ác về thân khâu và lời, sk chết Ы doa. 

8. Chúng tôi sk thấy vị Trưởng lão đi khất thực, với tâm 
hân hoan, đã cung kính cúng dường. 

9. Các vị án sĩ hành khó hạnh trong rừng, gần hồ nước. 

10. Các vách tường của những căn nhà, trở nên cũ kỹ do 
bụi bám đây, khi các xe ngựa chạy qua. 

11. Con rắn chuyển động bằng phàn ngực của nó. 

12. Các bạn di dao ở đây vào buói tôi trong bóng đêm mà 
không có đèn duóc sao? 

13. Vào ban đêm, những tên trộm đã ngồi chuyện trò một . 
cách bí mật gân nhà. 
IL. Dịch ra Pali 

1. Bhikkhũ ca bhikkhuniyo ca tatragatam Bhagavantam 
disva asanehi utthaya tassa padesu ѕігаѕа vandimsu 

2. Adicce (suriye, ravimhi) udente (udayante, uggac- 
chante) tamo (andhakaro) antaradhayati (vigacchati) 

3. Idani sarasi padumani vikasitani honti z 
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4. Mahatà thàmasa mayam pãli-bhäsam ugganháma 

5. Bhikkhuniyà sammuñjaniyä anganam sammajjanti- 
vã (bhikkhuniyam... sammajjantiyam) bhümiya (е 
bahu rajo utthàsi (utthahi, uggacchi) 

6. Ahàrassa (bhojanassa) ojasa kayo vaddhati 

` 7. Bhàtà pãninã (hatthena) arino urasi pahàram adāsi 
(addadi) 

8. Sarasà (saramhã, sarasma, зага, vàpimhà) anitàni pad- 
umani idani milàyantàni honti (milayanti) 

9. Yadi (sace) tvam pathame vayasi sippam và vijjam và 
dhammam và na ugganheyyasi (na sikkheyyasi), majjhime 
vayasi dhanam và na ајјеууӣѕі nissamsayam tvam pacchime 
vayasi daliddiyena pilito (abhibhüto) bhaveyyasi 


— = — 


10. Vadaññũ susikkhità manussa yasasa vaddhanti. 


BÀI 25 
L. Dịch Việt 
1. Nhüng nguoi ngu không thận trong khi làm các nghiệp 
ác, chăng khác gì họ gần với bản ngã như gần với kẻ thù. 
2. Phạm thiên đã thỉnh đức TT đến Isipatana giảng pháp. 
3. Không phải do sanh mà con người thuộc giai cấp thấp, 
không phải do sanh mà con người trở thành Phạm “Thiên, 


chính hành động làm cho con người trở thành giai cấp thấp 
hay cao/ Phạm thiên. 


4. Bạn thật thì không phải là người ie người ban của 
chính mình (nên nhường bạn). 


5. Sứ giả đi đến đức Vua và báo thông і tin chiến trường 
cho ngài. 
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6. Một khi các kẻ cướp trở nên hung hãn, các đức vua trở 
thành suy nhược. 

7. Cô ta thấy chồng trở về nhà mừng rỡ, như một người 
được gặp lại bạn sau một thời gian đài. 

8. Thật sự tự mình nên nương tựa chính minh. 

9, Lúc bẩy giờ đã không có đức vua nào mà không có 
nguyện vọng ngự trị tại vương quốc Ba-la-nai. 

10. Này ban thân, thật lòng ban có dám gây với vị vua 
nghịch với mình không? 

11. Đây thật là dấu hiệu báo trước sự ra đời của Phạm thiên. 

‚12. Tôi cùng với cha, mẹ, các anh trai và các bạn du lịch 

ở Ап, chiêm bái các đên thờ đó đây. 
II. Dich ra Pali 

1. Рараке mitte mà sevi (pápake mitte mà sevittha, bhajittha) 

2. Rafifio (rájino) putto attano mittehi (sahayakehi) sad- 
dhim (saha) uyyänam agacchi (agamāsi) 

3. Kusalehi kammehi sattá marana param sugatiyo (sag- 
ge) upapajjanti 

4. Jambudipe bahavo manussa bramhanam (bramham) püjenti 


~T~~ 


5. Puññãni katävino (puññãnam kattãro, puññani kata- 
vanto) manussä bramhunà pi pasarnsitã (honti) 


> = = 


6. Manti tasmim kuddhena гайда (rājinā, гајипа) rattha 
palápito āsi (ahosi) 
7. So attanā eva attano mãtaratn pitaram са upatthàsi 


~T~~ 


8. Sattehi katani puññãni (kusalàni) kammani chaya iva 
te anugacchanti 


9. Айй eva attano pápanam kammanam hetu айапат up- 
avadeyya se 
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10. Karunike dhammike гајіпі (raññe) раја pasannã ahosi 
(Jana, manussä, pasanna ahesum) 


11. So ce (sace so) rañño dubbheyya sabbam tassa sapat- 
eyyam (dhanam) raja-santakam bhaveyya (bhavissati) 


12. Мейа karuna muditã upekkhã ca bramhesu уіјјатапа 
guna (dhamma) honti. 


BÀI 26 

I. Dich Viét 

1. Ai do lừa đối абі lửa, hoặc BLM hay SM hay bát kỳ vi 
khát sĩ nào (thi) người ta sẽ biệt vị ау nhu là “người ha liệt”. 

2. Từ ai (vị ấy) thấm nhuàn chánh pháp của đức TT thì vị 
йу sẽ kính lễ bậc thầy đó (như Phạm Chí thờ lửa) (Dhp. 392) 

3. Nói lên lời ôn hoà, thân mật và chân thật, không khắt 
khe, xúc phạm đôi với bát kỳ ai, ta gọi уі ау BLM. 

4. Bất cứ lúc nào đức TT giảng pháp, ngay lúc ấy trong 
số các đệ tử Ngài sẽ không có tiếng ồn của hắt hơi hay ho. 

5. Bất kỳ cái càng nào của con cua thò ra, đều bị các bé 
trai hay gái bẻ gãy băng khúc cây hay cục đá. 

6. Và gì, này các TK, là sự thoát khỏi các cảm thọ, từ bỏ 
ái thủ - gọi là giải thoát khỏi các cảm tho. 

.T. Này các TK, nhüng chüng sanh nào hoàn toàn dánh 

mật (phân lớn) người ày đánh mát trí tuệ bậc Thánh (It 35). 

8. Đối với ai không ái luyến, người ду không có sầu muộn. 

9, Nhờ chân lý người ta CHUA dat) có tiếng tám và thu 
hút nhiàu ban bë. 

10. Vi à ау đến bằng con đường nào. 

11. Tổn thương nào mà cô ta không nên làm? 
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12. Gợi lai trong tâm những gi họ cần làm là những người 
ra đi an Ôn. 

13. Một thời gian sau đã xảy ra vụ hạn hán lớn tại chỗ kia. 

14. Họ tìm phương kế sinh sóng đã bắt đầu di đến làng khác. 

15. Gì, này các TK, là con đường trung đạo? chính Thánh đạo 
8 ngành có tên gọi, CK, CTD, CN, C nghiệp, CM, CTT, CN, CD. 
II. Dich ra Pali 


1. Natthi me patipuggalo lokasmim 

2. Suddhassuposatho sadã 

3. Sabbam tassa sapateyyam anukkamena parihayissati 
(khayam papunissati) x 

4. Idhe kacco yathabhütam pajanati 

5. Te aññamaññam pànihi paharimsu 

6. Sabbe bhãyanti maccuno 

7. Keci panaka asucimhi nibbattanti 

8. Bahü hi tattha sambadhà yattha balo visidati 

9. Sabbesam jivitam piyam 

10. Tena kho pana samayena aññataro brámhano bhikkhü 
nimantetvà tesam bhikkham adasi 

11. Ekacce bhuñjimsu ekacce bhikkham gahetva nik- 
khamimsu 

12. Katham su vindati (labhati) dhananti vadehi (ak- 
khahi) 13. So aññe deve atiroci 

14. Eko puggalo kesañci (ekesam) deti (dadati), aññesam 
pana na deti (na dadāti) 

15. Sace bhikkhu akaükheyya “jhãne samapajjeyyanti', 
stlam so rakkheyya samadhim bhāyeyya 

16. Yankifici bhayam uppajjeyya sabbantam balato'va 
uppajjeyya na panditato. "=. 
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BÀI 27 
I. Dich Viét 

1. Nếu một người nhu thé đi ngang qua đây, chúng ta sẽ 
không đến đây. 

2. Nếu ngày qua họ đã cày trên cánh đồng thì ngày nay 
chúng ta sẽ gieo hạt bắp trên đó. 

3. Nếu chúng đã nấu cơm, chắc chắn những người giúp 
việc của chúng ta sẽ ghé đây ăn. 

4. Nếu các bạn làm ác, sau khi chết, các bạn sẽ không bao 
giờ sanh được làm người. 

5. Nếu những tên trộm đã đến đó và đột nhập vào nhà 
của người gia chủ, nhât định những người cảnh sát sẽ tóm 
gọn bọn chúng. 

6. Nếu bạn không đùng lời thô lỗ với con gái của người 
dàn bà nọ, trong khi cô ta dang đi дёп sóng, thì chắc cha bạn 
sẽ không phạt bạn như thê. 

7. Nếu đức vua không tra tấn cha mình theo sự cai trị 
đúng pháp, thì hôm nay chính ngài sẽ chứng quả vị Dự lưu. 

8. Nếu bạn không cho các hàng hoá kia cho người đàn bà 
đó thì làm sao người dàn bà khôn khó, yêu đuôi này có thé 
mang các vật dụng đó về nhà của mình? 

9. Nếu các người kia mang những cây củi đó đến đây, 
chúng ta sé có củi nhen đây rôi. 

10. Nếu các bạn chất chứa của cải suốt thời trung niên, thì 
giờ đây vào những ngày cuói đời, các ban sẽ không buôn khó 
VÌ sự túng thiêu như vậy. 
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H. Dịch ra Pali 


1. Sace tvam hiyyo idha abhavisse aham pi idhagacchissam 

2. Yadi so tāva duggato (daliddo) abhavissa, katham so 
evam mahantam kutumbam paàletum (rakkhitum) asakkhissa? 

3. Sace te sippam và vijjam và nãjjhessamsu (nãjjhe- 
sum) кафат mayam “te pandità' ti brüveyyama (pandite 
brüveyyàma)? 

4. Yadi tvam tava geham vikketum (vikkinitum) icchisse 
mayam tam akinissamha 

5. Aham asuke ca asuke.ca purise asukassa mahato ruk- 
khassävidũre (samipe) iminã purisena saha (saddhim) rahasa 
sallapante hiyyo addasam 

6. Imàni vatthàni amüsam bàlakánam (dàarakanaim, 
kumäränam) ca balikanam (darikánam, kumaàrinam) ca dehi 
(Дадам) 

7. Kuto ayam (eso) puriso agacchati tava-balham (evam 
bhusam, táva bhusam) deve vassante? 

8. Sace'ham kalassa eva tatra na gacchissam tahim am- 
hàkam ñãtInamantare mahã kalaho abhavissà 

9. Yadi tvam kãlasseva evam (ittham) mam ovadisse 
nàham tàádisam (tatha) akarissam 

10. Sace tvam tandulam ca süpeyyani ca adadisse (āha- 
risse), idãni yeva so sabbesam no (amhakam) bhojanam 
(bhattam) sampadayissa. 
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BÀI28 
I. Dich Viét 
1. Ví dà có nguói có thé đong được lượng nước trong 
biển bằng một ã|haka, thì các ông cũng không dong được trí 
tuệ của dàng Toàn tri. 

2. Nhüng dot sóng dàng lën theo chiều sâu nhưng không 
vượt qua bờ. 

3. Khi chúa té sơn lâm róng lên, muông thú đều kinh sợ. 

4. Lửa không giữ được trong nước, hạt giống. không thê 
mọc trong tảng đá, vi khuẩn không có trong thuốc uống và 
hận thù không có trong đức Phật. 

5. Chim cú dùng đầu nó bửa/mỗ cây keo. 

6. Từ đây, đi theo vị ấy, nếu phải dùng phàn truóc cüa 
thân thé, vị ấy cũng không dám làm điều bất thiện nơi thân 
lời và ý. 

7. Con voi sau khi được ы. một chút, đã di đến ngọn núi. 

8. Dễ hiểu những tiếng ồn của loài chó rừng và loài chim 
chóc, nhưng thưa đức vua, khó hơn nữa là hiểu được tiếng 
người. 

9. Bất hạnh phải sống trong rừng, do vậy tôi thích ở thành thị. 

10. Tốt hơn nuốt hòn sắt, cháy đỏ như lửa hừng, hơn ác 
giới buông lung, ăn đồ ăn vô độ. 

11. Tìm không được bạn đường, hơn mình hay bằng 
mình, thà quyết sông một mình, không bè bạn kẻ ngu. 

12. Này BLM, có cái cần từ bỏ khác, ít phiền hà và ít bảo 


đảm hơn pháp tam quy này, do quy y mà kết quả và lợi ích 
nhiều hơn. | 
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II. Dịch ra Pali 

1. Idam geham tato gehato mahantataram 

2. байра Jambudipe nadisu (nadinam) dighatama 

3. Ekaccassa (ekassa ci) gahapatino putto (eko gahapa- 
ti-putto) pituno accayena khette ca ghare ca sabbàni kiccäni 
айапа уа (sayameva) ekako akasi 

4. Amma, kataram пата kulam tvam gaccheyyási?' ti 
putto mãtaram pucchi ` 

5. Bhagavà Kosambiyam pindaya caritva Кайсі pi anā- 
pucchitva pattacivaramadaya ekako' va nikkhamitva yena 
Bãlakalonakära-gämo tadavasari - x 

6. Hatthinago yutham pahaya ekoko'va vasitum imam 
vanam pàvisi 

7. Bhikkhüsu bhuttāvīsu (bhikkhünam bhatta-kic- 
cavasane) Маһакаіаѕѕа bhariyäyo cintesum "Cullakalassa 
bhariyäyo attano samikam gaqhimsu mayam pi amhakam 
samikam ganhissama" ti 

8. Ekam samayam (ekasmim samaye) agga-savaka 
Bhagavantam apucchitva Savatthiya Rajagaham agamimsu 

9. Thero cintesi “Ime paribbajaka nama Buddha-sasanas- 
sa paccamitta"ti 

10. Kanittho bhata punappunam yaci. Atha jettho aha 
“Sadhu, tena hi khettam dvidhã bhājetvā tava bhagena yam 
kirici icchasi tam karohi mama bhagam mā amasa”ti. 
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BÀI 29 

I. Dịch Việt 

1. Loài hữu tình liên kết với địa đại. 

2. Trong hó đầy những than đá. 

3. Cháo xua đói, tránh khát, điều hoà nội khí, sạch ruột và 
tiêu hoá các thức ăn dư tàn. 

4. Những chú gà con đó có thể phá vỡ vỏ trứng băng 
móng vuôt hay cái mỏ đề chui ra ngoài an toàn. 

, 5. Có thé nào trong giáy lát, nguói dàn ông đó làm cho 
tât cá chúng sanh ở thành Nalanda này biên thành một đông 
thịt, một khôi thịt? 

6. Tôi mong râu tóc mình được cạo, được đắp y hoại sắc 
và được xuât gia. 

7. Không thé để vị TK trẻ Ratthapala sống buông thả và 
hoàn tục. 

8. Vị ấy chính minh bị hành hạ và dày vò dù mong ước an 
lạc và thoát ly khổ đau. ` 

9. Chính lương tâm tôi sẽ oán trách tôi vì hành động sát 
sanh của tôi. 

: 10. Này Ananda, sau dó tón giá Kassapa vào buói sáng 
dáp y, mang y bát và di dén biệt thự Kiti của vua Kasi. 

11. Tôi đã thấy TG Sumedha, tối thượng trong đời, tối tôn 
của loài người, bậc dân đâu về đời sông độc cư. 

12. Các bạn nên sống trong hiện tại, vì bỏ qua hiện tại sẽ 
bị khổ đau. 

13. Con chim cú đi khắp khu rừng mó những cái cây có 
cành mềm và thối. Cuối cùng nó đã đi đến một cây keo có gỗ 
cứng và đầu của nó bi bé. 
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14. Theo dóng thói gian, vào buói sáng sóm, vi Bồ tát đã 
cỡi trên lưng con ngựa rất đẹp và đi dạo công viên. Trong khi 
đi, Ngài đã bắt gặp những giọt sương long lanh, đọng trên 
chót cây, ngọn cỏ, tại những đầu cành và cả trên những sợi 
dây cương của xe ngựa. Thấy chúng, Ngài đã hỏi người đánh 
xe, ‘này bạn, gì đó?” Vị kia trả lời ‘suong rơi”. Ngài vui chơi 
trong rừng khả ái suốt ngày. Đến tối, khi quay vé nhà, không 
thấy những giọt sương. Ngài lại hỏi người đánh xe, “này bạn, 
những giọt sương đâu, nay tôi không tháy?'. Người đánh xe 
nói 'khi mặt trời lên cao, những giọt sương chảy ta và hoà 
vào lòng đất rồi”. | 

15. Düc Vua láng nghe 101 thái tir và dá nói vói Hoàng 
hậu: “Bà hãy trở về cung điện, nơi bé tha của bà”. Đức Vua 
dứt lời, chân bà khuy xuống, những nữ tuỳ tùng hộ {бпр bà, 
bà đã rời khỏi, bước vào cung điện, đã đứng trước toà án 
lương tâm, tự hỏi về thông tin của con trai mình. 

II. Dịch ra Pali 


1. Anahganassa posassa niccam suci-gavesino valag- 
ga-mattam pãpassa abbha-mattam 'va khãyati 

2. Dãsã ca dasso anujivino ca Рагісагака каттакага ca 
sabbe Dhammam caranti paraloka-hetu 

3. Jiranti ve raja-rathà sucitta 

4. Addasamsu kho gopãlakã pasu-palaka kassaka ca 
Bhagavantam dürato'va ágacchantam, Disväna Bhagavan- 
tam etadavocum 

5. Socati puttehi puttima ; 

6. Atha kho àyasmato Nandassa sahayaka bhikkhü ayas- 
mantam Nandam upakkïtaka-vädena ca bhataka-vadena ca 
samudãcaranti 
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7. Eka-puggalo bhikkhave loke uppajjamano uppajjati at- 
thaya hitaya sukhaya deva-manussanam 

8. Sañgama-gatanam vo таӣгіѕа uppajjeyya bhayam va 
chambhitattam và loma-hamso và atha mameva dhajaggam 
ullokeyyatha 

9. Sankilittham ca yam vatam, sankassaram bramha-cari- 
yam na tam hoti mahapphalam 

10. Yassa pure ca pacchà ca majjhe ca natthi kiñcanam 
akiñcanamanädänam tamaham brümi-brámhanam (Yassa 
atite апӣраѓе ca paccuppanne ca äsã natthi tamaham brãm- 
hanam vadāmi). 


| BÀI 30 
I. Dich Viét 

1. Trong thân đức Phát, có 32 tướng tốt, từ noi đó chi có 
2 sanh thú (trời-người), không có sanh thú thứ 3. 

2. Đi đến hội chúng hay chỗ đông người, người ta không 
nên nói dói. 

3. Có một sự thật, này các TK, những SM hay BLM nào 
k lãnh hội được sự sanh và diệt của 2 vấn đề (theo định luật 
nhân và duyên) này, những vị ду hoàn toàn ` thoát khỏi sanh, 
già, chết, sầu, bi, khổ, ưu và não. 

4. Vị åy thoát khôi 4 doa xứ (atula, địa ngục, nga quỷ, súc 
sanh) và k thể phạm 6 điều ác căn bản (tham, sân, sỉ, mạn, 
nghi, ác kiến) 

5. Thật vậy, bạch đức TT, con là mạnh thường quân, mong 


tầm cầu của cải một cách như pháp. Sk tầm cầu của cải một 
cách như pháp, con cho 1 người băng của cải thâu được đúng 
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pháp, con cũng cho 2 ng, con cũng cho 3 ng, con cũng cho 
4 ng, con cũng cho 5 ng, con cũng cho 6 ng, con cũng cho 7 
ng, con cũng cho 8 ng, con cũng cho 9 ng, con cũng cho 10 
ng, con cũng cho 20 ng, con cũng cho 30 ng, con cũng cho 
40 ng, con cũng cho 50 ng, con cũng cho 100 ng và con cũng 
cho nhiều ng hơn thế nữa. 

6. Tại chiến trường, nếu một người chiến thắng ngàn 
ngàn người, chắc chắn sự chiến thắng kỳ vĩ áy, không bằng 
chiến thắng chính mình. 

7. Tháng tháng bỏ ngàn vàng, té tự cả trăm năm, chăng 
bằng trong giây lát, cúng dường bậc tự tu. Cúng dường vậy 
tốt hơn, hơn trăm năm tế tự. 

8. Panthako tự mình đã ngàn lần tư duy và đã ngồi trầm 
tư trong rừng xoài cho đến khi giác ngộ. 

9. Trong sát na, VỊ ấy hiểu đời theo ngàn cách, giống như 
vị Phạm thiên. 


10. Tasmà evam vadema se jinam vandatha Gotamam 
jinam vandama Gotamam (D. Atànatiya-sutta) / Therefore 
may we say, “May you adore Gotama the conqueror and may 
we too adore Gotama the conqueror" / Chúng con kính lễ 
đức Phật bậc tối thắng, mong các ban kính lễ đức Phát bậc tói 
tháng, nhu váy tát cá chüng ta cần kính lễ Ngài. 

11. Bạch đại đức, con đã thấy con ngựa với 2 bên miệng, 
đối với con ngựa, khi được cho cỏ khô, nó nhai 2 bên. Đó là 
ước mơ thứ Š của con. 

12. Này Ananda, do thủ, có hữu. Nếu không chấp thủ, 
làm gì có hữu? 

13. Này các Tk, nếu các ông шш thé từ bỏ ác pháp, thi 
ta sé khóng day các óng nhu sau 'các óng il tit bó pháp bát 
thiện”? 
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14. Này các ТК, néu su viéc này khóng dugc hiéu, tháy, 
-biét, nhận thức, tuệ tri, thì với ai chi cảm nghiệm một loại 
lạc thọ, bất thiện tâm sẽ tăng trưởng và thiện tâm bị suy tốn, 
có thể do thiếu hiểu biết, ta nói “hãy từ bỏ cảm thọ lạc sẽ tốt 
hơn cho ta”? 

15. Này các TK, có cái không sanh, không hiện hữu, 
không tạo tác, không điều kiện. Nếu cái không sanh, không 
hiện hữu, không tạo tác phải hiện diện để được sanh, hiện 
hữu, tạo điều kiện cho nhau. 

16. Sắc, này các TK, không phải là tự ngã. Này các TK, 
nếu sắc là tự ngã, nó sẽ không thê bị bịnh. 


II. Dịch ra Pali 


1. Pañcakkhandhä yesu (yesam) саќаго nãmakkhandhã tỉ 
vuccanti itaro rüpakkhandho'ti ca 

2. Dasa yãcakã setthissa gharadväre atthamsu (titthanta 
ahesum) 

3. Mahà-pathavi dvihi bhāgehi yuttà yesu еко таһаф- 
pa-vasena pañcadhã ca itaro (avasittho) bhago udakam saga- 
ra-vasena paficadhà ca vibhatto hoti 

4. Theraväda-dhammo sutta-pitakam vinaya- pitakam 
abhidhamma-pitakanti tisu pitakesu antogadho ` 

5. Ekassa rüpa-kalàpassa ayu pana sattarasa-cittak- 
khanānam àyuppamànena samam hoti 

6. Sāmaññato ajjatanänam manussáànam ayu vassanam 
satam hoti, api ca tisata-vassayukà рі keci yogino himavan- 
tappadese santi'ti vadanti 

7. Tasmim vihàre {ааа dasa bhikkhü ca visati samanera cà'ti 
sabbe timsa puggalà ahesum kiñcapi idãni pannarasa yeva tatra 
vasanti yesu pañca bhikkhü dasa yeva samanera cã’ti 
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8. Pajāpatiyā gotamiya saddhim pañca-sata-mattä Saki- 
yàniyo tada Vesäliyam nagariyam viharantam Bhagavantam 
datthum gacchimsu 


9. Tassam pàathasalayam dasa seniyo ont yãsu satam 
kumãriyo ca dvisatam kumara ca honti ye vividhe visaye 
sikkhanti 


10. Gehe agginà dayhamane tassanto vasantanam ko nu 
ànando ko nu hàso kim sangitam! 


11. No ce ayam гаја attano pitaram dhamma-rajanam na 
mārayissā ajjeva so sotãpatti-phalam adhigacchissá 
12. Dahara-samaye akusito (analaso) abhavissā ayam 


iđãni imasmim game dhanavatatamo (mahãävibhavatamo) 
abhavissà. 


BÀI32 
II. Dich ra Pali 
Harati 


Pre tense : һагаті harama.. 
Fu tense  :harissami harissama... 
Imperative : harami harama...; hare harámase... 
Optative : hareyyämi hareyyäma..., hareyyam har- 
eyyamhe... 
Aorist : aharim aharimha...; aharã aharimhe... 
P imperfect: аһага aharam aharamihã..., ahara aharam- 


he... 


Conditional: aharissa aharissamha...; aharissam ahari- 
ssamhase... 
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Kinati 

Pre tense : kinàmi kinàma...; kine kiņāmhe... 

Futense  : kinissami kinissama...; kinissam kinissám- 
he... 

Imperative : kinàmi kinama...; kine kipamase... 

Optative :  kineyyàmi Кіпеууата...; kineyyam 
kineyyamhe... 

Aorist : akinim (akesim) akinimha (akesimh3)...; 


акіпа akinimhe...' DE 
P imperfect: akiņā akinamha...; akiņā akinamhe... 
Conditional: akiņissā akiņissamhā...;  akinissam 
akinissamhase... 
Karoti 


Pre tense : karomi karoma...; kare karamhe... 

Futense  : Кагіѕѕаті karissama...; karissam karissam- 
hase... ; 

Imperative : karomi karoma...; kare karomase... 

Optative : kareyyami kareyyāma...; kareyyam kar- 
eyyāmhe... 

Aorist : akarim (akasim) akarimhā...; akarā (aka) 
akarāmhe... : 

Conditional: akarissa akarissamhà...; akarissam aka- 
rissamhase... 

Pamajjati (pa mad) 

Pretense : pamajjàmi pamajjama...; pamajje pam- 
ajjamhe... 

Futense . : pamajjissami pamajjissama...; pamajjissam 
pamajjissamhe... 
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Imperative: pamajjãmi pamajjàma...; pamajje pam- 
ajjãmase... 

Optatve : pamajjeyyàmi pamajjeyyama...; pamajj- 
eyyam pamajjeyyamhe... 

Aorist : pamajjim (pãmadim) pamajjimha (pãmad- 


.imha)...; рапіајја (pāmadā) pàmajjimhe (pämadimhe)... 


P imperfect: ратајјат (pámadam) pamajjamha (pamadam- 
hà)...; ратајја (pamadà) pamajjamhe (pamadamhe)... 

Conditional: ратајјіѕѕа (pamadissa) pamajjissamha (ра- 
madissamh3)...; pãmajjissam (pämadissam) pàmajjissám- 
hase... 


BÀI 34 


Cáu 1. 

1. Arah: arahati, arahanti (Parassa); arahate, arahante (at- 
tano) : 
Kaddh: kaddhati, kaddhanti (Parassa); kaddhate, 
kaddhante (attano) Е 

Ir : 1ай, iranti (Parassa); rate, irante (attano) 

Ji : jeti, jenti, jayati, Jayanti (Parassà); jayate, jayante 
(attano) 

Plu : plavati, plavanti (Parassa); plavate, plavante (attano) 

Mih: mehati, mehanti (Parassa); mehate, mehante (attano) 

2. Pimseyya, pimseyyum (Parassa); pimsetha, pimseram 
(attano) (nghiên/ xay/ giã)... 

-Limpeyya, limpeyyum (Parassa); limpetha, limperam 

(attano) (làm bán)... ` 
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Himseyya, himseyyum (Parassa); himsetha, himseram 
(attano) (tàn hai)... 

3. Ijjhatu, ijjhantu (Parassa); ijjhatam, ijjhantam (attano) 

Gayatu, gayantu (Parassa); gayatam, gayantam (attano) 

Nassatu, nassantu (Parassa); nassatam, nassantam (attano) 

Tãyatu, tayantu (Parassa); tayatam, tayantam (attano) 

4. Ahini, Ahinimsu (gởi) 

Sakkuni, saklainimsu, sakkum (có thé) 

Aganhissa, aganhissamsu, aganhissa (láy) 

Athunissà, athunissansu, athun1ssã (ca ngợi) 

Gerund: punitvä, ganhitva (gahetva) thunitva 

Infinitive: punitum, gahitum, gahetum, thunitum 

Gerundive: punitabba, gahetabba, thunitabba 

P. Par: püta, punita, gahita, thuta, thunita 

Pres. Раг: punant, punamana; ganhant, ganhamàna 

6. Karoti, karonti... (pre tense): akari, akãsi, akarum, 
akarimsu, akamsu... (P) | 

7. Chadeti, chadenti... (pre tense), chadessanti, chadessa- 
ti (Fu) 

8. Kathapeti, kathapayati; vurnapeti, vunapayati, bod- 
heti, bodhayati, bodhapeti, bodhapayati, vindeti, vindayati, 
vindapeti, vindapayati, vedeti, vedayati, vedapeti, vedapaya- 
ti, sareti, sarayati, sarapeti, sarapayati. 
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BÀI 36 


KINH CHUYÉN PHÁP LUẬN 
(Dhammacakkappavattanasutta) 


Namo tassa bhagavato arahato sammäãsambuddhassa. 
Evam me sutam. 


- Ekam samayam bhagavà baranasiyam viharati isipatane mi- 
gadāye. Tatra kho bhagavã pañcavaggiye bhikkhü ãmantesi. 


Tôi nghe như уду: Một thời Thế tôn ở trong Lộc Uyén, tại 
I-si-pa-ta-na, вап Bâ-râ-nâ-si. Lúc bấy giờ, Thê Tôn nói với 
đoàn năm thây Tỳ khưu răng: 

Dve me bhikkhave anta pabbajitena na sevitabba. Kat- 
ame dve? 


- Yo cayam kamesu kamasukhallikanuyogo hino, gam- 
mo, pothujjaniko, anariyo, anatthasañhito. Yo cayam attakil- 
amathãnuyogo dukkho, anariyo, anatthasañhito. 


Có hai điều cực đoan mà người xuất gia không nên làm 
theo. Những gì là hai? Một là đắm say dục lạc thấp hèn, đê 
tiện, phàm phu, không ích lợi, không cao cả. Hai là lao mình 
trong khổ hạnh, đau khổ, không cao cả, không ich lợi. 


Ete te kho bhikkhave ubho ante anupagamma majjhima 
patipadä tathagatena abhisambuddha cakkhukarani ñanakarani 
upasamaya abhifitiaya sambodhaya nibbãnäya samvattati. 

Này các thầy Ty khưu, xa lánh hai diéu cuc doan này. 
Nhu Lai chánh giác chứng ngộ Trung đạo, phát sanh sự thây, 
sự hiệu, đưa дёп an tinh, tháng trí, Niét bàn. 

Katamä са за bhikkhave majjhimã райрада tathagate- 
na abhisambuddhà, cakkhukarani fianakarani upasamaya 
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abhiññaya sambodhaya nibbãnãya samvattati? Ayameva 
ariyo atthahgiko тароо. Seyyathidam? Sammäditthi, sam- 
mãsankappo, sammāvācā, sammà-kammanto, sammāājīvo, 
sammavayamo, sammasati, sammasamadhi. 


Này các thày Ty khuu, thé nào là Trung dao do Nhu lai 
chánh giác chứng ngộ, phát sanh sự thấy, sự hiểu, đưa đến 
an tịnh, thắng trí, Niết bàn? Đó là Thánh đạo tám ngành, tức 
là: Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, 
Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định. 


Ayam kho sā bhikkhave majjhimà райрада tathà-gate- 
na abhisambuddha cakkhukarani fianakarani upasamäya 
abhiññaya sambodhaya nibbãnãya samvattati. 


Này các thày Ty khuu, tám Thánh dao này là Trung dao 
do Nhu Lai chánh giác chứng ngộ, phát sanh sự thấy, sự hiểu, 
đưa đến an tịnh, thắng trí, Niết bàn. 


` Idam kho pana bhikkhave dukkham ariyasaccam: јайрі 
dukkhã јагарі dukkhã byadhipi dukkhà maranampi dukkham 
(soka-parideva-dukkha-domanassapäyäsäapi dukkhà) appi- 
yehi sampayogo dukkho piyehi vippayogo dukkho yampic- 
cham na labhati. Tampi dukkham saükhittena paficupadanak- 
khandhã dukkhã. 


Này các Thầy Ty khưu, đây là thánh dé về Khó: sanh 
là khó, già là khó, bënh 1à khó, chét là khó, (sàu bi khó uu 
nào là khó), oán thü tụ hội là khổ, thương yêu biệt ly là khổ, 
mong cầu không được là khó; tóm lại, năm thủ uán là khó. 


ldam kho pana bhikkhave dukkhasamudayo ariyasac- 
cam yãyam tanhã ponobbhavikä nandira-gasahagata. Tatra- 
tatrabhinandini seyyathTdam kamatanha bhavatanhã vibhav- 
atanha. 
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- Này các thầy Tỳ khưu. Đây là thánh đế về Khổ nhân: 
chính ái duc dàn đến tái sanh, do ái cầu kết với hy và tham, 
tìm kiếm thú vui nơi này chỗ khác; tức là dục ái, hữu ái, phi 
hữu ái. ; 

Idam kho pana bhikkhave dukkhanirodham ariyasac-cam 
yo tassayeva tanhãya asesaviraganirodho cago patinissaggo 
mutti analayo. 

Này các thầy Ty khưu, đây là thánh dé về Khổ diệt: chính 
là ly tham đoạn điệt hoàn toàn, xà bô, giải thoát, không chấp 
trước ái dục. 

Idam kho panabhikkhave dukkhanirodhagäminï райрада 
ariyasaccam ayameva ariyo atthahgiko maggo seyyathidam? 
Sammäditthi, sammäsaikappo, sammä-väcä, sammäkam- 
manto, sammaajtvo, sammävãyämo, sammäsatl, sam- 
mãsamädhi. 

Này các thầy Tỳ khưu, đây là thánh dé về con đường đưa 
đến Khổ diệt: chính là Thánh đạo tám ngành, tức là: Chánh 
tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh 
mạng, Chánh tinh tán, Chánh niệm, Chánh định. 


1. Idam dukkham ariyasaccanti me bhikkhave pubbe 
ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi ñãnam udapadi 
pañña udapädi vijjà udapädi àloko udapadi. 

Này các thày Ty khuu, dày là thánh đề và Khổ, là điều đối 
với các pháp từ trước chưa từng nghe, nơi Ta nhãn sanh, trí 
sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 


2. Tam kho panidam dukkham ariyasaccam parIññey-yan- 
ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapãdi fianam udapadi pañña udapádi vijja udapadi aloko 
udapadi. = 
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Này các thày Ty khuu, dáy là thánh dé và Khó càn phái 
hiểu rõ, là điều đối với các pháp tir trước chua từng nghe, 
nơi Ta nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 

3. Tam kho panidam dukkham ariyasaccam pariññãtan- 
ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapädi ñãnam udapadi раййа udapadi vijjà udapadi aloko 
udapadi. 

Này'các thày Ty khuu, dày là thánh dé và Khó dà duoc 
hiểu rõ, là điều đối với các pháp từ trước chua từng nghe, 
nơi Ta nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 


4. Idam dukkhasamudayam ariyasaccanti me bhikkhave 
pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum udapadi ñanam 
udapàdi pañña udapadi vijjā udapadi aloko udapadi. 

Này các thày Ty khuu, dày là thánh dé vé Khó nhàn. là 
điều đối với các pháp từ trước chưa từng nghe, nơi Ta nhãn 
sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 

5. Tam kho panidam dukkhasamudayam ariyasaccam 
pahatabbanti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhamme- 
su cakkhum udapädi ñänam udapädi paññã udapadi vijja 
udapädi aloko udapadi. 

Này các thày Ty khuu, dày là thánh dé và Khó nhàn 
cần phải đoạn trừ, là điều đối với các pháp từ trước chua 
từng nghe, nơi Ta nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, 
quang sanh. š 


6. Tam kho panidam dukkhasamudayam ariyasaccam 
pahinanti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cak- 
khum udapadi ñanam udapadi paññã udapadi ууа udapadi 
aloko udapadi. 
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Này các thầy Tỳ khưu, đây là thánh dé về Khổ nhân đã được 
đoạn trừ, là điều đối với các pháp từ trước chưa từng nghe, nơi 
Ta nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 


7. Idam dukkhanirodho ariyasaccanti me bhikkhave pub- 
be ananussutesu dhammesucakkhum udapadi fianam udapa- 
di раййа udapadi vijjà udapadi aloko udapadi. 

Này các thày Ty khuu, dày là thánh dé và Khó diét, là 
điều đối với các pháp từ trước chua từng nghe, nơi Ta nhãn 
sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 


8. Tam kho panidam dukkhanirodham ariyasaccam sac- 
chikãtabbanti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhamme- 
su cakkhum udapádi fianam udapädi pañfñã udapadi vijjà 
udapädi àloko udapadi. 

Này các thày Ty khuu, dày là thánh dé và Khổ điệt đã được 
chứng đạt, là điều đối với các pháp từ trước chưa từng nghe, nơi 
Ta nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 


9. Tam kho panidam dukkhanirodham ariyasaccam sac- 
chikatanti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu 
cakkhum идара ñãnam udapadi paññã udapädi vij ја udapa- 
di aloko udapadi. 


Này các thầy Tỳ khưu, đây là thánh dé về con đường dua 
đến Khổ diệt, đối với các pháp từ trước chưa từng nghe, nơi 
Ta nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh sanh, quang sanh. 


10. Idam dukkhanirodhagamini patipadä ariyasaccan- 
ti me bhikkhave pubbe ananussutesu dhammesu cakkhum 
udapädi ñãnam udapadi paññã udapádi vijja udapadi aloko 
udapadi. ; 

Này các thầy Ty khưu, đây là thánh đế về con đường đưa 
đến Khó điệt cần phải tu tập, là điều đối với các pháp từ trước 
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chua từng nghe, noi Ta nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh 
sanh, quang sanh. 


11. Tam kho panidam dukkhanirodhagamini райрада ari- 
yasaccam bhãvetabbanti me bhikkhave pubbe ananussutesu 


dhammesu cakkhum udapãdi ñãnam udapädi pañña udapadi 
уіјја udapadi aloko udapadi. 


Này các thày Ty Khuu! Tué dà tháy rõ phát sanh, tuệ biết 
rõ đã phát sanh, tuệ biết không sai lầm phát sanh, tuệ đoạn 
tuyệt hoài nghi phát sanh, tuệ diét vô minh phát sanh đến 
Như Lai rồi. 


Trong các pháp mà lúc đầu Như Lai chưa từng được thấy, 
được hiểu rằng: Diệt Khổ Đạo Diệu Đề này, phải hành cho 
tăng tiến như thế. 


12. Tam kho panidam dukkhanirodhagamini райрада 
ariyasaccam bhãvitanti me bhikkhave pubbe ananussutesu 


dhammesu cakkhum udapadi ñanam udapàdi раййа udapadi 
vijjà udapadi aloko udapädi. 


Này các thày Ty khuu, dày là thánh dé và con duóng dua 
đến Khó diệt đã được tu tập, là điều đối với các pháp từ trước 
chưa từng nghe, nơi Ta nhãn sanh, trí sanh, tuệ sanh, minh 
sanh, quang sanh. 


Yavakivaficame bhikkhave imesu catüsu ariyasacce-su 
evanti parivattam dvàdasakaram yathabhütam ñãnadas- 
sanam na suvisuddham ahosi. 


Neva tàvàham bhikkhave sadevake loke samarake sa- 
brahmake sassamanabrahmaniya pajaya s te ы 


— < = — 


А Này c các thåy Ty khuu, cho dén khi nào tri kién nhu thật 
về bón Thánh dé với ba chuyên, mười hai tướng như trên 
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không hoàn toàn rõ ràng nơi Ta. Này các thầy Tỳ khưu, thì 
khi ấy, Ta không tự nhận chứng đạt Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác trong thế giới với chư Thiên, Ma vương, Phạm 
Thiên, quần chúng Sa môn, Bà La Môn, Trời và Người. 


Yato ca kho me bhikkhave imesu catüsu ariyasacce-su 
evanti parivattam dvadasakaram yathabhütam ñãnadas- 
sanam suvisuddham ahosi. 


Athãham bhikkhave sadevake loke аера ѕа- 
brah-make sassamanabrahmaniya pajaya M ie 


-v v 


Ñanañca pana me р midapaqi akuppà me vimutti 
ayamantimä jati natthidãni punabbhavoti. 


Này các thày Ty khuu, khi nào mà tri kién nhu thát và 
bón Thánh dé vói ba chuyén và mười hai tướng hoàn toàn 
rõ ràng noi Ta. Này các thầy Tỳ khưu, thì khi ây, Ta mới tự 
nhận đã chứng đạt Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác trong 
thé giới với chư Thiên, Ma Vương, Phạm Thiên, quân chúng 
Sa môn, Bà La Môn, Trời và Người. Báy giờ, tri kién khói 
lén noi Ta: “Bát động là tâm giải thoát của Ta; đây là lần sanh 
cuối cùng, Ta không tái sanh nữa” 


Idamavoca bhagava attamana pe m bhikkhũ 
bhagavato bhãsitam abhinandum imasmifica pana veyya- 
karanasmim bhafiüamane ayasmato kondaññiassa virajam 
vitamalam dhammacakkhum udapãdi yañkiñci samudayad- 


- hammam sabbantam nirodhadhammanti. 


Thé Tón thuyét giáng nhu váy, doàn nám thày Ty khuu hoan 
hy tín thọ lời Phật day. Trong lúc nghe pháp, Tón giá Kondanna 
khói lén pháp nhàn thanh tinh khóng ó nhiễm như sau: “Tất cả 
các pháp do nhân duyên khởi ra đều bị hoại điệt”. .. 


THÍCH NÜ TINH VÁN dich 


Pavattite ca bhagavatà dhammacakke bhummà deva 
saddamanussavesum etam bhagavatà bãrãnasiyam isipatane 
migadaye anuttaram dhammacakkam pavattitam appativat- 
Пуат samanena và brahmanena và devena và mārena và 
brahmunä và kenaci và lokasminti. 


Khi đức Nhu Lai giảng giải kinh Pháp Luân vừa dut, tất 
cả Chư Thiên ngự trên địa cầu bèn ca tụng rằng: “Bánh xe 
pháp này quả thật tuyệt diệu! Không có sa môn, bà la môn, 
chư Thiên, Ma Vương hay Phạm Thiên nào trên thế gian có 
thể giảng được, Đức Thé Tôn đã vận chuyên Pháp Luân ở 
trong Lộc Uyên, tại I-si-pa-ta-na gần Bâ-râ-nâ-si.” 


Bhummanam devãnam saddam sutvà catummahara-jikà 
deva saddamanussavesum. 


Chu Thién trong cói Tú Dai Thiên Vương được nghe 
tiếng ca tụng của chư thiên ngự trên địa cầu, rói bèn đồng 
nhau ca tụng theo lời ngợi khen ây. 


Catummaharajikanam devanam saddam sutvã tavatimsa 
deva saddamanussävesum. 


Chư thiên trong cõi trời Đạo Lợi được nghe tiếng của chu 
thiên trong cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, rôi liên ca tụng y 
như thê ây. 

Tavatimsanam devanam saddam sutvã уата devā sadd- 
amanussavesum 


Chư thiên trong cõi trời Dạ Ma được nghe tiếng của chư 
thiên trong cõi trời Đạo Lợi rôi cũng đêu ca tụng lời ngợi 
khen ây. 

Yamanam devanam saddam sutvà tusita deva sadda- 
manussavesum. 
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Chư thiên trong cõi trời Đâu Suất Đà được nghe tiếng 
của chư thiên trong cõi trời Dạ Ma, rồi cũng rập nhau ca tụng 
theo nữa. 


Tusitànam devünam saddam sutvà nimmanarati deva 
saddamanussávesum. 


Chu thién trong cõi trời Hoá Lạc Thiên được nghe tiếng 
của chư thiên trong cõi trời Đâu Suất Đà rồi đồng thinh ca 
tụng tiếp theo. 


Nimmãnaratinam devãnam saddam sutva paranim-mi- 
tavasavatti deva saddamanussavesum. 


Chu thiên trong cõi trời Tha Hóa Tự Tai, duoc nghe tiéng 
cüa chu thién trong. cõi trời Hóa Lạc Thiên rồi đồng nhau ca 
tụng lời ngợi khen â Ấy. 


Paranimmitavasavattinam devànam saddam sutvā brah- 
makāyikā devā saddamanussávesum ‘etam bhagavatà 
bãrãnasiyam isipatane migadáye anuttaram dhammacakkam 
pavattitam appativattiyam samanena үа brãhmanena và dev- 
ena vã mārena và brahmunà và kenaci và lokasmin'ti. 


Chu thién trong hàng Pham Thién, duoc nghe tiếng của 
chư thiên trong cối trời Tha Hoá Tự Tại rồi, cũng lập lại lời 
ca tụng như уйу: “Pháp luân này quả thật tuyệt diệu! Không 
có sa môn, bà la môn, chư Thiên, Ma Vương hay Phạm 
Thiên nào trên thế gian có thể giảng được, Đức Thé Tôn đã 
vận chuyên п Luán ó trong Lóc Uyén, tai I-si-pa-ta-na 
gàn Bá-rá-nà-si." 


Itiha tena khanena tena muhuttena yàva brahmaloka 
saddo abbhuggachi ayañca dasasahassi lokadhatu sankami 
sampakampi sampavedhi. 


THÍCH NÚ TINH VÂN dich 


Chính tại lúc ấy, trong khoảnh khắc &y, tiéng hoan hó 
thấu đến cói Phạm Thiên. Mười ngàn thế giới ấy chấn động, 
lung lay và rung chuyển mạnh mẽ. 


Appamano ca ulàro obhàso loke pãturahosi atikkammeva 
devanam devànubhavanti. Atha kho bhagava udanam udā- 


м me 


пеѕі aññasi vata bho kondañño aññasi vata bho kondaññoti. 


Một hào quang rực rỡ phát chiếu, roi sáng thế gian, sáng 
tỏ hơn hào quang của chư Thiên nhiêu. Đức Thê Tôn nói: 
“Kondanna quả đã chứng ngộ, Kondanna quả đã chứng ngộ”. 


~T~= 


Iti hidam ãyasmato kondaññassa aññakondañño tveva 
пашаш ahosīti. /. 


Do đó Ngài Kondanna có tên là Annata Kondanna (А nhà 
Kiêu Trân Như). 


VÔ NGÃ TƯỚNG 
(ANATTALAKKHANA SUTTA) 
Đáy là bài Pháp thứ hai mà Рис Phật giảng cho các vị 
đệ tử йди tiên, 5 anh em Kiều Trần Như. Sau khi nghe xong 


bài Pháp này, anh em Kiéu Trán Nhu giác ngó và dác quá 
A-la-hán. 


(Dai 2,7c) (Luật tang, Đại phẩm 4:1, từ trang 3) 
(S.iii,66) 

1) Một thời Thé Tôn ở Bárànasi (Ba-la-na1), tại Isipatana 
(Chư Tiên doa xứ), vườn Lộc Uyên. 

2) Ở đây Thế Tôn nói với đoàn năm vị Ty-kheo: “Này 


các Tỷ-kheo”. -- “Thưa vâng bạch Thế Tôn”. Các Tỷ-kheo 
ây vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: 
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3e Sác, này các Ty-kheo, là vó ngã. Này các Ty-kheo, 
nếu sắc là ngã, thời sắc không thể đi đến bệnh hoạn và có thể 
được các sắc như sau: “Mong rằng sắc của tôi là như thé này! 
Mong rằng sắc của tôi chăng phải như thé này!” 


4) Và này các Tỷ-kheo, vì sắc là vô ngã. Do vậy sắc di 
dén bénh hoan, và không thể có được Các sắc: “Mong rằng 
sắc của tôi như thế này! Mong rằng sắc của tôi chẳng phải 
như thé này!”. 


5) Thọ, này các Ty-kheo, là vô ngã. Này các Tỷ-kheo, 
nếu thọ là ngã, thời thọ không thể đi đến bệnh hoạn, và có 
thê được thọ như sau: “Mong rằng thọ của tôi như thế này! 
Mong rằng thọ của tôi chàng phải như thế này!”. 


6) Và này các Tỷ-kheo, vì thọ là vô ngã. Do vậy, thọ di 
dén bënh hoan, và không thé có được các thọ: “Mong ráng 
tho cüa tói nhu thé này! Mong ráng tho cüa tói cháng phài 
như thế này!". 


7) Tưởng, này các Tỷ-kheo, là vô ngã. Này các Tỷ-kheo, 
nếu tưởng là ngã, thời tưởng không thể đi đến bệnh hoạn, và 
có thé được tưởng như sau: “Mong ràng tưởng của tôi nhu 
thé này! Mong ràng ưởng của tôi chẳng phải như thé này!”. 


Và này các Tỷ-kheo, vì tưởng là vô ngã. Do vậy, tưởng đi 
đến bệnh hoạn, và không thể có được các tưởng: “Mong rằng 
tưởng của tôi như thế này! Mong rằng tưởng của tôi chẳng 
phải như thé này!”. 


8) Các hành là vô ngã, này các Ty-kheo, nếu các hành 
là ngã, thời các hành không thể đi đến bệnh hoạn và có 
thể được các hành như sau: “Mong rằng các hành của tôi 
như thế này! Mong rằng các hành của tôi chắng phải như 
thé này!". = 


THÍCH NÚ TINH VÂN dich 


9) Và này các Ty-kheo, vi các hành là vó ngà. Do váy, 
các hành di dén bénh hoan, và khóng thé có duoc các hành: 
“Mong ràng các hành của tôi như thé này! Mong rằng các 
hành của tôi không phải như thế này!”. 


10) Thức là vô ngã, này các Tỷ-kheo, nếu thức là ngã, 
thời thức không thể đi đến bệnh hoạn, và có thể có được thức 
như sau: “Mong rằng thức của tôi như thế này! Mong rằng 
thức của tôi chăng phải nhu thê này!". 

11) Và này các Ty-kheo, vì thức là vô ngã. Do vậy, thức 
đi đên bệnh hoạn, và không có thê có được thức: “Mong răng 
thức của tôi như thê này! Mong răng thức của tôi chăng phải 
như thê này!". 

12) Này các Tỷ-kheo, các Ông nghi thé nào? Sắc là 
thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thế Tôn! 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng khi quán cái ấy là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


13) -- Này các Tỷ-kheo, các Ông ind thé nào? Tho là 
thuóng hay vó thuóng? 


-- Là vô thường, bach Thé Tôn! 

-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 

-- Là khổ, bạch Thế Tôn. 

-- Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
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chàng khi quán cái йу là: "Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

14) -- Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thé nào? Tưởng là 
thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thé Tôn! 

-- Cái gì vô thường là khó hay lạc? 

-- Là khó, bạch Thế Tôn. 


-- Cái gi vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng khi quán cái ấy là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi”? 


-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 

15) -- Này các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? các Hành 
là thường hay vô thường? 

-- Là vô thường, bạch Thé Tôn! 

-- Cái gi vô thường là khó hay lạc? 

-- Là khó, bạch Thé Tôn. 

— Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý 
chăng khi quán cái ây là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thế Tôn. 


16) -- Này các Ty-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Thức là 
thường hay vô thường? 


-- Là vô thường, bạch Thế Tôn. 
-- Cái gì vô thường là khổ hay lạc? 


THÍCH NÚ TINH VÂN dich 


-- Là khó, bach Thé Tón. 

-- Cái gì vô thường, khó, chịu sự bién hoại, có hợp lý 
chăng khi quán cái ấy là: “Cái này là của tôi, cái này là tôi, 
cái này là tự ngã của tôi”? 

-- Thưa không, bạch Thé Tôn. 


17) -- Do vậy, này các Tỷ-kheo, phàm sắc gì quá khứ, vị 
lai, hiện tai, thuộc nội hay ngoai, thó hay té, liét hay tháng, 
xa hay gần; tất cả sắc cần phải nhu thật quán với chánh trí tuệ 
như sau: “Cái này không phải của tôi, cái này không phải là 
tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 

18) Phàm tho gi quá khứ, vi lai, hiện tại, thuộc nội hay ngoại, 
thô hay té, liét hay tháng, xa hay gàn; tát cá sác càn phái nhu thát 
quán với chánh trí tuệ như sau: “Cái này không phải của tôi, cái 
này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. 

19) Phàm tưởng gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay 
ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần; tất cả sắc cần 
phải như thật quán với chánh trí tuệ như sau: “Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự 


A229 


ngã của tôi”. 


20) Phàm các hành gi quá khú, vị lai, hiện tại, thuộc nội 
hay ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần; tất cả sắc 
cần phải như thật quán với chánh trí tuệ như sau: “Cái này 
không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không 
phải tự ngã của tôi”. 

21) Phàm thức gì quá khứ, vị lai, hiện tại, thuộc nội hay 
ngoại, thô hay tế, liệt hay thắng, xa hay gần; tất cả thức cần 
phải như thật quán với chánh trí tuệ như sau: “Cái này không 
phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự 
ngã của tôi”. 
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22) Tháy vậy, này các Tỷ-kheo, bậc Đa văn Thánh đệ tử 
yếm ly đối với sắc, yém ly đôi với thọ, yém ly đối với tưởng, 
yếm y đối với các hành, yếm ly đối với thức. Do yếm ly, vị 
ау ly tham. Do ly tham, vị ду giải thoát. Trong sự giải thoát, 
trí khởi lên: “Ta đã được giải thoát". Vị ду biết rõ: “Sanh đã 
tận, Phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không 
còn trở lui trạng thái này nữa”. 


23) Thé Tôn thuyết như vậy. Nhóm năm vị Ty-kheo hoan 
hy, tín thọ lời Thế Tôn dạy. Trong khi lời dạy này được nói 
lên, tâm của nhóm năm vị Tỷ-kheo được giải thoát khỏi các 
lậu hoặc, không có chấp thủ. 


KINH LỬA CHÁY 
(ADITTA-PARIYAYA SUTTA) 

Vài tháng sau khi giác ngộ, Đức Phát giảng bài pháp này 
cho 1,000 tu sĩ theo phái thờ thần lửa. Qua lối giảng siêu việt 
của Ngài, Đức Phật đã dùng ví dụ về lửa cháy (lửa tham, 
sân, si) để dạy về tâm xả ly đối với các cảm thọ qua sáu căn. 
Sau khi nghe bài giảng này, toàn thể thính chúng đắc quả A 
la hán. 


-oOo- 
1) Một thời Thế Tôn trú ở Gàya, tại Gàyasisa cùng với 
một ngàn Tỷ-kheo. 
2) Tại đấy, Thế Tôn gọi các Tỷ-kheo: 
—Tát cả, này các Ty-kheo, đều bị bốc cháy. Và này các 
Ty-kheo, tât cả cái gì đêu bị bôc cháy? 


3) Mắt, này các Ty-kheo, bị bốc cháy. Các sắc bị bốc 
cháy. Nhãn thức bị bóc cháy. Nhãn xúc bị bóc cháy. Do 


THÍCH NÜ TINH VÂN dich 


E 


duyén nhàn xüc nén khói lén cám tho gi, lac, khô hay bát 
khó bát lac; cám tho áy bi bóc cháy. Bi bóc cháy bòi cái gì? 
Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc 
cháy bởi sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 


4) Tai, này các Tỷ-kheo, bị bốc cháy. Các thinh bị bốc 
cháy. Nhĩ thức bị bốc cháy. Nhĩ xúc bị bốc cháy. Do duyên 
nhĩ xúc nên khởi lên cảm thọ gi, lac, khó hay bát khó bát lac; 
càm tho áy bi bóc cháy. Bi bóc cháy bói cái gi? Bi bóc cháy 
bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi 
sanh, già, chết, sàu, bi, khó, ưu, não. 


5) Mũi, này các Ty-kheo, bi bóc cháy. Các huong bi bóc 
cháy. Ty thức bi bốc cháy. Tỹ xúc bi bốc cháy. Do duyên t 
xúc nên khởi lên cảm thọ gi, lac, khó hay bát khó bát lac; 
cảm tho ấy bị bốc cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? BỊ bốc cháy 
bởi lửa tham, lửa sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi 
sanh, già, chết, sầu, bi, khổ, ưu, não. 


6) Lưỡi bị bốc cháy. Các vị bị bốc cháy. Thiệt thức bị bốc 
cháy. Thiệt xúc bị bốc cháy. Do duyên thiệt xúc nên khởi lên 
cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khó bất lạc; cảm thọ ấy bị bốc 
cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa 
sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, sầu, 
bi, khổ, ưu, não. 


7) Thân bị bốc cháy. Các xúc bị bốc cháy. Thân thức bị 
bốc cháy. Thân xúc bị bốc cháy. Do duyên thân xúc nên khởi 
lên cảm thọ gì, lạc, khó hay bất khổ bất lạc; cảm thọ ấy bị bốc 
cháy. Bị bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa 
sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, sầu, 
bi, khổ, ưu, não. 


8) Ý bị bốc cháy. Các pháp bị bốc cháy. Ý thức bị bốc 
cháy. Ý xúc bị bốc cháy. Do duyên thân xúc nên khởi lên 
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cảm thọ gì, lạc, khổ hay bát khổ bát lạc; cảm thọ ấy bị bốc 

cháy. BỊ bốc cháy bởi cái gì? Bị bốc cháy bởi lửa tham, lửa 
sân, lửa si. Ta nói rằng bị bốc cháy bởi sanh, già, chết, sầu, 
bị, khổ, ưu, não. 


9) Thấy vậy, này các Tỷ-kheo, vi Da văn Thánh đệ tử 
nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với các sắc, nhàm 
chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc. Do 
duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khó bất 
lạc; vị áy nhàm chán đối với cảm thọ ấy. 


Nhàm chán đối với tai, nhàm chán đối với các thinh, 
nhàm chán đối với nhĩ thức, nhàm chán đối với nhĩ xúc, Do 
duyên nhĩ xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất 
lạc; vị áy nhàm chán đối với cảm thọ ấy. 


Nhàm chán đối với mũi, nhàm chán đối với các hương, 
nhàm chán đối với t$ thức, nhàm chán đối với ty xúc. Do 
duyên іў xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khổ bất 
lạc; vị åy nhàm chán đối với cảm thọ ấy. 


Nhàm chán đối với lưỡi, nhàm chán đối với các vị, nhàm 
chán đối với thiệt thức, nhàm chán đối với thiệt xúc. Do 
duyên thiệt xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khô bất 
lạc; vị ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy. 


Nhàm chán đối với thân, nhàm chán đối với các xúc, 
nhàm chán đối với thân thức, nhàm chán đối với thân xúc. 
Do duyên thân xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ, hay bất khó 
bất lạc; vị ду nhàm chán đối với cảm thọ ấy. 


Nhàm chán đối với ý, nhàm chán đối với các pháp, nhằm 
chắn đối với ý thức, nhàm chán đối với y xúc. Do duyén. y 
xúc khói lên cảm thọ gi, lạc, khó, hay bát khó bắt lạc; vị åy 
nhàm chán đối với cám thọ ấy. 


uS 
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Do nhàm chán nén vi áy ly tham. Do ly tham nên vi åy 
được giải thoát. Trong sự giải thoát, khởi lên trí hiểu biết 
rằng: “Ta đã giải thoát”. Vị ấy biết rõ: “Sanh đã tận, Phạm 
hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lui 
với trạng thái này nữa”. 

10) Thé Tôn thuyết như vậy. Các Tỷ-kheo ấy hoan hỷ, tín 
thọ lời Thế Tôn dạy. 


11) Và trong khi lời giải đáp này được nói lên, tâm của 
một ngàn Ty-kheo ây được giải thoát khỏi các lậu hoặc, 
không có châp thủ. 


жж 
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abbhacikkhari, (abhi--à--kha) | Buộc tội, vu không 


Làm bë. Xem bhindati 
tuyệt diệu, phi thường. 
Không thẻ. 

được bảo vệ, an toàn. 

Quà tặng. 

biến mắt, vắng mặt, không 
. | tôn tại, chết. 


abbhida 

abbhuta, a. = 
abhabba, а. 

abhaya, а. 
abhaya-dakkhina, f. 


abhãva, m. 


abhinandati (abhi+nand) 
abhinava, a. 


Hoàn toàn mói. 

dám, choc thüng, làm bé, 
xuyén qua. pp.abhinibbiddha. 
Kéo dài dé đáp ứng; nhắm 
vào, xoay, hướng tới. 

thần trí, thông hiểu đặc biệt. 
Tránh né 

nghiêng về, xu hướng. 

Leo, cỡi. pp.abhirülha. 


abhinibbijjhati (abhi+nirtvidh) 


abhininàmeti (caus. 
fr.abhitnirtrnam) 


abhiñña, f. 

abhinivajjeti (abhi+ni+vajj) 
abhinivesa, m. 

abhirühati (abhi+ruh) 
abhirüpa, a. 


С 
e 
Э 
\ 


i 


= 
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nói giận, bi dính líu, cột, trói. 


= Um 
R (abhi+saj) eee 
abhisambujjhati đắc tuệ vô thượng. pp. abhis- 
(abhi+sam+budh) ambuddha. 


abhivaddhati (abhitvaddh) | lớn mạnh, tăng truóng 
1 
] 


addha, addha, m 


addhuddha, m 
đường dài, lâu dài, đường xa 


addhuva, a không vững chắc, không bên 
lâu. see dhuva. 


tháp hàn, bün xín, ngu ngóc 
adhama, a Cp e т 
bán tiện. 


Phi pháp. 


dác, duoc, hiéu biét. pp. 
adhigata; ger. adhigantva, 
adhigamma; inf. adhigantum. 


mới đây, không lâu 


adhigacchati, (adhirgam) 
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adhipati, m. Chúa të, thủ lãnh 


adhivacana, n. - ky han, su chi dinh, su chon lua. 
agacchant (neg. of gacchant) | Khóng di. see gacchati. 


agada, m. 
agata, (neg. of gata), a. 
agati, f. _ 
agara, n. [nhà giadinh. — чы | 
saka agire, i 
agga, a. 
aggha, m. 
agghati (rt. aggh) 

— lửa. ; š 
aggi-sikhã, f. 
aggi-sikhüpama 


ahesum Dà là. see hoti. 


aj 
aj 
aj 


со 
да 
09 
5 
H 


i, m. án. 
OSI i. : 
kiém dugc. 


cá nhàn, lién hé dén bàn 
thân, bên trong. 
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quyền luyón, gắn bó. 


; Không khó . akasira-lābhin, 
akasira, a. 


a. kiém duoc không khó 
akiccham, adv. 


khóng chút khó khàn. akic- 
cha-labhin, a. kiêm được 
khóng chút khó khán. 


akificana, a Khóng có gi. 


akkosati, (ä+kus) phi báng, ráy la, máng nhiéc. 


pp. akkuttha. 
Ác, bát thiện, tội lỗi. — 
mee o \v е аана 


‚п. 

đủ ròi! xong ròi! (cách 3); 

alam, adv. 5 ( » 
2 


tương đương với (cách 4) 


allikà, f. 


: A Á А A 
dai thán có vàn, ban dóng 
amacca, m сет 
nghiép. 
2 


[amarma,n. — |Thoátchết 


amba, m. n xoài 
amba-vana, n rung xoài 
amh 


bát tử 


amu, amuka, pron nhu vày 
Khóng nhà. d 


anagariya, n 


.... ›¬..›`.ẺẺẻ.. 
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anattan (an (na)+attan), m. Vô ngã, không có cái tôi 
‚а. 


Khóng có gia dinh 
ananussuta (na+anussuta), a. | Khóng nghe 


: sự tai hại, sự bất hạnh. anat- 

anattha, m. | tha-samhita, a. không vụ lợi, 
liên quan tới bât hạnh. 

aneka, pron. 


А khoảng trống, cái sân, tinh 
angana, n À Á А 
thân câu uê. 


angára, n 


‚п, 
nhau. | 


2 
chỗ cuỗi cùng, mục tiêu, trên 
anta, m. 5 
chót. 


Phá hủy. 
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Ít nhất. 


biến mát. pp. antarahita, 
antaradhãna, n. sự biên mắt. 
caus, antaradhäpcti. 


lót 
antara, (adv. & prep.) _ | giữa 
Trên con đường, nhân tiện. 


= Nguy hiểm, lậu hoặc, chuón 
antaráya, m. guy es nt £ 


ngai, phiên não. 


Gây chướng ngại, phiền não. 
hoc sinh. 

học sinh. 

cuối cùng, 

ở trong, — 
antogadha,a. — — | Bao gồm, chứa trong. 


phần tử thật nhỏ, một nguyên 
tử. a. một phút; vi të, vi trần. 


antamaso, adv. ; 


antaradhayati, (antara+dha) 


anu, m. 


Thích thú, hàn hoan. 
Theo, theo đuôi. 
Theo, theo đuôi. 
Theo, theo đuổi. 
Giúp đỡ, hỗ по. — 
Giúp đỡ, tử tế, săn sóc. 
Cho phép, dóng ý. 


~~—= 


pp. anuññãta; caus. anujana- 
peti. 


| 
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Cho phép. dóng y. 
anukampati (anu+kamp) Thuong hai. 
lpp-snukampia. ..... |. NN 


z Tán thành, vui mùng, chia sé 
anumodana, f. т-н 
_ | VỚI, cám on. 
А Tán thành, уш mừng, chia sẻ 
anumodati (anu--mud) : > 


VỚI, cám on. - 
ma), ger. -`| see upagacchati. 
Yri 7 Không ‘upādāna’. see upādā- 
na (nấm bất ở đời, chấp thủ) 


anusittha, (рр. of anusāsati) | hướng dẫn, khuyên nhữ. 
nhớ lại, ghi tâm. 


anussuta (pp. of anussunäfti) 
Không ganh ghét, dó ky 
nhiệt tâm, có kinh nghiệm 


anuyoga, m. X candor Ve e д 


anuyuñjati (anu--yuj) dó xét, thám ván. pp. anuyutta. 
apadhävati, (apa+dhāv) 
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di xa, quay lai. pp. apagata. 
ger. apagantva, apagamma. 
inf. apagantum. 
Di xa. 

đời di, lau chùi, tháo gỡ, láy 
đi, cướp đoạt. ger. apakka- 
mitvà, apakkamma. 


apaneti (apa+ni) láy di, dói di. 

apanita (pp. of apaneti) loai bó, đặt ra, dẫn di 

apara, pron. 
r A 


apagacchati (ара+ват) 


apagata (pp. of apagacchati) 


apaharati (ара+һаг) 


apattheni (neg. of patthent) | Không ước, không nhu саш 
apaya, m. khó dau, bát hanh 


Cũng vậy. (đôi khi bát đầu 
api, pl. (ind.) cd Tu ( 


api nu, (ind.) Düng trong thé hói. 
api nu kho, (ind.) Düng trong thé hói. 


` 
` 
ә r z 
> , 


nhỏ, chút ít, không có nghĩa 


appa, a. Kế 

= cánh giác, nhiét tinh, nghiém 
appamada, m. с. 
app-samarambha, а. Chút quyết tâm/ hoạt động 
appatta (a+patta), рр Không thành ` 


appatta (apparatta), a. Khóng mët mói 
appaffatara, a. 


appevanama (арі+еуа+па- A = 
p (ap | Có thê, sé tót hơn 
ma), (ind.) 


applya, a. khóng vui, khóng bàng lóng. 


arahant, m. bác dà dác Niét bàn 
arahatta, n. | bác toàn giác. 
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arañña, n. 
kẻ thù. 
bậc thánh. 
Chon dé. 


Không thé. 


ari, m. 

ariya, a. 

ariya-sacca, n. 

asakkont, (prest. p. of na 
sakkoti) 

asakkhi (aorist of sakkoti) 
asaññata (na+saññata)  . 
asamahita (na+samāhita), n. 
asanta (na+santa), a. 
asaraka, a. 


Có thë. 

Vô độ, không tiết ché. 

Vô tâm. 

tài tệ, xấu. 

Không căn bản. 

Cây gươm. 

ngôi II, sing. of atthi). 
ngồi I. sing. of atthi). 


tước 
9. 8 le: p |5 |8 
p 5|3 $18 
— М2 


аѕі, т. 
si 


_ 


assa (dat. or gen. sing. of 


(cách 4/ 6. sing. of idam). 


о АНАА {ngôi III. sing. of opt. of as) 
và nhu v&y, fem. asu, asuki. 
vày thi, nhu vày 

Sau dó. 

tiếp đầu ngữ có nghĩa là: quá, 
hơn nhiêu, vượt qua. 
đi quá 10, đi ngang qua, vượt 
atikkamati (ati+kam) qua, hơn, thăng, ức chế. pp. 
atikkanta. 

vượt mức con người. 

thần tối cao. 

Quá đà, vi phạm, vượt quá. 


asu, asuka, pron. 
atha, (ind.) 
atha kho, (ind.) 


ati. (pref.) 


atikkanta-mànusaka, a. 
atideva, m. 
ativattati (ati+vatt) 
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ativa (ati+iva) Quá nhiều, quá độ. 


atra (attha), adv. 
atta + kilamathānuyoga, m. | Chính minh từ bó tự hành xác. 
vui mừng, hoan hy. 


bàn ngà; atta-bhava, m. cá 
attan, m. : 


nhân, cá thé, cái tôi 
attantapa, a. - tự khó hạnh, m. tự hành hạ. 
atta-paritapananuyoga, m. | bỏ lối sống ép xác. 


sự lợi ich, của cải, sự nhu 
attha, m. А Ассы 
cáu, su сап düng. 


attham, n bién mát. 


: : mặt trời lặn. pp. atthangata 
attham gacchati (suriyo) шры рр ы 


кыйс з m 
r шы ===: 


xương. 


Lộ 
. 
Mee 
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idam.) m. f. m. f. 
ayam [Ông Ngài chù; f. ayya. | 


A 


араара, m binh, óm, dau. 
chuán bi cho buói tói truóc. 


рыд да а == | [o оаа ка 


agamma, inf. agantum, grd. 
Nói; ahamsu, ngôi Ш plu. 


agantabba, agamantya. 
aharati (à--har) Mang di, dem lai 

ĐH... - [eus exiis qii 
aháreti (den. of abára) 


xuất hiện, hiện diện. 
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5 : (a oi, triệu tập, nói chyện, phát 
ámanteti (8--mant) 5091, triệu tập уёп, p 


biéu. 
[aud t — |mệnhlnhuiệh  — — 
[p manti Еа аас 
đối tượng của ý thức. 


== .| Tu viện/ tịnh xá được xây 
arama, m. Ç 
! e trong rừng/ rừng. : 

k&/ thông báo/ tuyên bó. 
arohati (a+ruh) Leo/ trèo/ gắn kết. 

pp.ärũlha. с — Zo n О 
āsajja (ger. fr. а+ѕай) bi dà kích. 

san. _ [абаад вв зс / 


āsi (aorist 3“ pers. sing. of (thì quá khứ, ngôi ПІ. sing 
atthi) of atthi) 


i ss си ns MEUSE 
Duns | sss 
Bee | o ms 


Je : 
atapeti, (a+tap) Đau khô. 
tuôi, cuộc sóng, đời sóng. 
ãyu-pariyosäna, n. сид: đời. 
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nhiều. 


mạnh mẽ, có thể lực. 
bandhati (rt. badh) расаны. атана | 


рр. badha, baandati 

nnm js — S 

Suh mo ca say Ko bi айу sun ША | 

Hen. pem dinum... | 

bala, bālikā, 
Quá đáng, gắt gao, mãnh liệt, 


x 

trầm trong. 
E ee E UE eee 
lan. |dóng, hang môt phån, môt lô. | 


. : mót giot, mót hám, vật nhỏ 


mọn. 

hột, giống, sự sản xuất 
nguyên chất, mọng, mầm 

bug IL pig eei 

Góp phần dán đến giác ngộ: 


[bramhan.m. (brahma, thần tối cao. 
bramha-bhüta, a trở thành brahma. 
sống cao thượng, thánh thiện. 


bujjhati (rt. budh) vài biết, thâu rõ, được giac 
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pp. buddha. са s 
sóng độc thân, sống cao thuong. 
Bramha-loka, m cảnh giới của brahma 


Bramha-loka-parãyana, a. e л sanh vào Pham 


brahman, tu si dao Hindu. 
Ese bu) “Теше сс _ 


BH = 

bhabba, a. ` | có thể, nên, dáng. 

bhadanta, a. - | bực tôn kính, kính trong 

bhadda, bhadra, a. oai nghiêm, diém lành, may 

mán, tót dep. 

bhagavant, m. đức Thé Tôn. 

bhajati (rt. bhaj) 
nati (rt. Bhan) Nói, thuyết, giảng, tụng. 

Bhanda, n. 


bhante Cách thứ 8 of bhadanta: 
' Bach dai đức.. 


nguoi vg. 


bhassati (rt. bhas) ud nhỏ giọt, đi xuống, 


bhataka, m 
bhavati, (rt. bhü) trở thành, trở nên có sinh tồn. | 
pp. иа. gas == 


С 
WISIS 
° Сз 
= 09. 

a 

bm) 
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bát, dia, chén, vật đựng, thùng. 
bhãjeti (rt. bhaj) Chia, phán, tách rói 


mm... 
La Z i с, тише 


bheda, m. làng, ló hó, phán phái, bát 
hóa, chia rẽ. 


bh 


bhojana, n. 


vật sở hữu, của cái, sự vui 
thích, thân con rán. 


vật thực, bữa ăn, đồ khát thực. 
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E : được án, thưởng thức; n. 
bhojja, n. 
bhuñjati (rt. bhuj) Án, thuóng thúc. 


pp. bhutta, bhuttàvin. inf. bhot- с 


tum. ger. bhutva, bhuñjitvā. : : 
bhüpa, bhüpala, m. 


chúng sanh; là của thân; yêu 
т tó; (pp. of bhavati). 


Và, cüng vày 


ca, conj. 
асана таи s ес SN 


calati (rt. cal) dời đổi, khuấy động, run тау, 


bị xao động. 


canda, m mát tráng 


| : Di bộ, lang thang; ứng xử, 
aas n.tich ten fk 


Di từ nơi này đến nơi khác. 


Cãrikam сагай, cárikam ——— — acti pre 
— Ea ° Di tü noi này dén noi khác. 
pakkamati 


tàn bao, hung dit, nóng náy, 
kịch liệt. 
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CH 


Chana, m 
ước muôn, ước nguyện, động 


ch 


a 
very 


chandas (chando), m. n xn Vệ dà; làm thơ, vân 


D 


| dabba,n. . | của cải, tài sản | 
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có kusa. 
Cái muóng. 
Bé trai; a. tré. 
cho. 
cháy. _ 


dajjã (opt. sing of dadati). 
(Future fr. dis) tháy. 
Dakkhina, a Bên phải, phương Nam. 


dakkhinã, f Món quà; a. phương/ hướng 


chắc, mạnh —- 
trừng phạt, hinh phat. 
p 

r. 


Z 
= 
B 


да, m 
Dandayati,dandeti (rt. dand) |phat. 
Dasati, (rt. das) cán. 
aka, m. 


Datthum (inf. fr. dis) tháy, muc dích dé tháy. 
giải trí, thé thao. 


Quà, cho. 

dòi dào, quảng dai. 
Con trai. 

vợ: 

Con gái. 


Desita, |рр. of deseti . 
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chu Thién, trói, mày mua 
Deva, m. ` - ‚шау А 
óng vua 
nhóm Devas, só nhiều of Devas. 


Deyya, a. 


| chói, chiéu sáng, pp. ditta, 
dipita. 
Disvā, |ger. fr. dis| d MM. 
es Een ene 
ittha-dhamma, m. 
Divasa-bhága, m. 
; ETE = ==] 
dohala, m. | 
sàu khó. 
а, - |y&uduói nhunhược. — | 
Dubbhasita, pp. nói khóng nói; n. nói khóng 
га 101. 
dubbanna, a. Hi cc E cm 
Dubbijana, a. 
Duccarita, n. 
Duddha, n. sta SS 
Dugga, a. 
Duhati [rt. duh 


A 
< 
7 
Š 
< 
© 


B 


^ 


g 
Б 
Б 

B. 
tì 

ES 
"ở 


e 
= 
E 
me 
= 
Е 
Ф 
2 
LN 


с. 
ct 
5 
m 


g 
< 
5 
[2] 
£5 
B 
B 


g 
= 
ga 
[э 
D 
e 


Jg 
9 
3 
=) 
D 
л 
Q 
© 
B 


Ë 
o 
T 
2 
p 


Dujjāna, а. . 
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khó dau, dau dón, khó só, 


Düra, n. 


зн n 
bón phận, giáo lý, trách 
nhiệm, chân lý, chủ nghĩa, 
-| luân lý, hạnh kiểm tốt. 


Dhammanudhamma-patipan- | thi hành trách nhiệm dé đạt 
na, a. quá vi cao nhát. 


Dhammika, a. án ó dao düc. ca 


Dhamma, m. 
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Tao miss кб сс шшщ иң có ашы. 


Eka — | mót, chác chán, mót minh. 
[Eka-cariy&, f.  |sốngđộcthân — —_| 
| một bên; thường hàng. — _ 
Loái mày. 409 NN 
[| сёї-пду.- = j| 


một bên; thường hằng. 
cái này. 

cái này. 

Bây giờ, ngày nay. 
đến. lại đây 


chỉ, phân từ thêm vào cho 
êm tai. | 


Nhu уйу. 
nhu thé này, 


Gahapatānī, f. 


378 


TRA TÜ KHÓ PÀLI - VIÉT 


Hahita, |рр. of ganháti 
Gaja, m. 
Gajjati, |rt, gajj| róng, la hét, gåm. 
: di, bách bó, cuóc hành trinh, 
Gamana, n. а 

su theo dói. 


Gamanlya, grd. 


7 
: 
7 
^ x A 
А 


Gambhrra, а. sâu sắc, sâu rộng. 


Gamma, a. tầm thường, điều nên biết. 


-môt đảng, một nhóm, Tăng 


Gahapati, m. người chồng, người chủ 


gana, m. 


đoàn: 
ganhãti, |rt, gah| 18у, nhận, vượt qua. 


s qoc 1 
[ganum,|nfofgacchati. | 4 
[Gentva ger ofgacchati. | | 


nghiém trong, náng nè; n. 
Garu, a. dáng kính, cung kính; m . 
Garu-kàatabba, a. dáng kính, cúng duong 


, 
thây tô, cha me. 
= g : 
chim linh, nhon diéu, chim 
Garula, m jc 
dau dàn 
? 


Gata, |рр. fr. gam e 
di, vòng đời, tái sanh 
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ë, cú, cáu. 


binh hoan, khóng khoé. 


Go, m 


ud H 
Hadaya, n. tim. | 
[Haühat|passiveofhant. | 
| mang di, láy dem di, án cáp 


Harati [rt. har| di, vo vét láy di. pp. hata. 


Haryati. pasa. öf hariti. | 
Hata |pp. of hanti. КЕТТЕТ ҮТҮ 
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Hata |рр. of harati. == = 
cánh tay, tay cảm, bàn tay. 


Hayati [rt hã| giái tán, giám bót, phí di. pp. 


hina. 


bởi vì, thật vậy; chao ôi! 


thịnh vượng; a. có lợi. 
thấp hèn, hạ tiện, thấp thỏi, 
hén hạ, đáng khinh. 

roi vào tình trạng thấp hèn, 
trở lại đời sống thé tục. 


vật hi sinh, sự cúng hiến. 


` 


Hinäyävattati [hinaya + 
ävattatl 


Huta |pp. of juhoti| 


uóc muôn, mong mỏi. pp. ittha. 


Icchati|tt.is| - 
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căn, sở năng, sự kiểm soát 
các căn. 
như vậy (dùng để ám chỉ vật, 
người đã nói phía trước vả 
chỉ chỗ két cáu. Thuóng chü I 
trước bién mát, chi còn chữ Ti 


trang thái này, điều kiện hiện 
Itthata, n. ang gc " : 


Indriya, n. 


Iti, [ind.| 


tai 


Iva, lenel| : 
gióng váy, nhu, gióng nhu. 


Jaccà |giónig jãtiyã| bói cái sanh. 
rời khỏi, từ bỏ, bó luôn, bó 
roi. , pp. hina. 
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ngôi Ш. sing. of jānāti| nên biết 
im. eet oo === = 


Jata, f. 


Jetar, m. người tháng trận 


Jinäti [rt. jil Z tháng. pp. jita. inf. Jetum. 


Луай |rt. j1v| sóng 
cuộc sóng 


Jhàna, n. thiền chi, thở sâu. 


Thayati |rt. fhe| thiền định, an tâm. 


Кадай, f. cây chuỗi. 
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Kakkasa, a. cung, dai, gó ghé, nhám. 
cua. 


thóng thao, có thé, manh khóe, 
manh dan, sán sàng, düng lüc. 


- .. ә ж E . 
Kalyana, n. việc thiện; a. tôt, an vui. 
Kamma, n. Karma hành động, việc làm. 


Kampati |rt. kamp| Tami = коке: 


Kandati [rt. kand| la, khóc, than khóc, khóc ké. 


vi ngứa. 
tháng cương, sắp đặt, cân nhắc, 
làm, hướng dẫn. pp. kappita. 


làm, hành động, kiến tạo, tạo 
tác. 


Kappayati, kappeti |rt. Карр 


Karoti |rt., kar| 


pp. kata, ger. katvā; inf. 
katum, grd. katabba, kattab- 
ba, karaniya, kāriya. 
Kasati, |rt., kas| 


cày bira, phát trién, pp. kattha. 
cüa karoti dà làm, làm xong, 
hét, dày du. 


Kata, pp. 


kakkataka, m. опас, cung Soisin 44 | 


2 
Katha, m. 
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Epam — [semuasim — | 
Кш шасе разв санаа == йэн 


бо. 6. duc; ham muón, vui thích 


le. ; = š $4 
lý do, nguyên nhân, уап đề 
karana, n. ` y = guy › д 
sự kiện 
‚ m. 
,8. 


(Kala, m. — |thờigiam 


thủ công, thợ mộc. 
lòng từ: 
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Kilesa, m. phién nào. 


Kilissati [rt. kilis| câu ué, xung đột, nhiễm ó. 
pp. kilittha. 


š AA ‚А 
š gây ôm, xanh xao, tiêu tuy, 
Kisa, a. у vn son 
hóc hác, xâu xa. 


ойна m оо Е — _ 


Каб [rt. kl 


. kil 
Kita, pp. | mu. 
m. | ) 
Ы 2 


| Kurumāna |prest p. of karoti. | — | 


a. 
dôi trá, phi đạo đức 
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Khala sân đập lúa. 


; nhàn nại, bèn lòng, thứ tha 
Khamati |rt. kham| БЕП bae > : 


Khanati |rt. khan| 
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Labhati |rt. labh| duoc, lãnh duoc, dác duoc. 
[Laddha]pp.oflabhaü. — |] 0 | 
[Lñyad passive of tunāti | ° 4 4 —_ 


Macca, m. chét, sinh vát. 
[Mahant maha, a  |wđạlớp | 


Mahanisamsa |mahā + āni- EE 
lợi ích lớn. 
samsal, a. 
Mahãnubhäva |mahã +ãnub- Ta иы Чыч 
bhāvaļ, a. quy ‚ quyền lực. 


| 
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đại anh hùng. 


[Makkata, m — [bi 

IMadsgka,m  |eonnha — 0 | 
[Mahana n << [Майю — C — 
Mamäyati |denom, fr. mama| 


Mahiddhika |mahā+iddhi + — = 
có nhiêu thân lực. 
ka|, a. 
Bu ——— [dn - OS 
mã... truc ы = Е 


Г T 
. 
* га 
r r . ^ 
3 ` 


phúc đức, điêu tôt 
tưởng tượng, giả st. 


con người, đàn бпр. 


của marati sự chết. 
biết, nghĩ ra. 


từ ngăn cám, đặt trước động từ 
Aorist / Imperative verbs : mà 
gacchi, mà gaccha (don't go). 


hãnh diện, làm phách, mạn, 
ngã mạn, tự kiêu. 


Mãna, m. 


| 


THÍCH NÚ TINH VÂN dich | 389 


tôn quý, kính trọng, trân quý. 
nhân loại, fem. Manust, 
mãnusikã. 

người ác xấu, ma vương, sư 
tử, прш пш finie 


Milayati |rt. mila| е "m = 


Mitta-dhamma, m. tình bạn, trách nhiệm với bạn. 
Mitta-dubhin, a. phản bội, bội tình. - 


trong một lúc, một phút 
Muhutt 7 " EU š : 2 
ыз рп ш 


E ESL] n. 


|Mukha-tunda,m.  - m. 


Mukhodaka |mukha + uda- Ë — nước rửa mặt, súc 
Кај, n. miéng. 

thoát khói, thà ra, pagi cho, 
Musa ns hr =E | sai [sere mesa nica i 


sai, dói, tà. 


Manusa, mãnusaka, a 


Mara, m. 


Musaà-vàda, m. 
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không. 


khiêu vũ, nhảy múa, đóng 
tuông 


Nadati |rt. nad| gầm thét, la om sòm ồn 


Na, lind. 


| 
Naccati |rt. nac| 


Wee ce RESI. S eed 
Чаһлуан |п. ni 
Nakna, m. 


à : 
Е nghiéng minh, cüi chào, уа 
Namati |rt. nam| Lesen А козе 
ха. 
Namatthu [namo +atthu| kính 1ë! 
Namo, |ind.| tôi xin thành kính đên! 
; 


Narãsabha |nara+äsabhal, m. 
[Nada m.  |âm thanh tiếng động 

Мага, m. 
EE usus sma лс ORI 
dàn bà, phu nữ. 


` 
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Nari, m. 


Менге за] | huóng dan, dán đường lôi, 
kéo di . pp. nita. 
„у 1 (lửa, đèn) làm cho nguội 
Nibbäpeti |caus. of nibbayati| lạnh Kiệt bế 


Niccharati, [nis + car| phóng ra bốc hơi 


Nibbàyati |nir+-va| dâp tắt, đưa đến an tịnh 
pp.nibbuta. — EE 
Nidàgha, m. han hắn, nóng, mùa hạ. 
của cải cát giữ, chôn cất. 
Nigganhati, |nirtgah| _ khiển trách. ger. niggayha. 


Niggayha-vàdin, а 


Nikäma, m. 
ESSE. ты di ra khói, xuát gia, di khói 
+ ЕЛ + E 
NGA DEN pisya từ nhà ở. pp. nikkhanta. 


Nikkhama,m. ` ra khói, xuát gia. 
dec dấu hiệu, triệu chứng, án 
Nimitta, n. ач салш Ге ЖИЫ = 8, 
chúng, nguyên nhân. 
Nimminäti, [nir + тїї tạo, xây. pp. nimmita. 
Nimujjati, |n+mul| lao, chim. pp. nimugga. 
5 


người khiển trách, góp ý. 
ước muốn nikãma-läbhin, а. 
người có được vật gì dé dàng. 


năm xuông, năm ngủ. pp. 
nipnna. 


Nipajjati, |ni+pad| 
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được sàn xuât, két quả, xảy 


Nipadeti, |caus. of nipajjati| | 
Nipphajjati, |nis+pad| та, mọc lên, nhảy tói. pp. 
nipphanna. 


Nipphãdeti, [nis*pad| mang ra, cung cấp, sản xuất. 


Nirodha, m. đoạn diệt, nirvana 
сари khóng cón tái sanh. See upa- 
Nirupadhika, a. ETE 
К ngói xuóng. рр. nisinna. ger. 
Nisidati, |ni+sad| БО! p pP Пош к 
nisajja. 
thoát khói, khói hành, két 
Nissarana, n. cản 
cục, thoát vòng. 
Nitthäti, |nis+thã| 


đến nơi cuối cùng, đã xong, 
hoàn tât. pp. nitthita. 


. ^ kh 2 А: 2: tru 
Nudati, [rt. nud| kéo ra khói, duói di, truc 


xuât, bó, chôi từ. 


odana, m. | | com. 
dày bung, no. Odarikatta, п. 


oharati (ava + har) lây đi, lây xuông. Caus, 


ohãreti, đi chuyển. 


phòng, chỗ, khoảng trồng, sự 
cho phép, sự may màn. 


thô tục, cứng cõi, thô cắn. 


okasa, m. 


olarika, a. 
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oloketi, (ava + lok) nhin vào, quan sát, xem coi. 
omuñcati (ava + muc) lày ra, mó, cói. 


Á . n L. 
1 xuon di xuon x 
otarati, (ava tar) ti & ong duói, pP 


sự xuóng, sự tới lui, lai gân, 
dịp may, lỗi lầm. 


ovadati, (ava + vad) 


otara, m. 


xuát gia, di tu. 


pabbata,m. _ КОШЕ ЕЛҮ 


paccakkhati (pati + ã + kha) 


pp.paccakkhata. ger. pac- — 
cakkhāya. 


nguyên nhân, lý do, nhu càu, 
paccaya, m xã ^ - 
phương tiện, su nâng đỡ. 
2 
>: 


pabbaj ati (pa +vaj) ` 
pabbajita, pp. of pabbajati; m. 


paccámitta, m 


opadhika, a. | phàn thuóng thành cóng. 
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paharati (pa + har), beats, hits, СЕЕ 
assaults, attacks. pp. pahata. 

pahàna, n. giving up, dis- — G 0 
pelling, destruction. 

dồi dào, đầy đủ, nhiều, rộng rãi 


pp. pahina. ger раһауа, grd 
pahatabba. Passive. Pahryati 
thân quyền, gia đình, họ 
pajãnãti (ра+ӣа) biết, hiểu, nhận thức. 
được biết . рр. naññãta. 


pageva,(ind.) —— sóm quá, khóng thé nói duoc. 


Pajjalati (pa+jal) dót lén ngon, dót cho sáng 
làm cho hiéu biét, làm cho 


Paküsati (pa+kãs) thay duoc, tró thành hiéu 
nói tiéng, rang danh, cóng 
: di xa, buóc vë phía truóc. 
+ 
Pakkamati (pa+kam) — 


biét, chói sáng. 
Pakaseti 
bó, xuât bán. 
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— r 
lán trón, bién mát. pp.palata. 


ctm v6 y. Aorist. Pamada, 


Pant pod) . | đong, do. Inf. pametum, 
pametave. pp. pamita. 


và, lai nữa, như vậy, ngược 
lại, giờ đây, hơn nữa. 


E тыа шы Со лерш шуул 
Paññapeti, (ра + йар) chuán bi. pp. paññatta 
Paññāyati, (passtive. fr. pa + ña) | được biết. See pajanati. 


khoáng cách, xa xám, àn dát, 
thanh váng. 


Panta, a. 
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Pappoti ( pa + ap) 


pp. patta, ger. pappuyya, inf. 
pappotum, pattum. 


sau đó ( cách 5). 


cao cá, tót nhát, cao quí nhất, 
ưu tú. 


dòng truyền thừa, thé hệ 


Parama, a 


Parantapa, a hành hạ những người khác. 
Ys = dánh tháng, làm bai, рр. 
+ U А: : 
ParäJetI (рага + ji) ue : : 
Parämasati (parã + mas) đánh vào, cham . Paramattha 
ưu phiền vì, vượt qua bởi, 


Pareta ( pp fr. para + i) tiép tuc dén 


Paribbàjaka, m —. [t kheo du hành. 
Paricàreti ( caus. of paricarati) 


Parideva, m kë lễ, than khóc. 


š cân thiệt, 
tán loạn, rải rác, rào, bao vây 


; : : 1а1 thoá át khỏi. 
Parimuccati (pari + muc) ашы ша олыо 


рр. parimutta. 


Pariññata (pp. of parijanati), | nhận thức đúng, biết chính xác 


Đariiicyys, grd — === 
Parinibbati (pari + ni + va) 
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BD йыш 8 ишы Ж өш шаршы 
Parisa, £. [clôchộihọp đoàn tuy ng. | 
Parisaggata, pp. 
| Paritāpeti (ран +tap) ^ — |siukhó. — | 
Pata д [mộtchút swbáo vé hôm. | 
lăn, quay tròn, dài tới lui. 


: : Ў quay tròn, lăn; đọc, thay đổi, 
SE а= 
Parivatteti (pari + vatt) напсі. 


Parivatta, n. . vóng trón, quay 
am cóc, tinh thất, chủa 


кше: theo chung quanh, theo sau 
arivuta, pp. (nguói nào). 


tim kiém, suu tàm, tim ra, 
рр. pariyittha. 

ран ona pec === 
Passes m.  Ïphíahông lưng  — 


Passati (rt. Dis=pass) T сег 


Patana n.  — [rétxuóng _ 

T6 nh... i 
Tanie pe шшш осина тени 
Pathati(rtpat) dạ сш 
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chúa t, chồng, chủ nhân, thầy. 
patibhati (pati + bhã) nhớ lại trong trí, được rõ ràng. 
Paticca (ger. fr. Pati + 1) do bởi, bởi vì, có liên quan. 


Paticchadeti ( pati + chad) đây usss n p. 
paticchanna. 

Tee ds, t x hành, con duóng thuc 

C SUE di theo, thuc hành con 

+ , x : 

— Repas pan) đường. pp. patipanna. _ 

==. : __ | đình công, chống lại, phá 
Patihanti (patit han) : KIẾP een 
Patippassambhati ( pati + dược an vui, yên tịnh, được 
pat sambh) ` ё 
patippassaddha. 
Patippassaddhi, f. 


+ kha) Patisankaya 
hiểu biết, thiết lập vững vàng. 


er nim : + đứng trên, tu thiết lập. pp 
+ x rj 
patitthati (pati + tha) titthit | 


sự ngẫu nhiên, sự Xảy ra, tin tức. 
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di tói, tién dén, tón tai, 
duong là. pp. Pavatta. 
dé di tới, giữ gin, nắm quyên; 
cư xử, thái độ đúng đắn. pp. 

pavattita. 


Pavattati (pa + vatt) 


Pavatteti (caus. of pavattati) 


Pavesayati, paveseti (caus. "... Y E 

S >Р ( cho vào, giói thiëu, dán vào. 
Of pavisati) 
Pavisati (pa + vis) .. |di vào, vào trong, pp. pavittha. 


Р được gọi, kêu, được nói 
Pavuccati (pass. fr pa + vac) aude Eis ра 2 Š 


Püceti (caus. Of paccati) 
Paceti (caus. Of pacati) 


biệt, danh tiêng, không kiêm 
ché. 


| 
| 


Pakata, а. 


| 


Papunati ( pa + ap), approaches 


Parupati (pa + à + var) 59L dos е 
paruta. 
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y ( dáp) 

cung điện, biệt thự 

xuất hiện, biểu lộ. pp. Pátub- - 
hũta. 
Sự xuất hiện. 

văn bản, bài học, câu. 
trường học 

đóng lại, khép lại, đậy lại, 
pp. pihita | 
mót dóng, mót khói, mót cuc 
vát thuc (buóu). 
thüc án 


Parupana, n. 
Pàsada, m. 


Pãtu-bhavati (patu + bhū) 


Pãtu-bhäva, m. 


Pathalaya, m. 


Pidahati (api ^ dah) 


Pinda , m. 


Pindapäta, m. 
Ріраѕа. f. 


uóng, pp. pita 

yêu quí, thương mến, yêu 
dâu, thân thiện. 
Piyam karoti giữ yêu thương, làm tình cảm. 
Piyayati (den. Fr. piya) 
Pileti (rt. pil) 


Pivati (rt. pà) 


Piya 


yêu, thuong. 
dé nén, áp büc. 


cái ghé 


Pokkharani, f. 


Ponobhavika, a. 
Porana, a 


dán dén tái sanh 
xua, có xua. 

thé gian, thuóc vé phàm tuc. 
truóc dó, phuong dóng. 
truóc, cuu, truóc hét, huóng 
dóng 

trước, dẫn đầu, ưu việt. 


Pothujjanika, a. 
| Pubba, pro. 


Pubba, m. 


Pubbangama, a. 
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Pucchati (rt. pucch) 
thiêng liêng, công đức. 
Puratthima, a. hướng đông. 
2 


Рига, (ind.) 
nhiều, phong phú. 
Puthujjana, m. 


Pusa ре cúng đường, tôn kính, dâng 
cúng. 


Püjayati, püjeti (rt. pũj) cúng dường. pp. püjita. 


аа làm đây, làm cho đây đủ, làm 


cho hoàn thành. pp. pürita. 
E ID s nh лыр 


làm. 
he а чер Ens C em _— - | 


н thám vào, su tràn lan ra, làm 
pharati (rt. phar) chodiy- po БЕ 
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rahas |raho|, n. bí mát, don dóc. 


5 


mti 
(о 
ау 
o 
go 
£ 
t 
D 
gp 


vuong quóc, nuóc có vua. 
dày thừng. 
bào vë, hó tri. 


đáng yêu, đẹp, duyên dáng. 


4 
А. 
B. 
E! 
Ë 
Ễ 


vị, chât bó, vị nêm. 
nhà bép. 


rattandhakara |ratti + and- 


x đêm tôi. 
, m. 


аа 

= 

R 
E 


ban dém. 
chiéc xe (ngua). 


ratha-vara, m. xe cóng cóng. 


dát nuóc, quóc gia. 

thức ăn được người cho. 
tham ái, khát ái. 

đức vua, người cai tri. 


rattha-pinda, 


sang trong cüa hoàng gia. 
chói sáng. 


rajánubhava, m. 


moc. pp. rülha. 


гпрауасата, a. 
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ràng buóc. 
tất cả, mỗi mỗi, toàn ven, 
trọn cả 
sabbañña, a. 
| 
sacchi-karoti |sacchi--kar| 
pp. sacchi-kata, grd. sac- Ec -—- 
chi-katabba. 

| saddahati, |sad*dah| | 


D 


sa-bandhana, a. 


saddha, f. lóng tin. 


saddhim, [ind 


saddhi-vihàrika m. ^ — 
sadisa, a. 
sadhana, a. | 


sahattha, m. [trtayminh. | 
đồng phạm hạnh 


người tôt, người hiên. 


sajjhayati |denom. fr. sajjhaya| 


sakkacca, sakkaccam, |øer. of z 
E n. lg cung kính. 
sakkaroti| 
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sakkaroti |sat+kar| ` tôn kính, tiếp đãi ân cần. 


pp. sakkata, ger. sakkacca. 


| | thì có thê. (đi với cách 3). 


sakkoti |rt. sak| 
sakuna, sakunta, m. 


bạn, đồng bạn. 
đàm thoại, nói chuyện với. 
đàm thoại, nói chuyện với. 


sallapati |samrlap|_ _ 
sallapa, m. 
| báng, gióng. 
yën lặng, thanh tinh. 
samam, adv. EE vói, binh dáng. 
samana,m.  _ sa món. 
an tinh. 
[samaya,m. thói gian. 
tu hop lai, hói hop, thảo luận 
sameti |sam-i| vói, so sánh, làm gióng nhau. 
m. làm cho ëm diu. 


Gmm |ба sui, xóm ging 


: cách nói thân mật, dùn 

samma, O friend! ( = uu 
trong hó cách) 

sammappañña, f. toàn giác. 


cho phép, ưng thuận cho, 
báng lóng, lua chon 


mm 
samma ана 
samma dihi £ F a 
samma-kammanta 


| 
| 


sammata, |pp. of sammannati| 


THÍCH NỮ TINH VÂN dich | 405 


| 
|sammä-vãcã,m  [chánhngg ° | 
sampajanari |sam+pa+ãä| 


hop nhát, hói hop, cóng tác, 
затраудва, т. me hề nhan: d > 


samudaya, m. sanh ra, căn nguyên, sån xuât. 
: 2 
[mmudda m. — оа 


samutthàti |sam+ud+thã| đứng lên, nói dậy. pp. 
samutthita. 
samharati |sam+har| - thu thập, thu gọn, gom góp. 


pp. samhata. 


semhita|pp.ofsandahat| — [liên kế. — | 
than, su kích thích. 


samyama, m. kiém ché, thu thüc. 


; tự kiểm soát/ kiềm ché. pp. 
samyamati |sam+yam| 


samyata. 


samsarati |sam+sar| chuyën sinh, tái sinh. 
ams m. — [ti sanh 


lang thang, di ta bà, dói di, tói 
lui lai văng. pp. sañchinna. 


ѕайсагай |sam--car| 


` 
| 
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sandhi, m. 


sandhüpayati |denom. fr. 
sam+dhũpal 


nối lại, hợp lại, sự ưng thuận, 
sự liên tuc, sự nói бёр. 


phun, nhả khói. 
. 


ue chiến đầu, chiên trận, chiên 
sangama, m. - | 


trường. 
sangama-bhümi, f. 
! 


=ghãt| 


ИЕ ЕЕЕ Е =! 
аква m. |ngườiđangđaukhôvi ghë. | 
phuc hồi, sửa soạn, để chung 
lại. 


sahdhãreti (sam+dhar) 


chịu đựng, mang, câm, chặn 
đứng, nâng đỡ, ngăn сат lại 
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áo giáp, binh chüng 
sannipatati (sam+ni+pat) tu hội, hội hop lai 
sannipata, m tụ hội, hội họp lai 
khiến tụ hội, hội họp lại 
santhäna (nt) địa vị, hình thức, kiểu 
santhãti, santhahati (sam+thã) | đứng, được thiết lập 
santitthati gióng nhu santhàti. pp. santhita 


sapati (тї. sap) thể, nguyền, chửi rủa 
sappurisa (m) 
sarana (nt) 
saramam gacchati 
sarati (rt. sar) 
saras, m. n. 
sarīra, n 


bác dao su, thày giáo, vi 
satthar (m) Wee qom У 8 ë 
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người đánh xe, lái xe 


kë trong tho Vë dà 
buổi tối 


[зау .  — |Hảngđá cục dá 


semana (prest p of seti) nám xuóng, ngü 
[sni() — (апап бб, dám đông 
Ime 6 
Loo s tót nhát, dáng ca ngoi nhát. 
p ЖЕ = 


lệ, đầy tớ. 
phụng sự, cộng tác với. pp. 
sevita. grd. sevitabba. 
tốt, khá, ưu tú, cao quí. 


sevati |rt. sev| 


seyya, a. X 
Iskkhaf. |һос tập giói hanh. 


|sngma. à à  |mánh khóe, tinh khôn vói sing 


chiéu sáng, danh vong. 
chói loi, thịnh vượng. 


sisam (hoc sinh, dó đệ 
sia —__ —— |anlacNiếtbảm. 


[sivikā, f [cái võng, cái Kiệu cái giá. 
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đẹp, chiều sáng, huy hoàng. 


khiét. pp. suddha. 
sosa, m. khó hét, bénh lao. ` 


dự lưu. 
rất khó vượt qua. 


= khát khao hạnh phúc, mon 
sukha-kãma, a А O anp iu Mong 
an vui. 


‚а. 
sukha-patisamvedin, a. nghiém an vui 


vi té, té nhi, nhó nhiém. 
sunati |rt. sul 
sunihita, pp. khéo chón. 


i 
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bị cướp đoạt гаї хап, rât gầy 


suparihina, pp. Hem A 
P > PP ôm tiêu tuy, suy đôi. 


с 
Б 
e 
B 


: chư Thiên, một vị thần. 


suriya, m. 
sussüsati |desid. of sunáti| 


muón láng nghe. 

nguói vg biét láng nghe, láng 
nghe. 

dà nghe, su hoc hói, cái dà 
duoc nghe. 


sussusa, f. 


suta, n. 


sutta-jala, m. 


Ngày mai. 


svakkhata |su-akkhätal khéo nói, khéo thuyét. 


T 


tada, adv. Lúc bấy giờ, rồi thì. 


tahim, adv. 


bóng tối. 
gia hạn, giãn ra, ngay ra. pp. 
tata. 


tamas, m. n. 


tanoti |rt. tan| 


tapassin, m. án si. 
tapati |rt. tap] cháy, khó dau. pp. tatta 


tarati |rt. tar| băng qua, di qua. pp. tinna 


. . . 
ex 
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Do vậy (cách 5 Sing of tat) 


nhu vậy, trong cách đó, 
cũng như. 

айай ыш. kh 546. ТОП О ЫП МШЕ. 

dó дау. 


E - tim càu hy lac chó này chó 
tatra-tatrabhinandin У & СУ 


kia. f. tatra-tatrabhinandini 


tattha, adv. -.. 
taseti |caus. of tasati| làm run sợ, nhát sợ; giam hãm. 


tata cha, con (cách nói thán mát 
ріїа cha con). 


(ejas m. n. — llrquyênnăng | 


vì lý do ấy, vì chuyện đó 
tena : : 
|cách 3. sing. of tat| 


tinagga |іпа+аррај 3 


titthati |rt. tha|, đứng. pp. thi- 
ta. ger. thatva. inf. thatum. 


làm vui, vui lóng 
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i | ùi â í ^ ç him э 
tudati |rt. tud| khoan, dui, đâm lùng, mô (chim) 
__ | đâm, châm chích, xüi giuc. 
Immbam — ойї Біт. 
айе o аар авва ЕВЕ а аваа 


онов tró thành yën láng. pp. 


tunhr-bhüta. 
tuțtha [pp. of tussati|_ 


thaddha, a. | cứng, dai chai 


+ 


sức mạnh, lực. 
Гепа, ш. _ |têntrôm,n người trộm cáp. 
aai conem ааваа шыт 
thatvã |ger. of titthatil 
noi chón, chó, diéu kién, ly 
do, nguyên nhân, đứng dậy, 
ở, cư ngu. 


thita, see titthati. 


т 


cả 2 


ubhaya, ubho, pron. 
ubhato, adv. 
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nói lén, mọc lên; tăng lên, lợi 
tức, tiên lời. 


phát biểu bằng tình cảm, thốt 


udana, n. xot 
г 1ёп сат xúc. 


udaneti,|denom. fr. udana| | thốt lên, phát biểu, nói. - 
uddham, adv. 


: mọc lên, kéo lên, kéo ra, đời 
; ọ 


vĩ đại, hung bạo, mãnh lực, 
nói lên. 


: nói lên, đi lén. pp. ussata: 
uggacchati [ud--gam] inf ct UE рр. uggata; | 


ujjalati |ud+Jal| chói sáng, cháy lên ngọn. 


| cao cả, nói bật lên, tuyệt mỹ. 
ukkattha, a. : Mer pesi š Mies 
đặc biệt. 


En nói lén (khói nước). pp. 
ummujjati |ud--muj| ( т 
ummugga. 
xát xugo, ngạo man, kiêu hãnh. 
unnati, f. nói lên, sự kéo lén, sự tăng lén. 


: cất lên, làm thịnh vượng, 
unnamati |ud+nam| hướng lên . pp. unnata 


| 
H 
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cát lén, làm thinh vuong, 


unnameti |caus. of unnamati| 


bát hạnh, buôn rầu, nguy khốn. 
ai gần, chịu, bi . pp. upagata. 
biểu, mang đến. pp. upahata. 
giết, phá, tón thương, 

được sanh, sản xuất. 

thầy giáo. 

50 sánh. 

biu, tặng. 


Et được sanh vào, nói lên. pp. 
upapajjati lupa+pad| С рр 


upasatkamati |upa-samrFkam] | lại gàn. pp. upasankanta. 


: thâu tháp, tập t | 
upasamharati |lupa+sam+har| dum hập, tập trung, sửa cho 


upavadati |lupa+vad| khiển trách, rầy la, chửi mắng. 


chấp thủ, 


== _ | bám víu, so sánh với, liên 
upādāya, |ger. fr. ира+а+аа| z š 
quan dén. 
upasaka, m. thiện nam tử. 
upasika, f. thiện nữ nhân. 


pina ue па 
buôn rầu, dau khó. 

không quan tâm, tâm xả. 

tâm xá. 

ngày trăng tròn, tụng giới. 
sanh lên, nói lên. pp. uppanna. 
ngực. 


THÍCH NÚ TINH VÂN dịch 


ussava, m. lễ hôi. 
ussava, m. Sương, giọt sương. 


uttammañga |uttama+anga| 
cao, xa hơn, hơn nữa, hướng 
uttara, a. p 
bác, vượt qua. 
di ngang qua (sóng), vượt qua, 
uttarana, n. ngang q ( P 8), a 3 
f phân phát, thử trắc nghiệm. 


uttarati lud+tar| ra khỏi nước, đi vượt qua, 
thắng phục. pp. uttinna. 


| nh cáo Đang т 
uttasati |ud+tas| kunan. ат cho sợ. pp 


uttitthati jud--tha| dy. pp. 
utthàti |lud+thã| đứng dậy, thức dậy. 


pp. utthita, ger. ass inf. 
utthatum. 


uyyana, n. công viên, vườn, rừng. 


uyyäti |ud+yā]| xuát gia. 


üru, f. báp vé. 


vacas, m. n. lời nói, sự nói, ngôn ngữ. 
thịnh vượng, khuếch trương, 
tăng trưởng. pp. vuddha, 
buddha, già cả, lớn tuổi. caus. 
vaddheti. 


vaddhati |rt. vaddh| 


cao nhát, tót nhát, quí báu, : 
uttama, a. р 
ngon nhát. 


415 


116 


| TRA TỪ KHÓ PÀLI - VIỆT 


vãi, gieo giống, cạo, bảo. pp. 
vapati |rt. vap| toes EIOng, cao, PP 


sóng. pp. vuttha, vusita. 
‚П. : 


phán su tón giáo 


vattati Irt. vatt X DR 2 : 
tôn tại, hiện có, caus. vatteti. 


айа, n 
vatthi, f. bong bóng, súc ruột. 


chỗ, đất bằng, đồng (cỏ), 
mảnh đât, một vật, mục tiêu, 
vật chât, tài sản, câu chuyện. 


vatteti |caus. of vattati| RE шеша 


> 
А. Á А DES 
vaya, m. tuói tho, mát, chét, su già nua. 
Д > * е 


thay thé, tién hành, xảy ra, 


vatthu, n 


cái già, nhip sóng 
hoặc, hay 
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vaca, f. 


vādeti |caus. of vadati 


о ИДЕТЕ ТЕНЕ 


vibhava, m. 
Ó, cư trú. 

biết, hiểu. pp. viãñãta. ger. 
ушйауа. 


vijjati |rt. vid| có, tồn tại, được tim. 


XT thông hiểu cao cả, khoa hoc. 
Bet : Vedas of Brahmins. 
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bị mát, tiêu diệt, bị phá hủy. 
pp. vinattha. 
|vinaya,m. — — hát gióiluát sw dòi di. — | 
rèn luyện, di đời. 


3 | quyët dinh, phán doán, xÇ 
vinicchaya, m. — A 
su, phân biét, su nhân thuc. 


уіпіссһауа апа, n. hói truóng phán xét, toà án. 


vijjalaya, m. 


vinassati |vitnas| 


. yu o 
viññapeti |caus. of virifiayati| [báo,thóngbáo. — | 
viññãpani [fem. adj. lg M 
được biết, |pass. of уіјапац. 
pp. vifiniata. 
duoc hiéu, nhán thüc. see 
vijanati. 


viññãyati |vi+ña| 


E làm cho tiéu tan, dói dói, de 
vinodeti |vitnud| => EEG ‚ Сер 
di, kéo khói. 


sự thay đôi. 
по m. e quhkiqué = | 


viraja, a. 


virajjati |vi+raj| 


khóng lién két. 
khóng nho bán, thoát khói 
phiên não, ly tran. 


dứt bỏ. pp. viratta. 
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А fiera xa lánh, ché ngu, ngung lai, 
viramati |vi+ram| ат : 
tit bó. pp. virata. 
vimm зееу аы |. — —] 
viradheti |vi-ràdh| thiếu, sót, bó quên, thất bai. 


2 
5 ? ә Ü 
tinh tân, dóng mãnh, có 
viriya, n. £ uc — 
găng, ráng sức, sức lực. 
5 Ó 2 
2 * ` 


Xni khóng gióng nhau, khóng 
bằng nhau, không điều hòa 
=. đáp lời, phân phát, gói di, trừ 
+ 
poe bó, phóng thích. pp. vissattha. 
cs 


` 
^ „ 


vitakka, m. ` tám, suy tuóng 


vitakketi |vi--takk] tưởng, suy tầm. 


тшш үн. | Múebằngcùichỗ đảm, 


lia cầu ué 
vit ‚ а. 1. 
ühi, f. 
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được thanh tinh, được dập tắt, 


vüpasammati |vi+upa+sam| | mát lạnh, thanh lương. pp. 
vüpasanta. 


sss i S S Е 8 
vusitavant [active pp. fr. vasati| | dat hoàn hảo, thanh tinh. 


yutthati |vi+rud+thã| thức dậy, khởi lên. pp. vutthi- 


ta. ger. vutthaya. 


vuyhati [passive of vahatil 


yada, adv. khi nào, bát cứ lúc nào. 
[yshim adv. — [du bát oú âu. | 
= ` hy sinh, vật bó thí . pp. 
ушан ys) yittha. prest. p. уајатапа. 
[yakhem. _ [шацы ды | 


yannüna, |ind.| 


yato, adv. 


hy sinh, vật bó thí. 
vañña-sampadä, f. 
từ đâu, lúc nào, từ khi,bởi ` 
vì, bởi cái nào. 


yatra, yattha, adv. bất luận nơi nào, ở đâu. 


[ywa,m.  |mộlaio | 
[ОЕ КУШ созт аа S s шш 
[yāna,n — |е cà, phuong tiĝn chuyên chó. | 
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(yena, [cách 3. sing. of yad| — |bóivi ò dâu cách nào. — | 


CULO s YX LED bát ách, cót lai, két hop lai, 
уо}ареп, уо УЛ áp dung, sửa sang, thúc giuc 


dây thùng. 
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